Chương I - GIỚI THIỆU CHUNG
1. Sự cần thiết và mục tiêu của Sổ tay Kiểm toán nội bộ

a) Sự cần thiết:

Thực hiện mục tiêu và chiến lược phát triển của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (sau đây gọi tắt là NHTM) là “Phát triển bền vững, hội nhập, an toàn, hiệu quả” thì nhất thiết phải xây dựng và chuẩn hoá các quy chế, cơ chế, quy trình trong mọi hoạt động như quản trị điều hành và trong các lĩnh vực nghiệp vụ cụ thể, theo đó Sổ tay Kiểm toán nội bộ (Sổ tay KTNB) là công cụ quan trọng trong việc thực thi các mục tiêu, chiến lược phát triển đã đề ra.

Ngân hàng thương mại lớn hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ và dịch vụ ngân hàng, quản lý một khối lượng lớn van và tài sản của ngân hàng và khách hàng, đòi hỏi cần phải có một hệ thống kiểm toán, kiểm soát nội bộ hoạt động có hiệu quả, tuân theo pháp luật nhằm để quản lý và kiểm soát rủi ro, đảm bảo an toàn trong hoạt động.

Kiểm toán nội bộ là một bộ phận độc lập trong NHTM, thông qua việc thực hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình để kiểm tra, đánh giá, xác nhận tính hiệu quả của công tác quản lý rủi ro và tính hữu hiệu của hệ thống kiểm toán, kiểm soát nội bộ, từ đó xác lập được các thông tin về tài chính, tình hình hoạt động giúp Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc nắm bắt được một cách kịp thời các nguy cơ, tiềm ẩn rủi ro, mức độ hoàn thành mục tiêu, kế hoạch, xác định và phân bổ nguồn lực, hoạch định chính sách và định hướng chiến lược cho mọi hoạt động của NHTM.

Sổ tay kiểm toán được ban hành là yêu cầu cấp thiết, nhằm tạo hành lang hoạt động và định hướng thống nhất trong kiểm toán nội bộ của NHTM.

b) Mục tiêu:

Sổ tay kiểm toán nội bộ hướng đến sự chuẩn hóa và thống nhất về tài liệu nghiên cứu, áp dụng phục vụ cho hoạt động kiểm toán nội bộ của NHTM.

2. Về cơ sở pháp lý:

Luật các tổ chức tín dụng ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi một số Điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 20/2004/QH ngày 15/6/2004 (Điều 38) và các văn bản dưới Luật hướng dẫn thực hiện.

3. Cấu trúc Sổ tay kiểm toán nội bộ:

Sổ tay kiểm toán nội bộ gồm có 5 cấu phần:

Cấu phần thứ nhất: Giới thiệu chung

Trong phần này, Sổ tay kiểm toán nội bộ giới thiệu về sự cần thiết, mục đích, cấu trúc của Sổ tay kiểm toán nội bộ cũng như phương pháp tra cứu.

Cấu phần thứ hai: Chính sách kiểm toán nội bộ

Tại phần này Sổ tay kiểm toán nội bộ đề cập các nội dung của chính sách kiểm toán nội bộ, đó là những nội dung về quan điểm, định hướng, giải pháp đối với lĩnh vực kiểm toán nội bộ; các khuôn khổ hoạt động kiểm toán nội bộ được Hội đồng quản trị phê duyệt nhằm làm cơ sở cho việc xây dựng và tổ chức quản lý, thực hiện các cơ chế, quy chế, quy định, quy trình hoạt động kiểm toán nội bộ của NHTM.

Cấu phần thứ ba: Cơ cấu tổ chức, điều hành và hoạt động của Kiểm toán nội bộ

Phần này đề cập các nội dung về cơ cấu tổ chức bộ máy và điều hành hoạt động cũng như mối quan hệ giữa các bộ phận kiểm toán nội bộ và giữa bộ phận kiểm toán nội bộ với các bên có liên quan.

Cấu phần thứ tư: Quy trình, thủ tục kiểm toán nội bộ

Tại phần này, Sổ tay kiểm toán nội bộ đề cập cụ thể nội dung quy trình, thủ tục kiểm toán nội bộ nhằm hướng dẫn thực hiện chính sách kiểm toán nội bộ về hồ sơ kiểm toán và các bước thực hiện trong quy trình cũng như các thủ tục kiểm toán nội bộ.

Cấu phần thứ năm: Hướng dẫn kiểm toán nội bộ một số nghiệp vụ 

Tại phần này được xây dựng độc lập và tách ra thành từng Phụ lục của Sổ tay kiểm toán nội bộ, theo đó hướng dẫn cụ thể về kiểm toán nội bộ một số nghiệp vụ của NHTM. Cùng với những hướng dẫn chung về quy trình, thủ tục kiểm toán nội bộ đã đề cập tại các cấu phần của Sổ tay kiểm toán nội bộ.

4. Cập nhật Sổ tay kiểm toán nội bộ:

Sổ tay kiểm toán nội bộ thường xuyên phải được rà soát, cập nhật để có được đầy đủ nội dung liên quan đến cơ chế, quy chế cũng như quy trình, thủ tục kiểm toán nội bộ, đảm bảo tính đầy đủ, tính hữu dụng của Sổ tay, đáp ứng được mục tiêu của hoạt động kiểm toán.

Mỗi nội dung, mỗi cấu phần được bổ sung, sửa đổi sẽ được cập nhật kịp thời vào từng phần tương ứng hoặc được bổ sung thêm các phần cần thiết khác ngoài các phần đã đề cập trong Sổ tay kiểm toán nội bộ một cách phù hợp. Quá trình thực hiện chỉnh sửa cũng sẽ được rà soát và phê duyệt tương tự như thực hiện đối với sổ tay gốc.

5. Tổ chức thực hiện

Sổ tay kiểm toán nội bộ được cung cấp và áp dụng thống nhất cho các cấp quản lý, các đơn vị trong toàn hệ thống và tất cả các nhân viên kiểm toán nội bộ. 

Nhân viên kiểm toán nội bộ một mặt tra cứu, khai thác sử dụng Sổ tay kiểm toán nội bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, mặt khác cần thường xuyên nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền để cập nhật, bổ sung, hoàn thiện các cấu phần Sổ tay kiểm toán nội bộ phù hợp với các quy định hiện hành, phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển từng thời kỳ của NHTM.

6. Thẩm quyền phê duyệt, bổ sung và chỉnh sửa Sổ tay kiểm toán nội bộ

a) Việc bổ sung, sửa đổi Sổ tay kiểm toán nội bộ được thực hiện hàng năm và khi:

- Có sự thay thay đổi các quy định của pháp luật;

- Sự phản hồi từ nhân viên kiểm toán nội bộ và từ các đơn vị được kiểm toán; 

- Ý kiến từ Ban kiểm soát hoặc Ban điều hành NHTM...
b) Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm bổ sung, chỉnh sửa Sổ tay kiểm toán nội bộ theo luật pháp Việt Nam và thông lệ quốc tế, trình Hội Đồng Quản trị phê duyệt, đồng thời có trách nhiệm thông báo các sửa đổi này đến các đối tượng có liên quan theo quy định.

Chương II - CHÍNH SÁCH KIỂM TOÁN NỘI BỘ
Mục 1 - Mục tiêu của Chính sách kiểm toán nội bộ
1. Xác lập công cụ quản lý đối với hoạt động kiểm toán nội bộ của Hội đồng Quản trị NHTM.

2. Làm cơ sở cho việc xây dựng cơ chế, quy chế, quy định, quy trình và tổ chức thực hiện công tác kiểm toán nội bộ trong hệ thống NHTM, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, chính sách quản lý rủi ro và góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, củng cố vị thế của NHTM trong quá trình hội nhập khu vực và quốc tế.
Mục 2 - Đối tượng và phạm vi điều chỉnh

1. Chính sách kiểm toán nội bộ là hệ thống các quy định, chuẩn mực trong hoạt động kiểm toán nội bộ của NHTM nhằm thực thi các mục tiêu được xác định trong Sổ tay này.

2. Chính sách kiểm toán nội bộ NHTM được áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống bao gồm Hội sở chính và các Đơn vị thành viên.

Mục 3 - Giải thích từ ngữ

Trong Sổ tay này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:


1. “Kiểm toán nội bộ” là hoạt động kiểm tra, rà soát, đánh giá một cách độc lập, khách quan, theo đó đưa ra các kiến nghị, tư vấn nhằm gia tăng giá trị, nâng cao chất lượng hoạt động của NHTM và thông qua việc đưa ra phương pháp có hệ thống, có kỷ luật để đánh giá và nâng cao hiệu quả của công tác quản lý rủi ro, kiểm soát và quản trị của NHTM.

2. “Thông tin trọng yếu” là thông tin mà sự sai lệch của nó hay việc không có thông tin đó sẽ có thể ảnh hưởng đến quyết định của người sử dụng thông tin đó để ra quyết định.

3. “Bộ phận Kiểm toán nội bộ” là bộ máy tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm toán nội bộ thuộc cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát NHTM.

4. “Nhân viên Kiểm toán nội bộ” là những cán bộ thuộc Bộ phận Kiểm toán nội bộ, ngoại trừ những cán bộ thuộc bộ phận này là thành viên Ban Kiểm soát.

5. “Hệ thống Kiểm soát nội bộ” là tập hợp các cơ chế, chính sách, quy định, quy trình nội bộ và các thủ tục kiểm soát nhằm đạt được các mục tiêu như: tuân thủ luật pháp, kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn ngừa sai sót, vi phạm; để xác lập thông tin quản lý, thông tin tài chính trung thực, hợp lý; bảo vệ, quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản của đơn vị. 

Ngoài ra, hệ thống kiểm soát nội bộ còn được xem là môi trường kiểm soát, thông tin và trao đổi thông tin, quản lý rủi ro, các hoạt động kiểm soát và giám sát các hoạt động kiểm soát.

6. “Ngân hàng thwowng maij”: NHTM.

Mục 4 - Căn cứ xây dựng chính sách

1. Luật các Tổ chức tín dụng số 02-1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11 ngày 15/6/2004.

2. Kế hoạch phát triển thể chế đến năm 2010, chiến lược phát triển giai đoạn 2005 - 2010 của NHTM và các cam kết của NHTM với các tổ chức tài chính quốc tế.

3. Quyết định số 832 TC/QĐ/CĐ KT ngày 28/10/1997 của Bộ Tài Chính về việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ.

4. Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát ban hành theo Quyết định số 143/2005/QĐ-HĐQT ngày 27/10/2005 của Hội đồng Quản trị NHTM.

5. Kết quả tư vấn của Dự án tư vấn hỗ trợ thực hiện kế hoạch tái cơ cấu NHTM do IFG-Development Initives Ltd thực hiện trong khuôn khổ khoản tài trợ ASEM do ngân hàng thế giới quản lý.

6. Yêu cầu thực tiễn hoạt động kiểm toán nội bộ của NHTM.

Mục 5 - Nội dung Chính sách kiểm toán nội bộ

Kiểm toán nội bộ NHTM là quá trình hoạt động một cách độc lập của những người có thẩm quyền thuộc bộ phận kiểm toán nội bộ nhằm thu thập các bằng chứng để kiểm tra, đánh giá các thông tin kinh tế, tài chính và phi tài chính của NHTM, từ đó xác nhận và báo cáo Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo NHTM về chất lượng và độ tin cậy của các thông tin đó, về chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị và Ban lãnh đạo NHTM, đồng thời đưa ra những khuyến nghị về biện pháp, giải pháp để chỉnh sửa, khắc phục và ngăn ngừa tái diễn những sai sót, vi phạm, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ và quản trị điều hành của NHTM.

1. Mục đích:

a) Xác nhận và báo cáo Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo NHTM về chất lượng và độ tin cậy các thông tin kinh tế, tài chính và phi tài chính; về chấp hành Pháp luật và các quy định nội bộ của NHTM.

b) Phát hiện và chỉ ra nguyên nhân của những sơ hở, yếu kém trong hoạt động, từ đó đề xuất và tư vấn với Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo NHTM các biện pháp, giải pháp để cải tiến, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của NHTM, giúp NHTM đạt được mục tiêu của mình.

c) Đóng góp giá trị tăng thêm để cải thiện, nâng cao chất lượng hoạt động NHTM, từ đó góp phần củng cố vị thế của NHTM trong nền kinh tế cũng như tăng cường vai trò trung gian tài chính của NHTM thông qua việc hoàn thiện môi trường quản lý rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ của NHTM. 

2. Chức năng:

a) Chức năng kiểm tra: là việc sử dụng các biện pháp kỹ thuật để xem xét, đối chiếu mức độ trung thực của các thông tin, tài liệu và tính hợp pháp của việc thực hiện các nghiệp vụ hay việc lập các bản khai tài chính.

b) Chức năng đánh giá: Thông qua kiểm tra, nhân viên Kiểm toán nội bộ đánh giá tính đúng đắn, trung thực và hợp pháp của các số liệu, thông tin, tài liệu được kiểm tra. 

c) Chức năng xác nhận: Thông qua kiểm tra, đánh giá nhân viên kiểm toán nội bộ xác nhận thực trạng các thông tin đã kiểm tra về tính đúng đắn, trung thực và hợp pháp của các thông tin đó.

d) Chức năng tư vấn: Trên cơ sở những phát hiện trong quá trình kiểm tra, đánh giá, nhân viên kiểm toán nội bộ đề xuất và tư vấn các giải pháp, biện pháp để khắc phục sai sót, vi phạm, cải tiến và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của NHTM, giúp NHTM đạt được mục tiêu của mình.

3. Nhiệm vụ:

a) Kiểm tra, đánh giá độ tin cậy, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.

b) Kiểm tra, thẩm định tính xác thực, độ tin cậy của các thông tin quản lý, thông tin tài chính, bao gồm cả hệ thống thông tin điện tử và dịch vụ ngân hàng điện tử.

c) Kiểm tra, đánh giá tính tuân thủ Luật pháp và quy định nội bộ của NHTM.

d) Kiểm tra, đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý rủi ro, các biện pháp đảm bảo an toàn tài sản và sử dụng nguồn lực của NHTM. 
đ) Kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót, tồn tại; xử lý các sai phạm; đề xuất các biện pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, hệ thống quản lý rủi ro ngân hàng.

4. Quyền hạn:

a) Chủ động thực hiện các nhiệm vụ của mình theo kế hoạch kiểm toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Được cung cấp đầy đủ, kịp thời toàn bộ các thông tin, tài liệu, hồ sơ cấn thiết cho công tác kiểm toán nội bộ.

c) Tiếp cận, xem xét các quy trình nghiệp vụ, các tài sản khi thực hiện kiểm toán.

d) Tiếp cận, phỏng vấn các cán bộ, nhân viên của tổ chức, đơn vị thành viên thuộc đối tượng được kiểm toán liên quan đến nội dung kiểm toán.

đ) Tham dự và được nhận các biên bản họp của Ban lãnh đạo NHTM có liên quan đến công việc của kiểm toán nội bộ.

e) Giám sát, đánh giá và theo dõi các hoạt động sửa chữa, khắc phục, hoàn thiện của lãnh đạo các đơn vị, bộ phận đối với các vấn đề mà kiểm toán nội bộ đã ghi nhận và có khuyến nghị.

g) Báo cáo kết quả kiểm toán lên Hội đồng Quản trị, cung cấp thông tin báo cáo và kết quả kiểm toán theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của NHTM.

h) Độc lập về chuyên môn nghiệp vụ, không bị chi phối hoặc can thiệp khi thực hiện kiểm toán và trình bày ý kiến trong báo cáo kiểm toán.

i) Tiếp nhận không hạn chế các thông tin liên quan đến hoạt động của NHTM (như được tham dự và cung cấp đầy đủ các biên bản cuộc họp của Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo và các văn bản pháp luật của Nhà nước, các chiến lược, quy chế, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ…) và được trang bị đầy đủ nguồn lực về nhân lực, tài chính và các điều kiện vật chất khác... phục vụ cho hoạt động kiểm toán.

k) Yêu cầu các đối tượng được kiểm toán cung cấp, giải trình các thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm toán.

l) Ký xác nhận trên Biên bản và Báo cáo kiểm toán nội bộ do nhân viên kiểm toán lập và chịu trách nhiệm thực hiện theo nhiệm vụ kiểm toán được giao .

m) Nêu các khuyến nghị và đề xuất các ý kiến tư vấn cho Ban lãnh đạo NHTM trong việc cải tiến, hoàn thiện công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, ngăn ngừa các sai sót, gian lận trong NHTM.

n) Bảo lưu ý kiến đã trình bày trong Biên bản, Báo cáo kiểm toán nội bộ.

o) Từ chối thực hiện các công việc không thuộc phạm vi nghiệp vụ kiểm toán nội bộ.

5. Trách nhiệm:

a) Bảo mật tài liệu, thông tin kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của NHTM.

b) Chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị NHTM về những đánh giá, kết luận, kiến nghị đề xuất trong báo cáo kiểm toán nội bộ.

6. Phạm vi hoạt động:

Phạm vi hoạt động kiểm toán nội bộ bao gồm kiểm tra, đánh giá tính đầy đủ và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ NHTM cũng như chất lượng thực thi các trách nhiệm được giao của các Ban, Phòng tại Hội sở chính và các đơn vị thành viên NHTM. Theo đó, phạm vi hoạt động công việc kiểm toán nội bộ bao gồm:

a) Rà soát sự tuân thủ các nghiệp vụ và hồ sơ, chứng từ.

b) Kiểm tra hệ thống kiểm soát và các thủ tục kiểm soát

c) Phân tích và rà soát các quy trình và các biện pháp được áp dụng

d) Soát xét các nguy cơ, tiềm ẩn rủi ro.

đ) Phân tích các thông tin quản lý và thông tin tài chính

e) Kiểm tra, xác nhận các thông tin quản lý và thông tin tài chính thông qua kiểm tra chi tiết và kiểm tra các dữ liệu, cơ sở.

7. Nguyên tắc hoạt động:
7.1. Nguyên tắc hoạt động của Kiểm toán nội bộ phải đảm bảo:

a) Tính độc lập:

Về tổ chức, bộ phận kiểm toán nội bộ độc lập với các đơn vị, các bộ phận điều hành, tác nghiệp của NHTM; về hoạt động kiểm toán nội bộ độc lập với các hoạt động điều hành hàng ngày của NHTM, độc lập với các nghiêp vụ được kiểm toán; bộ phận Kiểm toán nội bộ và nhân viên Kiểm toán nội bộ được độc lập đánh giá và trình bày ý kiến trong báo cáo kiểm toán.

b) Tính khách quan, trung thực:

Bộ phận Kiểm toán nộ bộ, nhân viên Kiểm toán nội bộ trong quá trình hoạt động, tác nghiệp phải đảm bảo tính khách quan, trung thực khi thực hiện nhiệm vụ kiểm toán nội bộ.

c) Tính chuyên trách:

Nhân viên Kiểm toán nội bộ không kiêm nhiệm các cương vị, các công việc chuyên môn khác trong bộ máy điều hành của NHTM.

7.2. Các yêu cầu nhằm đảm bảo tính độc lập, khách quan:
a) Nhân viên kiểm toán nội bộ phải có thái độ công bằng, không định kiến và tránh mọi xung đột lợi ích, nhân viên kiểm toán nội bộ có quyền và nghĩa vụ báo cáo với Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ về mọi vấn đề có ảnh hưởng đến tính độc lập và khách quan của mình trước và trong khi thực hiện công việc kiểm toán nội bộ.

b) Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ phải nắm vững, theo dõi và đảm bảo tính độc lập và khách quan của các nhân viên kiểm toán nội bộ. Trường hợp tính độc lập hoặc khách quan bị ảnh hưởng hoặc có thể bị ảnh hưởng, Trưởng phòng kiểm toán nội bộ phải báo cáo và đề xuất xử lý lên Ban Kiểm soát hoặc Hội đồng Quản trị.

c) Trong công tác kiểm toán nội bộ, yêu cầu đối với hoạt động kiểm toán nội bộ và nhân viên kiểm toán phải:

- Không tham gia kiểm toán các hoạt động mà nhân viên đó chịu trách nhiệm thực hiện hoặc quản lý trước đây (tính khách quan được coi là có thể bị ảnh hưởng nếu nhân viên kiểm toán nội bộ kiểm toán một hoạt động, một bộ phận mà nhân viên đó chịu trách nhiệm thực hiện hay quản lý trong năm tài chính trước đó).

- Nhân viên kiểm toán nội bộ đã tham gia đáng kể vào quy trình phát triển một hệ thống không được tham gia kiểm toán hệ thống đó.

- Đảm bảo nhân viên kiểm toán nội bộ không có những xung đột quyền lợi với đơn vị, bộ phận được kiểm toán

- Nhân viên kiểm toán nội bộ không được kiểm toán một đơn vị, bộ phận trong vòng ba (03) năm liên tiếp.

- Có biện pháp kiểm tra nhằm đảm bảo tính độc lập và khách quan của công tác kiểm toán nội bộ ngay trong quá trình thực hiện kiểm toán tại đơn vị, bộ phận được kiểm toán và trong giai đoạn lập, gửi báo cáo kiểm toán.

- Các ghi nhận kiểm toán trong báo cáo kiểm toán nội bộ phải được phân tích cẩn trọng và dựa trên cơ sở các dữ liệu, thông tin thu thập được để đảm bảo tính khách quan, trung thực.

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ phải được Ban Kiểm soát, HĐQT thường xuyên kiểm tra, rà soát và đánh giá.

Mục 6 - Lập quy trình kiểm toán nội bộ

Xây dựng và thực thi quy trình kiểm toán nội bộ bao gồm các bước công việc theo trình tự, thủ tục phù hợp với diễn biến khách quan của hoạt động kiểm toán nội bộ, nhằm định hướng cho toàn bộ hoạt động kiểm toán nội bộ cũng như cho một cuộc kiểm toán nội bộ, đồng thời làm cơ sở cho việc quản lý hoạt động kiểm toán nội bộ.

1. Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ:

Kế hoạch kiểm toán nội bộ được lập với hai cấp độ:

a) Kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm.

b) Kế hoạch từng cuộc kiểm toán nội bộ.

1.1. Kế hoạch Kiểm toán nội bộ hàng năm:
a) Kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm do Trưởng Ban Kiểm soát chỉ đạo lập, trình Hội đồng Quản trị phê chuẩn vào tháng đầu tiên của năm tài chính.

b) Kế hoạch này được xây dựng trên cơ sở:

- Đánh giá rủi ro và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của các Ban, Phòng tại Hội sở chính, các Đơn vị thành viên.

- Kết quả kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ lần trước cũng như yêu cầu của Hội đồng Quản trị.

c) Yêu cầu đối với kiểm toán hàng năm:

- Những đơn vị rủi ro cao - kiểm toán toàn diện ít nhất 12 tháng một lần, rủi ro trung bình - kiểm toán toàn diện ít nhất 18 tháng một lần, rủi ro thấp - kiểm toán có giới hạn hoặc kiểm toán toàn diện ít nhất 03 năm một lần.

- Mặt khác phải dự phòng quỹ thời gian để thực hiện các cuộc kiểm toán đột xuất khi có yêu cầu của Ban Kiểm soát, của Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc khi có các thông tin về dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng, dấu hiệu rủi ro cao ở các đối tượng kiểm toán.

d) Kế hoạch kiểm toán hàng năm bao gồm những nội dung sau:

- Đánh giá rủi ro tổng quát trong bối cảnh môi trường kinh tế, môi trường hoạt động, đánh giá các tác động của môi trường pháp lý và của những thay đổi nội bộ ảnh hưởng đến hoạt động của toàn hệ thống.

- Rà soát kết quả hoạt động năm trước, mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm hiện tại.

- Các mục tiêu kiểm toán nội bộ.

- Chi tiết kế hoạch kiểm toán trong năm đối với các Ban, Phòng tại Hội sở chính, các Đơn vị thành viên.

- Kế hoạch nguồn lực và xác định nguồn nhân lực, phân bổ nguồn lực phục vụ các nhiệm vụ kiểm toán.

- Chương trình quản lý, đào tạo và nghiên cứu phát triển công tác kiểm toán nội bộ của NHTM trong năm kế hoạch.

- Kế hoạch báo cáo (nội dung, số lượng báo cáo định kỳ với Hội đồng Quản trị trong năm hiện tại).

1.2. Kế hoạch từng cuộc kiểm toán nội bộ:

a) Các cuộc kiểm toán nội bộ cũng đều phải được lập kế hoạch.

b) Kế hoạch từng cuộc kiểm toán nội bộ được bộ phận kiểm toán nội bộ lập phù hợp với kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm trình Trưởng Ban Kiểm soát phê duyệt.

c) Kế hoạch từng cuộc kiểm toán nội bộ bao gồm các nội dung sau:

- Xác định bộ phận được kiểm toán tại các Ban, Phòng Hội sở chính, Đơn vị thành viên.

- Phân tích và đánh giá rủi ro từng bộ phận.

- Các mục tiêu kiểm toán.

- Phạm vi công việc.

- Nguồn lực cần thiết để thực hiện cuộc kiểm toán.

- Chương trình làm việc nhằm cụ thể hoá kế hoạch của cuộc kiểm toán nội bộ.

2. Thực hiện kiểm toán:

Để thực thi kế hoạch và đạt được các mục tiêu đề ra, quá trình thực hiện kiểm toán phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản sau:

a) Tuân thủ pháp luật, đảm bảo tính khách quan, trung thực của các đánh giá, xác nhận và báo cáo kiểm toán nội bộ.

b) Xem xét, thu thập và đánh giá đầy đủ các bằng chứng cần thiết có liên quan đến các nội dung kiểm toán.

c) Thực hiện đúng quy trình của một cuộc kiểm toán, các bước tiến hành kiểm toán phải được ghi nhận kịp thời đầy đủ trên tài liệu, hồ sơ kiểm toán.

d) Định kỳ tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kiểm toán; kịp thời điều chỉnh nội dung, tiến độ thực hiện nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch của cuộc kiểm toán theo đúng mục tiêu, yêu cầu.

3. Lập báo cáo kiểm toán nội bộ:

3.1. Báo cáo bất thường:

Báo cáo bất thường trong trường hợp có những vấn đề phát sinh trong năm tài chính:

a) Những vấn đề rủi ro mà kiểm toán nội bộ quan tâm, chú ý.

b) Bộc lộ, phát sinh sự yếu kém trong hệ thống kiểm soát nội bộ tại một đơn vị hay bộ phận.

c) Những phát hiện nghiêm trọng cần có sự chỉ đạo xử lý, khắc phục của Ban lãnh đạo NHTM.

d) Báo cáo bất thường trình bày các vấn đề phát sinh hoặc phát hiện cùng với những kiến nghị xử lý.

3.2. Báo cáo từng cuộc kiểm toán nội bộ: 

a) Báo cáo từng cuộc kiểm toán nội bộ do Trưởng nhóm kiểm toán nội bộ lập, Trưởng Ban Kiểm soát xem xét, phê duyệt, trình Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc trong thời hạn tối đa 30 ngày sau khi hoàn thành cuộc kiểm toán.

b) Báo cáo kiểm toán nội bộ cần được đối chiếu với hồ sơ làm việc của cuộc kiểm toán nhằm trình bày đẩy đủ các nội dung và kết quả kiểm toán; đưa ra kiến nghị các biện pháp, giải pháp sửa chữa, khắc phục các sai sót, xử lý các sai phạm, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, hoàn thiện cơ chế quản lý rủi ro, nâng cao chất lượng, an toàn hoạt động của NHTM.

3.3. Báo cáo kiểm toán nội bộ hàng năm:

a) Không quá tháng 01 hàng năm, Ban Kiểm soát gửi báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ năm trước và kế hoạch kiểm toán nội bộ cho năm tiếp theo lên Hội đồng Quản trị xem xét, phê duyệt.

b) Báo cáo kiểm toán nội bộ hàng năm tối thiểu bao gồm các nội dung sau:

- Những vấn đề liên quan đến kế hoạch kiểm toán nội bộ năm trước.

- Công việc kiểm toán nội bộ đã được thực hiện năm trước, các sai phạm đã được phát hiện, các kiến nghị và việc thực hiện các kiến nghị của kiểm toán nội bộ.

- Những vấn đề quan trọng tác động, ảnh hưởng đến thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ năm trước.

3.4. Lưu trữ báo cáo, hồ sơ, tài liệu kiểm toán nội bộ:

Các báo cáo, hồ sơ, tài liệu kiểm toán nội bộ phải được lưu giữ tại bộ phận Kiểm toán nội bộ ít nhất 06 (sáu) năm, bao gồm:

a) Hồ sơ, tài liệu trong mỗi cuộc kiểm toán phải được ghi chép thành văn bản, lưu giữ theo trình tự để các cá nhân, tổ chức có thẩm quyền khai thác và được hiểu đó là các công việc, kết quả thực hiện trong báo cáo kiểm toán

b) Hồ sơ kiểm toán cố định: bao gồm các báo cáo, hồ sơ, tài liệu được lưu giữ theo từng đơn vị được kiểm toán. Hồ sơ kiểm toán cố định cần được sao lưu dưới hình thức văn bản hoặc dữ liệu điện tử.

4. Kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nội bộ:

4.1. Kiểm tra, đánh giá thời gian, kết quả những công việc mà đơn vị kiểm toán đã thực hiện theo kiến nghị của Kiểm toán nội bộ.

4.2. Báo cáo kết quả kiểm tra thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nội bộ đối với đơn vị kiểm toán lên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc NHTM.

Mục 7 - Giám sát, quản lý chất lượng kiểm toán

1. Cấp độ giám sát, quản lý chất lượng kiểm toán:

a) Giám sát, quản lý chất lượng từng cuộc kiểm toán nội bộ .

b) Giám sát, quản lý chất lượng công việc của bộ phận kiểm toán nội bộ.

2. Giám sát, quản lý chất lượng từng cuộc kiểm toán nội bộ:

Trưởng nhóm kiểm toán nội bộ thực hiện quyền và trách nhiệm:

a) Phân công, chỉ đạo, điều hành công việc của các thành viên Nhóm kiểm toán;

b) Giám sát tiến độ thực hiện;

c) Xử lý các vấn đề phát sinh và rà soát các công việc nhằm đảm bảo cho cuộc kiểm toán nội bộ được thực hiện theo kế hoạch và đạt được chất lượng theo yêu cầu.

2. Giám sát, quản lý chất lượng công việc của bộ phận kiểm toán nội bộ:

a) Xây dựng và ban hành hệ thống các chuẩn mực kiểm toán nội bộ NHTM trên cơ sở vận dụng phù hợp hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và chuẩn mực kiểm toán nội bộ theo thông lệ quốc tế làm cơ sở cho hoạt động kiểm toán nội bộ và cho việc chỉ đạo, giám sát, quản lý chất lượng kiểm toán nội bộ NHTM.

b) Xây dựng và thực hiện quy trình giám sát quản lý chất lượng toàn bộ các hoạt động của bộ phận kiểm toán nội bộ bao gồm các nội dung đánh giá nội bộ và các nội dung đánh giá độc lập của các chuyên gia, tổ chức đánh giá ngoài NHTM.

Mục 8 - Tổ chức thực hiện

1. Trên cơ sở chính sách kiểm toán nội bộ được duyệt:

a) Trưởng Ban Kiểm soát:

Chỉ đạo xây dựng, trình Hội đồng Quản trị ký ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các nội dung của chính sách kiểm toán nội bộ.

b) Các Phòng, Ban tại Hội sở chính:

Thực hiện các nội dung của chính sách kiểm toán nội bộ và các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách kiểm toán nội bộ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

c) Các Đơn vị thành viên:

Lãnh đạo các đơn vị tổ chức, quán triệt chính sách kiểm toán nội bộ đến cán bộ, nhân viên trong đơn vị, chỉ đạo, phối kết hợp chặt chẽ với bộ phận Kiểm toán nội bộ trong việc thực hiện chính sách kiểm toán nội bộ và các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách kiểm toán nội bộ.

2. Tổng kết thực hiện và chỉnh sửa chính sách kiểm toán nội bộ:

a) Trên cơ sở kết quả thực hiện tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm kịp thời về việc xây dựng chính sách kiểm toán nội bộ của NHTM.

b) Việc thay đổi, bổ sung và chỉnh sửa chính sách kiểm toán nội bộ do Hội đồng Quản trị quyết định theo đề nghị của Trưởng Ban Kiểm soát.
Chương III - CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY KIỂM TOÁN NỘI BỘ
Mục 1 - Cơ cấu tổ chức bộ máy Kiểm toán nội bộ

Cơ cấu tổ chức bộ máy Kiểm toán nội bộ, điều hành và mối quan hệ của kiểm toán nội bộ được quy định cụ thể tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát do Hội đồng Quản trị NHTM ban hành, theo đó có các Phòng nghiệp vụ thuộc Ban Kiểm soát: 

a) Phòng Giám sát và tổng hợp;
b) Một hoặc một số Phòng Kiểm toán nội bộ theo từng lĩnh vực nghiệp vụ hoặc theo khu vực theo quy định của Hội đồng Quản trị NHTM.

Mục 2 - Nguồn lực

1. Nhân viên Kiểm toán nội bộ phải có đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và tối thiểu là:

a) Tốt nghiệp Đại học (cử nhân chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, ngân hàng, Luật, Công nghệ thông tin...).

b) Có kiến thức và kỹ năng về kiểm toán nội bộ, am hiểu pháp luật và nghiệp vụ ngân hàng; có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin.

c) Có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp liêm khiết, khách quan, trung thực; có ý thức tuân thủ Luật pháp.

2. Nhân viên kiểm toán nội bộ phải thực hiện và duy trì các quy tắc đạo đức nghề nghiệp sau đây:

a) Trung thực: Thực hiện công việc của mình một cách trung thực, cẩn trọng và có trách nhiệm; tuân thủ luật pháp và thực hiện các nội dung công khai theo quy định của pháp luật và nghề nghiệp; không chủ tâm liên can trong bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào, hoặc tham gia những hoạt động gây mất uy tín đối với nghề nghiệp kiểm toán nội bộ hoặc đối với NHTM; tôn trọng và phấn đấu đóng góp có hiệu quả cho những mục tiêu chính đáng và phù hợp của NHTM.

b) Khách quan: Thể hiện tính khách quan nghề nghiệp ở mức độ cao nhất trong quá trình thu thập, đánh giá và truyền đạt thông tin về hoạt động hoặc các quy trình, hệ thống đã hoặc đang được kiểm toán. Đưa ra đánh giá một cách công bằng về tất cả các vấn đề liên quan và không bị chi phối bởi mục tiêu quyền lợi riêng hoặc bởi bất kỳ ai khác khi đưa ra nhận xét, đánh giá của mình.

c) Bảo mật: Tôn trọng giá trị và quyền sở hữu của thông tin nhận được, không được tiết lộ thông tin mà không có uỷ quỳên hợp lệ trừ khi có nghĩa vụ phải tiết lộ thông tin theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của NHTM.

d) Trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm cao, phấn đấu học hỏi, áp dụng các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm có được để thực hiện công việc kiểm toán nội bộ một cách hiệu quả nhất.

3. Nguồn bổ sung nhân lực Kiểm toán nội bộ:

a) Điều chuyển nội bộ trong hệ thống NHTM khi có đủ tiêu chuẩn.

b) Qua tuyển dụng cán bộ (cử nhân tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, ngân hàng, Luật, Công nghệ thông tin...).

c) Tiếp nhận cán bộ ngoài NHTM (nếu có đủ tiêu chuẩn).

4. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm toán nội bộ:

a) Thực hiện các giải pháp đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ, tập trung; học tập kinh nghiệm hoạt động kiểm toán nội bộ trong và ngoài nước nhằm phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Kiểm toán nội bộ của NHTM.

b) Trang bị đầy đủ các công cụ, phương tiện làm việc, nhất là các công cụ, phương tiện có tính đặc thù cho hoạt động kiểm toán nội bộ theo điều kiện thực tế của NHTM.

Mục 2 – Điều hành và hoạt động của Kiểm toán nội bộ

1. Điều hành hoạt động kiểm toán nội bộ là Trưởng Kiểm toán nội bộ, giúp việc cho Trưởng kiểm toán có các Trưởng, Phó trưởng phòng và các Nhân viên kiểm toán.

2. Trưởng kiểm toán nội bộ thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc theo yêu cầu chỉ đạo của Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên Ban Kiểm soát và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm toán nội bộ tuân thủ theo quy định của pháp luật và chính sách kiểm toán nội bộ của NHTM.
3. Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của kiểm toán nội bộ:

a) Xây dựng, trình duyệt và tổ chức thực hiện các quy định, quy chế, quy trình kiểm toán nội bộ.
b) Đề xuất, tham gia ý kiến các văn bản của cơ quan Nhà nước về cơ chế, chính sách, chế độ có liên quan đến hoạt động Kiểm toán nội bộ.
c) Xây dựng, trình duyệt kế hoạch Kiểm toán nội bộ hàng năm và kế hoạch từng cuộc kiểm toán nội bộ.
d) Tổ chức thực hiện các cuộc kiểm toán nội bộ trên cơ sở kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm, kế hoạch kiểm toán từng cuộc kiểm toán nội bộ được duyệt và tuân thủ quy trình, thủ tục và các nguyên tắc hoạt động kiểm toán nội bộ.
đ) Lập, trình cấp có thẩm quyền các Báo cáo hoạt động kiểm toán nội bộ theo quy định.
e) Quản lý và lưu trữ báo cáo, hồ sơ, tài liệu kiểm toán nội bộ của từng đơn vị kiểm toán (hồ sơ kiểm toán cố định) và của từng cuộc kiểm toán theo thời hạn quy định.
g) Phúc tra, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của các đơn vị kiểm toán.
h) Quản lý, giám sát, đánh giá kết quả và chất lượng hoạt động kiểm toán nội bộ.
i) Phối hợp với Trung tâm Đào tạo NHTM trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm cập nhật, nâng cao kiến thức và năng lực chuyên môn nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ của NHTM làm công tác kiểm toán nội bộ.
k) Phối hợp với các tổ chức Kiểm toán độc lập trong việc thực hiện các cuộc kiểm toán khi được Trưởng Ban Kiểm soát giao.
l) Thực hiện các công việc khác khi được Trưởng Ban Kiểm soát giao.

Mục 3 - Quyền và trách nhiệm của Trưởng kiểm toán, Trưởng, Phó Trưởng Phòng và các Nhân viên Kiểm toán nội bộ:

1. Trưởng Kiểm toán nội bộ, Trưởng, Phó trưởng phòng kiểm toán nội bộ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát do Hội đồng Quản trị NHTM ban hành.

2. Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ điều hành hoạt động hàng ngày của Phòng, giúp việc cho Trưởng phòng có một hoặc một số Phó Trưởng phòng.

3. Phó Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ thực hiện công việc theo phân công, chỉ đạo của Trưởng phòng theo từng công việc, lĩnh vực nghiệp vụ cụ thể.

4. Nhân viên Kiểm toán nội bộ thực hiện nhiệm vụ thuộc chức năng của Phòng Kiểm toán nội bộ theo phân công của Lãnh đạo Phòng phụ trách trực tiếp. Khi nhân viên kiểm toán nội bộ là thành viên Nhóm Kiểm toán nội bộ thì thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo phân công của Trưởng nhóm.

5. Ngoài ra, nếu pháp luật có quy định về quyền hạn, trách nhiệm cụ thể khác  của cán bộ kiểm toán nội bộ thì thực hiện theo quy định đó (nếu có).

Mục 4 - Quyền và trách nhiệm của Trưởng đoàn hoặc Trưởng nhóm kiểm toán nội bộ (Sau đây gọi chung là Nhóm kiểm toán):
1. Nhóm Kiểm toán nội bộ do Trưởng Ban Kiểm soát ra quyết định thành lập theo quy định của Hội đồng Quản trị để tiến hành cuộc kiểm toán nội bộ theo kế hoạch kiểm toán hàng năm được duyệt hoặc theo yêu cầu kiểm toán đột xuất của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.
2. Nhóm Kiểm toán nội bộ gồm có Trưởng Nhóm và có ít nhất 01 thành viên là thành viên Ban Kiểm soát hoặc cán bộ kiểm toán nội bộ của Phòng Kiểm toán nội bộ.
3. Tùy theo yêu cầu, nội dung, quy mô của cuộc kiểm toán nội bộ mà thành viên của Nhóm Kiểm toán nội bộ có thể được trưng tập, bổ sung từ các đơn vị trong hệ thống NHTM.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Nhóm:

a) Thực hiện đúng phạm vi, nội dung, thời hiệu, thời hạn, đối tượng Kiểm toán nội bộ trong Quyết định kiểm toán nội bộ.
b) Yêu cầu đối tượng kiểm toán cung cấp hồ sơ, tài liệu, văn bản, chứng từ và các phương tiện làm việc hợp lý khác cho Nhóm.
c) Hoạt động theo nguyên tắc chỉ tuân thủ theo Pháp luật, độc lập, khách quan, trung thực trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm được giao.
d) Đảm bảo tính hợp pháp, rõ ràng, chính xác trong việc phát hiện, đánh giá, xác nhận, kiến nghị của Kiểm toán nội bộ.

đ) Thực hiện bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật và của NHTM liên quan đến cuộc kiểm toán nội bộ, không tiết lộ thông tin về cuộc kiểm toán nội bộ khi chưa được phép của người có thẩm quyền.
e) Lập và bàn giao hồ sơ của cuộc kiểm toán nội bộ đến bộ phận có nhiệm vụ lưu giữ theo quy định.
g) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Lãnh đạo phòng Kiểm toán nội bộ, Trưởng Ban Kiểm soát giao.

5. Quyền và trách nhiệm của Trưởng Nhóm:

a) Trưởng nhóm chịu trách nhiệm về hoạt động của Nhóm kiểm toán nội bộ và nội dung các biên bản, báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ. 
b) Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên (yêu cầu, phạm vi, nội dung tiến độ thực hiện ...  từng công việc).
c) Tổ chức tiếp xúc với đối tượng kiểm toán, thống nhất chương trình phối hợp công tác giữa Nhóm với đối tượng kiểm toán.
d) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành tác nghiệp trong toàn bộ quá trình hoạt động của Nhóm kiểm toán nội bộ. 
đ) Quyết định các biện pháp xử lý tình huống phát sinh, thường xuyên báo cáo tiến độ và xin ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Kiểm soát hoặc người ra quyết định thành lập Nhóm kiểm toán nội bộ đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.
e) Xây dựng dự thảo biên bản kiểm toán sau khi tổ chức họp Nhóm thảo luận tham gia ý kiến, trường hợp có ý kiến khác nhau thì trưởng Nhóm kết luận và chịu trách nhiệm về ý kiến đó.

g) Gửi dự thảo biên bản kiểm toán nội bộ đã được Nhóm thống nhất đến đối tượng kiểm toán trước ngày công bố kết quả kiểm toán nội bộ.

h) Tổ chức họp công bố biên bản kiểm toán (các thành viên tham dự do Trưởng nhóm quyết định). Sau khi công bố, nếu còn ý kiến tham gia của đối tượng kiểm toán về Biên bản kiểm toán thì Trưởng nhóm phải họp Nhóm để thảo luận về các ý kiến tham gia đó, chỉnh sửa hoặc không chỉnh sửa đều phải có biên bản.
i) Báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ lên cấp có thẩm quyền theo quy định hiện hành.
6. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên trong Nhóm:

a) Lập kế hoạch chi tiết thực hiện chương trình làm việc trong kế hoạch của cuộc kiểm toán nội bộ được phân công, trình Trưởng Nhóm phê duyệt.

b) Chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả công việc được phân công theo đúng tiến độ.

c) Thường xuyên báo cáo Trưởng Nhóm về tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.

d) Lập báo cáo kết quả về phát hiện, đánh giá, xác nhận và kiến nghị từng nội dung kiểm toán thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

đ) Chịu trách nhiệm trước Trưởng Nhóm về báo cáo, chứng cứ, tài liệu liên quan.
e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Nhóm giao.

Mục 5 - Quan hệ của Kiểm toán nội bộ

1. Quan hệ với Trưởng Ban Kiểm soát: Chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện về mọi mặt hoạt động của kiểm toán nội bộ.

2. Quan hệ với các Phòng trong nội bộ Ban Kiểm soát: Là mối quan hệ phối hợp công tác trong nội bộ và được thực hiện theo sự chỉ đạo, điều hành của Trưởng Ban Kiểm soát.
3. Quan hệ với các đơn vị khác trong hệ thống: Là mối quan hệ phối hợp công tác trong đó Trưởng Kiểm toán nội bộ có vai trò đầu mối trong quá trình tác nghiệp, có quyền yêu cầu các đơn vị, cá nhân thuộc đối tượng kiểm toán hợp tác phục vụ cho hoạt động kiểm toán nội bộ của NHTM theo quy định hiện hành.

Chương IV - QUY TRÌNH, THỦ TỤC KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Mục 1 - Mục đích, yêu cầu và nội dung quy trình

1. Quy trình kiểm toán nội bộ là trình tự, thủ tục tiến hành công việc kiểm toán nội bộ; trình tự, thủ tục này được sắp xếp theo thứ tự phù hợp với diễn biến và yêu cầu khách quan của hoạt động kiểm toán nội bộ.

2. Quy trình kiểm toán nội bộ bao gồm 4 bước chủ yếu sau:

a) Bước 1: Lập kế hoạch kiểm toán (Kiểm toán hàng năm và từng cuộc kiểm toán).

b) Bước 2: Thực hiện kiểm toán.

c) Bước 3: Lập báo cáo kiểm toán nội bộ 

d) Bước 4: Kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nội bộ.

Mục 2 - Nội dung quy trình kiểm toán nội bộ 

Bước 1: Lập kế hoạch kiểm toán:

1. Lập kế hoạch kiểm toán hàng năm:

a) Mục đích để phân bố nguồn lực và thiết lập tần suất kiểm toán một cách có hiệu quả. Khi lập kế hoạch kiểm toán hàng năm, cần dự phòng quỹ thời gian để thực hiện các cuộc kiểm toán đột xuất khi có yêu cầu của người có thẩm quyền.

b) Định hướng hoạt động của bộ máy kiểm toán nội bộ theo chính sách kiểm toán nội bộ để thực hiện mục tiêu hoạt động của NHTM .

c) Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở đánh giá rủi ro và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của các đơn vị trong hệ thống, căn cứ vào kết quả kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ lần trước cũng như yêu cầu của Hội đồng Quản trị.

d) Việc lập kế hoạch do bộ phận kiểm toán nội bộ lập, báo cáo Trưởng Ban kiểm soát xem xét, trình Hội đồng Quản trị phê duyệt.

1.2. Kế hoạch kiểm toán hàng năm bao gồm những nội dung:

a) Đánh giá rủi ro tổng quát:

- Tóm tắt những rủi ro đã xảy ra trong ngành Ngân hàng và tại NHTM năm trước và phương thức xử lý những rủi ro này. 

- Đánh giá tổng thể các rủi ro trong năm hiện tại, trong đó có rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động khác đối với toàn hệ thống và đối với các đơn vị thành viên.

b) Đánh giá nền tảng kinh tế và môi trường hoạt động:

- Các chỉ số kinh tế cơ bản tác động đến hoạt động Ngân hàng:

	
	Năm tài chính trước
	Dự báo năm hiện tại

	Tỷ lệ tăng trưởng GDP
	
	

	Tỷ lệ lạm phát
	
	

	Tỷ lệ thất nghiệp
	
	

	Tỷ lệ lãi suất:

   + Lãi suất cho vay

   + Lãi suất tiền gửi

   + Lợi nhuận
	
	

	Tỷ giá hối đoái
	
	


- Các xu hướng chính của nền kinh tế tác động đối với các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Ngân hàng (cho vay, rủi ro nợ khó đòi...) mà công việc của kiểm toán nội bộ cần tập trung.

c) Rà soát môi trường pháp lý tác động đến hoạt động của Ngân hàng:

- Những thay đổi về luật pháp và phạm vi hoạt động của Ngân hàng sẽ bị tác động, ảnh hưởng.

- Các vi phạm chế độ chính sách được phát hiện trong các cuộc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trước.

- Các văn bản yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước cho phép đánh giá tính tuân thủ của Ngân hàng (các chỉ tiêu an toàn hoạt động ngân hàng...).

d) Soát xét kết quả hoạt động:

- So sánh các chỉ tiêu về kết quả hoạt động với kế hoạch trong thời kỳ từ 3 - 5 năm.

- Soát xét chi tiết theo từng khoản mục trong các báo cáo tài chính (gồm bản cân đối kế toán và và báo cáo kết quả kinh doanh …).

- Đánh giá kết quả hoạt động, những dẫn liệu cho thấy có vấn đề trong hoạt động kinh doanh của các đơn vị thành viên.

đ) Soát xét những thay đổi cơ cấu tổ chức cán bộ:

Các thay đổi trong cơ cấu tổ chức và nhân sự đã diễn ra như:

- Thành lập Chi nhánh, đơn vị mới;

- Thay đổi nhân sự ở những vị trí chủ chốt, quan trọng (Giám đốc, Trưởng, Phó phòng...).

Các vấn đề khác liên quan đến quản lý điều hành, giám sát hoạt động và nhân sự tại các đơn vị thành viên:

- Năng lực chuyên môn và kinh nghiệm các nhân sự chính.

- Chính sách tuyển dụng, bổ nhiệm và chấm dứt hợp đồng làm việc, quan điểm của Ban lãnh đạo về chế độ đãi ngộ, tiền lương, thực hiện các chương trình đào tạo...

e) Soát xét môi trường nội bộ thông qua đánh giá các nguồn thông tin:

- Kế hoạch kinh doanh, các báo cáo quản trị và tài chính.

-  Hệ thống văn bản nội bộ.

- Báo cáo và biên bản các cuộc họp của các hội đồng trong NHTM.

- Các quy trình, thủ tục và các sổ tay nghiệp vụ.

- Kết quả kiểm toán năm trước.

- Các vấn đề cụ thể do HĐQT và Ban lãnh đạo đưa ra.

g) Đánh giá và phân loại rủi ro ở các cấp làm cơ sở lập kế hoạch về quy mô kiểm toán (bao gồm kiểm toán toàn diện và kiểm toán có giới hạn):

- Đánh giá rủi ro theo 3 mức: Rủi ro cao; rủi ro trung bình và rủi ro thấp (được đề cập chi tiết dưới đây).

- Tần suất kiểm toán nội bộ theo đánh giá rủi ro. 

- Các đơn vị có rủi ro phải được kiểm toán toàn diện ít nhất:

+ 01 lần trong 12 tháng đối với rủi ro cao;

+ 01 lần trong 18 tháng đối với rủi ro trung bình;

+ 01 lần trong 36 tháng và kiểm toán từng mặt nghiệp vụ đối với rủi ro thấp.

h) Kế hoạch về số lượng đơn vị được kiểm toán và lĩnh vực hoạt động cần kiểm toán:

- Số lượng Ban, Phòng tại Hội sở chính.

- Số lượng đơn vị thành viên: Số lượng các đơn vị có rủi ro cao (% tổng số đơn vị có rủi ro cao), rủi ro trung bình (% tổng số đơn vị có rủi ro trung bình ) và rủi ro thấp (% tổng số đơn vị có rủi ro thấp)

- Các chuyên đề nghiệp vụ, hoạt động cần kiểm toán.

i) Kế hoạch về nguồn lực:

- Đánh giá các nguồn lực và sự mất cân đối (so sánh kế hoạch và thực hiện trong năm trước).

- Đánh giá các yêu cầu về nguồn nhân sự nội bộ và bên ngoài cho năm hiện tại dựa trên kế hoạch về Phòng, Ban, Đơn vị thành viên và các mảng nghiệp vụ …

- Kế hoạch đào tạo nhằm phát triển các kỹ năng của bộ phận kiểm toán nội bộ và nhân viên kiểm toán nội bộ.

k) Kế hoạch các báo cáo:

Số lượng, nội dung các báo cáo định kỳ kiểm toán nội bộ gửi HĐQT, Tổng Giám đốc trong năm kế hoạch.

1.3. Thông tin phục vụ lập kế hoạch kiểm toán hàng năm:
a) Các quy định hiện hành của pháp luật; 

b) Các quy định nội bộ của NHTM;

c) Mục tiêu và chiến lược trung, dài hạn của NHTM cũng như kế hoạch kinh doanh hàng năm của NHTM.

d) Những thông tin phục vụ cho việc rà soát môi trường hoạt động bên ngoài có liên quan:

- Báo, tạp chí và những báo cáo về kinh tế, xã hội, chính trị;

- Những ấn phẩm, tài liệu hội thảo, hội nghị về ngành ngân hàng;

- Các quy định và hướng dẫn về thông lệ ngân hàng;

- Báo cáo chuyên đề về ngành ngân hàng và hệ thống thông tin thị trường.
1.4. Đánh giá rủi ro:

a) Rủi ro được xem là tập hợp các yếu tố bên trong và bên ngoài tác động đến sự tăng trưởng của NHTM và tạo giá trị cho NHTM. Rủi ro bao gồm không chỉ các nguy cơ xấu sẽ xảy ra (rủi ro nguy hiểm), mà còn là khả năng các yếu tố thuận lợi xảy ra (rủi ro thời cơ), tiềm năng khiến kết quả thực tế khác với kết quả mong muốn (rủi ro bất chắc), và bất cứ yếu tố nào cản trở tổ chức đạt được mục tiêu chiến lược của NHTM. 

Rủi ro tiềm tàng là rủi ro khi thực hiện các hoạt động kinh doanh nhất định, trước khi xem xét các biện pháp kiểm soát nội bộ. Rủi ro tiềm tàng bao gồm rủi ro từ môi trường bên ngoài chẳng hạn các sự kiện được dự báo, tình hình kinh tế tại địa phương, môi trường pháp lý và chính trị, và các yếu tố bên trong cần đặc biệt chú ý bao gồm thay đổi về hệ thống vận hành, sản phẩm và thị trường mới, lãnh đạo mới, và hoạt động ở nước ngoài.
Rủi ro còn lại là rủi ro ngoài các rủi ro tiềm tàng sau khi đã xem xét cấu trúc kiểm soát nội bộ. Giảm rủi ro tiềm tàng được bằng một cơ cấu kiểm soát nội bộ tạo một môi trường kiểm soát tốt, bao gồm đánh giá rủi ro và hoạt động kiểm soát tương ứng một cách hiệu quả, khuyến khích trao đổi thông tin và truyền thông và bao gồm một quy trình kiểm soát phù hợp. Nhìn chung, rủi ro còn lại sẽ xác định tần suất, phạm vi và hình thức kiểm toán.
b) Các rủi ro có thể là:

- Một quyết định sai lầm của các cấp quản lý trong hệ thống NHTM.
- Các gian lận trong sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, các mất mát tài chính.

- Bảo vệ tài sản không chặt chẽ có thể gây thất thoát.

- Khách hàng không thỏa mãn, dư luận tiêu cực ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của NHTM.
- Không tuân thủ pháp luật và các quy định nội bộ của NHTM.
- Sử dụng các nguồn lực lãng phí, không hiệu quả.

- Không hoàn thành những mục tiêu đã hoạch định cho các hoạt động hoặc chương trình.

c) Khi xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm, cần phải phân loại theo cấp bậc rủi ro khác nhau cho từng đơn vị được kiểm toán. Thông thường xác định ba cấp bậc rủi ro: cao, trung bình và thấp. 

d) Kiểm toán nội bộ cần phân loại toàn bộ các đơn vị trong NHTM trên cơ sở đánh giá rủi ro của từng bộ phận.

đ) Bảng so sánh giữa việc đánh giá hệ thống kiểm soát và đánh giá rủi ro thể hiện dưới đây:

	Đánh giá rủi ro
	Đánh giá kiểm soát

	Cao
	Yếu

	Trung bình
	Trung bình

	Thấp
	Tốt


Theo đó:

- Những đơn vị có rủi ro cao: 

Bất kỳ đơn vị nào có 2 hoặc nhiều yếu tố nêu dưới đây:

+ Thay đổi Giám đốc trong vòng 12 tháng trở lại đây;

+ Thay đổi cơ cấu tổ chức trong vòng 12 tháng trở lại đây;

+ Thay đổi nhiều cán bộ ở các vị trí chủ chốt.

+ Cán bộ ở các vị trí, các bộ phận quan trọng có mối quan hệ gia đình, họ hàng với Giám đốc hoặc với nhau.

+ Có các sản phẩm, dịch vụ mới trong vòng 12 tháng trở lại đây.

+ Đơn vị thua lỗ trong bất kỳ giai đoạn nào trong vòng 2 năm trở lại đây.

+ Có các sai phạm nghiêm trọng, tái phạm nhiều lần các quy định của pháp luật và của nội bộ NHTM được phát hiện qua các cuộc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trước.

+ Không chỉnh sửa đầy đủ những phát hiện, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

+ Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc có sự quan tâm, lưu ý hoặc đưa ra các vấn đề cần xử lý đối với đơn vị;

+ Danh mục tín dụng có nhiều vấn đề, nợ quá hạn và nợ xấu vượt mức bình quân toàn hệ thống.

+ Tăng trưởng tín dụng trên mức tăng trưởng bình quân toàn hệ thống.

+ Có những thay đổi bất thường trong các báo cáo quản trị và báo cáo tài chính.

- Những đơn vị có rủi ro thấp:
Không có bất kỳ một yếu tố nào được nêu trong mục “Những đơn vị có rủi ro cao”.
- Những đơn vị có rủi ro trung bình:
Là những đơn vị không có bất kỳ những đặc điểm của rủi ro cao nhưng ở vị thế yếu hơn so với đơn vị có rủi ro thấp. 

e) Đánh giá rủi ro là tiến trình có tính hệ thống để phân tích, đánh giá tổng hợp những xét đoán về rủi ro có thể gây tác hại cho NHTM, làm công cụ để thiết lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm của NHTM. Khi lập kế hoạch kiểm toán cần phải xác định thứ tự ưu tiên kiểm toán cao hơn cho các hoạt động có rủi ro cao hơn.

Tiến trình đánh giá rủi ro để thiết lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm của NHTM cần phải kết hợp chặt chẽ các thông tin từ các nguồn khác nhau, bao gồm:

- Những cuộc họp giữa kiểm toán nội bộ với Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành NHTM.

- Những nội dung thảo luận giữa lãnh đạo Ban kiểm soát với lãnh đạo, cán bộ nhân viên kiểm toán nội bộ.

- Thảo luận với các kiểm toán viên độc lập.

- Xem xét việc thực hiện pháp luật và các quy định nội bộ của NHTM.

- Phân tích các dữ liệu tài chính và hoạt động của NHTM, các định hướng của NHTM, của ngành ngân hàng và của nền kinh tế.

Kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm của NHTM được xem xét, điều chỉnh trên cơ sở đánh giá định kỳ đối với các yếu tố tác động đến rủi ro và các hoạt động có thể được kiểm toán trong năm kế hoạch.

1.5. Kế hoạch kiểm toán nội bộ cho từng cuộc kiểm toán:

1.5.1 Chuẩn bị kiểm toán:

Chuẩn bị kiểm toán là quá trình thực hiện các hoạt động nghiệp vụ để tạo ra những điều kiện cần thiết cho việc thực hiện kiểm toán, giai đoạn này cần thực hiện các bước và những nội dung công việc sau:

a) Khảo sát và thu thập thông tin đơn vị được kiểm toán làm cơ sở cho việc đánh giá rủi ro kiểm toán và tính trọng yếu, từ đó xác định những nội dung quan trọng cần tập trung kiểm toán làm cơ sở để lập kế hoạch kiểm toán thích hợp, giảm thiểu rủi ro kiểm toán. 

b) Các thông tin về đơn vị được kiểm toán:

- Trong hồ sơ của cuộc kiểm toán trước.

- Hoạt động của đơn vị trong thời kỳ kiểm toán.

- Liên quan chủ yếu đến các mục tiêu của cuộc kiểm toán.

- Từ bên ngoài liên quan đến hoạt động của đơn vị.

c) Các thông tin chi tiết có thể là các yếu tố về môi trường và các vấn đề liên quan:

- Thị trường;

- Đặc điểm kinh doanh, các thay đổi về hoạt động kinh doanh (sản phẩm, dịch vụ, công nghệ thông tin...).

- Các điều kiện bất lợi tác động.

- Áp dung chuẩn mực, chế độ kế toán.

- Các quy định  pháp lụật và các quy định nội bộ có liên quan.

d) Nhân tố nội tại:

Các đặc điểm quan trọng về số liệu và quản lý:

- Giám đốc và bộ máy điều hành.

- Uy tín và kinh nghiệm của từng cá nhân.

- Tính độc lập và kiểm soát hoạt động của Giám đốc.

- Các cuộc họp định kỳ.

- Sự tồn tại và tác động của quy chế hoạt động.

- Thay đổi nhân sự (Giám đốc, Phó giám đốc, các Trưởng phòng).

- Trưởng phòng kế toán và nhân viên.

- Các chế độ khuyến khích vật chất, khen thưởng, kỷ luật.

- Phân cấp quyền hạn và trách nhiệm trong bộ máy điều hành.

- Áp lực đối với Giám đốc.

- Các hệ thống thông tin quản lý.

đ) Các nhân tố nội tại còn bao gồm:

- Lĩnh vực, phạm vi đối tượng kinh doanh.

- Cơ cấu vốn.

- Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý.

- Các mục tiêu quản lý và kế hoạch trung hạn.

- Các nguồn và biện pháp tài chính.

- Quan niệm và thái độ của Giám đốc đối với hệ thống kiểm toán nội bộ .  

e) Tình hình kinh doanh của đơn vị (sản phẩm, thị trường, khách hàng, chi phí, các hoạt động nghiệp vụ ...):

- Đặc điểm và quy mô hoạt động kinh doanh .

- Cơ sở, vật chất, hạ tầng phục vụ kinh doanh.

- Các vấn đề về nhân lực (số lượng, chất lượng lao động, sự phân bổ nhân lực, thoả ước lao động tập thể).

- Sản phẩm, dịch vụ và thị trường (khách hàng, các hợp đồng chính, lợi nhuận gộp, thị phần, đối thù cạnh tranh, chính sách, lãi suất, quy trình nghiệp vụ…

- Khách hàng quan trọng. 

- Các trung tâm chi phí. 

- Các tài sản, công nợ, nghiệp vụ bằng ngoại tệ và các nghiệp vụ bảo hiểm rủi ro hối đoái.

- Các hệ thống thông tin quản lý.

- Luật pháp và các quy định có ảnh hưởng lớn đến đơn vị.

g) Khả năng tài chính:

- Các tỷ suất quan trọng và số liệu thống kê về hoạt động kinh doanh.

- Xu hướng biến động của kết qủa tài chính.

h) Yếu tố pháp luật:

- Môi trường pháp lý và quy định của pháp luật .

- Các chính sách tài chính và chính sách thuế. 

i) Thu thập đầy đủ các thông tin về đơn vị kiểm toán bằng các phương pháp thích hợp như:

- Trao đổi trực tiếp với đơn vị;

- Phỏng vấn các cá nhân chịu ảnh hưởng của hoạt động được kiểm toán;

- Quan sát thực tế, ghi chép quá trình làm việc và hoạt động của đơn vị;

- Xem xét, tập hợp các báo cáo, tài liệu về tình hình hoạt động của đơn vị được kiểm toán.

k) Tóm tắt kết quả khảo sát, nghiên cứu, phân tích các thông tin thu thập được trong quá trình khảo sát:

- Các thông tin thích hợp đã thu thập trong cuộc khảo sát.

- Phân tích đánh giá độ tin cậy, xác định những điểm mạnh, điểm yếu của hệ thống kiểm soát nội bộ.

- Các phát hiện cần xem xét kỹ hơn khi thực hiện kiểm toán.

- Những vấn đề cần lưu ý trong họat động của đơn vị, những hoạt động đặc thù, những hoạt động chủ yếu, những khoản chi lớn, những biến động bất thường, những vướng mắc về cơ chế, chính sách và những vấn đề sự vụ thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và kết luận.

1.5.2. Tìm hiểu, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ:

a) Đánh giá ban đầu (đánh giá độ tin cậy) về hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán để Nhân viên kiểm toán nội bộ xác định được điểm mạnh, điểm yếu, những nhân tố có khả năng gây ra sai sót trọng yếu, từ đó xác định trọng tâm của các cuộc kiểm toán, thiết kế được những thủ tục kiểm toán thích hợp, đánh giá được khối lượng và độ phức tạp của công việc làm cơ sở tính thời gian của cuộc kiểm toán.

b) Kiểm soát nội bộ được thiết kế (các chính sách, thủ tục đưa ra) ra sao và được đơn vị thực hiện như thế nào (các chính sách, thủ tục được áp dụng). Nội dung  tìm hiểu và đánh giá độ tin cậy của hệ thống kiểm soát nội bộ:   

- Sự tồn tại của hệ thống kiểm soát nội bộ (môi trường kiểm soát- hệ thống kế toán và các thủ tục kiểm soát).

- Trình tự đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ từng quy trình nghiệp vụ (tín dụng, bảo lãnh, huy động  tiền gửi..., đầu tư mua sắm tài sản cố định, công cụ lao động...).

- Những tiêu chí đánh giá độ tin cậy của hệ thống kiểm soát một đơn vị:

+ Thiết kế, xây dựng và cập nhật, chính sách, thủ tục.

+ Mức độ hoàn chỉnh của cơ cấu tổ chức.

+ Mức độ tiếp thu, khắc phục yếu kém của Ban lãnh đạo.

+ Phân công nhiệm vụ của đơn vị.

+ Nhận thức và đề ra giải pháp quản lý của Ban lãnh đạo về những nhân tố quan trọng có thể dẫn đến rủi ro.

+ Trình độ, kiến thức, năng lực thực hiện nhiệm vụ, nhận thức và thực hiện các thủ tục kiểm soát của nhân viên.

+ Thực hiện kế hoạch chỉnh sửa sai sót, vi phạm, thực hiện kiến nghị của Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

+ Chương trình và chất lượng đào tạo nhân viên.

+ Hiệu quả quản lý đối với những thay đổi về hoạt động;.

+ Chính sách luân chuyển cán bộ, chính sách quản lý cán bộ nghỉ việc (với các nguyên nhân) của đơn vị.

c) Các phương pháp tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ: 

Xem xét các tài liệu về kiểm soát nội bộ của đơn vị như :

- Sơ đồ tổ chức, sơ đồ hạch toán, các văn bản nội bộ về quy chế kiểm soát, hoạt động của kiểm tra nội bộ, hồ sơ kiểm toán các cuộc kiểm toán trước (chú ý cập nhật những thay đổi).

- Trao đổi với người quản lý và các nhân viên đơn vị để có thể nắm bắt được thái độ của người quản lý, đặc điểm tổ chức, chính sách nhân sự của đơn vị.

- Quan sát tại chỗ các hoạt động nghiệp vụ của đơn vị .

- Các công cụ để tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ như: 

+ Bảng câu hỏi kiểm soát nội bộ (việc mô tả kiểm soát nội bộ bằng cách điền vào một bảng câu hỏi lập sẵn, các câu hỏi được thiết kế dưới dạng “Có” hay “Không” mà câu trả lời “không” được dùng để chỉ sự yếu kém của kiểm soát nội bộ. Bố trí các cột đánh giá yếu kém theo mức độ quan trọng hàng thứ yếu). 

+ Bảng câu hỏi về kiểm soát nội bộ được lập cho từng quy trình nghiệp vụ, quy trình hoạt động (mỗi quy trình cũng có thể lập một số bảng câu hỏi).
+ Lưu đồ về kiểm soát nội bộ, là hình vẽ biểu thị một hệ thống hay một loại thủ tục trong hệ thống xử lý dữ liệu của đơn vị thông qua các ký hiệu. Những quy ước thường được tuân thủ đối với ký hiệu trong lưu đồ là: Sử dụng ký hiệu chuẩn; Đường biểu thị mối quan hệ giữa các tài liệu và sổ sách thường được trình bầy từ trên xuống dưới, từ trái sang phải; Mỗi cột dọc thể hiện trách nhiệm của bộ phận trong việc thực hiện nghiệp vụ hoặc kiểm soát.

+ Phép thử xuyên suốt: Là nhân viên kiểm toán chọn một vài nghiệp vụ để theo dõi qua từng bước thực hiện để xem xét thực tế của nó có hay không phù hợp với lưu đồ, với bảng câu hỏi và bảng mô tả. Nếu có sự khác biệt, nhân viên kiểm toán nội bộ sẽ điều chỉnh lại cho đúng thực tế. Phép thử xuyên suốt chỉ để kiểm tra sự chính xác của bảng câu hỏi, lưu đồ tìm hiểu về kiểm soát nội bộ chứ không để đánh giá sự tin cậy của các thủ tục kiểm soát nội bộ,

1.5.4. Đánh giá ban đầu về rủi ro kiểm soát:

a) Dựa vào sự hiểu biết về hệ thống kiểm soát nội bộ, nhóm kiểm toán và nhân viên kiểm toán nội bộ phải đánh giá ban đầu về rủi ro kiểm soát đối với cơ sở dẫn liệu cho từng số dư tài khoản hoặc các loại nghiệp vụ kinh tế chủ yếu.

b) Rủi ro kiểm soát được đánh giá ban đầu ở mức độ cao trong các trường hợp:

- Hệ thống kiểm soát nội bộ không được thiết kế đầy đủ.

- Hệ thống kiểm soát nội bộ không được thực hiện đầy đủ.

- Nhân viên kiểm toán nội bộ không được cung cấp đầy đủ cơ sở để đánh giá sự đầy đủ về thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ.

2. Kế hoạch kiểm toán nội bộ cho từng cuộc kiểm toán:

2.1. Kế hoạch kiểm toán nội bộ cho từng cuộc nhằm đảm bảo nguồn lực của kiểm toán nội bộ được điều phối cho những phạm vi công việc có rủi ro cao để thực hiện công việc kiểm toán có hiệu quả và đạt được những mục tiêu đề ra. 

2.2. Kế hoạch kiểm toán nội bộ cho từng cuộc kiểm toán chỉ ra định hướng công việc cho nhóm kiểm toán trên cơ sở tuân thủ kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm của NHTM. Kế hoạch kiểm toán nội bộ cho từng cuộc  kiểm toán làm cơ sở để lập chương trình kiểm toán .

2.3. Kế hoạch kiểm toán nội bộ cho từng cuộc kiểm toán do Trưởng phòng kiểm toán nội bộ lập hoặc chỉ đạo Trưởng nhóm kiểm toán lập, trình Trưởng ban kiểm soát phê chuẩn trước khi bắt đầu thực hiện cuộc kiểm toán.

2.4. Kế hoạch kiểm toán nội bộ cho từng cuộc kiểm toán bao gồm các nội dung sau:

a) Xác định đơn vị được kiểm toán: Các đơn vị trong hệ thống.

b) Kế hoạch về thời gian để kiểm toán các đơn vị.

c) Thiết lập các mục tiêu kiểm toán và phạm vi công việc, theo đó các mục tiêu kiểm toán là chỉ ra các yêu cầu, nội dung cần kiểm tra, đánh giá và xác nhận của cuộc kiểm toán và xác định những gì cuộc kiểm toán cần hoàn tất. Các mục tiêu kiểm toán là thước đo kết quả của mỗi cuộc kiểm toán nội bộ và là cơ sở đánh giá việc hoàn thành trách nhiệm của nhóm kiểm toán và nhân viên kiểm toán nội bộ, các mục tiêu kiểm toán là yếu tố quyết định phạm vi, nội dung và việc lựa chọn phương pháp kiểm toán. Mục tiêu của một cuộc kiểm toán là xác định nội dung hoặc tiêu chí cụ thể sau: 

- Tài sản tồn tại một thời điểm nhất định (sự tồn tại);

- Nghiệp vụ đã xuất hiện phát sinh trong hoạt động của đơn vị (sự xuất hiện);

- Tài sản, công nợ hay nghiệp vụ được ghi chép đầy đủ trong hệ thống kế                            toán (sự đầy đủ).

- Tài sản thuộc quyền sở hữu của đơn vị hoặc của NHTM, của khách hàng... (quyền sở hữu);

- Tài sản và công nợ được phản ánh theo giá trị phù hợp (đánh giá).

- Nguồn vốn phản ánh đúng đắn trách nhiệm của đơn vị phải bảo toàn và     thanh toán (nghĩa vụ).

- Các nghiệp vụ về thu nhập và chi phí đựoc phản ánh theo đúng giá trị và    phân bổ theo đúng kỳ kế hoạch (đo lường).

- Các phép tính số học trên báo cáo tài chính đảm bảo chính xác.

- Tài sản và nghiệp vụ được phân loại và kê khai đúng đắn (sự phân loại).

d) Xác định phạm vi công việc kiểm toán, được thể hiện trên ba mặt:

- Giới hạn về không gian:

Xác định các bộ phận cần tiến hành kiểm toán đảm bảo đủ đại diện cho đơn vị được kiểm toán cũng như đảm bảo được trọng tâm của cuộc kiểm toán.

- Giới hạn về thời gian:

Là thời gian hoạt động của đơn vị được kiểm toán (năm, quý), giới hạn về thời kỳ kiểm toán là cơ sở xác định số liệu, tài liệu, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong phạm vi thời kỳ kiểm toán và các vấn đề có liên quan trước và sau thời kỳ kiểm toán.

- Giới hạn về hoạt động của đơn vị được kiểm toán.

Từ việc xác định giới hạn về không gian, thời gian hoạt động kiểm toán sẽ quyết định khối lượng công việc cần thực hiện của cuộc kiểm toán cũng như quyết định bố trí nhân sự, kinh phí, phân bổ thời gian cho cuộc kiểm toán. Phạm vi công việc kiểm toán phụ thuộc vào quy mô của đơn vị được kiểm toán, mức độ phức tạp của công việc cần thực hiện và đánh giá rủi ro. Việc xác định phạm vi kiểm toán cần phụ thuộc vào lần thực hiện kiểm toán. Kiểm toán lần đầu sẽ có khối lượng công việc nhiều hơn, thời gian dài hơn và tốn kinh phí hơn (cũng vậy kiểm toán đột xuất sẽ khác với kiểm toán định kỳ).

đ) Xác định các yêu cầu khác đối với cuộc kiểm toán (như kỳ hạn kiểm toán, ngày hoàn thành, hình thức báo cáo cuối cùng):

- Số lượng nhân viên kiểm toán và mức độ kinh nghiệm cần thiết của họ được dựa trên đánh giá về nội dung và mức độ phức tạp của cuộc kiểm toán, kỳ hạn thời gian và các nguồn lực có sẵn (các công cụ cần thiết phục vụ cho cuộc kiểm toán như chứng từ làm việc, các mẫu biểu, báo cáo kiểm toán các kỳ trước, phần mềm...).

- Nhu cầu huấn luyện, kiến thức, kỹ năng kiểm toán và các nghiệp vụ chuyên môn bổ trợ cho  nhân viên kiểm toán thực hiện cuộc kiểm toán.


- Xem xét sử dụng các nguồn lực bên ngoài trong trường hợp cần thiết.

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết bao gồm: 

+ Tài liệu làm căn cứ pháp lý cho cuộc kiểm toán và các văn bản về chế độ chính sách tài chính, kế toán cần thiết.

+ Tài liệu về quá trình hoạt động của đơn vị được kiểm toán qua các năm.

+ Các giấy tờ khác phục vụ cho liên hệ công tác trong quá trình kiểm toán.

+ Các phương tiện thiết bị hỗ trợ cho cuộc kiểm toán như: máy vi tính, chương trình phần mền kiểm toán bằng máy vi tính, máy tính cá nhân, máy ghi âm, chụp ảnh (nếu cần).

+ Các điều kiện vật chất cần thiết khác.

2.5. Chương trình kiểm toán:

a) Chương  trình kiểm toán: 

Là một bộ phận của kế hoạch cho từng cuộc kiểm toán, mô tả chi tiết phạm vi công việc thực hiện trong những phạm vi kiểm toán nhằm đảm bảo cho công việc kiểm toán được thực hiện theo đúng yêu cầu. Đó là việc hoạch định chi tiết về những công việc cần thực hiện, thời gian hoàn thành và trọng tâm là các thủ tục cần thực hiện trong khi kiểm toán.

b) Chương trình kiểm toán ở hai cấp độ:

- Chương trình chung cho cả cuộc kiểm toán.

- Chương trình cụ thể cho từng nội dung hoặc phần việc kiểm toán.

c) Nội dung chính của chương trình kiểm toán bao gồm mục đích kiểm toán từng phần, xác định các bước đi chi tiết, thu thập bằng chứng, phân tích đánh giá để đưa ra nhận xét, khuyến nghị, dự tính ngày hoàn thành, bố trí nhân lực kiểm toán và phối kết hợp với các trợ lý, chuyên gia (nếu thấy cần thiết), theo đó các nội dung chủ yếu sau :

- Chi tiết các mục tiêu của cuộc kiểm toán, từng phần công việc kiểm toán.

- Nội dung kiểm toán.

- Các thủ tục (phương pháp) kiểm toán được kiểm toán nội bộ dùng để thu thập bằng chứng, phân tích, diễn giải và ghi chép thông tin trong cuộc kiểm toán .

- Đưa ra nội dung, phạm vi và mức độ của thử nghiệm cần thiết đạt được các mục tiêu kiểm toán trong mỗi giai đoạn của cuộc kiểm toán.

- Xác định các khía cạnh kỹ thuật, rủi ro, tiến trình các nghiệp vụ cần phải kiểm toán. 

- Xác định cụ thể về thời gian và số lượng nhân viên kiểm toán nội bộ.

- Các nguồn cung cấp bằng chứng kiểm toán (cơ sở dẫn liệu).

Bước 2: Thực hiện kiểm toán

1. Các phương pháp kiểm toán:

Quá trình kiểm toán nội bộ thực chất là quá trình áp dụng các phương pháp kỹ thuật, nghiệp vụ vào việc kiểm tra thực tế nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho các ý kiến nhận xét về các thông tin được kiểm toán thông qua việc tuân thủ các phương pháp kiểm toán của Nhân viên kiểm toán khi tác nghiệp.
Có thể chia hệ thống phương pháp kiểm toán nội bộ thành hai loại là phương pháp kiểm toán cơ bản và phương pháp kiểm toán tuân thủ được nêu dưới đây.

2. Phương pháp kiểm toán cơ bản:
2.1. Phương pháp kiểm toán cơ bản là các phương pháp được thiết kế và sử dụng nhằm mục đích thu thập các bằng chứng có liên quan đến các dữ liệu do hệ thống kế toán xử lý và cung cấp. 

2.2. Đặc trưng cơ bản của phương pháp này là việc tiến hành các thử nghiệm, các đánh giá đều được dựa vào các số liệu, các thông tin trong báo cáo tài chính và hệ thống kế toán của đơn vị. Vì vậy phương pháp kiểm toán cơ bản còn được gọi là các bước kiểm nghiệm theo số liệu. 

2.3. Phương pháp kiểm toán cơ bản bao gồm các bước:

a) Phương pháp phân tích đánh giá tổng quát:

Phương pháp này là việc phân tích các số liệu, thông tin, các tỷ suất quan trọng, qua đó tìm ra những xu hướng, biến động, để phát hiện ra những thay đổi trọng yếu, những biến động bất thường và tìm ra các mối quan hệ có mâu thuẫn với các thông tin liên quan khác hoặc có sự chênh lệch lớn so với giá trị đã dự kiến, tìm ra những khoản mục, nội dung có rủi ro lớn. Phương pháp phân tích bao gồm những so sánh chủ yếu sau:

- Phân tích so sánh về lượng trên cùng một chỉ tiêu (còn gọi là phân tích ngang) phương pháp này đơn giản nhưng không thể hiện mối quan hệ giữa các chỉ tiêu. Ví dụ như:

+ So sánh số liệu kỳ này với kỳ trước hoặc giữa các kỳ với nhau.

+ So sánh số liệu thực tế với số liệu kế hoạch, số liệu dự toán 

+ Phân tích một số liệu kỳ này thành các số liệu chi tiết để so sánh

So sánh số liệu giữa các đơn vị thành viên với nhau, hoặc so sánh giữa các chỉ tiêu của đơn vị với các chỉ tiêu bình quân trong ngành.

- Phân tích tỷ suất (còn gọi là phân tích dọc) bằng cách so sánh, xác định tỷ lệ tương quan giữa các chỉ tiêu, các khoản mục khác nhau. Tuỳ theo kiến thức và kinh nghiệm nghề nghiệp, nhân viên kiểm toán nội bộ có thể tính toán, phân tích nhiều mặt một số tỷ suất cần thiết cho việc nhận xét của mình.

Kỹ thuật phân tích dọc còn có thể sử dụng để nghiên cứu các mối quan hệ giữa thông tin tài chính và những thông tin phi tài chính. Các thông tin phi tài chính là các dữ liệu kinh tế kỹ thuật do các hệ thống hạch toán nghiệp vụ, thống kê... cung cấp. Giữa các thông tin này với các thông tin tài chính có những quan hệ nhất định. Dựa trên một quan hệ hợp lý giữa chúng, nhân viên kiểm toán nội bộ có thể phát hiện nhiều sai sót và những vấn đề bất thường. Chẳng hạn, có thể so sánh quan hệ giữa chi phí tiền lương và số lượng lao động của doanh nghiệp, so sánh giữa số tồn kho của một số loại vật tư với khả năng chứa đựng của hệ thống kho tàng trong đơn vị...

- Khi thực hiện phương pháp phân tích, cần tiến hành các bước nội dung công việc như xây dựng mục tiêu cụ thể cho việc áp dụng phương pháp phân tích, giúp thiết kế các thể thức phân tích thích hợp, hiệu quả. Thiết kế các hình thức phân tích gồm 3 nội dung:

+ Lựa chọn hình thức phân tích thích hợp nhất;

+ Lựa chọn các tài liệu thông tin thích hợp với hình thức phân tích đã lựa chọn và mục tiêu đã xác định;

+ Xây dựng các nguyên tắc quyết định đối với quá trình xác định các sai số và giao động bất thường, các thủ tục tiếp theo khi xác định các sai số và giao động bất thường đó.

- Tiến trình phân tích bao gồm nội dung công việc sau:

+ Dựa trên thiết kế các hình thức phân tích, tiến hành các quá trình tính toán, so sánh số liệu, thông tin nhằm phát hiện những sai sót và giao động bất thường.

+ Xếp loại các kết quả nghiên cứu theo nguyên tắc quyết định;

+ Tiến hành các thủ tục tiếp theo (thảo luận với Ban lãnh đạo, điều tra tiếp hoặc không điều tra...).

- Phân tích đánh giá tổng quát là phương pháp kiểm toán có hiệu quả cao vì thời gian ít, chi phí thấp mà nhiều tác dụng. Kỹ thuật phân tích thường được các nhân viên kiểm toán nội bộ cấp cao tiến hành và thường là kỹ thuật được áp dụng đầu tiên cho mọi cuộc kiểm toán. Trong một số trường hợp, nhân viên kiểm toán nội bộ có thể chỉ cần áp dụng phương pháp phân tích là đã có thể rút ra những nhận xét cần thiết mà không cần áp dụng thêm thủ tục kiểm toán nào khác. Tuy nhiên, cần lưu ý:

+ Mối quan hệ bản chất giữa các chỉ tiêu được so sánh, các chỉ tiêu này phải đồng nhất về nội dung phương pháp tính, giữa chúng phải có mối quan hệ nhất định với nhau .

+ Những khoản mục hoặc chỉ tiêu trọng yếu không chỉ sử dụng phương pháp phân tích mà cần kết hợp với các phương pháp khác để tìm bằng chứng kiểm toán thích hợp .

+ Cần thận trọng khi sử dụng phương pháp phân tích trong trường hợp hệ thống kiểm soát nội bộ đơn vị yếu kém .
b) Phương pháp cân đối:

Là phương pháp dựa trên các cân đối (phương trình) kế toán và các cân đối khác để kiểm toán các mối quan hệ nội tại của các yếu tố cấu thành quan hệ cân đối đó. Các bước tiến hành phương pháp này như sau:

- Chuẩn bị xác lập các chỉ tiêu có quan hệ cân đối cần kiểm toán và xác định phạm vi, nguồn tài liệu, chứng từ cần thu thập.

- Thực hiện thu thập các tài liệu, chứng từ... tương ứng với nội dung của các cân đối và tổng hợp đối chiếu lên bảng cân đối thử để tìm ra những quan hệ kinh tế, tài chính... bị mất cân đối hoặc có những biểu hiện bất thường khác.

- Sau khi thu thập bằng chứng bằng phương pháp cân đối:

+ Phân tích, tìm nguyên nhân của những mất cân đối hoặc những biểu hiện bất thường.

+ Kết luận về tính chính xác của các tài liệu, số liệu hoặc mở rộng phạm vi, điều chỉnh phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán khác để tìm nguyên nhân hoặc kết luận và những sai sót vi phạm của đơn vị được kiểm toán.

c) Phương pháp kiểm tra chi tiết các nghiệp vụ và các số dư tài khoản:

- Đây là phương pháp kiểm toán nhằm kiểm tra và ghi chép từng loại hoạt động kinh doanh của đơn vị. Phương pháp này thích hợp để kiểm tra các đơn vị có quy mô nhỏ, các loại nghiệp vụ có tính chất không phức tạp, hoặc những bộ phận, những khoản mục “nhạy cảm” trong kinh doanh (như tiền mặt, chứng khoán, các loại vật tư, hàng hoá quý hiếm...).

- Phương pháp này không thích hợp với quy mô hoạt động và khối lượng giao dịch nhiều. Đối với các trường hợp này, nhân viên kiểm toán nội bộ không kiểm tra chi tiết toàn bộ các nghiệp vụ và các số dư tài khoản mà thực hiện kiểm tra chi tiết chủ yếu dựa trên cơ sở chọn mẫu một số nghiệp vụ cùng loại, trong đó kỹ thuật lấy mẫu kiểm toán không những được sử dụng để thử nghiệm chi tiết các nghiệp vụ và số dư tài khoản mà còn được dùng để thử nghiệm chi tiết các loại kiểm soát của đơn vị, đó là phương pháp kiểm toán tuân thủ.

3. Phương pháp kiểm toán tuân thủ:
3.1. Phương pháp kiểm toán tuân thủ là các thủ tục và kỹ thuật kiểm toán được thiết lập để thu thập các bằng chứng về tính đầy đủ và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ đơn vị.

3.2. Đặc trưng của phương pháp kiểm toán tuân thủ:

a) Các thử nghiệm và kiểm tra đều dựa vào các quy chế kiểm soát trong hệ thống kiểm soát nội bộ đơn vị. Nếu hệ thống kiểm soát nội bộ được đánh giá là mạnh, là hiệu quả và kiểm soát viên có thể tin tưởng thì công việc kiểm toán cần dựa vào các quy chế kiểm soát. 

b) Công việc kiểm toán được dựa vào hệ thống kiểm soát nội bộ nên phương pháp kiểm toán tuân thủ còn được gọi là bước kiểm nghiệm dựa vào kiểm soát.

3.3. Tuỳ thuộc mức thoả mãn về kiểm soát, nhân viên kiểm toán nội bộ có thể áp dụng các phương pháp kiểm toán tuân thủ cụ thể sau:

a) Phương pháp thực nghiệm (trắc nghiệm):

 Đây là phương pháp tái diễn các hoạt động hay nghiệp vụ để xác minh lại kết quả của một quá trình, một sự việc đã qua, hoặc sử dụng thủ pháp kỹ thuật nghiệp vụ để tiến hành các phép thử nhằm xác định một cách khách quan chất lượng công việc, mức độ chi phí... Các bước thực nghiệm tiến hành như sau:

- Chuẩn bị thực nghiệm gồm xác định mục đích, nội dung của thực nghiệm, chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, phương tiện, dụng cụ, vật tư thực nghiệm và các phương tiện đo lường, đánh giá và xây dựng quy trình thực nghiệm.

- Tiến hành thực nghiệm gồm thực hiện các quy trình thực nghiệm đã được xây dựng, thống kê, tính toán, đo lường các chỉ tiêu, thông số, kết quả của quá trình thực nghiệm và so sánh số liệu, thông tin được rút ra từ thực nghiệm với các số liệu thông tin trong sổ sách, chứng từ... tìm ra các sai lệch giữa hai loại số liệu và thông tin trên.

- Các công việc sau thực nghiệm là phân tích và tìm nguyên nhân những sai lệch giữa số liệu, thông tin giữa thực nghiệm và sổ sách, kết luận về những số liệu, thông tin đảm bảo chính xác trên sổ sách hoặc mở rộng, điều chỉnh phương pháp kiểm toán để tìm nguyên nhân hoặc kết luận về những sai sót, vi phạm của đơn vị liên quan đến những sai lệch trên sổ sách, chứng từ.
b) Các thử nghiệm chi tiết đối với kiểm soát:

- Là các thử nghiệm được tiến hành để thu thập bằng chứng về sự hữu hiệu của các quy chế kiểm soát và các bước kiểm soát, làm cơ sở cho việc thiết kế phương pháp kiểm toán cơ bản, việc tiến hành hay không tiến hành các thử nghiệm chi tiết về kiểm soát phụ thuộc vào việc đánh giá lại rủi ro kiểm soát sau khi đã áp dụng kỹ thuật kiểm tra hệ thống.

- Nếu mức độ rủi ro kiểm soát được đánh giá là không cao ở mức tối đa hoặc nhân viên kiểm toán nội bộ xét thấy có thể giảm được rủi ro kiểm soát đã đánh giá sơ bộ khi lập kế hoạch xuống một mức thấp hơn, nhân viên kiểm toán nội bộ sẽ tiến hành các thử nghiệm chi tiết về kiểm soát cần thiết để có được bằng chứng về sự hữu hiệu tương ứng của kiểm soát nội bộ. Đây là cơ sở để nhân viên kiểm toán nội bộ giới hạn phạm vi của các thử nghiệm cơ bản phải tiến hành (nhất là các thử nghiệm chi tiết về nghiệp vụ và số dư tài khoản) đối với các khoản mục liên quan.

- Ngược lại, nếu mức rủi ro kiểm soát được đánh giá ở mức cao và xét thấy không có khả năng giảm được trong thực tế, nhân viên kiểm toán nội bộ sẽ không thực hiện các thử nghiệm chi tiết về kiểm soát mà phải tiến hành ngay các thử nghiệm cơ bản ở mức độ phù hợp. 

Đây là giai đoạn, là công việc mang tính chủ quan, tuỳ thuộc vào bản lĩnh nghề nghiệp và sự xét đoán của nhân viên kiểm toán nội bộ.

- Các thử nghiệm chi tiết đối với kiểm soát (kiểm soát độc lập và quản lý, kiểm soát xử lý, kiểm soát để bảo vệ tài sản) chủ yếu cũng được thực hiện trên cơ sở kiểm tra mẫu các quy chế kiểm soát nội bộ. 

Ngoài ra, phương pháp này còn kết hợp với các biện pháp quan sát trực tiếp, phỏng vấn và kiểm tra đối chiếu... để bổ sung cho kỹ thuật lấy mẫu kiểm toán.
c) Phương pháp kiểm tra, đối chiếu:

- Đây là phương pháp thu thập bằng chứng thông qua việc xem xét, rà soát, đối chiếu giữa các tài liệu, số liệu liên quan đến nhau, bao gồm đối chiếu trực tiếp (là việc đối chiếu về mặt lượng của cùng một chỉ tiêu trên các nguồn tài liệu khác nhau như các chứng từ kế toán... để tìm ra các sai sót gian lận và đối chiếu logic (là việc nghiên cứu các mối quan hệ bản chất giữa các chỉ tiêu có mối quan hệ với nhau thông qua việc xem xét mức biến động tương ứng về tỷ số của các chỉ tiêu có quan hệ kinh tế trực tiếp, song có thể cớ mức biến động khác nhau và có thể theo các hướng khác nhau).
Hai phương pháp đối chiếu này thường được kết hợp chặt chẽ nhau trong quá trình kiểm toán

- Các nguồn tài liệu để đối chiếu, so sánh:

+ Đối chiếu trên các sổ sách kế toán .

+ Đối chiếu trên sổ kế toán với số liệu kiểm kê thực tế.

+ Đối chiếu trên số kế họach với thực hiện.

+ Đối chiếu trên số định mức với thực tế.

+ Đối chiếu trên quyết định với thực hiện .

- Hai loại kiểm tra, đối chiếu (kiểm tra vật chất và kiểm tra tài liệu).

Kiểm tra, đối chiếu vật chất là quá trình kiểm kê hoặc tham gia kiểm kê tài sản hữu hình của nhân viên kiểm toán nội bộ như kiểm kê hàng tồn kho, kiểm kê tài sản cố định hữu hình, kiểm kê tiền mặt tồn quỹ, khi thu thập bằng chứng theo phương pháp kiểm tra vật chất. Theo đó cần lưu ý:

+ Chưa đủ bằng chứng để chứnh minh tài sản hiện có thuộc quyền sở hữu của ai.

+ Chưa đủ căn cứ phán xét chất lượng, tình trạng kỹ thuật, mức độ hao mòn, tính lỗi thời của tài sản.

+ Để đảm bảo hiệu quả của công tác kiểm kê, cần căn cứ vào tính chất của các loại vật tư, tài sản cần kiểm kê, số lượng giá trị, đặc tính kinh tế, kỹ thuật... để lựa chọn một loại hình kiểm kê tối ưu (kiểm kê toàn diện, kiểm kê điển hình hoặc kiểm kê chọn mẫu).

Các bước kiểm kê được tiến hành như sau:

+ Chuẩn bị kiểm kê bao gồm xác định đối tượng kiểm kê, quy mô thời gian, loại hình kiểm kê và chuẩn bị các điều kiện cho kiểm kê: cán bộ nhân viên, chuyên gia kỹ thuật... các phương tiện kỹ thuật và đo lường.

+ Thực hiện kiểm kê bao gồm thực hiện cân đong đo đếm và ghi chép số lượng, giá trị, chất lượng, phân biệt theo từng mã cân hoặc lô vật tư tài sản và tổng hợp hệ thống số liệu kiểm kê theo từng khoản mục... tập hợp lại các chứng từ kiểm kê ( phiếu kiểm kê), đồng thời so sánh đối chiếu các số liệu kiểm kê với số liệu trên các sổ sánh kế toán, tìm ra những sai lệch giữa hai số liệu trên.

+ Các công việc sau kiểm kê gồm phân tích, tìm nguyên nhân của những sai lệch về vật tư, tài sản giữa số liệu kiểm kê và số liệu trên sổ sách, kết luận những chỉ tiêu đảm bảo được sự chính xác, hoặc mở rộng phạm vi điều chỉnh, phương pháp kiểm toán để tìm nguyên nhân hoặc kết luận về những sai sót, vi phạm của đơn vị liên quan đến những sai lệch về vật tư, tài sản (cả về phản ánh trên sổ sách, tổ chức quản lý, bảo quản sử dụng).

- Kiểm tra, đối chiếu tài liệu:

Là quá trình soát xét của nhân viên kiểm toán nội bộ thông qua việc kiểm tra, đối chiếu các chứng từ, tài liệu, sổ kế toán, các văn bản có liên quan đến báo cáo tài chính. Khi thực hiện cần lưu ý:

+ Độ tin cậy của tài liệu chứng minh phụ thuộc vào nguồn gốc của tài liệu, nếu sự độc lập của tài liệu thu thập được đối với đơn vị được kiểm toán càng cao thì độ tin cậy của tài liệu chứng minh càng cao.

+ Đề phòng các tài liệu thu thập được bị nguồn cung cấp xuyên tạc, sửa chữa, tẩy xoá hoặc giả mạo... làm mất tính trung thực, khách quan của tài liệu, do vậy cần phải có sự kiểm tra, xác minh thông qua các phương pháp khác.

Các bước áp dụng phương pháp kiểm tra đối chiếu tài liệu như sau:

+ Chuẩn bị đối chiếu gồm xác định chỉ tiêu cần đối chiếu, thu thập các tài liệu và chứng từ gắn với các chỉ tiêu đã xác định cần phải đối chiếu.

+ Thực hiện kiểm tra đối chiếu gồm soát xét các tài liệu, chứng từ, tính toán và tiến hành so sánh đối chiếu trực tiếp hay đối chiếu logic, tổng hợp các chỉ tiêu đã đối chiếu, chỉ ra các sai lệch về các chỉ tiêu.

+ Các công việc sau kiểm tra đối chiếu gồm phân tích, tìm nguyên của những sai lệch các chỉ tiêu và kết luận về những chỉ tiêu đảm bảo được chính xác hoặc mở rộng phạm vi điều chỉnh phương pháp để tìm nguyên nhân hoặc kết luận về những sai sót vi phạm của đơn vị liên quan đến các chỉ tiêu có sai lệch.

d) Phương pháp quan sát:

Là phương pháp thu thập bằng chứng thông qua quá trình nhân viên kiểm toán nội bộ trực tiếp xem xét, theo dõi để đánh giá một hiện tượng, một chu trình hoặc một thủ tục do người khác thực hiện như quan sát việc kiểm kê thực tế hoặc quan sát các thủ tục kiểm soát do đơn vị mình tiến hành. Khi thực hiện cần lưu ý:

- Phải kết hợp với các phương pháp khác.

- Quan sát thực tế sẽ cung cấp bằng chứng có độ tin cậy cao nhưng bằng chứng đó không thể hiện tính chắc chắn ở các thời điểm khác ngoài thời điểm quan sát.

đ) Phương pháp thẩm tra và xác nhận:

Là phương pháp thu thập các bản xác nhận của những người có trách nhiệm hoặc liên quan đến công việc và nội dung kiểm toán ở trong hay ngoài đơn vị kiểm toán như xác nhận của người bán và người phải trả, xác nhận của khách hàng về số dư tiền gửi tại NHTM,  xác nhận của người tạm ứng về số dư trên tài khoản tạm ứng... Khi thực hiện cần lưu ý không phải tất cả các đối tượng hoặc tình huống đều cần bằng chứng xác nhận, các xác nhận chủ yếu là các khoản phải thu, phải trả, tiền gửi NHTM, tài sản ký quỹ thế chấp...

- Các bằng chứng thu thập được thông qua phương pháp thẩm tra, xác nhận để có đủ độ tin cậy thì phải đảm bảo các yêu cầu:

+ Thông tin cần xác nhận phải theo yêu cầu của nhân viên kiểm toán nội bộ.

+ Sự xác nhận phải thực hiện bằng văn bản.

+ Sự độc lập của người xác nhận thông tin.

+ Nhân viên kiểm toán nội bộ phải kiểm soát được toàn bộ quá trình thu thập, xác nhận bằng chứng.

e) Phương pháp phỏng vấn:

Là phương pháp thu thập thông tin của nhân viên kiểm toán nội bộ thông qua việc trao đổi, phỏng vấn những người trong và ngoài đơn vị kiểm toán có liên quan nội dung kiểm toán. Việc phỏng vấn có thể được thực hiện dưới dạng vấn đáp hoặc văn bản kỹ thuật. Trong đó cần lưu ý : 

- Trước khi phỏng vấn cần xác định mục đích, nội dung, đối tượng, thời gian, địa điểm phỏng vấn.

- Khi thực hiện phỏng vấn cần coi trọng kỹ thuật đặt câu hỏi, câu hỏi gọn, rõ nội dung và mục đích cần đạt được. Ghi chép hoặc ghi lại bằng chứng (phản ứng, ghi âm, thu thập thêm chứng cứ...).

-  Chú ý đến sự khách quan và hiểu biết của người được phỏng vấn để có những kết luận đúng đắn phục vụ tốt cho mục đích kiểm toán .

g) Phương pháp tính toán:

Là việc kiểm tra tính chính xác về mặt toán học của số liệu chứng từ, sổ kế toán, báo cáo tài chính và các tài liệu liên quan khác hay việc thực hiện các tính toán độc lập của nhân viên kiểm toán nội bộ.
4. Các nguyên tắc cơ bản thực hiện kiểm toán:

Để thực hiện kế hoạch kiểm toán và đạt được các mục tiêu đề ra, quá trình thực hiện kiểm toán cần tuân thủ các nguyên tắc cơ bản sau:

a) Nhân viên kiểm toán nội bộ phải tuân thủ các nội dung trong kế hoạch và chương trình kiểm toán.

b) Trong quá trình thực hiện kiểm toán, nhân viên kiểm toán nội bộ phải ghi chép, tập hợp đầy đủ các bước công việc được thực hiện, kết quả cụ thể của từng bước vào hồ sơ kiểm toán nhằm tích lũy băng chứng kiểm toán cho các kết luận của kiểm toán ở giai đoạn cuối (lập báo cáo kiểm toán), đồng thời tích luỹ và hệ thống hoá hồ sơ kiểm toán.

c) Định kỳ phải tổng hợp kết quả kiểm toán để đánh giá mức độ thực hiện                công việc so với kế hoạch đề ra để có biện pháp điều chỉnh kịp thời về nội dung, thời gian của các bước kiểm toán tiếp theo nhằm hoàn thành kế hoạch của cuộc kiểm toán theo đúng yêu cầu về tiến độ và chất lượng.

d) Phải tuân theo pháp luật để đảm bảo tính pháp lý, khách quan, trung thực của các kết luận kiểm toán.

5. Nội dung thực hiện kiểm toán:

5.1. Đây là giai đoạn mà nhân viên kiểm toán nội bộ triển khai thực hiện các công việc trong kế hoạch và chương trình kiểm toán và thông qua việc sử dụng các phương pháp kiểm toán đã lựa chọn để thu thập, đánh giá các bằng chứng kiểm toán. 

5.2. Bằng chứng thu thập được phải đầy đủ và thích hợp, từ đó sẽ giúp cho nhân viên kiểm toán nội bộ rút ra những kết luận hợp lý, làm căn cứ vững chắc để đưa ra những nhận xét, đánh giá về đối tượng kiểm toán.

5.3. Kết quả kiểm toán phải được nhân viên kiểm toán nội bộ thể hiện bằng văn bản với đầy đủ các nội dung như: mục đích kiểm toán, phương pháp kiểm toán, kết quả kiểm toán và kết luận, khuyến nghị. Mọi giấy tờ làm việc phải lưu giữ theo chế độ quản lý hồ sơ kiểm toán.
5.4. Căn cứ kế hoạch và chương trình kiểm toán cụ thể, giai đoạn này bao gồm các công việc: 

a) Đánh giá rủi ro kiểm soát và thiết kế các thử nghiệm kiểm soát:

- Một vấn đề mang tính bản chất gắn với hệ thống kiểm soát nội bộ, đó là rủi ro kiểm soát. Hệ thống kiểm soát nội bộ càng hữu hiệu thì rủi ro kiểm soát càng thấp và ngược lại khi hệ thống kiểm soát nội bộ yếu kém thì rủi ro kiểm soát càng cao. 

Nhân viên kiểm toán nội bộ cần đánh giá rủi ro kiểm soát để xác định phương hướng và phạm vi kiểm toán. Nếu rủi ro cao, nhân viên kiểm toán nội bộ phải tăng cường và mở rộng phạm vi kiểm toán để xác định được các sai sót trọng yếu trên báo cáo tài chính và các vi phạm về chính sách. Ngược lại, rủi ro kiểm toán thấp (hệ thống kiểm soát nội bộ hữu hiệu), nhân viên kiểm toán nội bộ có thể giới hạn phạm vi kiểm toán mà vẫn đảm bảo xác định được sai sót ở mức độ cho phép.

Đánh giá sơ bộ rủi ro và thiết kế thử nghiệm kiểm soát nhằm xác định thủ tục kiểm soát nội bộ nào được tiến hành thử nghiệm .

- Sự tồn tại rủi ro kiểm soát và bản thân hệ thống kiểm soát nội bộ không thích hợp, thể hiện:

+ Trái pháp luật hoặc không phù hợp với quy định của cấp trên.

+ Quy định không có tính khả thi (quá phức tạp hoặc quá đơn giản).

+ Không kịp thời khi có những hoạt động hoặc chương trình mới.

+ Không kịp thời thay đổi khi pháp luật và quy định của cấp trên thay đổi.

- Hệ thống kiểm soát nội bộ thiếu chặt chẽ, hợp lý, thể hiện:

+ Thiếu đồng bộ các thủ tục kiểm soát chung và riêng biệt.


+ Quy định không thật phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị.

+ Thiếu những quy định chi tiết có tính chất hướng dẫn tác nghiệp. 

+ Mâu thuẫn trên các quy định.

+ Bỏ trống những hoạt động cần kiểm soát.

+ Hệ thống kiểm soát nội bộ không được thực thi đầy đủ.

+ Người quản lý lạm quyền.

+ Kiểm soát việc tiếp cận tài sản và thông tin.

+ Quá coi trọng hình thức.

+ Lợi ích cục bộ và chính sách nhân sự.

- Các bước đánh giá rủi ro và thiết kế các thử nghiệm kiểm soát:

+ Xác định lại các sai sót, gian lận có thể xẩy ra trong báo cáo của đơn vị.

+ Đánh giá tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc ngăn chặn và phát kiện các gian lận và sai sót.

+ Đánh giá mức độ rủi ro kiểm soát của các gian lận và sai sót dựa trên thiết kế của hệ thống kiểm soát nội bộ và kết quả của một số phép thử được tiến hành trong giai đoạn tìm hiểu đơn vị.

+ Nếu mức rủi ro kiểm soát được đánh giá là không cao ở mức tối đa hoặc nhân viên kiểm toán nội bộ xét thấy có khả năng giảm bớt rủi ro kiểm soát đã đánh giá xuống mức thấp hơn, nhân viên kiểm toán nội bộ sẽ xác định các thử nghiệm kiểm soát cần thiết để có được bằng chứng về sự hữu hiệu tương ứng của kiểm soát nội bộ. Đây cũng là cơ sở để nhân viên kiểm toán nội bộ gia hạn phạm vi của các thử nghiệm cơ bản phải tiến hành đối với các khoản mục liên quan.

Ngược lại, nếu mức rủi ro kiểm soát được đánh giá ở mức cao và xét thấy không có khả năng giảm được trong thực tế thì nhân viên kiểm toán nội bộ không cần tiến hành các thử nghiệm kiểm soát mà phải tiến hành các thử nghiệm cơ bản ở mức độ phù hợp.

b) Thực hiện các thử nghiệm kiểm soát: 

- Thử nghiệm kiểm soát là các thử nghiệm được tiến hành để thu thập bằng chứng về khả năng bảo đảm ngăn chặn và phát hiện được các sai sót trọng yếu. Các thử nghiệm này dùng để đánh giá tinh hữu hiệu của kiểm soát nội bộ trên cả lý thuyết lẫn thực tế.

- Tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ, được thể hiện.

+ Sự hữu hiệu của loại hình kiểm soát được xây dựng để đảm bảo các cơ sở  dữ liệu cơ bản cho mỗi khoản mục trên báo cáo tài chính.

+ Sự tồn tại và xuất hiện của tài sản và nghiệp vụ.

+ Sự đầy đủ, quyền sở hữu đối với tài sản.

+ Đánh giá, hạch toán đúng kỳ, khai báo đầy đủ trên báo cáo tài chính.

- Các phương pháp tiến hành các thử nghiệm kiểm soát:

+ Phỏng vấn nhân viên thích hợp.

+ Kiểm tra chứng từ sổ sách.

+ Quan sát việc chấp hành các thủ tục.

+ Thực hiện lại các quy trình áp dụng các chính sách, thủ tục.

c) Đánh giá cuối cùng về rủi ro kiểm soát và thiết kế các thử nghiệm cơ bản:

Sau khi thực hiện các thử nghiệm kiểm soát, nhân viên kiểm toán nội bộ tiến hành đánh giá cuối cùng về rủi ro kiểm soát và điều chỉnh lại chương trình kiểm soát (phần các thử nghiệm cơ bản):

- Mở rộng các thủ tục kiểm toán ở những bộ phận mà rủi ro kiểm soát được đánh giá là cao, giới hạn các thủ tục kiểm soát ở những bộ phận có mức rủi ro kiểm soát thấp .

- Trình bầy trong “Bảng đánh giá rủi ro kiểm toán” nội dung đánh giá cuối cùng vì rủi ro kiểm soát và các điều chỉnh thử nghiệm cơ bản.

- Thử nghiệm cơ bản của hệ thống (kiểm toán hệ thống):

+ Là thu thập đầy đủ các bằng chứng cho các dấu hiệu của các khoản mục nhằm xác định sự chính xác về mặt số liệu của các chỉ tiêu cơ bản của báo cáo được kiểm toán.

+ Nội dung, thời gian, phạm vi của thử nghiệm cơ bản đối với các chỉ tiêu cơ bản của báo cáo được kiểm toán phụ thuộc vào kết quả đánh giá của nhân viên kiểm toán nội bộ về rủi ro kiểm soát thông qua các thử nghiệm kiểm soát hệ thống kiểm soát nội bộ.

-  Các bước thử nghiệm cơ bản của hệ thống (Kiểm toán hệ thống):

+ Khảo sát hệ thống.

+ Xác nhận hệ thống.

+ Phân tích hệ thống: Đánh giá rủi ro phát sinh trong quy trình, tính hiệu quả chung của quy trình, đặc biệt hiệu quả kiểm tra để hạn chế rủi ro, bao gồm 2 khía cạnh là tính hợp lý của quy trình về lý thuyết và tính hợp lý của quy trình về thực tiễn.

+ Đánh giá khác biệt giữa quy trình lý thuyết và quy trình đã được thực hiện và đánh giá hệ thống (đánh giá tính đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng thẩm  quyền các nghiệp vụ  được xử lý trong quy trình và trong khuôn khổ xử lý đúng thẩm quyền cần phân tích những rủi ro đã được hạn chế như thế nào).

- Thực hiện các chương trình thử nghiệm cơ bản là kiểm tra chi tiết các nghiệp vụ và số dư tài khoản như kiểm tra các chứng từ, kiểm tra các báo cáo được kiểm toán và kiểm tra từng khoản tín dụng cụ thể...

Các thử nghiệm cơ bản thích hợp với việc kiểm tra các đơn vị, các nghiệp vụ có tính chất không phức tạp hoặc những bộ phận, những khoản mục nhạy cảm trong kinh doanh (mà khi phân tích tổng quát thường chưa đủ để đưa ra kết luận kiểm toán). Đối với hoạt động, như hoạt động hiện nay của các đơn vị thuộc NHTM có quy mô hoạt động và khối lượng giao dịch hàng ngày lớn thì nhân viên kiểm toán nội bộ không thể tiến hành kiểm tra chi tiết toàn bộ các nghiệp vụ, các số dư tài khoản mà chủ yếu được dựa trên cơ sở kiểm tra mẫu cho một số nghiệp vụ cùng loại (Phương pháp kiểm tra chọn mẫu ).

- Phân tích, đánh giá tổng quát:

Xem xét mối tương quan giữa các thông  tin để đưa ra nhận xét, so sánh giữa các thông tin thực tế với các cơ sở gốc nhằm  phát hiện rủi ro tiềm tàng, phân tích hoạt động của đơn vị, xác định yêu cầu kiểm tra chi  tiết và đưa ra những định hướng chung cho cuộc kiểm toán .

- Giám sát và kiểm tra trực tiếp:

Như kiểm quỹ, kiểm kê, xác nhận trên thực tế như lấy xác nhận của người thứ 3 như nhà cung cấp, khách hàng, các đối tác .

- Kiểm tra sự chính xác số học và kiểm tra tính cân đối có tính chất hệ  thống.

d) Chọn mẫu kiểm toán:

- Nhân viên kiểm toán nội bộ chọn các phần tử đại diện có đặc điểm như tổng thể, đủ độ tiêu biểu cho tổng thể làm cơ sở cho kiểm tra, đánh giá rút ra kết luận chung cho tổng thể nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa yêu cầu về chất lượng kiểm toán với khả năng xác định toàn diện đối với các đối tượng kiểm toán có quy mô và khối lượng giao dịch hàng ngày cao.

- Chọn mẫu kiểm toán theo tinh thần và với số lượng xác định, với tính đại diện cao của mẫu chọn sẽ giúp cho nhân viên kiểm toán nội bộ vẫn đảm bảo chất lượng kiểm toán trong thời lượng có hạn và chi phí kiểm toán thấp. Tính đại diện của mẫu càng cao thì số mẫu kiểm toán sẽ càng ít nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu chất lượng kiểm toán.

-  Khi chọn mẫu kiểm toán, nhân viên kiểm toán nội bộ cần thực hiện các yêu cầu sau:

+ Phải căn cứ vào mục tiêu của cuộc kiểm toán hay nội dung kiểm toán để xác định tổng thể cần kiểm tra, đồng thời phải hiểu sâu sắc bản chất kinh tế của tổng thể để chọn mẫu tiêu biểu và thích hợp, đủ về quy mô, số lượng đại diện cho tổng thể .

+ Phải xác định tiêu thức đánh giá các sai số, mức sai số, chấp nhận được làm cơ sở đưa ra những kết luận kiểm toán, đồng thời phải phân tích các rủi ro có thể gây ra của mẫu, khả năng phát sinh các sai sót và dự kiến các phương án giảm thiểu những rủi ro do phương pháp chọn mẫu đưa lại .

+ Lựa chọn và thực hiện phương pháp chọn mẫu thích hợp, sau đó tiến        hành kiểm toán mẫu chọn để thu thập bằng chứng kiểm toán, trên cơ sở đó khái quát tổng thể từ mẫu để đưa ra những kết luận hoặc tiến hành các thủ tục kiểm toán tiếp theo (điều chỉnh phạm vi quy mô hoặc bổ sung, thay đổi phương pháp kiểm  toán khi các sai số vượt quá mức chấp nhận được).

+ Quá trình thực hiện chọn mẫu phải tuân theo quy trình của phương pháp chọn mẫu đã lựa chọn.

- Chọn mẫu kiểm toán có thể sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên, chọn mẫu theo xét đoán, chọn mẫu theo hệ thống chọn mẫu trên cơ sơ phân cấp chọn mẫu bằng máy vi tính. Khi thực hiện phương pháp kiểm toán chọn mẫu cần tiến hành các bước công việc sau:

+ Chuẩn bị chọn mẫu gồm xác định mục tiêu cụ thể của nội dung cần kiểm toán; xác định tổng thể và đơn vị chọn mẫu; xác định tiêu thức đánh giá về các sai sót, lệch lạc, xác định sai số chấp nhận được và ước tính tỷ lệ sai số, lệch lạc trong tổng thể và xác định rủi ro có thể chấp nhận được.

+ Tiến hành chọn mẫu gồm xác định quy mô mẫu và chọn theo phương pháp cụ thể thích hợp.

+ Công việc sau chọn mẫu gồm khái quát tổng thể từ mẫu; phân tích sai số lệch lạc và quyết định khả năng chấp nhận được của tổng thể, mở rộng phạm vi kiểm toán, điều chỉnh phương pháp kiểm toán

Bước 3: Lập báo cáo kiểm toán nội bộ

1. Các loại báo cáo:

Kiểm toán nội bộ thực hiện lập các Báo cáo sau:

a) Báo cáo bất thường.

b) Báo cáo từng cuộc kiểm toán.

c) Báo cáo kiểm toán nội bộ hàng năm.

2. Báo cáo bất thường:

a) Báo cáo bất thường trong trường hợp có những vấn đề phức tạp phát sinh trong năm tài chính:

- Những vấn đề rủi ro mà kiểm toán nội bộ quan tâm, chú ý.

- Bộc lộ, phát sinh sự yếu kém trong hệ thống kiểm soát nội bộ tại một đơn vị hay bộ phận.

- Những phát hiện nghiêm trọng cần có sự chỉ đạo xử lý, khắc phục của Ban lãnh đạo NHTM.

b) Báo cáo bất thường trình bày các vấn đề phát sinh hoặc phát hiện cùng với những kiến nghị xử lý.

3. Báo cáo kiểm toán từng cuộc:

a) Sau khi kết thúc mỗi cuộc kiểm toán, Nhóm (nhân viên) kiểm toán nội bộ phải kịp thời lập báo cáo kiểm toán gửi Trưởng Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc đồng thời sao gửi cho đơn vị được kiểm toán.

b) Báo cáo từng cuộc kiểm toán:

- Là văn bản chính thức trình bày tổng hợp về kết quả của cuộc kiểm toán từ các biên bản kiểm toán chi tiết và đưa ra kiến nghị đối với các bộ phận liên quan của đơn vị được kiểm toán.

- Là nguồn tài liệu chủ yếu để đánh giá kết quả công việc của Nhóm (nhân viên) kiểm toán nội bộ. 

- Góp phần hỗ trợ các cấp quản lý đánh giá được hoạt động của đơn vị, tìm ra những giải pháp đổi mới, hoàn thiện hoạt động quản lý đối với đơn vị.

- Là nguồn thông tin hữu ích đối với tổ chức kiểm toán độc lập khi tiến hành kiểm toán đối với đơn vị.

c) Báo cáo từng cuộc kiểm toán nội bộ cần phải trải qua các bước cụ thể:

- Chuẩn bị viết báo cáo kiểm toán, trình bày báo cáo kiểm toán;

- Hoàn chỉnh, phát hành và lưu trữ báo cáo kiểm toán.

d) Trên cơ sở các bằng chứng đã thu thập được, Trưởng nhóm kiểm toán phân công nhân viên kiểm toán nội bộ tham gia dự thảo và trình bày các thông tin trên báo cáo kiểm toán. 

đ) Báo cáo phải trình bày đầy đủ nội dung và kết quả kiểm toán theo mục tiêu yêu cầu đã đề ra cho từng cuộc kiểm toán; đề xuất kiến nghị các biện pháp xử lý các sai sót và gian lận; các giải pháp cần thiết để hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, các cơ chế chính sách chế độ của Nhà nước, cải tiến quy trình nghiệp vụ, hoàn thiện cơ cấu của NHTM (nếu có), từ đó nâng cao chất lượng, an toàn bền vững và hiệu quả hoạt động của đơn vị.

e) Bộ phận kiểm toán nội bộ phải tổ chức quy trình xét duyệt báo cáo kiểm toán từ khâu chuẩn bị dự thảo báo cáo kiểm toán, kiểm tra chỉnh sửa dự thảo đến khâu hoàn chỉnh dự thảo báo cáo.

Sau đó tổ chức họp giữa trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ với các nhân viên kiểm toán nội bộ tham gia kiểm toán nhằm thống nhất dự thảo trước khi gửi cho lãnh đạo bộ phận được kiểm toán để lấy ý kiến.

Khi có ý kiến phản hồi, bộ phận kiểm toán nội bộ tham khảo ý kiến, chỉnh sửa sai sót nhầm lẫn trong dự thảo từ đó lập và phát hành báo cáo kiểm toán nội bộ chính thức, đồng thời tổ chức tập hợp và lưu trữ hồ sơ kiểm toán.
g) Báo cáo kiểm toán phải tuân thủ các yêu cầu sau:

- Ngắn gọn và đơn giản.

- Chọn từ ngữ thận trọng tránh hiểu nhầm.

- Hành văn trong sáng, mạch lạc, đúng ngữ pháp, lịch sự.

- Cân nhắc việc đề cập đến những điểm còn bất đồng và tính hợp lý của số học. 

- Chỉ những phát hiện quan trọng mô tả sự yếu kém hoặc vi phạm thủ tục kiểm soát mới được đưa vào báo cáo. Việc báo cáo về những sai sót đơn lẻ không mang lại giá trị và có thể có những tác dụng ngược lại đối với bản báo cáo;

- Phản ánh sự thật, không thiên vị và những phát hiện trong báo cáo không mang tính thành kiến và bóp méo sự thật;

- Mang tính xây dựng. Báo cáo cần mang tính chất giúp đỡ đối tượng kiểm toán với những khuyến nghị cải tiến cần thiết;

- Tập trung vào mục tiêu kiểm toán;

- Chính xác và tránh những chi tiết không cần thiết để đảm bảo tác dụng;

- Rõ ràng để có thể tránh hiểu lầm và tránh những thuật ngữ, từ khó hiểu

- Không mang tính cá nhân và cảm tính. Báo cáo về những phát hiện mang tính thủ tục và kiểm soát chứ không mang tính chất của phát hiện đơn lẻ;

h) Toàn bộ những phát hiện trong báo cáo cần được trích dẫn đến bằng chứng trong hồ sơ làm việc của cuộc kiểm toán nhằm đảm bảo những phát hiện và những vấn đề được nêu ra trong báo cáo là có đầy đủ cơ sở và được rà soát kỹ trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Các phát hiện trong báo cáo kiểm toán cần được báo cáo và trao đổi với Giám đốc/Thủ trưởng của bộ phận được kiểm toán. Trong trường hợp bộ phận được kiểm toán chậm trễ trong việc xử lý các phát hiện, cần đưa ra một thời hạn chính thức để bộ phận này giải đáp vấn đề và cần thông báo rằng trong trường hợp không thực hiện yêu cầu sẽ bị nêu trong báo cáo.

i) Kết cấu báo cáo từng cuộc kiểm toán gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Ngày, tháng lập báo cáo.

- Người nhận Trưởng Ban kiểm soát HĐQT, Tổng Giám đốc.

- Sao gửi Ban lãnh đạo và các thành viên quản lý khác có liên quan đến đơn  vị được kiểm toán.

- Căn cứ kiểm toán.

- Kế hoạch kiểm toán.

- Nội dung kiểm toán, phạm vi công việc.

- Hoạt động kinh doanh của đơn vị, cơ cấu tổ chức, đặc điểm của đơn vị.

- Số liệu về hoạt động: Bao gồm như số lượng nhân viên, tổng số các khoản nợ vay và tiền gửi, chi phí, khả năng tạo lợi nhuận... (mục đích của phần này là nhằm giúp nhận biết được những thông tin quan trọng về đơn vị).

- Phạm vi công việc: Nêu rõ công việc kiểm toán thực hiện, trong đó có dẫn chiếu đến những hoạt động thuộc phạm vi kiểm toán, kỳ kiểm toán, cơ sở chọn mẫu và tỷ lệ phần trăm xử lý nghiệp vụ kiểm tra.

- Kết quả về nội dung kiểm toán.

- Những điểm mạnh cụ thể và những phát hiện mang tính tích cực.

- Sai sót yếu kém trong hệ thống báo cáo, rủi ro chủ yếu được xác định và những yếu kém trong công tác quản lý rủi ro và giải trình của đơn vị được kiểm toán.

- Kiến nghị và đề xuất chỉnh sửa và khắc phục sai sót.

- Kiến nghị cải tiến quy trình nghiệp vụ hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức đơn vị được kiểm toán.

4. Báo cáo kiểm toán nội bộ hàng năm:

a) Không muộn hơn tháng 01 hàng năm, Ban Kiểm soát gửi báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ năm trước và kế hoạch kiểm toán nội bộ năm tiếp theo lên Hội đồng Quản trị.

b) Báo cáo kiểm toán nội bộ hàng năm bao gồm các nội dung sau:

- Những vấn đề liên quan đến kế hoạch kiểm toán nội bộ năm trước.

- Công việc kiểm toán nội bộ đã được thực hiện năm trước, các sai phạm đã được phát hiện.

- Những vấn đề trọng yếu ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của hệ thống NHTM (Những phát hiện sai sót mang tính hệ thống...).

- Những rủi ro quan trọng NHTM chưa có khả năng xử lý một cách đúng mức.

- Những yếu kém về phương pháp lập và về kết cấu của báo cáo quản lý, báo cáo tài chính.

- Các kiến nghị và việc thực hiện các kiến nghị của kiểm toán nội bộ.

- Những vấn đề quan trọng tác động, ảnh hưởng đến thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ năm trước.
Bước 4: Kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nội bộ:

1. Kiểm tra thực hiện khuyến nghị:

Kiểm tra đơn vị được kiểm toán thực hiện kiến nghị của kiểm toán nội bộ là giai đoạn cuối cùng của quy trình kiểm toán nội bộ nhằm đảm bảo kết quả kiểm toán được sử dụng để cải tiến hoạt động quản lý tài chính, kế toán và hoạt động kinh doanh khác của đơn vị được kiểm toán.

a) Giai đoạn này bao gồm các nội dung sau: 

- Kiểm tra thời hạn nộp báo cáo và kết quả thực hiện kiểm toán so với yêu cầu tại báo cáo kiểm toán nội bộ.

- Kiểm tra nội dung báo cáo của đơn vị được kiểm toán về tình hình và kết quả thực hiện các kiến nghị của nhóm kiểm toán nội bộ.

- Đối chiếu việc thực hiện những công việc khắc phục sai sót, yếu kém trong thực tế tại đơn vị được kiểm toán với báo cáo của đơn vị gửi cho nhóm kiểm toán nội bộ và với các kết luận trong báo cáo kiểm toán.

- Kiểm tra đánh giá thực tế cả về thời gian, nội dung kết quả những công việc mà đơn vị được kiểm toán và thực hiện theo các kiến nghị của nhóm kiểm toán nội bộ (bao gồm việc chấn chỉnh quản lý, tăng cường công tác kế toán, điều chỉnh sổ sách và báo cáo tài chính, xử lý các quan hệ tài chính...).

- Thu thập các bằng chứng về việc đơn vị được kiểm toán đã thực hiện kiến nghị của nhóm kiểm toán nội bộ.

- Lập biên bản về việc kiểm tra thực tế việc thực hiện kết luận của nhóm kiểm toán nội bộ tại đơn vị được kiểm toán.

b) Báo cáo kết quả về việc đơn vị được kiểm toán thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nội bộ gửi HĐQT, Trưởng BKS và Ban lãnh đạo NHTM, bao gồm các nội dung sau:

- Tổng hợp tình hình và số liệu đã kiểm tra trên báo cáo và trên thực tế tại đơn vị được kiểm toán.

- Đưa ra những nhận xét, đánh giá về việc thực hiện kết luận kiểm toán của đơn vị được kiểm toán.

- Nêu những tồn tại mà đơn vị được kiểm toán chưa thực hiện, phân tích những nguyên nhân và kiến nghị với lãnh đạo các biện pháp xử lý tiếp theo.

c) Trên cơ sở các phát hiện, khuyến nghị của kiểm toán nội bộ và các văn bản trả lời của đơn vị được kiểm toán, bộ phận kiểm toán nội bộ thực hiện theo dõi sau kiểm toán bằng việc thông qua kiểm tra các khuyến nghị nào không trả lời, đồng ý, đồng ý từng phần, không đồng ý, ý kiến trái ngược, từ chối và lập báo cáo theo dõi sau kiểm toán, gửi tới các bộ phận liên quan. 

Trong trường hợp đối tượng kiểm toán không đưa ra các biện pháp chỉnh sửa thì kiểm toán nội bộ phải yêu cầu làm rõ và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

2. Đánh giá công việc kiểm toán:

Đánh giá công việc kiểm toán được thực hiện ngay sau khi kết thúc kiểm toán, bao gồm: đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, hoạt động kiểm toán, chất lượng các bằng chứng kiểm toán, các kết luận và khuyến nghị từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm cho các cuộc kiểm toán tiếp theo.

Mục 3 - Hồ sơ Kiểm toán nội bộ:

1. Hồ sơ kiểm toán nội bộ là những tài liệu (giấy tờ làm việc) liên quan đến quá trình kiểm toán do bộ phận kiểm toán nội bộ (nhân viên kiểm toán nội bộ) lập, thu thập và lưu giữ. Những giấy tờ làm việc này ghi chép những thông tin đã được thu thập và phân tích đã được thực hiện và cần minh chứng cho những phát hiện và khuyến nghị có thể được nêu trong báo cáo. 

2. Giấy tờ làm việc cũng có thể nêu lên những vấn đề nhỏ có thể được xử lý mà không cần phải đưa vào báo cáo kiểm toán. Nhân viên kiểm toán nội bộ cần ghi chép những thông tin sau đây vào hồ sơ làm việc:

a) Kế hoạch kiểm toán.

b) Bản chất, thời gian và phạm vi thực hiện các thủ tục kiểm toán.

c) Kết quả kiểm toán.

d) Kết luận được rút ra từ các bằng chứng kiểm toán đã thu thập được. 

3. Giấy tờ làm việc cần giải thích ý kiến của nhân viên kiểm toán nội bộ về toàn bộ những vấn đề quan trọng cần có sự điều chỉnh cũng như kèm theo các kết luận của nhân viên kiểm toán nội bộ.

Trong phạm vi phát sinh những vấn đề khó có tính nguyên tắc hoặc cần có sự điều chỉnh, giấy tờ làm việc cần ghi chép tình hình thực tế có liên quan mà nhân viên kiểm toán nội bộ đã xác định được tại thời điểm đưa ra kết luận. 
4. Các giấy tờ làm việc này không phải là tài sản cá nhân của nhân viên kiểm toán nội bộ hoặc nhóm kiểm toán nội bộ mà được coi là tài sản của NHTM.
5. Hồ sơ kiểm toán nội bộ được thể hiện dưới nhiều hình thức lưu trữ dữ liệu khác nhau như trên giấy, trên phim, các phương tiện điện tử và các phương tiện khác. 

6. Việc mở hồ sơ kiểm toán nội bộ nhằm mục đích:

a) Cung cấp bằng chứng về những công việc đã thực hiện.

b) Hỗ trợ việc lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán.

c) Hỗ trợ việc giám sát và soát xét kiểm toán.

d) Ghi chép chi tiết nội dung công việc thực hiện.

đ) Cơ sở cho những ý kiến và phát hiện. 

7. Hồ sơ kiểm toán nội bộ bao gồm hai loại (Hồ sơ kiểm toán cố định và hồ sơ từng cuộc kiểm toán):
a) Hồ sơ kiểm toán cố định: Là hồ sơ của từng đơn vị có mối liên hệ với các cuộc kiểm toán. Hồ sơ kiểm toán cố định cho từng bộ phận cần bao gồm những tài liệu liên quan đến từng đơn vị sau đây:

- Kế hoạch kiểm toán.

- Đánh giá rủi ro hàng năm.

- Các Báo cáo đã được phát hành.

- Thư từ trao đổi với bộ phận.

Hồ sơ kiểm toán cố định không được mang ra khỏi bộ phận kiểm toán nội bộ. 

Một số tài liệu trong hồ sơ này cũng là một phần tài liệu phục vụ cho các giấy tờ làm việc của từng đợt kiểm toán và để có thể sử dụng trong quá trình kiểm toán. Hồ sơ kiểm toán cố định cần lưu trữ dưới hình thức văn bản và file điện tử.

b/ Hồ sơ từng cuộc kiểm toán:

Hồ sơ từng cuộc kiểm toán bao gồm những tài liệu, giấy tờ làm việc liên quan đến việc thực hiện một cuộc kiểm toán và được lập cụ thể cho từng cuộc kiểm toán. Cụ thể:

- Kế hoạch kiểm toán.

- Quyết định kiểm toán.

- Chương trình kiểm toán.

- Các Biên bản làm việc và các biểu mẫu kiểm toán.

- Bằng chứng kiểm toán và giấy tờ làm việc ghi chép những phát hiện kiểm toán và ý kiến giải trình của bộ phận được kiểm toán.

- Hồ sơ khái quát về đơn vị, bộ phận được kiểm toán như: Mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quy trình nghiệp vụ hoạt động...

- Báo cáo kiểm toán.

- Kế hoạch chỉnh sửa của bộ phận được kiểm toán.

- Các thư từ giao dịch có liên quan đến cuộc kiểm toán.

Toàn bộ giấy tờ làm việc phải được ghi ngày tháng lập, có chữ ký nháy của người lập và chữ ký của người soát xét để chứng tỏ giấy tờ làm việc đã được soát xét.

Mục 4 - Quản lý chất lượng kiểm toán nội bộ
1. Quản lý chất lượng kiểm toán nội bộ nhằm đảm bảo các công việc được thực hiện đạt yêu cầu của chuẩn mực và các phương pháp được xây dựng cho kiểm toán nội bộ được bộ phận kiểm toán nội bộ thực hiện. Để đảm bảo đạt chất lượng cao, kiểm toán nội bộ có hai cấp độ quản lý chất lượng công việc đó là:

a) Quản lý chất lượng từng cuộc kiểm toán.

b) Quản lý chất lượng của bộ phận.

2. Các thủ tục quản lý chất lượng kiểm toán nội bộ:

2.1. Quản lý và soát xét chất lượng một cuộc kiểm toán:

a) Trưởng Nhóm kiểm toán và Trưởng Phòng phụ trách thực hiện việc soát xét lại nhằm đảm bảo tính hoàn chỉnh của công việc, tính nhất quán và tính toàn diện của cuộc kiểm toán phù hợp với kế hoạch kiểm toán. 

b) Các thủ tục soát xét được thiết kế nhằm đảm bảo chất lượng và đảm bảo rằng kế hoạch kiểm toán đã được thực hiện một cách hoàn chỉnh. 

c) Việc soát xét chú trọng vào công việc được giao cho các nhân viên kiểm toán nội bộ thực hiện. 

d) Trưởng phòng phụ trách thực hiện soát xét tổng hợp nhằm đảm bảo rằng những khía cạnh chủ yếu của từng cuộc kiểm toán đã được hoàn chỉnh và thực hiện đúng với kế hoạch kiểm toán.
đ) Trưởng nhóm kiểm toán thực hiện soát xét công việc nhằm đảm bảo rằng: 

- Công việc đã được hoàn thành theo đúng kế hoạch kiểm toán và yêu cầu đề ra.

- Công việc được thực hiện và kết quả đạt được đã được đưa vào hồ sơ kiểm toán một cách đầy đủ.

- Giấy tờ làm việc chứng minh và ghi chép cho các kết luận được đưa ra.

- Toàn bộ những vấn đề kiểm toán trọng yếu đã được xử lý và phản ánh kết quả kiểm toán.

- Mục tiêu của các thủ tục kiểm toán đã đạt được.

- Các kết luận đưa ra có tính nhất quán với kết quả công việc thực hiện và thống nhất với ý kiến kiểm toán.

2.2 Chỉ đạo kiểm toán:

Lãnh đạo kiểm toán nội bộ cấp trên cần phải quan tâm, chỉ đạo các Nhân viên kiểm toán của mình trong quá trình thực thi công việc, nội dung chỉ đạo bao gồm:

a) Thông báo cho nhân viên kiểm toán nội bộ cấp dưới về trách nhiệm của họ và mục tiêu của các thủ tục họ chuẩn bị thực hiện. 

b) Thông báo những vấn đề liên quan đến đơn vị được kiểm toán và những vấn đề liên quan đến kế toán hoặc kiểm toán có khả năng phát sinh gây ảnh hưởng đến bản chất, thời gian và phạm vi của các thủ tục kiểm toán mà các nhân viên này đang thực hiện.

c) Kế hoạch kiểm toán (trong đó có kế hoạch về thời gian và kế hoạch kiểm toán tổng thể) là một công cụ quan trọng phục vụ cho chương trình kiểm toán. 

2.3. Giám sát kiểm toán:

Trưởng nhóm kiểm toán chịu trách nhiệm giám sát hàng ngày đối với cuộc kiểm toán. Công việc này bao gồm:

a) Việc giám sát tiến độ kiểm toán nhằm xác định xem nhân viên kiểm toán nội bộ cấp dưới có đủ các kỹ năng và năng lực cần thiết để thực hiện nhiệm vụ được giao hay không và cũng nhằm đảm bảo rằng công việc được thực hiện theo đúng kế hoạch kiểm toán.

b) Giám sát tiến độ kiểm toán cũng đảm bảo rằng đã nắm bắt được những vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình kiểm toán thông qua việc đánh giá những nội dung quan trọng và chỉnh sửa kế hoạch kiểm toán.

2.4. Quản lý chất lượng của Trưởng kiểm toán nội bộ:
a) Trưởng kiểm toán nội bộ chịu trách nhiệm xây dựng và duy trì chương trình quản lý chất lượng bao trùm toàn bộ các khía cạnh của bộ phận kiểm toán nội bộ đồng thời thực hiện giám sát thường xuyên tính hiệu quả của chương trình kiểm toán. 

b) Chương trình kiểm toán cần được thiết kế để trợ giúp kiểm toán nội bộ đóng góp giá trị tăng thêm và cải tiến hoạt động của NHTM và nhằm đảm bảo rằng kiểm toán nội bộ thực hiện công việc đạt mong muốn của Hội đồng quản trị và hoạt động tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

c) Bộ phận kiểm toán nội bộ cần áp dụng một quy trình giám sát và đánh giá tính hiệu quả tổng thể của chương trình quản lý chất lượng. Quy trình cần bao gồm cả công tác đánh giá nội bộ và đánh giá độc lập và đánh giá nội bộ bao gồm:

- Soát xét thường xuyên hoạt động của kiểm toán nội bộ.

- Soát xét định kỳ thông qua việc tự đánh giá hoặc người khác trong tổ chức có kiến thức về thực hành kiểm toán nội bộ đánh giá.

- Đánh giá độc lập, như soát xét quản lý chất lượng, cần được thực hiện ít nhất 5 năm một lần, bởi chuyên gia soát xét độc lập có trình độ hoặc một nhóm soát xét từ một tổ chức bên ngoài. 

d) Kết quả đánh giá độc lập được Trưởng kiểm toán nội bộ báo cáo với Trưởng Ban kiểm soát xem xét, quyết định theo thẩm quyền.
PHỤ LỤC I

KIỂM TOÁN NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG

I . Mục tiêu của Kiểm toán tín dụng:

1. Kiểm toán hoạt động tín dụng nhằm đánh giá đúng thực trạng, chất lượng tín dụng, phát hiện những sơ hở trong hoạt động tín dụng, những rủi ro và tiềm ẩn rủi ro  hoạt động tín dụng của ngân hàng từ đó đề xuất tư vấn hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng Giám Đốc, Giám đốc các đơn vị thành viên các biện pháp, giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng. 

2. Kiểm toán hoạt động tín dụng là một trong những nội dung chính trong kế hoạch kiểm toán định kỳ hàng năm, hàng quý của NHTM và cũng là nội dung chính trong các chương trình kiểm toán đột xuất theo yêu cầu của Chủ Tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc và của Giám Đốc các đơn vị thành viên trong hệ thống Ngân hàng.

II. Yêu cầu của Kiểm toán nội bộ:

1. Đánh giá việc tuân thủ các chính sách, các quy định, quy trình hoạt động tín dụng hiện hành (bao gồm cả việc đánh giá sự phù hợp của bản thân các chính sách và các quy định và quy trình quản lý tín dụng của hệ thống ngân hàng so với các quý định của Nhà nước và của ngành).

2. Đánh giá rủi ro trong hoạt động tín dụng.

3 Đánh giá các thủ tục kiểm soát trong hoạt động tín dụng của toàn hệ thống có đảm bảo tính thích hợp, tính hiệu quả không?

4. Đánh giá tính trung thực và độ tin cậy của các thông tin về hoạt động tín dụng không chỉ ở từng chi nhánh riêng biệt mà trong toàn hệ thống.

5. Đánh giá việc tuân thủ các mục tiêu đề ra đối với chương trình hoạt động tín dụng.

6. Kiểm tra các biện pháp đảm bảo an toàn cho hoạt động tín dụng.

7. §¸nh gi¸ vÒ viÖc ph©n lo¹i nî vµ viÖc trÝch lËp dù phßng rñi ro theo quy ®Þnh hiÖn hµnh
8. KiÕn nghÞ, t­ vÊn víi H§QT vµ c¸c cÊp l·nh ®¹o vÒ viÖc chØnh söa c¸c vÊn ®Ò ph¸t hiÖn qua ho¹t ®éng kiÓm to¸n
III. Đối tượng kiểm toán hoạt động tín dụng:

1. Là các đơn vị, cá nhân làm việc hoặc liên quan đến nghiệp vụ tín dụng trong toàn hệ thống ngân hàng.

2. Nhiệm vụ chính của các nhân viên kiểm toán thực hiện kiểm toán nghiệp vụ tín dụng tại Hội sở chính là đánh giá được vai trò tham mưu, tư vấn cho Ban Lãnh Đạo trong quá trình xét duyệt cho vay, ban hành văn bản chế độ và quản trị điều hành hoạt động tín dụng của toàn hệ thống; Tại các chi nhánh, đơn vị thành viên trong hệ thống ngân hàng là đánh giá việc chấp hành chế độ; thực hiện quý trình cho vay, thu nợ và xử lý các vấn đề phát sinh.

IV. Phạm vi kiểm toán hoạt động tín dụng:

1. Toàn bộ doanh số cho vay, thu nợ, dư nợ đến thời điểm kiểm tra hoặc đến thời điểm quý định trong quyết định kiểm tra của cấp có thẩm quyền

2. Toàn bộ hồ sơ hiện có tại Hội sở chính hoặc tại các đơn vị thành viên, trong đó cán bộ quản lý chi nhánh đơn vị thành viên tại Hội sở chính và cán bộ tín dụng tại các đơn vị thành viên hiện đang quản lý đối với hồ sơ và số dư nợ còn lại của khách hàng đến thời điểm kiểm tra hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc hoàn chỉnh, bổ sung các tài liệu còn thiếu mà các đoàn kiểm tra đã phát hiện và yêu cầu chỉnh sửa sau kiểm tra, kiểm toán.

V. Căn cứ kiểm toán hoạt động tín dụng:

1. Căn cứ các văn bản luật hiện hành đã được Quốc Hội thông qua như luật ngân hàng; luật các TCTD; Luật doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước...

2. Căn cứ các quý định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ ngành liên quan như quý chế cho vay, quý chế đảm bảo tiền vay, quý chế cho vay đồng tài trợ, quý chế đăng ký giao dịch đảm bảo, các quý định liên quan đến quyền sở hữu nhà, đất...

3. Căn cứ các văn bản chỉ đạo tín dụng hiện hành của NHTM như chính sách tín dụng; chính sách khách hàng; hướng dẫn thực hiện quý chế cho vay của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; quy trình cho vay và quản lý tín dụng; Phân cấp thẩm quyền phê duyệt tín dụng; định giá tiền vay; quản lý rủi ro tín dụng sổ tay tín dụng...

4. Căn cứ hồ sơ lưu giữ theo quý định tại các Phòng, Ban tín dụng, kế toán... của Hội sở chính và các đơn vị thành viên. Trong đó, Nhân viên kiểm toán khi kiểm toán cần áp dụng đúng các văn bản luật hiện hành, vấn đề phát sinh tại thời điểm nào thì áp dụng văn bản quý định tại thời điểm đó. Tránh các trường hợp đưa ra các kiến nghị không phù hợp vì áp dụng sai văn bản quý định.  

VI. Phương pháp kiểm toán hoạt động tín dụng:

Nhân viên kiểm toán cÇn ¸p dông ph­¬ng ph¸p kiÓm to¸n ho¹t ®éng vµ kiÓm to¸n tu©n thñ ®Ó thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n ®· ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt.

VII. Nội dung kiểm toán hoạt động tín dụng:

1. Đánh giá¸ rủi ro liên quan đến hoạt động tín dụng: theo 3 cấp độ (cao; trung bình và thấp). Khi phân tích, đánh giá rủi ro trong hoạt động tín dụng cần đi sâu vào các rñi ro träng yÕu sau:

a/Hồ sơ khách hàng chưa đầy đủ.
b/Các thông tin thẩm định vÒ khách hàng và khoản vay chưa đầy đủ và chính xác.

c/ Không được tuân thủ việc phân cấp uû quyÒn trong quy tr×nh cho vay đối với khách hàng.

d/ Thông tin trong Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp, cầm cố không khớp đúng với quyÕt ®Þnh phª duyệt kho¶n vay vµ thông tin trên hệ thống SIBS.

e/ Việc đăng ký giao dịch bảo đảm và thực hiện lưu kho các giấy tờ gốc liên quan tài sản bảo đảm tiền vay kh«ng được thực hiện theo đúng quy định.

g/ Căn cứ giải ngân chưa đầy đủ và ®óng quy định.

h/ Công tác kiểm tra khách hàng sau cho vay chưa kịp thời, ch­a bảo đảm chất lượng và ch­a được kiểm soát chặt chẽ.

i/ Việc quản lý thu nợ chưa chặt chẽ.

k/ Việc cơ cấu nợ (gia hạn và điều chỉnh kỳ hạn nợ) chưa đầy đủ căn cứ.

l/ Việc phân loại nợ chưa thực hiện theo đúng quy định. ViÖc trÝch lËp dù phßng rñi ro ch­a ®óng víi thùc tÕ ph©n lo¹i nî 
m/ Công tác đánh giá khách hàng định kỳ chưa được thực hiện kịp thời và đầy đủ.

p/ Việc quản lý phân quyền truy cập vào phân hệ tín dụng trong hệ thống SIBS không đúng quy định.

...

2 Đánh giá chất lượng hoạt động của hÖ thèng kiểm so¸t tÝn dông tại đơn vị được kiểm toán: 

Khi đánh giá cần nhận thức tổng thể và đầy đủ theo các nội dung sau:

Rà soát môi trường pháp lý tác động đến hoạt động của Ngân hàng nh­  những thay đổi về luật pháp và phạm vi hoạt động của Ngân hàng sẽ bị tác động, ảnh hưởng;  Các vi phạm chế độ chính sách được phát hiện trong các cuộc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trước. Các văn bản yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước cho phép đánh giá tính tuân thủ của Ngân hàng (các chỉ tiêu an toàn hoạt động ngân hàng...).

Xem xét kết quả hoạt động th«ng qua các chỉ tiêu về kết quả hoạt động với kế hoạch trong thời kỳ từ 3 - 5 năm. Các báo cáo tài chính (gồm bản cân đối kế toán và và báo cáo kết quả kinh doanh …).

Xem xét những thay đổi cơ cấu tổ chức cán bộ: Các thay đổi trong cơ cấu tổ chức và nhân sự; Nh÷ng thay đổi nhân sự ở những vị trí chủ chốt, quan trọng (Giám đốc, Trưởng, Phó phòng...); Chính sách tuyển dụng, bổ nhiệm và chấm dứt hợp đồng làm việc; các chương trình đào tạo...

Xem xét về phương pháp và biện pháp triển khai thực hiện kiểm so¸t hoạt động tín dụng tại đơn vị được kiểm toán.

3. Nội dung kiểm toán nghiệp vụ  tín dụng:

3.1 C¸c b­íc thùc hiÖn

-Đánh giá kết qu¶ ho¹t ®éng trong thêi hiÖu kiÓm to¸n

-Xem xÐt về mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của các Phòng tín dụng và Phòng TĐ&QLTD; C¸c thay ®æi trong ho¹t ®éng tÝn dông 

-Xem xét các văn bản, quy định về cho vay, phân cấp uỷ quyền 

-KiÓm to¸n thùc hiÖn quy tr×nh quy ®Þnh: 
· Kiểm tra hồ sơ vay vốn với danh mục hồ sơ theo quy định; 
· Kiểm tra néi dung các tờ trình thẩm định, tờ trình cho vay, báo cáo định giá TSĐB: Có đầy đủ các nội dung theo mẫu quy định không; 
· Các nội dung thẩm định có chính xác không. Có sự kiểm soát của cán bộ quản lý các cấp không...;
· Kiểm tra trình tự xét duyệt cho vay: Cấp phê duyệt? Hạn mức phê duyệt?Các báo cáo tư vấn của HĐTD, HĐ định giá…;
· Kiểm tra việc đăng ký giao dịch bảo đảm và lưu trữ giấy tờ gốc liên quan đến TSĐB: Việc thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm (kịp thời và đầy đủ)? Thực hiện lưu kho các giấy tờ gốc liên quan cã ®Çy ®ñ, kÞp thêi?...
· Kiểm tra căn cứ giải ngân và đối chiếu chữ ký của khách hàng với mẫu chữ ký đã đăng ký: Cã đầy đủ căn cứ giải ngân; 
· Mục đích giải ngân khớp đúng so với mục đích vay vốn và chuyển đúng đối tượng thụ hưởng; Số tiền giải ngân có nằm trong hạn mức không; 
· Kiểm tra chữ ký trên hồ sơ vay vốn với chữ ký đăng ký giao dịch.Kiểm tra khách hàng sau giải ngân: Rà soát và đối chiếu các nội dung của Biên bản kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay; 
· Xem xét Biên bản kiểm tra t×nh h×nh tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng kinh doanh cñakh¸ch hµng định kỳ,®ét xu©t;
· Biên bản kiểm tra và định giá lại TSĐB định kỳ và đột xuất; 
· Báo cáo kết quả kiểm tra tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay, các vấn đề tồn tại, vướng mắc, kiến nghị, biện pháp xử lý…
· Kiểm tra việc quản lý thu nợ: Sự phối hợp giữa CBTD và phòng DVKH trong việc thu nợ; 
· Việc thu nợ có được kiểm soát hay không...Kiểm tra việc cơ cấu nợ: Căn cứ gia hạn nợ, điều chỉnh nợ; 
· Quy trình gia hạn nợ, điều chỉnh nợ; Kiểm tra việc phân loại nợ: Việc phân loại nợ có chính xác không; Có được thực hiện kịp thời theo quy định không. 

-Kiểm tra số liệu nhập trên hệ thống SIBS: cơ sở chỉnh sửa dữ liệu trên hệ thống SIBS. Đối chiếu thông tin giữ HĐTD và tờ trình cho vay. §ối chiếu giữa hợp đồng tín dụng với số liệu lưu trữ trên SIBS; Kiểm soát việc tạo lập, phê duyệt khoản vay, ID truy cập,…

-Đánh giá về việc tác nghiệp trong việc thực hiện quy trình cho vay: Phối hợp trong việc thẩm định dự án; Phối hợp trong việc thực hiện thẩm tra, định giá TSĐB trong quá trình xét duyệt cho vay, định kỳ hàng năm, đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo; Phối hợp trong việc đánh giá xếp loại khách hàng.  

-Kiểm tra việc đánh giá toàn diện kh¸ch hµng định kỳ (hàng năm): Trách nhiệm trong việc rà soát và báo cáo đánh giá toàn diện khách hàng của toàn Chi nhánh; Trách nhiệm trong việc rà soát và báo cáo đánh giá lại toàn bộ tài sản bảo đảm tiền vay tại Chi nhánh.

Trong quá trình kiểm toán, Nhân viên KTNB cần lưu ý môt số vấn đề sau:

Một là: Kiểm tra cho vay đảo nợ (trừ trường hợp cho vay đảo nợ theo quyết định, chỉ định của chính phủ). 

Trong thực tế, có thể diễn ra các hình thức đảo nợ sau:

+ Cho vay chuyển thẳng vào tài khoản tiền gửi của doanh nghiệp, sau đó dùng số dư tài khoản tiền gửi để thu nợ. 

+ Doanh nghiệp đi vay các tổ chức tín dụng khác hoặc vay của các bạn hàng, dùng số tiền vay được để trả nợ những món nợ đến hạn, quá hạn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. Sau đó vay Ngân hàng Đầu tư và Phát triển để trả nợ các tổ chức tín dụng hoặc bạn hàng mà trước đó doanh nghiệp đã vay trả cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển.

+ Cho doanh nghiệp vay bằng tiền mặt sau đó doanh nghiệp dùng số tiền này để nộp vào ngân hàng để trả nợ những món vay dàin hạn hoặc đã quá hạn.

+ Doanh nghiệp vay Ngân hàng , tiền vay được chuyển vào tài khoản tiền gửi của một doanh nghiệp khác (mặc dù hai doanh nghiệp không phát sinh quan hệ thanh toán tiền hàng - dịch vụ). Sau đó số tiền này được chuyển về tài khoản của doanh nghiệp đã vay vốn và dùng để thu nợ các món vay đến hạn - quá hạn.

+ Dùng bút toán để điều chỉnh cho vay, thu nợ ngay trong ngày (Tất toán món vay trước, sau đó cho vay lại với cùng đối tượng nhưng không đầy đủ điều kiện cho vay).

Khi kiểm tra cần xem các tài liệu sau: Sổ phụ tài khoản cho vay, tài khoản tiền gửi của doanh nghiệp tại ngân hàng; kiểm tra chi tiết sổ phụ cho vay xem số tiền vay được chuyển đi đâu, số tiền thu nợ từ nguồn nào, từ đâu chuyển về (xem các chứng từ liên quan). Kiểm tra sổ quỹ, bảng kê nộp - nhận tiền. Trong nhiều trường hợp phải kết hợp với việc kiểm tra sử dụng vốn vay tại doanh nghiệp hoặc nắm bắt thông tin trong nội bộ và các bằng chứng pháp lý từ bên ngoài mới đủ cơ sở để kết luận có việc cho vay đảo nợ hay cho vay không đúng mục đích, đối tượng? 

Hai là: Kiểm tra việc nhập xuất và bảo quản tài sản làm đảm bảo tiền vay:

+ Kiểm tra việc nhập xuất tài sản là đảm bảo tiền vay: Tuỳ theo tính chất của các cuộc kiểm tra mà tiến hành kiểm tra toàn bộ hay kiểm tra điển hình. Tuy nhiên khi kiểm tra cần lưu ý: việc theo dõi tài sản thế chấp, cầm cố trên sổ sách phải khớp đúng chủng loại và giá trị như trong hợp đồng đảm bảo tiền vay; phải khớp đúng về mặt thời gian; việc xuất tài sản đảm bảo chỉ được tiến hành khi người vay đã trả xong nợ và lãi (hoặc người vay thoả thuận với ngân hàng thay đổi tài sản thế chấp, cầm cố); những khoản vay tiếp sau nhưng vẫn dùng tài sản cũ làm đảm bảo cần kiểm tra về về quý trình, thủ tục xuất nhập ngoại bảng và tính hợp pháp hợp lệ của tài sản có theo đúng quy định không.

+ Kiểm tra tài sản và việc bảo quản TSĐB tiền vay (đối với những TSCC do ngân hàng giữ và quản lý trong thời gian vay vốn). Khi kiểm tra cần lưu ý: Kiểm tra số lượng, chất lượng, chủng loại tài sản đảm bảo xem có khớp đúng với hợp đồng đảm bảo tài sản và sổ sách kết toán hay không; Đối với những tài sản phải niêm phong đã niêm phong theo đúng quy định chưa (những tài sản có niêm phong khi kiểm tra phải mời khách hàng đến để mở niêm phong); kiểm tra việc bảo quản tài sản xem đã đảm bảo về mặt chất lượng và an toàn chưa.

+ Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, sử dụng tài sản thế chấp, cầm cố.

+ Bảo lãnh của người thứ 3 có đúng quy định hay không.

Ba là: Cho vav ngoại tệ:

Khi tiến hành cho các doanh nghiệp vay bằng ngoại tệ, ngoài những quy định thống nhất của NHTM, các chi nhánh còn phải chấp hành nghiêm túc chế độ quản lý ngoại hối của Chính phủ và của NGÂN HÀNG NHÀ NƯớC VIệT NAM Việt nam. Vì vậy khi kiểm tra cho vay ngoại tệ, Nhân viên kiểm toán cần chú ý những điểm sau:

+ Đối tượng cho vay ngoại tệ để doanh nghiệp nhập khẩu vật tư hàng hoá, nguyên liệu sản xuất kinh doanh, nhập khẩu máy móc thiết bị, phụ tùng thay thế hoặc trả các chi phí liên quan đến vận tải, bảo hiểm từ ngoài nước. Tuyệt đối không cho vay ngoại tệ để doanh nghiệp sử dụng trả nợ ngân hàng và các tổ chức kinh tế trong nước hoặc chuyển đổi ra đồng Việt nam (VNĐ)

+ Doanh nghiệp phải được phép kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp, Trường hợp doanh nghiệp nhập uỷ thác có nhu cầu vay ngoại tệ thì phải được phép của Tổng giám đốc bằng văn bản.

+ Doanh nghiệp phải có giấy phép nhập khẩu vật tư, hàng hoá, máy móc xin vay.

+ Phải có hợp đồng nhập khẩu giữa doanh nghiệp xin vay với phía nước ngoài.

+ Tiền vay chỉ được sử dụng để chuyển trả cho bên nước ngoài theo phương thức thanh toán quốc tế qua NHTM, trường hợp chuyển sang ngân hàng thương mại khác để thanh toán quốc tế thì phải có sự chấp thuận bằng văn bản của Tổng giám đốc.

Bốn là: Lưu ý  kiểm toán cơ cấu khoản vay; các giới hạn an toàn trong hoạt động tín dụng và những trường hợp không được cho vay và những trường hợp hạn chế cho vay (theo Luật các TCTD và quý chế cho vay hiện hành).  

Năm là: Trong trường hợp hồ sơ có nhiều sai sót, bị tẩy xoá thì cần phải được quan tâm xem xét, kiểm tra và làm rõ các nội dung liên quan đến khoản vay, có kế hoạch tổ chức kiểm tra đối chiếu trực tiếp tại doanh nghiệp.

Sáu là: Trong quá trình kiểm tra hồ sơ cần kết hợp phỏng vấn gặp gỡ những cán bộ trực tiếp giải quyết cho vay như: CBTD, trưởng phòng tín dụng, kế toán cho vay, thủ quỹ, thủ kho để tì hiểu những vấn đề còn chưa rõ.

3.2 Thùc hiÖn kiÓm to¸n
1. Đánh giá kÕt qu¶ ho¹t ®éng trong thêi hiÖu kiÓm to¸n
a/ Tổng dư nơ:

- Tỷ trọng dư nợ ngắn hạn, trung dài hạn trên tổng dư nợ so với chỉ tiêu kế hoạch được giao.

- Tỷ trọng dư nợ theo thành phần kinh tế trên tổng dư nợ so với chỉ tiêu kế hoạch được giao. 

b/ Chất lượng tín dụng

- Tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu trên cân đối của đơn vị tại thời điểm kiểm tra.

- Tỷ lệ Nợ quá hạn, nợ xấu thực tế đến thời diểm kiểm tra do đoàn kiểm tra xác định. Cần phân định rõ nợ quá hạn theo khả năng thu hồi và những cố gắng thu hồi nợ quá hạn của đơn vị.

- Tỷ lệ thu lãi tiền vay thực tế trong kỳ so sánh với lãi tiền vay phải thu trong kỳ cũng là một chỉ tiêu gián tiếp để đánh giá chất lượng tín dụng, nếu đạt trên 90% là tốt, nhỏ hon 80% là xấu (lưu ý: loại trừ yếu tố thời vụ).

- Tỷ lệ nợ khoanh, chờ xử lý trên tổng dư nợ.

- Tỷ lệ nợ xấu, nợ có khả năng mất vốn trên tổng dư nợ

c/Xem xÐt về mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của các Phòng tín dụng và Phòng TĐ&QLTD; C¸c thay ®æi trong ho¹t ®éng tÝn dông
- Kiểm tra việc triển khai chế độ, thể lệ và các văn bản chỉ đạo của NHTM 

- Kiểm tra việc bố trí cán bộ làm công tác tín dụng: tỷ lệ cán bộ tín dụng trên tổng số cán bộ trong ngân hàng ở mức trung bình hiện nay từ 30- 40% . Chú ý: Chỉ tính những cán bộ trực tiếp cho vay, nếu trưởng phó phòng tín dụng không trực tiếp cho vay thì không tính là cán bộ tín dụng

2. Đánh giá sơ bộ về hoạt động tín dụng tại đơn vị kiểm toán: t¨ng tr­ëng; c¬ cÊu; chÊt l­îng tÝn dông; Bè trÝ cán bộ tín dụng đã hợp lý chưa? khối lượng công việc đối với một cán bộ tín dụng nhiều hay ít? có đảm bảo quản lý tốt dư nợ sau khi cho vay không?...
3. KiÓm to¸n thùc hiÖn quy tr×nh, quy ®Þnh 

A. KIỂM TOÁN TẠI HỘI SỞ CHÍNH (MẪU M-4TD): Tham chiếu nội dung sổ tay tín dụng và quý trình ISO của NHTM
1. Kiểm tra về chất lượng tín dụng

a/ Tham mưu xây dựng cơ chế chính sách tín dụng

- Xây dựng, chỉnh sửa chính sách tín dụng

- Xây dựng,chỉnh sửa chính sách khách hàng

- Uỷ quyền phân cấp hạn mức tín dụng

- Xây dựng chức năng nhiệm vụ

- Hướng dẫn cơ chế cho vay đối với từng loại khách hàng

- Hướng dẫn thực hiện các quý định về cho vay, đảm bảo tiền vay

b/ Đánh giá về Chất lượng tín dụng tại địa bàn được phân công

- Tổng dư nợ

- Tỷ lệ nợ quá hạn/Tổng dư nợ

- Tỷ lệ thu lãi

- Tỷ lệ nợ khoanh/Tổng dư nợ

- Tỷ lệ nợ nhóm 4,5/Tổng dư nợ …

c/ Kiểm tra thực hiện trình tự thẩm định, tái thẩm định dự án theo phân cấp uỷ quyền

- Thực hiện quý trình

- Chất lượng thẩm định, tái thẩm định

- Cơ cấu cho vay, gipứo hạn cho vay

- Phối hợp giữa các phòng/Ban ….

d/ KIểm tra việc triển khai thực hiện chính sách, chế độ

- Xác định hạn mức cho vay đối với từng khách hàng theo thẩm quyền 

- Xác định giới hạn cho vay của từng chi nhánh

- Kiểm tra việc thực hiện

Chi nhánh…

Chi nhánh…

- Trực tiếp đàm phán, tham mưu ký kết hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng khung ….

2. Đánh giá về chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Ban/Phòng

a/ Kiểm tra sự phân công của lãnh đạo

- Bố trí, sắp xếp cán bộ có hợp lý

+ Khối lượng công việc

+ Năng lực chuyên môn

+ Phẩm chất đạo đức …

- Chỉ đạo, điều hành

+ Văn bản chỉ đạo

+ Biên bản họp phòng

+ Hội thảo các chuyên đề

- Việc đào tạo nâng câp trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ tín dụng

b/ Kiểm tra việc tham mưu xây dựng chế độ và triển khai thực hiện chính sách chế độ tại địa bàn được phân công

(Đánh giá theo các chỉ tiêu quý định tại phần 1điều này) 

3. Đánh giá về chất lượng của cán bộ tín dụng 
 



- Thông qua hiệu quả tín dụng tại các chi nhánh được phân công quản lý

- Báo cáo kịp thời các khoản vay có vấn đề và các khoản vay kém hiệu quả

- Tham mưu các biện pháp tháo gỡ

- Đánh giá việc tham mưu xây dựng chế độ và triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách tại các chi nhánh được phân công quản lý(Đánh giá theo các chỉ tiêu quý định tại phần 1điều này) 

- Đánh giá về phân loại rủi ro trong hoạt động tín dụng tại các chi nhánh được phân công quản lý

- Đánh giá phân loại về rủi ro thị trường, thiên tai, khách hàng cố ý lừa đảo …

B. KIỂM TOÁN TẠI CHI NHÁNH (MẪU M- 2 TD)
1.  Kiểm to¸n hồ sơ vay vốn

a/ Trước hết, Nhân viên kiểm toán cần xem các tài liệu sau: 

- Sao kê về nợ vay doanh nghiệp đến thời điểm  cần kiểm tra;

- Sổ phụ kế toán về dư nợ vay của doanh nghiệp

- Hồ sơ tín dụng (Tham chiếu phụ lục 8A và 9A - sổ tay tín dụng Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam )

Yêu cầu: Hồ sơ tín dụng phải đầy đủ theo quý định của ngân hàng; giữa sao kê, sổ phụ, cân đối tài khoản phải khớp đúng về tên khách hàng, tài khoản, số tiền. Sự khớp đúng này sẽ tránh được hiện tượng những khoản vay xấu, những khoản vay có vấn đề nhưng đơn vị được kiểm toán không xuất trình hoặc xuất trình không đủ các khoản dư nợ thực tế còn lại.

b/ Kiểm tra việc sắp xếp, lưu trữ hồ sơ của cán bộ tín dụng (tham chiếu chương VI quý trình cho vay và quản lý tín dụng - sổ tay tín dụng ngân hàng- mục quản lý tín dụng).

Thông qua việc kiểm tra hồ sơ vay vốn và quản lý hồ sơ của cán bộ tín dụng để dẫn chiếu về chất lượng tín dụng tại chi nhánh

2. Kiểm to¸n viÖc tu©n thñ trình tự cho vay: Khi thùc hiÖn cần lưu ý:
- Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các lọai hồ sơ theo các văn bản pháp luật hiện hành trong trường hợp luật doanh nghiệp có thay đổi thì trong quá trình kiểm tra phải xem xét cho phù hợp với những bổ sung sửa đổi đó.

- Cần tham chiếu chi tiết các loại quý trình thẩm định dự án, quý trình cho vay, quý trình thao tác nghiệp vụ theo sổ tay tín dụng, quý trình ISO và dự án hiện đại hoá ngân hàng và hệ thống thanh toán của NHTM.

- Các nội dung dẫn chiếu trong báo cáo kiểm toán được thể hiện tại báo cáo kiểm toán chi tiết khoản vay (MẪU M- 2 TD) đính kèm sổ tay này

Bước 1. KiÓm tra về trình tự thẩm định

Kiểm tra trình tự thẩm định của cán bộ chi nhánh gồm các nội dung sau:

- Báo cáo thẩm định có đúng mẫu quý định không?

- Nội dung báo cáo thẩm định đã phân tích đầy đủ các yếu tố về khách hàng và dự án theo quý trình thẩm định và sổ tay tín dụng chưa?

- Chất lượng thẩm định có tốt không (liên hệ với các khoản vay khác và kết hợp với quá trình thu nợ thu lãi và xử lý các vấn đề phát sinh để đánh giá về khách hàng, tài sản thế chấp và hiệu quả của khoản vay)

Bước 2. Kiểm tra trình tự phê duyệt tín dụng:

Thực hiện theo quý trình thẩm định và sổ tay tín dụng gồm các nội dung chính như sau:
- Cán bộ tín dụng tập hợp hồ sơ, nghiên cứu thẩm định các điều kiện vay vốn, lập tờ trình kèm hồ sơ trình truởng phòng tín dụng

- Trưởng phòng tín dụng chịu trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ và ghi trực tiếp ý kiến đánh giá, đề xuất cho vay hay không cho vay vào tờ trình cán bộ tín dụng lập

- Ý kiến tham gia của các phòng chức năng (thẩm định, nguồn vốn)

- Ý kiến của hội đồng tín dụng (nếu có)

- Ý kiến quyết định của Lãnh đạo chi nhánh trên tờ trình của phòng tín dụng

- Văn bản trả lời của Hội sở chính NHTM (đối với các khoản vay vượt mức phán quyết)


Bước 3. Kiểm tra trình tự cho vay 

1/ Néi dung kiÓm tra: Nhân viên kiểm toán thực hiện kiểm tra các nội dung sau theo quy trình cho vay và sổ tay tín dụng:
- Hoàn thiện hồ sơ vay vốn theo quyết định của cấp có thẩm quyền

- Ký hợp đồng tín dụng; hợp đồng Bảo đảm tiền vay; 

- Đăng ký giao dịch đảm bảo

- Quá trình giải ngân

- Quá trình thu nợ gốc và lãi

- Xử lý các phát sinh, điều chỉnh gia hạn nợ, cơ cấu lại nợ, chuyển nợ quá hạn.

- Kiểm tra tài sản đảm bảo

2/ C¸c b­íc tiÕn hµnh

a/ Kiểm tra việc hoàn tất hồ sơ, thủ tục:

- Các tài liệu cần thiết khác: bổ xung đủ, đúng quý định, đúng mẫu?

- Hồ sơ tài sản đảm bảo: đầy đủ, đúng quý định, đúng mẫu?

b/ Ký HĐTD; HĐ cầm cố thế chấp:đúng quý định, đúng mẫu?

c/ Thực hiện giao dịch bảo đảm: đầy đủ, đúng quý định? 

d/ Kiểm tra quý trình giải ngân (Tham chiếu quý trình ISO; quý trình giải ngân trong sổ tay tín dụng) 

- Kiểm tra hồ sơ giải ngân và chứng từ thanh toán

- Kiểm tra các căn cứ phát tiền vay theo quý định và tờ trình giải ngân có phê duyệt của lãnh đạo, địa chỉ chuyển tiền…

- Kiểm tra việc hạch toán kế toán đầy đủ, chính xác trong sổ kế toán ngân hàng bảo đảm có đủ thẩm quyền của người giải ngân, người kiểm soát, người duyệt.

đ/  Kiểm tra việ thu nợ, thu lãi:

- Khách hàng có trả nợ đúng cam kết không? tỷ lệ việc thu nợ gốc/nợ lãi có đúng quy định không? 

- Kiểm tra việc phân loại nợ quá hạn theo thời gian có chính xác hay không?

- Lãi suất áp dụng có đúng không? 

- Kiểm tra việc tính và thu lãi có đúng, đầy đủ hay không?

- Miễn giảm lãi thực hiện theo đúng quy chế miễn giảm lãi hay không?

e/ Kiểm tra việc xử lý các vấn đề phát sinh: 

- Chuyển nợ quá hạn

- Gia hạn nợ

- Phân loại nợ

- Bổ sung, chỉnh sửa HĐTD, tài sản và hồ sơ thế chấp …

Khi kiểm tra Nhân viên kiểm toán cần lưu ý thời điểm xử lý các vấn đề phát sinh; các căn cứ xử lý và các tồn tại chưa được xử lý. Cán bộ tín dụng, kế toán có thực hiện đúng quy trình chuyển nợ quá hạn theo quý định không (hồ sơ, thủ tục chuyển nợ quá hạn có kịp thời không? có đúng phạm vi, thẩm quyền không? Nguyên nhân, lý do không thu đủ, đúng số nợ gốc và lãi?) 

Đánh giá việc đôn đốc thu nợ đến hạn, quá hạn, thu lãi (Các thông báo nhắc nợ, có các biện pháp kiên quyết đối với nợ quá hạn ...); 

Đánh giá việc phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo quý định 
f/ Kiểm tra tài sản đảm bảo

Kiểm tra việc nhập, quản lý số liệu và lưu trữ hồ sơ tín dụng, hồ sơ tài sản thế chấp, cầm cố: 

Khi kiểm tra, Nhân viên kiểm toán căn cứ sổ tay tín dụng quý định về quý trình quản lý và lưu trữ hồ sơ theo quý định của NHTM để đánh giá trên các mặt:
- Hồ sơ vay vốn do bộ phận nào quản lý? Có đúng quy định hay không?

- Quy trình bảo quản, xuất nhập hồ sơ có đúng trình tự quy định không?

- Quản lý hồ sơ và quy trình nhập xuất tài sản thế chấp, cầm cố có đúng trình tự quy định không? bảo quản tài sản thế chấp, cầm cố? mở sổ theo dõi đầy đủ hay không?  So sánh số liệu của kế toán và của kho quỹ (Ngày xuất nhập tài sản, giá trị tài sản xuất nhập; Mỗi lần xuất nhập tài sản có ghi sổ) có khớp không? Việc xuất nhập tài sản có đúng quy trình, quy định không? Có kiểm kê tài sản thế chấp, cầm cố theo quy định không?…

Các biên bản kiểm tra tài sản định kỳ, đột xuất: Đối chiếu với sổ sách, chứng từ  kế toán đang lưu giữ tại ngân hàng.

Lưu ý: các trường hợp thế chấp để vay vốn dài hạn tại ngân hàng có được đánh giá lại định kỳ, hàng năm hoặc đánh giá lại theo quý định của Nhà nước không? 

Bước 4. Kiểm tra về việc tất toán HĐTD, giải chấp tài sản đảm bảo: có đúng thời gian và theo yêu cầu của khách không
C. KIỂM TRA ĐỐI CHIẾU TRỰC TIẾP VỚI KHÁCH HÀNG VAY VỐN:

- Đây là một khâu rất quan trọng trong quá trình kiểm tra; Nhân viên kiểm toán chỉ được thực hiện khi được sự chấp thuận của Trưởng đoàn kiểm tra vì đây là một việc rất tốn công sức, đồng thời cũng là một việc rất tế nhị. Cán bộ đối chiếu phải vừa phỏng vấn khách hàng để thu thập đủ các thông tin, tài liệu theo yêu cầu công việc, vừa tránh để khách hàng có ấn tượng không tốt về ngân hàng. 

- Thông qua đối chiếu trực tiếp hồ sơ vay vốn để chứng tỏ được vốn vay có hiệu quả hay không, chất lượng tín dụng có đảm bảo hay không. Việc đối chiếu phải đạt được yêu cầu: đối chiếu dư nợ, tình hình trả nợ, lãi của người vay (giữa hạch toán tại sổ sách ngân hàng với các căn cứ của người vay); xem xét hiệu quả sử dụng vốn, xem xét tài sản thế chấp, đồng thời qua đối chiếu trực tiếp cũng có thể rút ra được những mặt được, chưa được, những vướng mắc của người vay để phản ánh với các cấp có thẩm quyền. Ngoài ra những vụ việc tiêu cực thuờng chỉ được phát hiện thông qua đối chiếu trực tiếp với người vay.

3.1. Xác nhân nợ vay ( MẪU. 1TD)

- Căn cứ vào tài liệu đang lưu giữ tại ngân hàng (sao kê kế ước, sổ kế toán cho vay, các khế ước đang còn dư nợ đối với doanh nghiệp), để xác định số tiền doanh nghiệp đang còn nợ ngân hàng bao gồm dư nợ: Ngắn, trung, dài hạn (nội, ngoại tệ). 

- Yêu cầu doanh nghiệp ký xác nhận số tiền đang còn nợ ngân hàng. Trong trường hợp có chênh lệch phải tìm rõ nguyên nhân.

3.2. Kiểm tra viêc sử dụng tiền vay

Kiểm tra sử dụng tiền vay cửa doanh nghiệp có đúng mục đích xin vay không. 

- Cần làm rõ: Tiền vay được chuyển trả cho ai? để thanh toán cho hợp đồng kinh tế nào? có phù hợp với mục đích vay vốn ghi trong hồ sơ tín dụng không?

- Trong quá trình kiểm tra cần xem các tài liệu sau:

+ Chứng từ chuyển tiền (nếu vay bằng chuyển khoản) hoặc phiếu chi (nếu vay bằng tiền mặt, ngân phiếu).

+ Hợp đồng kinh tế liên quan.

+ Hoá đơn bán hàng của người bán.

+ Phiếu nhập kho, thẻ kho.

- Phải kiểm tra thực tế tài sản được hình thành từ tiền vay ngân hàng tại doanh nghiệp.

3.3. Kiểm tra thực trạng tài sản làm đảm bảo nợ vay

- Kiểm tra thực tế tài sản thế chấp, cầm cố làm đảm bảo tiền vay. Qua đó đánh giá thực trạng tài sản đảm bảo tiền vay có đúng như trong hồ sơ thế chấp, cầm cố làm đảm bảo nợ vay đang lưu giữ tại ngân hàng không.

- Cần làm rõ những vấn đề sau:

+ Tình trạng hiện tại của tài sản (ai đang sử dụng? chất lượng tài sản . . .).

+ Giá trị tài sản đánh giá lại từng kỳ (Nếu thấy bất hợp lý có thể xem xét thêm về chất lượng của việc định giá giá trị của tài sản thế chấp xem có phù hợp với giá trị của tài sản ghi trong hồ sơ thế chấp tài sản).

Đối với tài sản đảm bảo là nhà và đất cần lưu ý

- Đối với tài sản đảm bảo là đất:

+ Kiểm tra diện tích thuộc quyền sử dụng đất của doanh nghiệp (hoặc diện tích đất thuê của doanh nghiệp) so với diện tích đất trong hợp đồng đảm bảo tiền vay.

+ Kiểm tra giá trị đất của doanh nghiệp (trên cơ sở khung giá do UBND tỉnh, TP quy định).

- Đối với tài sản đảm bảo là nhà trên đất:

+ Kiểm tra vị trí ngôi nhà (mặt đường, trong ngõ, trong làng...) có đúng như trong hồ sơ đảm bảo nợ vay không.

+ Kiểm tra diện tích xây dựng, diện tích sử dụng (so với diện tích nhà trong hợp đồng đảm bảo tiền vay).

+ Kiểm tra giá trị nhà của doanh nghiệp trên cơ sở khung giá về xây dựng do UBND tỉnh, TP quý định tại các thời diểm (so vơí giá trị nhà trong hợp đồng đảm bảo tiền vay).

* Cần chú ý đến giá cả thị trường tại thời điểm đánh giá tài sản thế chấp. Nếu giá cả thị trường cao hơn giá quy định thì giá trị tài sản thế chấp lấy theo giá quy định, ngược lại nếu giá cả thị trường thấp hơn giá quy định thì giá trị tài sản thế chấp lấy theo giá cả thị trường. Những tài sản bắt buộc phải mua bảo hiểm thì không cho vay vượt quá giá trị được bảo hiểm và ngân hàng phải giữ giấy tờ bảo hiểm.

- Đối với đảm bảo bằng hàng hoá: cần chú ý kiểm tra chế dộ quản lý kho và kiểm tra thực tế hàng hoá trong kho. Việc nhập xuất hàng hoá phải đảm bảo đúng nguyên tắc và chỉ được xuất hàng hoá khi dược sự đồng ý của ngân hàng cho vay; Việc thu tiền bán hàng phải được quản lý chặt chẽ để thu nợ. Ngoài ra cán bộ kiểm tra cần xem xét cấu trúc của kho để xác dịnh độ an toàn và khả năng bảo đảm chất lượng của hàng hoá trong kho.

3.4. Kiểm tra hiệu quả dự án và trả nợ của doanh nghiệp

Việc phát huy hiệu quả kinh tế của dự án được thể hiện trên các mặt: tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Khi kiểm tra tình hình tài chính, đặc biệt chú ý các khoản công nợ đối với các tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng khác (có thể phải phân tích kỹ các nhóm công nợ); kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sẽ đánh giá được về năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiêp; Khả năng tiêu thụ sản phẩm (thị trường, giá cả...), khả năng trả nợ của doanh nghiệp khi tới hạn trả nợ cho NHTM.

* Tình hình tài chính của doanh  nghiêp: .

Cần xem các tài liệu: Báo cáo quyết toán hoặc cân đối kế toán kỳ gần nhất; sổ sách kế toán, hợp đồng kinh tế và các chứng từ liên quan để làm rõ các vấn đề sau:

- Doanh nghiệp hiện đang lãi hay lỗ? 

- Tình hình sử dụng vốn của doanh nghiệp: Có sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để đầu tư dài hạn không? Nếu có thì doanh nghiệp dự kiến lấy nguồn nào để bù dắp.

- Tình trạng công nợ của doanh nghiệp tốt hay xấu (cần xem chi tiết các khách nợ, chủ nợ), có các khoản nợ phải thu khó đòi không? Doanh nghiệp có các khoản nợ đến hạn - quá hạn nhưng không có khả năng thanh toán không.

* Tình hình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp

Cần xem các tài liệu: 

- Các hợp đồng kinh tế đầu ra của doanh nghiệp.

- Doanh thu bán hàng của doanh nghiệp các kỳ gần nhất (xem báo cáo bán hàng, tài khoản doanh thu bán hàng).

* Kiểm tra thực tế trả nợ của doanh nghiệp:

- Cần đối chiếu giữa HĐTD, khế ước, thông báo nhắc nợ…của ngân hàng với các chứng từ lưu giữ tại doanh nghiệp

- Cần xem xét về nguồn thu từ dự án và các nguồn thu khác của doanh nghiệp với thực tế trả nợ của doanh nghiệp để đánh giá thêm về chất lượng công tác thẩm định dự án của ngân hàng

VIII. Lập và gửi báo cáo kiểm toán tín dụng. 

1. Nguyên tắc lập báo cáo kiểm toán:

Lập và gửi báo cáo kiểm toán hoạt động tín dụng là một công việc rất quan trọng của kiểm toán nội bộ. Báo cáo rõ ràng chính xác từ mỗi cuộc kiểm toán giúp cho việc thiết lập một tập hợp các thông tin chính xác về hoạt động tín dụng giúp cho công tác điều hành của lãnh đạo có được những quyết sách đúng đắn điều chỉnh những sai sót và phát huy những lợi thế của HĐ tín dụng, không ngừng đẩy mạnh hoạt động kinh doanh có hiệu quả. 

Khi kết thúc một cuộc kiểm toán phải kịp thời lập báo cáo kiểm toán.

- Báo cáo kiểm toán phải trình bầy rõ nội dung đã kiểm toán, cụ thể đã tiến hành kiểm toán hoạt động tín dụng tại chi nhánh nào? Thời gian kiểm toán, thực hiện việc kiểm tra trên những hồ sơ nào? chọn mẫu những đơn vị nào?

- Nội dung Báo cáo yêu cầu chính xác, rõ ràng để tránh hiểu nhầm, tránh những tữ khó hiểu, thuật ngữ và tránh những chi tiết không cần thiết để đảm bảo tác dụng của Báo cáo. Phản ánh sự thật, không thiên vị và những phát hiện trong báo cáo không mang tính thành kiến và bóp méo. Báo cáo cần mang tính xây dựng, giúp đỡ đối tượng kiểm toán và với những kiến nghị, đề xuất các biện pháp sửa chữa và khắc phục sai phạm, cải tiến quy trình nghiệp vụ, hoàn thiện cơ cấu tổ chức tín dụng nếu có. Không mang tính cá nhân và cảm tính. Báo cáo về những phát hiện mang tính thủ tục và kiểm soát chứ không mang tính chất của phát hiện đơn lẻ. Những sai sót đơn lẻ không mang lại giá trị và có thể có những tác động ngược lại đối với bản báo cáo. 

- Toàn bộ những phát hiện trong báo cáo cần được trích dẫn đến những hồ sơ, báo cáo kiểm toán chi tiết từng khoản vay và cần được trao đổi với giám đốc/Phụ trách bộ phận tín dụng. Trong trường hợp phụ trách bộ phận tín dụng chậm trễ trong việc xử lý các phát hiện, cần đưa ra một thời gian chính thức để bộ phận này giải đáp vấn đề và cần thông báo rằng trong trường hợp không thực hiện yêu cầu sẽ bị nêu trong báo cáo.

2. Những nội dung sau đây cần được nêu trong báo cáo:

- Phạm vi công việc kiểm toán -Mẫu M3-TD (kiểm toán toàn bộ hoạt động tín dụng hay một/ một nhóm đối tượng tín dụng cụ thể).

- Đánh giá môi trường kiểm soát

- Những điểm mạnh cụ thể và những phát hiện mang tính tích cực.

- Những yếu kém trong công tác quản lý rủi ro tín dụng và  những sai sót được phát hiện (có các bằng chứng kèm theo).

- Giải trình của đối tượng kiểm toán về những sai sót.

- Kết luận về nội dung kiểm toán.

- Khuyến nghị và đề xuất chỉnh sửa khắc phục sai sót.

- Khuyến nghị cải tiến thủ tục trong quá trình cho vay thu nợ.

- Khuyến nghị khác.

Điều quan trọng và cũng là mục tiêu của báo cáo kiểm toán nội bộ đối với hoạt động tín dụng là cần đảm bảo rằng từng điểm quan trọng trong báo cáo kiểm toán phải được đối tượng kiểm toán hiểu rõ. Do vậy báo cáo dự thảo cần có sự xác nhận thông qua trao đổi với lãnh đạo của bộ phận được kiểm toán trước khi thông báo với giám đốc đối tượng kiểm toán;

3. Gửi báo cáo kiểm toán hoạt động tín dụng:

 Báo cáo kiểm toán được gửi đến 4 nơi sau đây:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Trưởng  ban kiểm soát Hội đồng quản trị

- Ban Lãnh Đạo Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam 

- Đơn vị được kiểm toán.  

4. Theo dõi sau kiểm toán.

- Xem xét báo cáo khắc phục của đối tượng kiểm toán.

- Tiến hành kiểm tra lại tại đối tượng kiểm toán về các hoạt động sửa chữa, khắc phục và các kết quả hay hiện trạng liên quan đến các phát hiện kiểm toán quan trọng. Thời gian thực hiện việc kiểm tra này phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của các vấn đề và các điều kiện có liên quan.

- Phương pháp kiểm tra bao gồm phỏng vấn, quan sát trực tiếp, thử nghiệm và kiểm tra bằng chứng của các hoạt động sửa đổi; công việc kiểm tra này cũng được lập hồ sơ như các công việc kiểm toán khác.

- Đánh giá lại các rủi ro trong hệ thống kiểm soát nội bộ dựa trên các điều kiện đã được sửa đổi hoặc dựa trên những giải pháp mà đối tượng kiểm toán cho biết là đã hoặc sẽ thực hiện.

- Lập báo cáo theo dõi sau kiểm toán.

5. Mẫu biểu kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng: (Phụ lục PL09/KTNB)

M-1TD - Thư yêu cầu xác nhận

M-2TD - Báo cáo kiểm toán chi tiết khoản vay

M-3TD -  Tổng hợp kiểm tra chọn mẫu

M-4TD - Báo cáo kiểm toán hoạt động tín dụng tại hội sở chính

MẪU M-1TD

NGÂN HÀNG ĐT&PT VN

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


….., ngày        tháng    năm

THƯ YÊU CẦU XÁC NHẬN


Kính gửi:    …………………..

Ngân hàng ĐT&PTVN đang tiến hành kiểm toán hoạt động tín dụng tại chi nhánh NHĐT&PT Tỉnh …………………………Chúng tôi đề nghị:

Quý doanh nghiệp kiểm tra và ký xác nhận dư nợ tín dụng với chi nhánh NHĐT&PT………….          đến ngày       /      /        như sau: 

HĐTD số…………….Tài Khoản đối ứng số…………..  Dư nợ

HĐTD số…………….Tài Khoản đối ứng số…………..  Dư nợ

HĐTD số…………….Tài Khoản đối ứng số…………..  Dư nợ

……..

Chúng tôi rất mong sớm nhận được văn bản xác nhận này để làm căn cứ kiểm toán hoạt động tín dụng của quý doanh nghiệp với chi nhánh NHĐT&PT………Mọi vướng mắc xin Quý doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với số điện thoại……

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào







NHĐT&PT…….








Giám Đốc

   





    (ký tên, đóng dấu)

PHẦN XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

Công ty…………………………………………

Xác nhận số dư nợ tại chi nhánh NHĐT&PT ………………….tính đến ngày        /         /         như sau:

HĐTD số…………….Tài Khoản đối ứng số…………..  Dư nợ

HĐTD số…………….Tài Khoản đối ứng số…………..  Dư nợ

HĐTD số…………….Tài Khoản đối ứng số…………..  Dư nợ

……







……., ngày        tháng      năm   







  Giám Đốc   (ký tên, đóng dấu)

MẪU M-2TD

BÁO CÁO KIỂM TOÁN CHI TIẾT KHOẢN VAY

(Thời hiệu kiểm tra từ….đến….)

Chi nhánh

Kiểm toán viên

Thời gian kiểm tra

Cán bộ tín dụng chi nhánh

Cán bộ phát tiền vay

Tên khách hàng vay vốn


Hợp đồng vay vốn


Mục đích vay vốn


Tổng số tiền vay


Thời gian vay 


Thời gian trả nợ theo hợp đồng


Ngày đáo hạn 


Số dư gốc đến thời điểm kiểm tra


Số dư lãi đến thời điểm kiểm tra

A-  KIỂM TOÁN TẠI CHI NHÁNH

I/  KiÓm tra hồ sơ vay vốn: Kiểm tra viên cần xem các loại tài liệu sau:

- Sao kê, sổ phụ về dư nợ 

- Các chứng từ, tài liệu chứng minh lưu tại kế toán, tín dụng 

1. KiÓm tra hồ sơ khách hàng



Có

không

a/ Đề nghị vay vốn:

b/ Hồ sơ pháp lý:

- Quyết định thành lập.

- Điều lệ doanh nghiệp.

- Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng.

- Đăng ký kinh doanh.

- Giấy phép hành nghề( đối với các ngành bắt buộc phải có theo quý định của pháp luật).

- Giấy phép XNK ( Đ/v những ngành có quý định).

- Văn bản uỷ quyền (nếu có).

- Đăng ký mã số thuế.

- Các văn bản khác

c/ Hồ sơ khoản vay:

- Báo cáo tài chính ( gồm bảng cân đối; báo cáo kết quả SXKD; thuyết minh báo cáo tài chính; báo cáo lưu chuyển tiền tệ)  tối thiểu 3 năm gần nhất và quý gần nhất

- KHSXKD, tài chính

- Bảng kê công nợ, phải thu, phải trả

- Dự án/phươg án SXKD được duyệt theo quý định (trường hợp vay ngắn hạn chỉ cần giám đốc doanh nghiệp ký duyệt)

- Các hợp đồng chứng minh đầu vào, đầu ra

- Thiết kế, tổng dự toán được duyệt

- Các văn bản khác (của các Bộ, nghành; của cơ quan chủ quản khách hàng vay; các văn bản liên quan đến đất, đền bù giải phóng mặt bằng, giấy phép xây dựng). 


d/ Hồ sơ bảo đảm tiền vay

- Có đúng quý định không (Thực hiện theo nghị định 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 và số 85/2002/NĐ-CP ngày 25/10/2002 của Chính Phủ; thông tư số 07/2003/TT-NHNN ngày 19/5/2003 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và quyết định số 2696/QĐ-PCCĐ ngày 31/7/2003 của NHTM)

- Có Hợp đồng Cầm cố, T/Chấp đúng quý định

Yêu cầu: Hồ sơ vay vốn phải đầy đủ, đúng quý định của pháp luật và của Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam; giữa sao kê, sổ phụ, cân đối tài khoản phải khớp đúng về tên khách hàng, tài khoản, số tiền. Sự khớp đúng này sẽ tránh được hiện tượng những khoản vay xấu, những khoản vay có vấn đề nhưng đơn vị được kiểm toán không xuất trình hoặc xuất trình không đủ các khoản dư nợ thực tế còn lại.

2. Kiểm tra việc sắp xếp, lưu trữ hồ sơ của cán bộ tín dụng 







          Có

Không

2.1 Sắp xếp hồ sơ của cán bộ tín dụng: 

- Khoa học có theo hướng dẫn của Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam 

+ Đánh số danh mục tài liệu ( kể cả các thông báo mới phát sinh)

+ Lưu đầy đủ, dễ tìm

- Cập nhật thông tin về khách hàng vay 

+ Về báo cáo tài chính 

+ Vể công nợ

+ Về tình hình hoạt động KD

+ Về tình hình tài sản đảm bảo

- Các loại biên bản kiểm tra (định kỳ, đột xuất)

- Gia hạn nợ đúng quý định

…

2.2 Sổ sách/file theo dõi của CBTD: 

+ Đầy đủ các thông tin liên quan đến khách hàng và khoản vay, đặc biệt phải thường xuyên cập nhật các dữ liệu mới  
+ Theo dõi tình hình vay-trả 

II/ Kiểm tra việc thực hiện quý trình, quý chế cho vay: 









Có

Không

1. Thực hiện trình tự thẩm định, phê duyệt 
- Tờ trình thẩm định của CBTD có đúng quý định không

- Có phê duyệt của Trưởng phòng TD không

- Có phê duyệt của Giám Đốc chi nhánh không

- Có đúng thẩm quyền phê duyệt không 

- Có văn bản trả lời của Hội sở chính Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam (đối với các khoản vay vượt mức phán quyết)


2. Thực hiện trình tự cho vay 

- Hoàn thiện hồ sơ vay vốn theo quyết định của cấp có thẩm quyền

- Ký hợp đồng tín dụng; hợp đồng Bảo đảm tiền vay; 

- Đăng ký giao dịch đảm bảo

- Giải ngân đúng địa chỉ, đúng quý định

- Thu nợ gốc và lãi có theo quý định không

- Xử lý các phát sinh, điều chỉnh gia hạn nợ, cơ cấu lại nợ, chuyển nợ quá hạn có đúng không

- Trích lập dự phòng rủi ro

- Kế hoạch thu hồi nợ xấu

Khi kiểm tra kiểm tra viên cần lưu ý thời điểm xử lý các vấn đề phát sinh; các căn cứ xử lý và các tồn tại chưa được xử lý. Cán bộ tín dụng, kế toán có thực hiện đúng quy trình chuyển nợ quá hạn theo quý định không (hồ sơ, thủ tục chuyển nợ quá hạn có kịp thời không? có đúng phạm vi, thẩm quyền không? Nguyên nhân, lý do không thu đủ, đúng số nợ gốc và lãi?) 

Đánh giá việc đôn đốc thu nợ đến hạn, quá hạn, thu lãi (Các thông báo nhắc nợ, có các biện pháp kiên quyết đối với nợ quá hạn ...); 

3. Kiểm tra tài sản:




Có

không

- Loại tài sản thế chấp

- Tổng giá trị tài sản thế chấp tại thời điểm cho vay

- Tổng số tài sản thế chấp tại thời điểm kiểm tra

- Lưu hồ sơ có đủ, đúng quý định?

- Quý trình bảo quản, xuất nhập hồ sơ có đúng trình tự không?

- Có mở sổ theo dõi đầy đủ không?  

 - Số liệu giữa kế toán và kho có khớp đúng không? (Ngày, giá trị; số lần…) 

- Có kiểm kê TSCC,TC theo quý định?

-  Đánh giá khả năng thanh khoản  

-  Có biên bản kiểm tra tài sản định kỳ, đột xuất

Lưu ý: các trường hợp thế chấp để vay vốn dài hạn tại ngân hàng có được đánh giá lại định kỳ, hàng năm hoặc đánh giá lại theo quý định của Nhà nước không? 

4/ Thanh lý HĐTD, giải chấp tài sản đảm bảo:
có  /  không

- Có kịp thời không

- Có đúng quý định trong HĐTD không

B/ KIỂM TRA ĐỐI CHIẾU TRỰC TIẾP VỚI KHÁCH HÀNG VAY VỐN: 

Kiểm tra viên chỉ được thực hiện khi được sự chấp thuận của Trưởng đoàn kiểm tra. Khi thực hiện, phải vừa phỏng vấn khách hàng để thu thập đủ các thông tin, tài liệu theo yêu cầu công việc, vừa tránh để khách hàng có ấn tượng không tốt về ngân hàng. 

1. Xác nhận nơ vay : Trong trường hợp có chênh lệch giữa

- Các tài liệu đang lưu giữ tại ngân hàng (sao kê kế ước, sổ kế toán cho vay, các khế ước đang còn dư nợ đối với doanh nghiệp), để xác định số tiền doanh nghiệp đang còn nợ ngân hàng bao gồm dư nợ: Ngắn, trung, dài hạn (nội, ngoại tệ). 

- Thư yêu cầu xác nhận nợ (mẫu M-1TD) đã được doanh nghiệp ký xác nhận số tiền đang còn nợ ngân hàng. 

2. Kiểm tra viêc sử dụng tiền vay

- Kiểm tra sử dụng tiền vay của doanh nghiệp có đúng mục đích xin vay không, cần làm rõ: Tiền vay được chuyển trả cho ai? để thanh toán cho hợp đồng kinh tế nào? có phù hợp với mục đích vay vốn ghi trong hồ sơ tín dụng không?

- Trong quá trình kiểm tra cần xem các tài liệu sau:

+ Chứng từ chuyển tiền (nếu vay bằng chuyển khoản) hoặc phiếu chi (nếu vay bằng tiền mặt, ngân phiếu).

+ Hợp đồng kinh tế liên quan.

+ Hoá đơn bán hàng của người bán.

+ Phiếu nhập kho, thẻ kho.

- Phải kiểm tra thực tế tài sản được hình thành từ tiền vay ngân hàng tại doanh nghiệp.

3. Kiểm tra thực trạng tài sản làm đảm bảo nợ vay: Kiểm tra thực tế tài sản thế chấp, cầm cố làm đảm bảo tiền vay. Qua đó đánh giá thực trạng tài sản đảm bảo tiền vay có đúng như trong hồ sơ thế chấp, cầm cố làm đảm bảo nợ vay đang lưu giữ tại ngân hàng không.

- Cần làm rõ những vấn đề sau:

+ Tình trạng hiện tại của tài sản (ai đang sử dụng? chất lượng tài sản . . .).

+ Giá trị tài sản đánh giá lại từng kỳ (Nếu thấy bất hợp lý có thể xem xét thêm về chất lượng của việc định giá, đánh giá lại giá trị của tài sản thế chấp xem có phù hợp với giá trị của tài sản ghi trong hồ sơ thế chấp tài sản).

- Cần chú ý đến giá cả thị trường tại thời điểm đánh giá tài sản thế chấp. Nếu giá cả thị trường cao hơn giá quy định thì giá trị tài sản thế chấp lấy theo giá quy định, ngược lại nếu giá cả thị trường thấp hơn giá quy định thì giá trị tài sản thế chấp lấy theo giá cả thị trường. Những tài sản bắt buộc phải mua bảo hiểm thì không cho vay vượt quá giá trị được bảo hiểm và ngân hàng phải giữ giấy tờ bảo hiểm.

- Đối với đảm bảo bằng kho hàng: cần chú ý kiểm tra chế dộ quản lý kho và kiểm tra thực tế hàng hoá trong kho. Việc nhập xuất hàng hoá phải đảm bảo đúng nguyên tắc và chỉ được xuất hàng hoá khi dược sự đồng ý của ngân hàng cho vay; Việc thu tiền bán hàng hoá phải được quản lý chặt chẽ để thu nợ. Ngoài ra cán bộ kiểm tra cần xem xét cấu trúc của kho để xác định độ an toàn và khả năng bảo đảm chất lượng của hàng hoá trong kho.

4. Kiểm tra hiệu quả dự án và trả nợ của doanh nghiệp

Việc phát huy hiệu quả kinh tế của dự án được thể hiện trên các mặt: tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiêp. Khi kiểm tra tình hình tài chính, đặc biệt chú ý các khoản công nợ đối với các tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng khác (có thể phải phân tích kỹ các nhóm công nợ); kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sẽ đánh giá được năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiêp; Khả năng tiêu thụ sản phẩm (thị trường, giá cả...), khả năng trả nợ của doanh nghiệp khi tới hạn trả nợ cho NHTM.

* Tình hình tài chính của doanh  nghiêp: .

Cần xem các tài liệu: Báo cáo quyết toán hoặc cân đối kế toán kỳ gần nhất; sổ sách kế toán, hợp đồng kinh tế và các chứng từ liên quan để làm rõ các vấn đề sau:

- Doanh nghiệp hiện đang lãi hay lỗ? 

- Tình hình sử dụng vốn của doanh nghiệp: Có sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để đầu tư dài hạn không? Nếu có thì doanh nghiệp dự kiến lấy nguồn nào để bù dắp.

- Tình trạng công nợ của doanh nghiệp tốt hay xấu (cần xem chi tiết các khách nợ, chủ nợ), có các khoản nợ phải thu khó đòi không? Doanh nghiệp có các khoản nợ đến hạn - quá hạn nhưng không có khả năng thanh toán không.

* Tình hình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp

Cần xem các tài liệu: 

- Các hợp đồng kinh tế đầu ra của doanh nghiệp.

- Doanh thu bán hàng của doanh nghiệp các kỳ gần nhất (xem báo cáo bán hàng, tài khoản doanh thu bán hàng).

* Kiểm tra thực tế trả nợ của doanh nghiệp:

- Cần đối chiếu giữa HĐTD, khế ước, thông báo nhắc nợ…của ngân hàng với các chứng từ lưu giữ tại doanh nghiệp

- Cần xem xét về nguồn thu từ dự án và các nguồn thu khác của doanh nghiệp với thực tế trả nợ của doanh nghiệp để đánh giá thêm về chất lượng công tác thẩm định dự án của Ngân hàng ĐT&PT 

C/ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CỦA NHÂN VIÊN KIỂM TOÁN:

1/ Tổng hợp và đánh giá về khoản vay: ưu điểm và các vấn đề tồn tại theo các nội dung sau:

- Đánh giá về hồ sơ khoản vay: đủ, đúng quý định

- Đánh giá về năng lực và trình độ cán bộ tín dụng: chất lượng thẩm định; thực hiện tốt, xấu quý trình, quý định của pháp luật, của ngành, của chi nhánh

- Đánh giá về chất lượng và hiệu quả khoản vay: tốt, xấu, bình thường

- Đánh giá về khả năng thu hồi vốn 

2/ Kiến nghị và đề nghị chỉnh sửa

D- KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT CỦA CÁN BỘ TÍN DỤNG

Xác nhận của cán bộ tín dụng
           

Kiểm toán viên thực hiện

 (Ký, ghi rõ họ,tên)




     (Ký, ghi rõ họ,tên)

MẪU M-3TD

TỔNG HỢP KIỂM TRA CHỌN MẪU

	Tên khách hàng
	Tổng dư nợ

đến……..
	Dư nợ được kiểm toán
	Tổng giá trị TSCC,TC
	Tổng số tiền đã trích DPRR
	Các sai phạm chính

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


MẪU M-4TD

BÁO CÁO KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG

TẠI HỘI SỞ CHÍNH -NHTM
(Thời hiệu kiểm tra từ….đến….)

Ban/phòng/cán bộ tín dụng

Kiểm toán viên

Thời gian kiểm tra

I/ KIỂM TOÁN CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG




                                                                                                Có
              không

1. Tham mưu xây dựng cơ chế chính sách 







- Xây dựng , chỉnh sửa chính sách tín dụng

- Xây dựng,chỉnh sửa chính sách khách hàng

- Uỷ quyền phân cấp HMTD

- Xây dựng chức năng nhiệm vụ

- Hướng dẫn cơ chế cho vay đối với từng loại khách hàng

- Hướng dẫn thực hiện các quý định về cho vay, đảm bảo tiền vay

…..

2. Kiểm tra chất lượng tín dụng

- Tổng dư nợ

- Tỷ lệ nợ quá hạn

- Tỷ lệ thu lãi

- Tỷ lệ nợ khoanh

- Tỷ lệ nợ nhóm 4,5/Tổng dư nợ

….

3. Kiểm tra nghiệp vụ thẩm định, tái thẩm định dự án theo phân cấp uỷ quyền

-Thực hiện quý trình

-Chất lượng thẩm định, tái thẩm định  

-Phối hợp giữa các phòng/Ban

….

4. Triển khai thực hiện chính sách, chế độ

-Xác định hạn mức cho vay đối với từng khách hàng theo thẩm quyền 

-Xác định giới hạn cho vay của từng chi nhánh

-Kiểm tra việc thực hiện

Chi nhánh…

Chi nhánh…

-Trực tiếp đàm phán, tham mưu ký kết HĐ nguyên tắc, HĐ khung

….

II/ ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC BAN/PHÒNG


                                                                                                                    Có                Không- Đánh giá về hiệu quả tín dụng tại các chi nhánh

- Báo cáo kịp thời các khoản vay có vấn đề và các khoản vay kém hiệu quả

- Tham mưu các biện pháp tháo gỡ

- Đánh giá sự phù hợp của các cơ chế, chính sách

- Đánh giá về phân loại rủi ro trong hoạt động tín dụng

- Đánh giá phân loại về rủi ro thị trường, thiên tai, khách hàng cố ý lừa đảo…

III/ ĐÁNH GIÁ VỀ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA LÃNH ĐẠO BAN/PHÒNG 



Có

Không

1. Kiểm tra sự phân công của lãnh đạo

- Bố trí, sắp xếp cán bộ có hợp lý

+ Khối lượng công việc

+ Năng lực chuyên môn

+ Phẩm chất đạo đức

…

- Chỉ đạo, điều hành

+ Văn bản chỉ đạo

+ Biên bản họp phòng

+ Hội thảo các chuyên đề

…

2. Kiểm tra việc triển khai chế độ

- Nâng cao trách nhiệm của cán bộ TD_HSC

- Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho CB

- Biện pháp nâng cao chất lượng TD

…

IV/ ĐÁNH GIÁ VỀ CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ TÍN DỤNG





                                                                                          Có
 Không

- Thông qua hiệu quả tín dụng tại các chi nhánh

- Báo cáo kịp thời các khoản vay có vấn đề và các khoản vay kém hiệu quả

- Tham mưu các biện pháp tháo gỡ

- Đánh giá sự phù hợp của các cơ chế, chính sách

- Đánh giá về phân loại rủi ro trong hoạt động tín dụng

- Đánh giá phân loại về rủi ro thị trường, thiên tai, khách hàng cố ý lừa đảo…

V/ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẨT CỦA CÁN BỘ TÍN DỤNG/PHÒNG/BAN TÍN DỤNG ĐƯỢC KIỂM TRA

Xác nhận của  CBTD  

                                                          Kiểm toán viên thực hiện

   (Ký, ghi rõ họ,tên)



                                          (Ký, ghi rõ họ,tên)

PHỤ LỤC II 

KIỂM TOÁN NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN

I. Mục tiêu kiểm toán

Nguồn vốn là một nghiệp vụ căn bản trong hoạt động ngân hàng, nó chiếm phần chủ yếu trong cơ cấu tài sản Nợ của ngân hàng. Một ngân hàng hoạt động có hiệu quả là ngân hàng kiểm soát được nguồn vốn mình đang quản lý, cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn ở tỷ lệ hợp lý. Muốn làm được điều này, đòi hỏi ngân hàng phải thực sự là số một trong việc cạnh tranh trên thị trường vốn cũng như các thị trường dịch vụ khác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. 

Rủi ro kèm theo việc mở rộng thị phần nguồn vốn của ngân hàng cũng rất lớn, nó tỷ lệ thuận với việc huy động vốn trên thị trường. Do đó đòi hỏi kiểm toán hoạt động huy động vốn của ngân hàng là tất yếu, nó nhằm đem đến cho nhà quản trị ngân hàng một cái nhìn tổng thể về hoạt động nguồn vốn nói chung, huy động vốn nói riêng ở ngân hàng mình, từ đó đưa ra những quyết sách đúng đắn về chiến lược nguồn vốn, sử dụng vốn. Đảm bảo những đồng vốn huy động sẽ đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất cho ngân hàng và hạn chế thấp nhất những rủi ro.

II. Yêu cầu kiểm toán

- Đánh giá sự ổn định và khả năng thanh toán của tài sản ngân hàng.

- Đánh giá sự tuân thủ các quy định của Nhà nước, ngành và NHTM trong công tác huy động vốn.

- Đánh giá hiệu quả công tác huy động vốn trong từng thời kỳ thông qua cơ chế lãi suất huy động, biện pháp huy động.

- Đánh giá được độ tin cậy, an toàn của hệ thống kiểm soát nội bộ trong nghiệp vụ huy động vốn, bảo đảm an toàn tài sản của khách hàng và ngân hàng.

- Báo cáo trung thực, khách quan trong đánh giá các vấn đề trong hoạt động huy động vốn với Ban Lãnh đạo.

- Thông báo kịp thời cho Ban Lãnh đạo những tiềm ẩn rủi ro trong hoạt động huy động vốn, đề xuất những giải pháp khắc phục các tồn tại đã xảy ra.

III. Đối tượng kiểm toán

Là những đơn vị được phép và có chức năng huy động vốn thuộc hệ thống NHTM như:

- Hội sở chính ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam.

- Các đơn vị thành viên được phép và có chức năng huy động vốn 

IV. Phạm vi kiểm toán

- Hoạt động huy động vốn từ cá nhân như: Tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm, giấy tờ có giá ngắn hạn, giấy tờ có giá trung dài hạn và các loại giấy tờ có giá khác theo quy định của pháp luật.

- Hoạt động huy động vốn từ các tổ chức: Tiền gửi thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn, giấy tờ có giá ngắn hạn, giấy tờ có giá trung dài hạn và các loại giấy tờ có giá khác theo quy định của pháp luật.

- Quản trị điều hành vốn nội bộ.

V. Căn cứ kiểm toán

- Các chế độ của Bộ Tài chính và các hướng dẫn của NH ĐT&PT VN có liên quan đến nghiệp vụ huy động vốn.

- Quyết định 457/2005/QĐ-NHNN về Quy định các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Tổ chức tín dụng ngày 19/4/2005 của NH NN.

- Quy chế về tiền gửi tiết kiệm, các quy định về mức lãi suất của NH NN.

- Cơ chế điều hành vốn nội bộ của NH ĐT&PT VN.

- Quy trình nghiệp vụ tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn; Quy trình giao dịch một cửa; Quy trình quản lý, sử dụng hệ thống hình ảnh, chữ ký, mẫu dấu... của NH ĐT&PT VN.

VI. Phương pháp kiểm toán

1 Phương pháp phân tích: 

- Phân tích, khuyến cáo rủi ro trong huy động vốn của đơn vị được kiểm toán trước khi thực hiện kiểm toán: Người có trách nhiệm (Trưởng Ban kiểm toán, Trưởng phòng, Trưởng nhóm...) cần tổng hợp, phân tích một cách cụ thể, khách quan về các biến động trong công tác huy động vốn của đơn vị được kiểm toán ít nhất 1 năm tính đến thời điểm dự kiến kiểm toán. Trong đó đặc biệt lưu ý chính sách nguồn vốn, báo cáo kết quả huy động vốn, báo cáo diễn biến lãi suất huy động vốn của đơn vị... Trên cơ sở phân tích các số liệu báo cáo, đưa ra dự kiến về các trọng điểm rủi ro, các điểm cần đi sâu làm rõ trong quá trình kiểm toán cụ thể. Chất lượng của quá trình phân tích này rất quan trọng và có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kiểm toán sau đó.

- Phân tích trong quá trình thực hiện kiểm toán: Kiểm toán viên cần phải xem xét, phân tích toàn diện mọi vấn đề được đưa ra trong quá trình kiểm toán huy động vốn như: Tính tuân thủ quy định của NH NN, NH ĐT&PT VN... để đi đến kết luận sự việc đó tồn tại đúng hay sai; Tính hiệu quả của sự việc thông qua mục đích đề ra đạt được hay không khi thực hiện sự việc đó (Mục đích thông tin, mục đích phản ánh, mục đích kinh tế...) để đánh giá hiệu quả sự việc đó đạt được ở mức độ nào.

2 Phương pháp kiểm tra, đối chiếu trực tiếp: 

- Khi kiểm tra sổ sách kế toán, tài liệu, chứng từ cần tập trung vào 3 vấn đề: Hình thức, nội dung của tài liệu chứng từ và thẩm quyền của người ký duyệt, người lập các tài liệu chứng từ đó.

- Động tác đối chiếu được thực hiện nhằm xác minh, chứng thực lại xem những sự việc, số liệu được ghi chép, theo dõi và báo cáo có khớp đúng và đồng nhất giữa khách hàng và ngân hàng, giữa các bộ phận nghiệp vụ khác nhau trong ngân hàng hay không.

- Nguồn tài liệu để đối chiếu: 

+ Đối chiếu trên các sổ sách kế toán: Giữa sổ quỹ và sao kê trong ngày; giữa các báo cáo tổng hợp và chi tiết từng loại vốn huy động...

+ Đối chiếu trên sổ kế toán với số liệu kiểm kê thực tế: Chọn mẫu một vài giao dịch trên sổ kế toán và tiến hành đối chiếu với khách hàng; So sánh số liệu kiểm kê và số liệu thể hiện trên sổ sách...

+ Đối chiếu trên sổ kế hoạch với thực hiện.

VII. Nội dung kiểm toán

1 Đánh giá hệ thống KSNB: 

- Đánh giá hệ thống những quy định, quy trình, hướng dẫn về công tác huy động vốn được ban hành đầy đủ và thường xuyên được chỉnh sửa, cập nhật cho phù hợp với những quy định mới của NH ĐT&PT VN, NH NN và các bộ, ngành liên quan.

- Hệ thống hỗ trợ kỹ thuật cho nghiệp vụ huy động vốn như hệ thống báo cáo, mã sản phẩm, khung lãi suất áp dụng trong sản phẩm huy động, hệ thống mạng vi tính, chương trình phần mềm... 

- Đội ngũ cán bộ làm công tác huy động vốn phải được đào tạo bài bản, có kỹ năng làm việc và phẩm chất đạo đức tốt. 

- Đánh giá việc phân công nhiệm vụ trong quy trình có rõ ràng, và theo đúng các quy định của NHTM.

- Đánh giá công tác kiểm tra tại chỗ nghiệp vụ huy động vốn được Ban lãnh đạo ngân hàng tiến hành thường xuyên theo định kỳ. 

2 Đánh giá rủi ro trọng yếu trong hoạt đông huy động vốn:

a. Rủi ro về lãi suất: do biến động của lãi suất trên thị trường có thể ảnh hưởng xấu đến kết quả hoạt động của ngân hàng.

b. Rủi ro môi trường: Những biến đổi của môi trường kinh tế, xã hội của quốc gia nói chung, của từng địa phương nói riêng luôn có tác động trực tiếp đến xu hướng đầu tư các nguồn tiền nhàn rỗi của những người đầu tư (Cá nhân, doanh nhân, tổ chức...) 

- Rủi ro đạo đức: Cán bộ làm công tác huy động vốn thông đồng, cấu kết với những phần tử lừa đảo bên ngoài để chiếm đoạt vốn hoặc lợi dụng sự quản lý, kiểm tra, giám sát lỏng lẻo của ngân hàng để trục lợi. Thông tin, báo cáo, chỉ đạo không kịp thời, đầy đủ về kết quả huy động vốn và các diễn biến bất thường về huy động vốn.

3. Một số tiêu chí đánh giá rủi ro trọng yếu trong hoạt động huy động vốn:


a. Đảm bảo việc tuân thủ qui trình quản lý thông tin khách hàng; qui trình lưu trữ chứng từ và qui trình quản lý sử dụng hệ thống quản lý hình ảnh chữ ký, mẫu dấu khách hàng trên mạng máy tính.


 b.Đảm bảo mã sản phẩm phù hợp với khung lãi suất hiện hành.
 c.Đảm bảo sự khớp đúng giữa các loại báo cáo của giao dịch viên với chứng từ phát sinh. 
 d.Đảm bảo sự khớp đúng giữa tiền mặt thực tế và số liệu kế toán.
 đ.Đảm bảo tuân thủ đúng quy trình giao dịch 1 cửa .
4. Nội dung kiểm toán nghiệp vụ huy động vốn:

a. Đánh giá kết quả huy động vốn hai năm được cấp có thẩm quyền giao.

· Các chỉ tiêu về huy động vốn như: Tỷ trọng huy động vốn; Tăng trưởng huy động vốn bình quân, cuối kỳ; Tăng trưởng huy động vốn dân cư, tổ chức kinh tế; Huy động vốn bình quân; Huy động vốn bình quân đầu người; Khả năng tự cân đối nguồn vốn; Thị phần huy động vốn; Tăng, giảm thị phần huy động vốn... đạt dưới mức yêu cầu. 

-       Có sự phản ánh của khách hàng: Khách hàng có thể phản ánh theo hai thái cực tốt và xấu. Nếu tỷ lệ khách hàng phàn nàn về dịch vụ huy động vốn của đối tượng kiểm toán cao thì rủi ro về huy động vốn tăng lên.

b.Nội dung kiểm toán cụ thể: 

A. Kiểm toán công tác quản trị điều hành nguồn vốn tại hội sở chính

a/ Kiểm tra việc xây dựng chiến lược dài hạn về phát triển nguồn vốn, kế hoạch nguồn vốn hàng năm và từng thời kỳ của toàn hệ thống NHTM: 

- Đối tượng kiểm tra là Ban Kế hoạch phát triển và Ban Nguồn vốn và kinh doanh tiền tệ. Việc xây dựng chiến lược, kế hoạch ngồn vốn có tính chất định hướng quan trọng để đảm bảo nguồn vốn chung của NHTM ổn định và tăng trưởng. 

- Tài liệu yêu cầu: 

+ Kế hoạch chiến lược huy động vốn dài hạn, hàng năm và từng thời kỳ.

+ Bảng tổng kết tài sản toàn ngành và chi nhánh cần kiểm tra.

+ Tổng kết, đánh giá công tác nguồn vốn hàng năm.

- Trên cơ sở những tài liệu được cung cấp, kiểm toán viên tiến hành xem xét nội dung để rút ra kết luận: Công tác lập kế hoạch nguồn vốn có cơ sở thực tiễn và phù hợp với thị trường không? Khả năng thực hiện kế hoạch lập ra của các chi nhánh NHTM? Kế hoạch nguồn vốn có đáp ứng nhu cầu về vốn ngắn, trung, dài hạn và theo từng loại tiền không? Xây dựng kế hoạch nguồn vốn có tỷ trọng hợp lý giữa vốn đi vay và vốn huy động không?

b/ Kiểm tra việc thực hiện điều hành vốn trong toàn hệ thống và việc nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm huy động vốn mới

- Kiểm tra việc thực hiện điều hành vốn tập trung vào các nội dung sau:

+ Kiểm tra việc xây dựng hạn mức điều chuyển vốn cho từng chi nhánh: Phải bám sát cơ chế điều hành vốn của hội sở chính tại từng thời điểm về điều chuyển vốn trung dài hạn có mục đích hay thông thường, điều chuyển ngắn hạn, điều chuyển khác và hạn mức Hội sở chính nhận tiền gửi trung dài hạn của các chi nhánh để nhận biết được sự linh hoạt trong sử dụng nguồn huy động được và hiệu quả đem lại.

+ Kiểm tra việc áp dụng các mức lãi suất điều chuyển vốn nội bộ: Hợp lý, khuyến khích các chi nhánh tự huy động để đảm bảo nhu cầu sử dụng vốn của mình, hạn chế đi vay Hội sở chính hoặc gửi vốn thừa quá nhiều.

+ Kiểm tra việc xây dựng các hạn mức đầu tư liên ngân hàng (MM), hạn mức kinh doanh ngoại tệ (FX), hạn mức đầu tư vào giấy tờ có giá (Giấy tờ có giá thanh khoản, chứng khoán đầu tư...) để đánh giá thời gian đầu tư, lãi suất đầu tư có hiệu quả hay không và việc tuân thủ các hạn mức này.

+ Kiểm tra việc xử lý các đề nghị của đơn vị thành viên và hướng dẫn các đơn vị thành viên về nguồn vốn.

- Kiểm tra việc nghiên cứu, ban hành các sản phẩm huy động vốn mới cần tập trung vào các yếu tố sau: Các văn bản liên quan đến việc phát hành sản phẩm huy động mới.

- Kiểm tra việc phát hành giấy tờ có giá (Kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi...): Kiểm tra về căn cứ phát hành, kết thúc đợt phát hành theo quyết định của pháp luật, NH NN, Bộ Tài chính.

- Qua kiểm tra, đánh giá về: 

+ Tiềm năng, nhu cầu của thị trường về sản phẩm huy động vốn mới; tính cạnh tranh của sản phẩm này.

+ Những điều chỉnh, bổ xung sau một thời gian thực hiện, áp dụng sản phẩm huy động vốn mới trong thực tiễn.

+ Công tác quản trị điều hành nguồn vốn tập trung của NHTM.

c/ Kiểm tra việc trực tiếp huy động vốn của hội sở chính

- Việc huy động vốn tại Hội sở chính có thể được thực hiện qua nhiều kênh như: Vay NH NN TƯ (Tái chiết khấu, tái cấp vốn); vay và nhận tiền gửi của các tổ chức xã hội, tổ chức tài chính tiền tệ trong và ngoài nước; tham gia thị trường mở. 

- Tài liệu yêu cầu: Hợp đồng vay vốn; hợp đồng mua bán ngoại tệ; các Deal giao dịch; sổ phụ tài khoản NOSTRO; Danh sách các ngân hàng được phép giao dịch và hạn mức giao dịch với các ngân hàng đó...

- Các vấn đề kiểm tra bao gồm: 

+ Kiểm tra tính tuân thủ các quy định cụ thể của NH NN VN về các hoạt động trên.

+ Kiểm tra việc thực hiện quy trình

+ Kiểm tra việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt trong thực hiện các giao dịch.

+ Kiểm tra việc lập và ký kết các hợp đồng mua bán, vay vốn.

+ Kiểm tra việc thanh toán và hạch toán kế toán: Chú ý đối với những khoản tái đầu tư tiền gửi phải kiểm tra kỹ về thời điểm đầu tư tiếp theo, số tiền đầu tư và phần lãi nhận được để tránh bỏ sót.

B. Kiểm toán hoạt động huy động vốn tại đơn vị thành viên: 

Hoạt động huy động vốn tại các đơn vị thành viên chủ yếu tập trung ở các tài khoản tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, kỳ phiếu, trái phiếu cho nên việc kiểm tra cũng tập trung vào các tài khoản này.

a/ Tài liệu yêu cầu: 

Bảng cân đối kế toán đến thời điểm kiểm tra; Bảng kê các tài khoản tiền gửi của tổ chức, cá nhân; Thẻ lưu; Bảng kê tính lãi; Thư từ thoả thuận quy định về các điều kiện của khoản tiền gửi có kỳ hạn (Nếu có)

b/ Kiểm tra việc thực hiện quy trình huy động: 

Nhằm xem xét việc thực hiện quy trình của các giao dịch viên: Có thực hiện đúng các bước, đúng trình tự hay không. 

b1/ Phương pháp kiểm tra:

Để việc kiểm tra đạt hiệu quả thì cần yếu tố bất ngờ, do vậy kiểm toán viên cần đột xuất kiểm tra (Không báo trước, hẹn trước) theo 3 phương pháp:

- Quan sát độc lập việc thực hiện quy trình huy động vốn của cán bộ nghiệp vụ đối với một số khách hàng trong một khoảng thời gian nhất định.

- Phỏng vấn một số cán bộ làm công tác huy động vốn về trách nhiệm trong quy trình của họ. Có thể đặt câu hỏi về xử lý của cán bộ huy động vốn và cấp điều hành cao hơn trong trường hợp có một cán bộ trong quy trình vắng mặt.

- Xem xét các loại giấy tờ giao dịch lưu tại từng bộ phận trong một khoảng thời gian nhất định. Trường hợp nhận thấy có quá nhiều chứng từ, giấy tờ giao dịch thuộc trách nhiệm lưu giữ của những bộ phận khác nhau nhưng lại đang được lưu giữ tại bộ phận xem xét thì cần đi sâu, hỏi rõ thêm nguyên nhân tại sao?

b2/ Nội dung kiểm tra: 

- Kiểm tra việc bố trí nhân sự làm công tác huy động vốn:

+ Xem xét mối quan hệ gia đình (Nếu có) giữa những cán bộ làm công tác huy động vốn tại một đơn vị (Bàn, quầy tiết kiệm, phòng giao dịch).

+ Kiểm tra việc luân chuyển cán bộ làm công tác huy động vốn theo quy định hiện hành. (Hiện nay quy định của NH ĐT&PT TƯ là 6 tháng)

+ Tìm hiểu lý do thay đổi (Do luân chuyển cán bộ, do yêu cầu công tác, do vi phạm...)

- Kiểm tra việc đăng ký chữ ký mẫu của các chức danh trong nghiệp vụ huy động vốn theo quy định.

+ Kiểm tra ấn chỉ trắng: Cần xem xét các biên bản bàn giao ghi đầy đủ về số lượng cũng như giá trị của hiện vật bàn giao, thời điểm bàn giao, ký nhận.

- Kiểm tra các thao tác của Giao dịch viên trong quy trình huy động vốn.

+ Kiểm tra việc ghi chép trên chứng từ, hạch toán kế toán và áp dụng lãi suất huy động.

+ Thông báo mức lãi suất mới nhất có được niêm yết thường xuyên tại nơi khách hàng giao dịch không?

+ Cơ cấu tiền gửi có được phân tích thường xuyên và xem xét theo xu hướng của lãi suất không?

+ Lãi và các khoản thu khác có xuất hiện tại các tài khoản bị treo không? (Tài khoản treo là TK không hoạt động trong suốt một thời gian dài, thường là 12 tháng.)

+ Kiểm tra số lượng các công cụ thanh toán và tiền mặt nhận được hàng ngày có phù hợp với số tiền của từng loại tiền gửi nhận được không? Tổng số tiền thanh toán có liên quan đến tiền gửi có phù hợp với tổng tiền gửi đã được rút hoặc đã được tính toán cũng như số lãi đã trả.

+ Kiểm tra để xác định là không có cán bộ nào có thể tự mình mở 1 TK tiền gửi; các TK mới chỉ có thể được hạch toán trong hệ thống sau khi đã được cán bộ có thẩm quyền quyết định.

+ Kiểm tra việc thanh toán gốc, lãi trong trường hợp đặc biệt như: Chuyển nhượng, uỷ quyền, mất, lĩnh thừa kế cần đi sâu xem xét những căn cứ, bằng chứng pháp lý để khẳng định các sổ, thẻ, kỳ phiếu... thanh toán được xếp vào trường hợp thanh toán đặc biệt, đồng thời xem xét các bước để thực hiện những trường hợp thanh toán này. 

*/ Kiểm tra việc phát hành kỳ phiếu, trái phiếu: 

- Kiểm tra trình tự, thủ tục phát hành: Tham chiếu hướng dẫn phát hành kỳ phiếu, trái phiếu của Ngân hàng từng thời kỳ.

- Đối với kỳ phiếu kiểm toán viên chú ý kiểm tra các bước phát hành đối với đơn vị thành viên chủ động phát hành và đơn vị thành viên được Hội sở chính giao cho việc huy động.

- Đối với trái phiếu là một loại chứng khoán do ngân hàng phát hành, kiểm toán viên có thể yêu cầu ngân hàng cho xem các tờ quảng cáo mà trên đó chúng cung cấp thông tin về đặc điểm, lãi suất và thời hạn trả toàn bộ nợ của các trái phiếu. Dùng lãi suất để tính chi phí cho nguồn vốn này, còn thời hạn trả nợ dùng để xác định số dư hiện tại và để phân loại chúng theo thời hạn còn lại cho đến khi ngân hàng mua lại chúng, coi như là một phần kiểm tra về thời hạn thanh toán. Hai đặc điểm riêng biệt có thể là:

+ Trái phiếu chiết khấu (Bán với giá thấp hơn mệnh giá. VD: Trái phiếu trả lãi trước): Loại này cho phép người mua có lãi ngay từ lúc bắt đầu, khoản lãi trả trước được ghi là một khoản nợ chậm trả ở bên tài sản Có của bảng tổng kết tài sản. Mệnh giá trái phiếu được nhập trong tài sản Nợ như là một khoản nợ sẽ phải hoàn trả.

+ Trái phiếu thanh toán (Mua lại) cao hơn mệnh giá: Phần chênh lệch với mệnh giá được ghi bên tài sản Nợ và được trả khi đến hạn. Mệnh giá trái phiếu là một khoản nợ chậm trả ở bên tài sản Có trong Bảng tổng kết tài sản. Khoản này có thể đủ lớn để lập các quỹ dự phòng trong những năm khi trái phiếu chưa đến hạn.

*/ Kiểm toán Huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư và giấy tờ có giá: 

- Cũng như đối với các tài khoản khác của khách hàng, kiểm toán tài khoản tiền gửi chú trọng kiểm tra các con số và sự phân loại các khoản tiền gửi có chính xác hay không. Việc kiểm toán nhằm phát hiện ra sự giả mạo trong việc phân loại các khoản tiền gửi để đạt được yêu cầu khi phân tích bảng cân đối của ngân hàng vào những thời điểm khác nhau có những kết quả khác nhau. (VD: Các chỉ số về khả năng thanh toán) Nếu phân loại các khoản tiền gửi sai có thể dẫn đến việc thanh toán lãi cho người rút tiền và thực lãi có sự chênh lệch (Ngân hàng không tuân thủ các quy định của pháp luật)

- Kiểm tra tính chính xác số dư tài khoản tiền gửi: 

+ Thông qua những sao kê tài khoản tiền gửi định kỳ gửi tới cho các khách hàng được sự chứng nhận lại từ phía khách hàng, tuy nhiên nó chỉ có kết quả tương đối vì ít có khách hàng xác nhận lại số dư này.

+ Kiểm tra các báo cáo cân đối hàng ngày hay sao kê định kỳ sẽ nhận biết được sự hoạt động của tài khoản tiền gửi. Qua đó ghi lại những sự bất thường và tìm kiếm lý do trên các tài liệu kế toán, chú ý bút toán ghi Nợ từ một tài khoản không còn hoạt động, có thể đó là dấu hiệu của sự tham ô.

C. Kiểm toán việc chấp hành một số giới hạn an toàn trong hoạt động ngân hàng

Để đảm bảo an toàn, phòng ngừa một số rủi ro có thể xảy ra, NH NN VN quy định một số giới hạn an toàn trong huy động vốn và sử dụng vốn mà các TCTD phải chấp hành nghiêm túc. Việc chấp hành không đầy đủ hoặc không chấp hành các giới hạn này không chỉ là việc không tuân thủ pháp luật mà còn là dấu hiệu quan trọng báo hiệu về rủi ro trong hoạt động ngân hàng.

a/ Tổng quan chung về kiểm toán việc chấp hành các giới hạn an toàn trong hoạt động ngân hàng

- Kiểm toán việc thực hiện các giới hạn an toàn trong hoạt động ngân hàng chính là kiểm toán tuân thủ, do vậy nhiệm vụ chủ yếu của kiểm toán viên là căn cứ trên các số liệu, dữ liệu do đơn vị được kiểm toán cung cấp hoặc tự thu thập được để tính toán. Các dữ liệu, số liệu đầu vào cho quá trình tính toán cần phải được kiểm tra về độ tin cậy.

- NH NN VN quy định việc áp dụng các giới hạn an toàn trong phạm vi một TCTD nói chung, do đó chủ yếu kiểm toán viên chỉ đánh giá việc tuân thủ các chỉ tiêu tại Hội sở chính (Qua bảng cân đối kế toán toàn ngành).

- Các giới hạn an toàn thường xuyên thay đổi theo các chính sách quản lý của NH NN VN nên cần được cập nhật để nắm vững và có đánh giá chính xác việc tuân thủ.

- Tại thời điểm cuối quý, cuối năm qua kiểm toán cho thấy thường việc chấp hành là đúng quy định, tuy nhiên cũng có thể ngoài thời điểm đó có thời gian các giới hạn an toàn bị vi phạm, do đó kiểm toán viên cần lựa chọn khoảng thời gian bất kỳ để kiểm tra.

b/ Cách tính một số giới hạn an toàn chủ yếu liên quan đến quản trị và điều hành nguồn vốn của NHTM: 

- Tham chiếu Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/4/2005 của Thống đốc NHNN VN về Quy định các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD; Thông tư số 03/2000/TT-NHNN5 ngày 16/3/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi.

- Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu = Vốn tự có : Tổng tài sản Có rủi ro

Tỷ lệ này tối thiểu phải đạt 8%.

-  Vốn tự có để tính tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu = (Vốn cấp 1 + Vốn cấp 2) – Các khoản phải loại trừ khỏi Vốn tự có

-  Vốn cấp 1 = Vốn điều lệ (Vốn đã được cấp, vốn đã góp) + Quỹ dự trữ bổ xung vốn điều lệ + Quỹ dự phòng tài chính + Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ + Lợi nhuận không chia.

-  Vốn cấp 2 = 50% Giá trị tăng thêm của TSCĐ được định giá lại theo quy định của pháp luật + 40% Giá trị tăng thêm của các loại chứng khoán đầu tư (Kể cả cổ phiếu đầu tư, vốn góp) được định giá lại theo quy định của pháp luật + Trái phiếu chuyển đổi hoặc cổ phiếu ưu đãi do TCTD phát hành có thời hạn còn lại 6 năm + Các công cụ nợ khác có thời hạn còn lại 10 năm + Dự phòng chung (Tối đa = 1,25% tổng Tài sản Có rủi ro).


-  Các khoản phải loại trừ khỏi Vốn tự có = Số tiền NHTM dùng mua cổ phần của các TCTD khác + Phần góp vốn, liên doanh với các doanh nghiệp khác vượt mức 15% vốn tự có của NHTM + Toàn bộ phần giá trị giảm đi của TSCĐ do định giá lại theo quy định của pháp luật + Toàn bộ phần giá trị giảm đi của các loại chứng khoán đầu tư (Kể cả cổ phiếu đầu tư, vốn góp) được định giá lại theo quy định của pháp luật.

-  Tài sản Có rủi ro = Tài sản Có rủi ro nội bảng + Tài sản Có rủi ro ngoại bảng.

+ Tài sản Có rủi ro nội bảng = Tổng nhóm Tài sản Có rủi ro với mức độ 0%; 20%; 50%; 100%.

+ Tài sản Có rủi ro ngoại bảng = Tổng các cam kết ngoại bảng có hệ số chuyển đổi 0%; 20%; 50%; 100% + Tổng các hợp đồng giao dịch lãi suất và hợp đồng giao dịch ngoại tệ có hệ số chuyển đổi 0,5%; 1,0%; 2,0%; 5,0%; ...  có tính đến hệ số rủi ro là 0%; 50%; 100% tuỳ theo quy định cho mỗi khoản mục.

- Khả năng thanh toán ngay = Tài sản Có có thể thanh toán ngay trong thời gian 7 ngày làm việc tiếp theo / Tài sản Nợ phải thanh toán trong thời gian 7 ngày làm việc tiếp theo. Tỷ lệ này tối thiểu bằng 1

- Tỷ lệ khả năng chi trả = Tài sản Có có thể thanh toán ngay trong thời gian 1 tháng tiếp theo / Tài sản Nợ phải thanh toán trong thời gian 1 tháng tiếp theo. Tỷ lệ này tối thiểu bằng 25%

-  Tài sản Có có thể thanh toán ngay = Tiền mặt tồn quỹ + Vàng + Tiền gửi tại NH NN + Số chênh lệch lớn hơn giữa tiền gửi không kỳ hạn tại TCTD khác và tiền gửi không kỳ hạn nhận của TCTD đó + Tiền gửi có kỳ hạn tại các TCTD khác đến hạn thanh toán + Các loại chứng khoán do Chính phủ Việt nam phát hành hoặc được Chính phủ Việt nam bảo lãnh + 100% số tiền ghi trên các hối phiếu của bộ chứng từ thanh toán hàng xuất đã được ngân hàng nước ngoài chấp nhận thanh toán, có thời hạn còn lại từ 01 tháng trở xuống + 80% các khoản cho vay có bảo đảm, cho thuê tài chính, sẽ đến hạn thanh toán (Gốc, lãi) trong thời gian 1 tháng + 75% các khoản cho vay không có bảo đảm, đến hạn thanh toán + Các loại chứng khoán khác (Tính theo tỷ lệ % cho từng loại) + Các khoản khác đến hạn phải thu.

-  Tài sản Nợ phải thanh toán = Số chênh lệch lớn hơn giữa tiền gửi nhận của TCTD khác và tiền gửi tại TCTD đó đến hạn thanh toán + 15% Tiền gửi không kỳ hạn của tổ chức (Từ tiền gửi của TCTD khác), cá nhân + Giá trị các cam kết cho vay của TCTD đến hạn thực hiện + Tất cả các tài sản Nợ khác sẽ đến hạn thanh toán.

Việc kiểm toán khả năng thanh toán ngay được thực hiện tại Hội sở chính NHTM, tại các đơn vị thành viên tuỳ thuộc vào chương trình kiểm toán.

- Tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn = 40%(Tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn dưới 12 tháng của tổ chức (Kể cả của TCTD khác), cá nhân + Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, có kỳ hạn dưới 12 tháng của cá nhân + Nguồn vốn huy động dưới hình thức phát hành giấy tờ có giá ngắn hạn + Phần chênh lệch lớn hơn giữa số tiền vay của TCTD khác và tiền cho TCTD đó vay có kỳ hạn dưới 12 tháng).

- Dự trữ bắt buộc: Hội sở chính NHTM có trách nhiệm thực hiện đúng giới hạn về dự trữ bắt buộc dưới hình thức tiền gửi tại Sở giao dịch NHNN.

Tổng số tiền gửi để tính dư dự trữ bắt buộc bao gồm cả VND và ngoại tệ quy đổi = Tiền gửi của khách hàng + Tiền gửi vốn chuyên dùng + Tiền gửi của tổ chức, người nước ngoài + Tiền gửi tiết kiệm + Chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu có kỳ hạn dưới 12 tháng + Tiền quản lý, giữ hộ + Tiền gửi kho bạc Nhà nước.

- Tỷ lệ đóng bảo hiểm tiền gửi = 0,15%/năm tính trên số dư tiền gửi bình quân của các loại tiền gửi được bảo hiểm tại tổ chức tham gia bảo hiểm.

-  Các loại tiền gửi được bảo hiểm gồm: 

Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, có kỳ hạn; Tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn bao gồm cả tiền gửi trên TK cá nhân; Tiền mua các chứng chỉ tiền gửi và các trái phiếu ghi danh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phát hành.

Hội sở chính NHTM tính toán và nộp cho toàn hệ thống trên cơ sở báo cáo cân đối toàn ngành. 

VIII.Lập và gửi báo cáo kiểm toán .

1. Nguyên tắc lập báo cáo kiểm toán:

Báo cáo rõ ràng chính xác từ mỗi cuộc kiểm toán giúp cho việc thiết lập một tập hợp các thông tin chính xác về hoạt động huy động vốn giúp cho công tác điều hành của lãnh đạo có được những quyết sách đúng đắn điều chỉnh những sai sót, không ngừng đẩy mạnh hoạt động kinh doanh có hiệu quả. 

- Báo cáo kiểm toán phải trình bầy rõ nội dung đã kiểm toán, cụ thể đã tiến hành hoạt động kiểm toán tại chi nhánh nào? Thời gian kiểm toán, thực hiện việc kiểm tra trên những hồ sơ nào? chọn mẫu những đơn vị nào?

- Nội dung Báo cáo yêu cầu chính xác, rõ ràng để tránh hiểu nhầm, tránh những tữ khó hiểu, thuật ngữ và tránh những chi tiết không cần thiết để đảm bảo tác dụng của Báo cáo. Phản ánh sự thật, không thiên vị và những phát hiện trong báo cáo không mang tính thành kiến và bóp méo. Báo cáo cần mang tính xây dựng, giúp đỡ đối tượng kiểm toán và với những kiến nghị, đề xuất các biện pháp sửa chữa và khắc phục sai phạm, cải tiến quy trình nghiệp vụ. Báo cáo về những phát hiện mang tính thủ tục và kiểm soát chứ không mang tính chất của phát hiện đơn lẻ. Những sai sót đơn lẻ không mang lại giá trị và có thể có những tác động ngược lại đối với bản báo cáo. 

- Toàn bộ những phát hiện trong báo cáo cần được trích dẫn đến những hồ sơ, báo cáo kiểm toán chi tiết và cần được trao đổi với giám đốc/Phụ trách bộ phận . Trong báo cáo cần đưa ra một thời gian chính thức để bộ phận này giải đáp vấn đề và cần thông báo rằng trong trường hợp không thực hiện yêu cầu sẽ bị nêu trong báo cáo.

2. Những nội dung sau đây cần được nêu trong báo cáo:

- Phạm vi công việc kiểm toán 

- Đánh giá môi trường kiểm soát

- Những điểm mạnh cụ thể và những phát hiện mang tính tích cực.

- Những yếu kém trong công tác quản lý huy động vốn và  những sai sót được phát hiện (có các bằng chứng kèm theo).

- Giải trình của đối tượng kiểm toán về những sai sót.

- Kết luận về nội dung kiểm toán.

- Khuyến nghị và đề xuất chỉnh sửa khắc phục sai sót.

- Khuyến nghị khác.

3. Gửi báo cáo kiểm toán :

 Báo cáo kiểm toán được gửi đến 4 nơi sau đây:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Trưởng  ban kiểm soát Hội đồng quản trị

- Ban Lãnh Đạo Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam 

- Đơn vị được kiểm toán.  

4. Theo dõi sau kiểm toán.

- Xem xét báo cáo khắc phục của đối tượng kiểm toán.

- Tiến hành kiểm tra lại tại đối tượng kiểm toán về các hoạt động sửa chữa, khắc phục và các kết quả hay hiện trạng liên quan đến các phát hiện kiểm toán quan trọng. Thời gian thực hiện việc kiểm tra này phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của các vấn đề và các điều kiện có liên quan.

- Phương pháp kiểm tra bao gồm phỏng vấn, quan sát trực tiếp, thử nghiệm và kiểm tra bằng chứng của các hoạt động sửa đổi; công việc kiểm tra này cũng được lập hồ sơ như các công việc kiểm toán khác.

- Đánh giá lại các rủi ro trong hệ thống kiểm soát nội bộ dựa trên các điều kiện đã được sửa đổi hoặc dựa trên những giải pháp mà đối tượng kiểm toán cho biết là đã hoặc sẽ thực hiện.

- Lập báo cáo theo dõi sau kiểm toán.

5. Mẫu biểu kiểm toán nội bộ hoạt động huy động vốn

-Phiếu đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi khách hàng ( PHỤ LỤC 01/PĐC )

-Báo cáo kiểm toán nghiệp vụ huy động vốn ( PHỤ LỤC 02/BC )

PHỤ LỤC 01/PĐC

NH ĐT&PTVIỆT NAM 


 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VN

       NH ĐT&PT ....




Độc lập-tự do hạnh phúc

PHIẾU ĐỐI CHIẾU SỐ DƯ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG

Kính gửi: Quý khách hàng... 

Hiện nay quý khách đang mở tài khoản tiền gửi thanh toán (Hoặc tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi không kỳ hạn...) tại ngân hàng chúng tôi. Để tiện cho việc kiểm soát và đối chiếu số dư gốc và lãi của quý khách đảm bảo chính xác, xin quý khách vui lòng xác nhận lại cho chúng tôi số dư tài khoản của quý khách đến thời điểm... là... và gửi lại cho chúng tôi sau 02 ngày làm việc.

Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của quý khách!









..., ngày... tháng... năm...ũcác








Giám đốc chi nhánh

Xác nhận củakhách hàng



     ký tên, đóng dấu
         ký tên, đóng dấu

PHỤ LỤC 02/BC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN CHI TIẾT 

(Thời hiệu kiểm tra từ….đến….)

Chi nhánh

Kiểm toán viên

Thời gian kiểm tra

GDV



ID

Tên khách hàng 

CIF



Số sổ


Tổng số tiền gửi


Kỳ hạn


Số dư gốc đến thời điểm kiểm tra


Số dư lãi đến thời điểm kiểm tra

NỘI DUNG KIỂM TOÁN TẠI CHI NHÁNH
1/Xem xét sự phân công nhiệm vụ giữa các bộ phận trong phòng
2/ Kiểm tra việc tuân thủ qui trình, qui định 
- Quản lý thông tin khách hàng 

- Quy trình luân chuyển và lưu trữ chứng từ

- Qui trình quản lý mẫu dấu chữ ký khách hàng trên mạng máy tính 
3/ Kiểm tra sự khớp đúng giữa các loại báo cáo của giao dịch viên với chứng từ phát sinh 

- Báo cáo 201

- Báo cáo 304

- Báo cáo 305

- Báo cáo 307

- Báo cáo 311
4/Kiểm tra sự khớp đúng giữa tiền mặt thực tế và số liệu kế toán , việc chấp hành quy định hạn mức tồn quỹ trong ngày 

- Báo cáo 201

- Báo cáo 309
5/Kiểm tra mã sản phẩm phù hợp với khung lãi suất hiện hành 

6/Kiểm tra một số giao dịch ngẫu nhiên

7/Kiểm tra việc sử dụng tài khoản trung gian :

- Đối chiếu các giao dịch phát sinh trên tài khoản trung gian với chứng từ gốc ( mã nghiệp vụ và số dư ) của từng giao dịch viên 

- Đối chiếu tài khoản trung gian của các giao dịch viên thuộc phòng có khớp đúng trên phân hệ 

- Kiểm tra việc tất toán các bút toán trung gian ( ai là người hạch toán và ai phê duyệt )

8/Kiểm tra việc đối chiếu  mẫu dấu , chữ ký khi khách hàng yêu cầu rút tiền và tất toán tài khoản.

9/ Kiểm tra việc đối chiếu xác nhận số dư tài khoản.








.........., ngày...........tháng........năm

Cán bộ chi  nhánh 




Cán bộ đoàn kiểm toán

PHỤ LỤC III

KIỂM TOÁN NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TIỀN TỆ

I. Mục tiêu của kiểm toán hoạt động kinh doanh ngoại tệ:


Để đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh của Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam nói chung và hoạt động kinh doanh ngoại tệ nói riêng trong điều kiện có nhiều biến động về kinh tế, chính trị trong khu vực và trên thế giới. Vì vậy để kiểm soát, giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động thì đòi hỏi cần có một hệ thống kiểm toán nội bộ để đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh nói chung và nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối nói riêng. Nên việc đặt ra vấn đề kiểm toán hoạt động kinh doanh ngoại tệ nhằm:


- Đánh giá việc tuân thủ các quy định, quy trình, quy chế hoạt động kinh doanh ngoại tệ hiện hành.


- Đánh giá các chính sách, thủ tục kiểm soát trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ có đảm bảo tính phù hợp, tính hiệu quả không.


- Đánh giá tính đầy đủ, nghiêm túc, đúng đắn trong quá trình thực hiện nghiệp vụ để đảm bảo những nghiệp vụ đã phát sinh phải được ghi nhận, phản ánh đầy đủ trên báo cáo tài chính (hạch toán nội, ngoại bảng).


- Đánh giá các phương tiện, công cụ đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh ngoại tệ.


- Đánh giá sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong dây chuyền, bao gồm cả yêu cầu về mô hình tổ chức, nguồn nhân lực.


- Đánh giá, phân tích khả năng xẩy ra rủi ro của nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối, các biện pháp quản lý rủi ro trong kinh doanh và xác định mức độ ảnh hưởng của nghiệp vụ này đến kết quả hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống.

- Đề xuất, khuyến nghị và tư vấn trên cơ sở các phát hiện trong quá trình kiểm toán để Ban lãnh đạo có cơ sở tin cậy trong việc quản lý hoạt động kinh doanh ngoại tệ, hướng tới hiệu quả, chất lượng, phù hợp với các quy định của pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế.

II. Phạm vi áp dung: 

Được thực hiện đối với hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại hội sở chính NHTM và các chi nhánh được phép kinh doanh ngoại tệ.

III. Đối tượng kiểm toán kinh doanh ngoại tệ:


- Tính hiệu lực và tính hiệu quả của hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ.


- Các đơn vị và người trực tiếp thực hiện nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ.

IV. Đánh giá rủi ro:


Trong bất kỳ hoạt động kinh doanh nào cũng đều chứa đựng yếu tố rủi ro, mà hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ thì yếu tố rủi ro lại càng cao. Chính vì vậy, với đặc thù là kinh doanh trên các đồng tiền của các nước  trong khi không kiểm soát được các chính sách tiền tệ của các nước đó nên kinh doanh ngoại tệ luôn là một nghiệp vụ tiềm ẩn rủi ro lớn. Vì vậy nhiệm vụ của ngân hàng là phải chủ động tìm hiểu và đưa ra các biện pháp để kiểm soát và hạn chế rủi ro ứng với mỗi mức lợi nhuận mong muốn trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ. (rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ này rất phức tạp và ngay cả khi sử dụng các nghiệp vụ khác chống đỡ rủi ro thì bản thân các nghiệp vụ ấy cũng xuất hiện rủi ro.)


Lợi ích mang lại từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ rất lớn song yếu tố rủi ro cũng đi cùng chiều với nó và rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ xuất hiện ngay sau khi giao dịch được thỏa thuận. 

Nguyên nhân dẫn đến rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ là do sự giảm giá tồn kho ngoại tệ hoặc do đối tác không thực hiện thanh toán theo thỏa thuận được ký kết.


Các loại rủi ro chủ yếu trong kinh doanh ngoại tệ: rủi ro tín dụng, rủi ro tài chính, rủi ro hoạt động, rủi ro kiểm soát. Các loại rủi ro này, có thể là nguyên nhân hoặcà hệ quả đối với với loại rủi ro khác như: rủi ro thanh khoản, rủi ro danh tiếng... và chúng có quan hệ mật thiết với nhau. Và hệ quả lớn nhất là có khả năng làm cho Ngân hàng không thực hiện mục tiêu chiến lược đề ra.


- Rủi ro tín dụng: nguyên nhân xuất hiện rủi ro này xuất phát từ rủi ro do đối tác (có thể từ rủi ro do lệch múi giờ) và rủi ro do nguyên nhân chính trị.


+ Rủi ro đối tác: là rủi ro mà các đối tác (ngân hàng, khách hàng) không thể hoặc không muốn hoàn thành nghĩa vụ khi giao dịch kết thúc.


+ Rủi ro chính trị: bao gồm rủi ro quốc gia, rủi ro chủ quyền và rủi ro chuyển tiền.


~ Rủi ro quốc gia, rủi ro chủ quyền: do chiến tranh, nội chiến, thiên tai, chính sách (vào bất cứ thời gian nào, mỗi nước đều có quyền thực hiện chính sách đóng cửa đối với giao dịch hối đoái) ...


~ Rủi ro chuyển tiền: do nhà nước ngăn cấm chuyển vốn hoặc chuyển đổi sang các đồng tiền khác vì lý do kinh tế.


- Rủi ro tài chính: bao gồm rủi ro về tỷ giá và rủi ro lãi suất.


+ Rủi ro tỷ giá: là rủi ro từ trạng thái không cân bằng, không có bảo hiểm do sự biến động tỷ giá.


+ Rủi ro lãi suất: có thể xuất hiện khi trạng thái kỳ hạn không cân bằng hoặc khi trạng thái ròng cân bằng nhưng thời điểm đáo hạn của hợp đồng mua và bán không khớp nhau


- Rủi ro hoạt động: rủi ro do tổ chức, sử dụng nhân lực, hỏng hóc máy móc, mất điện.


- Rủi ro kiểm soát : do các báo cáo chưa được lập đầy đủ hoặc thực hiện chưa kịp thời cho các cấp quản lý.

V. Phương pháp kiểm toán 


 Phân tích và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ: Nghiên cứu tổng thể cơ cấu tổ chức của bộ phận kinh doanh ngoại tệ, có thực hiện yêu cầu “phân tách chức năng” hay không? Sử dụng bảng lưu đồ và bảng mô tả nghiệp vụ để mô tả cơ cấu kiểm soát nội bộ hiện hành và các thủ tục kiểm soát chủ yếu; Sử dụng phương pháp kiểm toán hệ thống và các thử nghiệm kiểm toán để đánh giá những điểm mạnh hay yếu của kiểm soát nội bộ trong khi thực hiện nghiệp vụ kinh doanh; Thực hiện việc phỏng vấn trực tiếp các đối tượng bằng các bảng câu hỏi về hệ thống kiểm soát nội bộ qua đó đánh giá các rủi ro có thể xẩy ra.

Việc kiểm toán có thể được tiến hành theo hai cách: thử nghiệm theo thủ tục và thử nghiệm trên chứng từ, hồ sơ.


+ Thử nghiệm theo thủ tục cho phép kiểm toán viên theo dõi được việc thực hiện quy trình, đồng thời đánh giá hiệu quả của kiểm soát nội bộ.


+ Thử nghiệm trên chứng từ, hồ sơ là việc kiểm toán viên theo dõi một nghiệp vụ từ khi bắt đầu đến khi kết thúc các chứng từ, hồ sơ.


 Thực hiện các thủ tục phân tích và kiểm tra chi tiết theo từng nội dung kiểm toán cụ thể.

VI. Nội dung kiểm toán


- Xem xét việc thực hiện quy trình hoạt động kinh doanh ngoại tệ như thế nào? Sự phân tách chức năng về tổ chức cũng như nhiệm vụ giữa Bộ phận Giao dịch (front office), Bộ phận Giám sát quản lý rủi ro (middle office), Bộ phận Xử lý sau giao dịch (Back office) có được thiết lập không? Các chốt kiểm soát được cài đặt như thế nào? Trong mọi trường hợp, Bộ phận Giao dịch phải hoạt động độc lập với Bộ phận xử lý (gồm Bộ phận thanh toán ngoại tệ và hạch toán giao dịch ngoại tệ).


- Các giới hạn kinh doanh đối với đối tác: Giới hạn giao dịch trong ngày, giới hạn giao dịch qua đêm (do các sự kiện chính trị và kinh tế xảy ra sau giờ làm việc của từng nước có ảnh hưởng đến tỷ giá); Giới hạn giao dịch (hạn mức giao dịch, giới hạn lỗ...) đối với nhân viên giao dịch; Giới hạn tổng mức trạng thái, giới hạn trạng thái ngoại tệ cuối ngày, giới hạn trạng thái cho từng giao dịch viên (dealer)...; Giới hạn biên độ niêm yết tỷ giá: quy định biên độ niêm yết tỷ giá mua bán ngoại tệ tối thiểu so với giá thị trường trên hệ thống cung cấp thông tin đầu ngày nhằm đảm bảo an toàn khi thị trường biến động.


- Giới hạn vật lý: nhằm hạn chế sự xâm nhập của các tác nhân bên ngoài vào hệ thống giao dịch tiền tệ, gây ra các giao dịch ngoài mong muốn của ngân hàng. Khu vực này có thể được trang bị hệ thống khóa thẻ điện tử và hệ thống camera theo dõi và chỉ những người có phận sự hoặc được sự cho phép mới được vào.


- Hệ thống cung cấp thông tin: cập nhật quy định của các quốc gia về hạn chế ngoại hối, biến động của thị trường, cung cấp các thông tin tức thời về tỷ giá, lãi suất hiện đang được giao dịch tại các thị trường trên thế giới; các thông tin kinh tế, tài chính, thời sự, chính trị, …có khả năng tác động đến sự biến động giá cả trên thị trường.


- Hệ thống giao dịch tiền tệ: cho phép các giao dịch viên (Dealer) thực hiện giao dịch trực tuyến qua mạng. Hệ thống này giúp Bộ phận kiểm soát rủi ro có thể kiểm soát hoạt động của Bộ phận giao dịch thông qua hệ thống kiểm tra và phiếu xác nhận giao dịch.


- Có đánh giá xếp hạng và định mức giao dịch cho mỗi đối tác không?


- Hệ thống IT có thiết lập các giới hạn để kiểm soát (tự động kiểm tra hạn mức) không?


- Hệ thống điện thoại phục vụ kinh doanh ngoại tệ có ghi âm được các cuộc hội thoại.


- Các quy định về báo cáo liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.


- Các hoạt động kinh doanh chỉ được thực hiện trong khuôn khổ được quy định. Không được thực hiện giao dịch nếu không được phép trong trường hợp:


+ Không có hạn mức, hoặc 


+ Nếu giao dịch sẽ làm vượt hạn mức

- Quy định việc lưu trữ hồ sơ phải đảm bảo tất cả các giao dịch được thể hiện rõ ràng, hợp lý và đầy đủ.


- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hàng năm?


- Quy định về bảo mật những thông tin về đối tác?

NỘI DUNG KIỂM TOÁN CỤ THỂ


Kiểm toán viên cần thu thập các số liệu giao dịch kinh doanh, các số liệu này có thể phân theo loại hình giao dịch, đối tác giao dịch hoặc nhân viên phụ trách giao dịch. Các nội dung cần tiến hành kiểm tra:

	Số
	Nội dung
	Tên
	Ngày
	Tham chiếu

	I
	Giao dich kinh doanh tiền tệ:
	
	
	

	1
	Tại bộ phận giao dịch (Front office - F.O)
	
	
	

	
	- Việc chấp hành trạng thái ngoại tệ và chấp hành các quy định về việc duy trì trạng thái ngoại tệ: (trạng thái ngày, trạng thái qua đêm...của Ngân hàng nhà nước và của NHTM.)

- Việc chấp hành quy định quyền hạn được giao dịch:

Việc chấp hành hạn mức giao dịch của mỗi nhân viên giao dịch 

+ Giao dịch trong hạn mức.

+ Giao dịch vượt hạn mức.

+ Giao dịch chưa có hạn mức:

- Việc chấp hành giới hạn lỗ (stoploss): giới hạn số lần stoploss của từng giao dịch viên trong một ngày, một tuần.
	
	
	

	
	-  Việc chấp hành giới hạn đối tác giao dịch: 

 + Hạn mức tối đa tổng giá trị các giao dịch hối đoái đang còn hiệu lực mà Ngân hàng được phép thực hiện với một đối tác (đây là giới hạn tổng số tiền mà đối tác có thể nợ NHTM tại mọi thời điểm).

+ Hạn mức thanh toán: số tiền tối đa mà NHTM phải thanh toán cho đối tác trong ngày giá trị của giao dịch FX

+ Hạn mức kỳ hạn đối tác: số dư ngoại tệ tối đa tương ứng với từng khoảng kỳ hạn giao dịch FX với đối tác và được tính dựa trên tỷ lệ % của hạn mức đối tác.

-  Việc chấp hành giới hạn đồng tiền giao dịch: là việc được phép giao dịch các đồng tiền trong các giao dịch giao ngay và giao dịch kỳ hạn.

 - Việc chấp hành giới hạn kỳ hạn: là kỳ hạn tối đa được giao dịch .
	
	
	

	
	-  Việc chấp hành giới hạn giao dịch lệch kỳ hạn: (GD lệch kỳ hạn là mua kỳ hạn ngắn bán kỳ hạn dài hoặc ngược lại) là giới hạn việc sử dụng vốn VND để mua bán ngoại tệ lệch kỳ hạn
	
	
	

	
	 - Việc chấp hành giới hạn thanh toán: là mức tối đa tổng giá trị các giao dịch hối đoái có cùng ngày giá trị mà Ngân hàng được phép thực hiện với một đối tác.

- Việc áp dụng tỷ giá (giao ngay hoặc kỳ hạn), phí được thỏa thuận trong giao dịch có tương xứng với đối tác giao dịch, ngày tháng giao dịch, giờ giao dịch, ngày ký kết hợp đồng và ngày hiệu lực?

- Việc áp dụng tỷ giá được thỏa thuận trong giao dịch có phù hợp với tỷ giá thị trường.

- Việc quản lý khả năng sinh lời và tính thanh khoản hàng ngày của tài khoản Nostro.

- Việc mua, bán ngoại tệ của đối tác là doanh nghiệp (đang hoạt động tại Việt Nam) có phù hợp quy định về quản lý ngoại hối không? Thực hiện kết hối như thế nào?

- Việc bán ngoại tệ cho đối tác là doanh nghiệp (đang hoạt động tại Việt Nam) thanh toán hợp đồng ngoại phải đảm bảo các điều kiện về tài trợ thương mại và thanh toán quốc tế.

- Việc áp dụng quyền chọn mua bán ngoại tệ (Option) có phù hợp với quy định của Ngân hàng nhà nước và của NHTM?

- Duyệt ký kiểm soát giao dịch có đúng thẩm quyền không, mã thẩm quyền duyệt điện được cấp bởi ai?

- Chữ ký của giao dịch viên và người có trách nhiệm kiểm soát giao dịch?

- Hệ thống công nghệ có tự động tạo ra số phiếu giao dịch không? (Kiểm tra số thứ tự giao dịch.)

- Việc thực hiện báo cáo theo yêu cầu có đầy đủ không?

- Cách thức chuyển giao các dữ liệu giao dịch giữa Bộ phận giao dịch (F.O) và Bộ phận xử lý sau giao dịch (B.O). Ví dụ : khi chuyển giao hồ sơ có đóng dấu ngày giờ chuyển giao theo quy định của Ngân hàng hay không?

- Các giao dịch cá biệt như gia hạn hợp đồng, hủy bỏ hợp đồng  hoặc các trường hợp làm thay ...cần được kiểm tra đầy đủ.

- Trường hợp Giao dịch viên thực hiện giao dịch trên máy tính, cần kiểm tra các quy định sử dụng chương trình để đảm bảo rằng giao dịch viên chỉ có thể đưa dữ liệu giao dịch vào máy dưới mã hiệu (password) riêng của mình.
	
	
	

	2
	Tại bộ phận Giám sát – Quản lý rủi ro (Middle office – M.O)

- Xem xét việc kiểm soát rủi ro thanh khoản hàng ngày, kiểm soát rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động tại bộ phận này như thế nào? 

- Đã thực hiện thiết lập, điều chỉnh hạn mức cho các giao dịch của F.O khi có thay đổi trong đánh giá rủi ro?

- Xây dựng hệ thống các giới hạn trong kinh doanh ngoại tệ.

- Phân tích, giám sát, báo cáo rủi ro

- Thực hiện việc kiểm soát việc tuân thủ hạn mức và các quy định của F.O.

- Đã thực hiện điều chỉnh theo giá thị trường và tính theo giá tương lai danh mục đầu tư ?

- Thực hiện kiểm soát lãi lỗ kinh doanh ngoại tệ như thế nào?

- Các báo cáo theo yêu cầu đã thực hiện đầy đủ không?
	
	
	

	3
	Tại bộ phận xử lý ( Back office):

- Kiểm tra đối chiếu nội dung giao dịch nhập vào hệ thống với chứng từ giao dịch và việc lưu trữ chứng từ.

- Kiểm tra việc xác nhận giao dịch với đối tác (qua fax, điện).

- Kiểm tra việc duyệt lệnh thanh toán, hạn mức giao dịch…
	
	
	

	4
	Quản lý hoạt động mua bán ngoại tệ :

 - Giấy phép KD ngoại tệ do Tổng Giám đốc cấp:

+ Các điều kiện cần và đủ so với quy định về điều kiện được cấp giấy phép.

+ Tính hiệu lực của giấy phép kinh doanh ngoại tệ.

+ Đối tượng giao dịch ?

+ Đồng tiền giao dịch?

- Tỷ giá:

+ Tỷ giá thông báo hàng ngày có tuân theo cơ chế, qui định hiện hành không?

+ Trong trường hợp ưu đãi đối với khách hàng thì có văn bản trình TW không?

- Trạng thái ngoại tệ: có thực hiện đúng theo các văn bản, hướng dẫn không?

- Giới hạn giao dịch: các hạn mức được thực hiện như thế nào đối với khách hàng?

- Phương thức giao dich:

+ Áp dụng phương thức nào? đã tuân thủ đúng qui định chưa?

+ Thời điểm giao dịch có đúng qui định không?

+ Tính hợp pháp, hợp lệ của các giấy tờ mua bán ngoại tệ?

+ Lữu các chứng từ giao dịch kinh doanh ngoại tệ theo quy định?

+…..
	
	
	


VII.  Lập và gửi báo cáo kiểm toán 

1. Nguyên tắc lập báo cáo kiểm toán:

Khi kết thúc một cuộc kiểm toán phải kịp thời lập báo cáo kiểm toán.

- Báo cáo kiểm toán phải trình bầy rõ nội dung đã kiểm toán cụ thể đã tiến hành kiểm toán tại chi nhánh nào? Thời gian kiểm toán, thực hiện việc kiểm tra trên những hồ sơ nào? chọn mẫu những đơn vị nào?

- Nội dung Báo cáo yêu cầu chính xác, rõ ràng để tránh hiểu nhầm, tránh những tữ khó hiểu, thuật ngữ và tránh những chi tiết không cần thiết để đảm bảo tác dụng của Báo cáo. Phản ánh sự thật, không thiên vị và những phát hiện trong báo cáo không mang tính thành kiến và bóp méo. Báo cáo cần mang tính xây dựng, giúp đỡ đối tượng kiểm toán và với những kiến nghị, đề xuất các biện pháp sửa chữa và khắc phục sai phạm, cải tiến quy trình nghiệp vụ, hoàn thiện cơ cấu tổ chức nếu có. Không mang tính cá nhân và cảm tính. Báo cáo về những phát hiện mang tính thủ tục và kiểm soát chứ không mang tính chất của phát hiện đơn lẻ. Những sai sót đơn lẻ không mang lại giá trị và có thể có những tác động ngược lại đối với bản báo cáo. 

- Toàn bộ những phát hiện trong báo cáo cần được trích dẫn đến những hồ sơ, báo cáo kiểm toán chi tiết từng khoản vay và cần được trao đổi với giám đốc/Phụ trách bộ phận. Trong trường hợp phụ trách bộ phận chậm trễ trong việc xử lý các phát hiện, cần đưa ra một thời gian chính thức để bộ phận này giải đáp vấn đề và cần thông báo rằng trong trường hợp không thực hiện yêu cầu sẽ bị nêu trong báo cáo.

2. Những nội dung sau đây cần được nêu trong báo cáo:

- Phạm vi công việc kiểm toán 

- Đánh giá môi trường kiểm soát

- Những điểm mạnh cụ thể và những phát hiện mang tính tích cực.

- Những yếu kém trong công tác quản lý rủi ro tín dụng và  những sai sót được phát hiện (có các bằng chứng kèm theo).

- Giải trình của đối tượng kiểm toán về những sai sót.

- Kết luận về nội dung kiểm toán.

- Khuyến nghị và đề xuất chỉnh sửa khắc phục sai sót.

- Khuyến nghị cải tiến thủ tục trong hoạt động

- Khuyến nghị khác.

3. Gửi báo cáo kiểm toán 

 Báo cáo kiểm toán được gửi đến 4 nơi sau đây:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Trưởng  ban kiểm soát Hội đồng quản trị

- Ban Lãnh Đạo Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam 

- Đơn vị được kiểm toán.  

4. Theo dõi sau kiểm toán.

- Xem xét báo cáo khắc phục của đối tượng kiểm toán.

- Tiến hành kiểm tra lại tại đối tượng kiểm toán về các hoạt động sửa chữa, khắc phục và các kết quả hay hiện trạng liên quan đến các phát hiện kiểm toán quan trọng. Thời gian thực hiện việc kiểm tra này phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của các vấn đề và các điều kiện có liên quan.

- Phương pháp kiểm tra bao gồm phỏng vấn, quan sát trực tiếp, thử nghiệm và kiểm tra bằng chứng của các hoạt động sửa đổi; công việc kiểm tra này cũng được lập hồ sơ như các công việc kiểm toán khác.

- Đánh giá lại các rủi ro trong hệ thống kiểm soát nội bộ dựa trên các điều kiện đã được sửa đổi hoặc dựa trên những giải pháp mà đối tượng kiểm toán cho biết là đã hoặc sẽ thực hiện.

- Lập báo cáo theo dõi sau kiểm toán.

PHỤ LỤC IV

KIỂM TOÁN NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN VÀ

TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI

A/ KIỂM TOÁN THANH TOÁN TRONG NƯỚC

I. Mục tiêu

Kiểm toán nội bộ hoạt động thanh toán trong nước nhằm kiểm tra, xác nhận độ tin cậy và đánh giá mức độ rủi ro của hoạt động thanh toán trong nước từ đó đưa ra các khuyến nghị để hoạt động thanh toán an toàn và đạt hiệu quả.

II. Phạm vi kiểm toán

- Kiểm toán nội bộ hoạt động thanh toán trong nước áp dụng trong toàn hệ thống bao gồm Hội sở chính và các Đơn vị thành viên.

- Kiểm toán nội bộ hoạt động thanh toán trong nước gồm 2 phần:

+ Kiểm toán hoạt động thanh toán dùng tiền mặt.

+ Kiểm toán hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt.

III. Giải thích từ ngữ

Trong văn bản này, các từ, ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- Hoạt động thanh toán trong nước là hoạt động cung ứng dịch vụ  thanh toán mà giao dịch được xác lập, thực hiện và kết thúc trên lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp liên quan đến tài khoản mở tại nước ngoài hoặc có doanh nghiệp chế xuất tham gia.

- Thanh toán dùng tiền mặt là nghiệp vụ thanh toán sử dụng phương tiện thanh toán bằng tiền mặt.

- Thanh toán không dùng tiền mặt là nghiệp vụ thanh toán sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của Ngân hàng nhà nước trong từng thời kì.

IV. Căn cứ kiểm toán

- Các quy định về các chế độ thanh toán của Chính Phủ, của Ngân hàng nhà nước và các bộ ngành liên quan như nghị định 64/2001/NĐ-TTg ngày 20/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán; Quyết định số 44/2002/QĐ-TTg ngày 21/3/2002 của Thủ tướng Chính Phủ về việc sử dụng các chứng từ điện tử làm chứng từ kế toán để hạch toán và thanh toán vốn của các Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán; Quyết định 308-QĐ/NH2 ngày 16/09/1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về quy chế lập, sử dụng, kiểm soát, xử lý, bảo quản và lưu trữ chứng từ điện tử của Ngân hàng và Tổ chức tín dụng; Quyết định 353-1997/QĐ/NHNN2 ngày 22/10/1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về Quy chế chuyển tiền điện tử; Quyết định số 226/2002/QĐ-NHNN ngày 26/3/2002 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước về quy chế hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán v.v...

- Các quy định, quy trình thanh toán trong nước do NHTM ban hành như Quy trình chuyển tiền mã số QT-TT-01 ban hành kèm theo quyết định số 6953/QĐ-KT2 ngày 01/12/2004 của Tổng Giám đốc NHTM v.v...

- Kế hoạch kiểm toán chung đã được thiết lập cho từng đợt kiểm toán.

- Hồ sơ, chứng từ về hoạt động thanh toán trong nước.

Lưu ý: Cán bộ kiểm toán khi thực hiện kiểm toán cần áp dụng đúng các văn bản pháp luật, các quy định, quy trình hiện hành. Vấn đề phát sinh tại thời điểm nào thì áp dụng văn bản quy định tại thời điểm đó, tránh các trường hợp đưa ra các kiến nghị không phù hợp vì áp dụng sai các văn bản quy định.

V. Phương pháp kiểm toán

- Chọn mẫu.

- Kiểm tra, đối chiếu.

- Phân tích.

VI. Nội dung kiểm toán 

1/ Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ

- Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc đảm bảo các nghiệp vụ thanh toán được thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng nguyên tắc kế toán.

- Kiểm tra việc cài đặt các biện pháp kiểm soát theo từng loại nghiệp vụ thanh toán. Kiểm tra việc thiết lập các giới hạn, các quy định trong hoạt động thanh toán.

- Đánh giá tính hiệu quả và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ, đánh giá được sự hợp lý của hệ thống từ khâu thiết kế đến quá trình vận hành để đưa ra các ý kiến đề xuất thích hợp cho việc cải tiến.

2/ Đánh giá rủi ro

Rủi ro thanh toán trong nước thường là rủi ro tác nghiệp do thanh toán viên hoặc người kiểm soát không thực hiện đúng các quy trình, do quy trình có sơ hở hoặc do hệ thống phần mềm có lỗi. Các rủi ro sẽ xuất hiện khi:

- Hệ thống kiểm soát nội bộ vận hành không tốt, thanh toán viên không tuân thủ quy trình nghiệp vụ.

- Gian lận từ phía khách hàng (chứng từ, chữ ký, cố ý lừa đảo, ...) mà  nhân viên ngân hàng không phát hiện, nhân viên ngân hàng thanh toán nhầm lẫn.

- Gian lận từ phía nhân viên ngân hàng .

- Việc thiết lập quy trình thanh toán không tuân thủ các nguyên tắc đảm bảo an toàn và kiểm soát rủi ro.

- Lỗi do phần mềm, lỗi đường truyền v.v...

3/ Nội dung kiểm toán cụ thể

	Số

TT
	Nội dung
	Tên
	Ngày
	Tham chiếu

	
	THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT
	
	
	

	1.
	Xem xét, đánh giá các quy định về thu - chi tiền mặt và quy trình luân chuyển chứng từ có đảm bảo hợp lý và giảm thiểu rủi ro  trong thanh toán cho ngân hàng không. 

Phân tích các trường hợp tổn thất đã xảy ra để nhận biết những sơ hở và đề xuất giải pháp xử lý trong quy trình thực hiện giao dịch.
	
	
	

	2.
	Đánh giá điều kiện vật chất được trang bị tại nơi giao dịch có đảm bảo  sự an toàn cho việc thu - chi tiền của ngân hàng và khách hàng không.
	
	
	

	3.
	Kiểm tra việc bố trí nhân sự trong dây chuyền có đảm bảo các nguyên tắc kiểm soát nội bộ không, có phù hợp về năng lực và trình độ để thực hiện công việc.
	
	
	

	4.
	Tiến hành quan sát trực tiếp quy trình thu - chi tiền mặt diễn ra từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc quầy giao dịch của ngân hàng, so sánh với nội dung quy trình.
	
	
	

	5.
	Tham dự kiểm quỹ thực tế, kiểm tra việc đối chiếu giữa quỹ và kế toán (đối chiếu giữa giao dịch viên (teller) và quỹ phụ; giữa quỹ phụ và quỹ chính; giữa số liệu kế toán trên máy chủ trung tâm (Host) và số liệu kế toán tại máy chủ chi nhánh (branch server); giữa tiền mặt thực tế với số liệu kế toán).
	
	
	

	6.
	- Chọn mẫu bộ chứng từ thu - chi của các loại thanh toán khác nhau để kiểm tra tính tuân thủ về mặt thủ tục trong thanh toán, độ chính xác của nghiệp vụ khi phát sinh được phản ánh vào tài khoản và trách nhiệm của từng cá nhân tham gia vào quy trình thanh toán được thể hiện như thế nào.

- Kiểm tra các khoản chi để đảm bảo rằng chúng được chi đúng mục đích và được phê chuẩn.

- Xem xét phương pháp kiểm tra chứng từ gốc và xác định người nhận tiền trong nghiệp vụ chi để đánh giá rủi ro.

- Kiểm tra tính pháp lý trong trường hợp được ủy quyền (từ phía ngân hàng hoặc khách hàng) trong giao dịch thanh toán.
	
	
	

	7.
	Chọn mẫu nghiệp vụ thu - chi phát sinh để kiểm tra mối quan hệ ngang (tài khoản đối ứng) giữa tài khoản tiền mặt và các tài khoản khác để đánh giá sự hợp lý của các khoản thu, chi tiền mặt, lưu ý đến các khoản thanh toán liên quan đến tài khoản phải thu, phải trả.
	
	
	

	8.
	Kiểm tra các sổ góp ý của khách hàng, đơn thư khiếu nại hoặc xử lý các khiếu nại có liên quan đến hoạt động ngân quỹ của ngân hàng.
	
	
	

	
	THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT
	
	
	

	1.
	Xem xét quy trình thanh toán và quan sát việc thực hiện để đánh giá độ an toàn trong thanh toán qua đó nhận dạng các loại rủi ro có thể xảy ra nếu nhân viên ngân hàng không tuân thủ đúng quy trình nghiệp vụ, các biện pháp kiểm soát và phòng ngừa rủi ro của ngân hàng được áp dụng có thực sự có hiệu quả không. Phân tích các trường hợp tranh chấp, tổn thất đã xảy ra để nhận biết những sơ hở và đề xuất giải pháp xử lý trong quy trình thực hiện giao dịch.
	
	
	

	2.
	- Rà soát công tác bảo mật trong thanh toán  điện tử như việc quản lý người sử dụng, mật khẩu, ... chế độ bảo mật trong công tác quản trị mạng, hệ thống kiểm soát nội bộ có thiết kế được các thủ tục kiểm tra về việc thực hiện quy định này không.

- Kiểm tra việc phân cấp, phân quyền trong việc tham gia vào quy trình thanh toán của tất cả các cá nhân và việc quy định các giới hạn trong thanh toán có đảm bảo tuân thủ, phù hợp với quy trình nghiệp vụ và yêu cầu kiểm soát nội bộ không.
	
	
	

	3.
	Chọn mẫu chứng từ thanh toán để kiểm tra việc tuân thủ quy trình thực hiện từ khâu nhận lệnh thanh toán đến khi kết thúc việc thực hiện giao dịch. Kiểm tra các giao dịch không thành công, các giao dịch phải tra soát để phân tích nguyên nhân, kiểm tra việc xử lý của ngân hàng.

a. Nghiệp vụ chuyển tiền đi:

- Kiểm tra chứng từ chuyển tiền đi có tuân thủ các quy định của Nhà nước về chứng từ thanh toán không: số tiền, nội dung chuyển tiền, tên, tài khoản, dấu, chữ ký v.v... trên chứng từ

- Kiểm tra việc việc xử lý giao dịch có tuân thủ thời gian quy định; 

- Kiểm tra việc thu phí thực hiện giao dịch; 

- Kiểm tra việc chấp hành chế độ đối chiếu cuối ngày với các kênh thanh toán như với hệ thống thanh toán của Ngân hàng nhà nước, với giao diện SWIFT, TELEX v.v...

b. Nghiệp vụ chuyển tiền đến:

- Kiểm tra chứng từ chuyển tiền đến (giấy báo nợ, báo có, sổ phụ, chứng từ điện tử...) có phù hợp với quy định không;

- Kiểm tra việc xử lý giao dịch có tuân thủ thời gian quy định;

- Kiểm tra việc thu phí thực hiện giao dịch; 

- Kiểm tra việc chấp hành chế độ đối chiếu cuối ngày với các kênh thanh toán như với hệ thống thanh toán của Ngân hàng nhà nước, với giao diện SWIFT, TELEX v.v...
	
	
	

	4.
	Kiểm tra việc tuân thủ chế độ liên quan đến tài khoản trung gian, tài khoản phải thu, phải trả phân hệ chuyển tiền. 
	
	
	

	5.
	Kiểm tra các sổ góp ý của khách hàng, đơn thư khiếu nại hoặc xử lý các khiếu nại có liên quan đến hoạt động thanh toán của ngân hàng.
	
	
	


VII.  Lập và gửi báo cáo kiểm toán 

1. Nguyên tắc lập báo cáo kiểm toán:

Khi kết thúc một cuộc kiểm toán phải kịp thời lập báo cáo kiểm toán.

- Báo cáo kiểm toán phải trình bầy rõ nội dung đã kiểm toán cụ thể đã tiến hành kiểm toán tại chi nhánh nào? Thời gian kiểm toán, thực hiện việc kiểm tra trên những hồ sơ nào? chọn mẫu những đơn vị nào?

- Nội dung Báo cáo yêu cầu chính xác, rõ ràng để tránh hiểu nhầm, tránh những tữ khó hiểu, thuật ngữ và tránh những chi tiết không cần thiết để đảm bảo tác dụng của Báo cáo. Phản ánh sự thật, không thiên vị và những phát hiện trong báo cáo không mang tính thành kiến và bóp méo. Báo cáo cần mang tính xây dựng, giúp đỡ đối tượng kiểm toán và với những kiến nghị, đề xuất các biện pháp sửa chữa và khắc phục sai phạm, cải tiến quy trình nghiệp vụ, hoàn thiện cơ cấu tổ chức nếu có. Không mang tính cá nhân và cảm tính. Báo cáo về những phát hiện mang tính thủ tục và kiểm soát chứ không mang tính chất của phát hiện đơn lẻ. Những sai sót đơn lẻ không mang lại giá trị và có thể có những tác động ngược lại đối với bản báo cáo. 

- Toàn bộ những phát hiện trong báo cáo cần được trích dẫn đến những hồ sơ, báo cáo kiểm toán chi tiết từng khoản vay và cần được trao đổi với giám đốc/Phụ trách bộ phận. Trong trường hợp phụ trách bộ phận chậm trễ trong việc xử lý các phát hiện, cần đưa ra một thời gian chính thức để bộ phận này giải đáp vấn đề và cần thông báo rằng trong trường hợp không thực hiện yêu cầu sẽ bị nêu trong báo cáo.

2. Những nội dung sau đây cần được nêu trong báo cáo:

- Phạm vi công việc kiểm toán 

- Đánh giá môi trường kiểm soát

- Những điểm mạnh cụ thể và những phát hiện mang tính tích cực.

- Những yếu kém trong công tác quản lý rủi ro tín dụng và  những sai sót được phát hiện (có các bằng chứng kèm theo).

- Giải trình của đối tượng kiểm toán về những sai sót.

- Kết luận về nội dung kiểm toán.

- Khuyến nghị và đề xuất chỉnh sửa khắc phục sai sót.

- Khuyến nghị cải tiến thủ tục trong hoạt động

- Khuyến nghị khác.

3. Gửi báo cáo kiểm toán 

 Báo cáo kiểm toán được gửi đến 4 nơi sau đây:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Trưởng  ban kiểm soát Hội đồng quản trị

- Ban Lãnh Đạo Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam 

- Đơn vị được kiểm toán.  

4. Theo dõi sau kiểm toán.

- Xem xét báo cáo khắc phục của đối tượng kiểm toán.

- Tiến hành kiểm tra lại tại đối tượng kiểm toán về các hoạt động sửa chữa, khắc phục và các kết quả hay hiện trạng liên quan đến các phát hiện kiểm toán quan trọng. Thời gian thực hiện việc kiểm tra này phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của các vấn đề và các điều kiện có liên quan.

- Phương pháp kiểm tra bao gồm phỏng vấn, quan sát trực tiếp, thử nghiệm và kiểm tra bằng chứng của các hoạt động sửa đổi; công việc kiểm tra này cũng được lập hồ sơ như các công việc kiểm toán khác.

- Đánh giá lại các rủi ro trong hệ thống kiểm soát nội bộ dựa trên các điều kiện đã được sửa đổi hoặc dựa trên những giải pháp mà đối tượng kiểm toán cho biết là đã hoặc sẽ thực hiện.

- Lập báo cáo theo dõi sau kiểm toán.

B. KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ VÀ TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI
I. Mục tiêu

Kiểm toán nội bộ hoạt động thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại nhằm đánh giá thực trạng hoạt động này, phát hiện những sơ hở trong hoạt động kiểm soát nội bộ gây nên những rủi ro và tiềm ẩn rủi ro cho ngân hàng từ đó đưa ra các khuyến nghị giúp cho hoạt động thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại được đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả.

II. Phạm vi kiểm toán

- Kiểm toán nội bộ hoạt động thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại được thực hiện đối với Hội sở chính và các chi nhánh có tham gia hoạt động thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại gồm: 

+ Ban Kinh doanh đối ngoại thuộc Hội sở chính NHTM nơi quản lý, điều hành và trực tiếp thực hiện hoạt động thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại.

+ Phòng hoặc tổ thanh toán quốc tế nơi thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp nghiệp vụ thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại tại chi nhánh.

- Kiểm toán nội bộ hoạt động thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại gồm các nghiệp vụ sau:

+ Phát hành thư tín dụng

+ Phát hành bảo lãnh nhận hàng

+ Ký hậu vận đơn

+ Thanh toán thư tín dụng

+ Thông báo thư tín dụng / bảo lãnh

+ Nhờ thu đến

+ Nhờ thu đi

+ Chiết khấu bộ chứng từ

+ Chuyển tiền quốc tế đi

+ Chuyển tiền quốc tế đến

III. Giải thích từ ngữ

Trong văn bản này, các từ, ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- Hoạt động thanh toán quốc tế là hoạt động cung ứng các dịch vụ thanh toán mà giao dịch được xác lập, hoặc thực hiện hoặc kết thúc ở nước ngoài; hoặc giao dịch thanh toán có liên quan đến tài khoản mở tại nước ngoài; hoặc giao dịch thanh toán có doanh nghiệp chế xuất tham gia.
- Chi nhánh thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại trực tiếp là chi nhánh được phép tự khởi tạo, xử lý và hoàn tất giao dịch thanh toán quốc tế và tại trợ thương mại tại chi nhánh theo đúng thẩm quyền được giao mà không phải qua sự trợ giúp của Trung tâm tài trợ thương mại.

- Chi nhánh thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại qua Trung tâm tài trợ thương mại là chi nhánh không được phép tự khởi tạo, xử lý và hoàn tất giao dịch thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại tại chi nhánh. Việc khởi tạo, xử lý và hoàn tất giao dịch được thực hiện qua Trung tâm tài trợ thương mại theo quy định của NHTM.

- Thư tín dụng là một thoả thuận, dù được đặt tên hay mô tả như thế nào, theo đó một ngân hàng (ngân hàng phát hành), thực hiện theo yêu cầu và chỉ dẫn của khách hàng (người xin mở thư tín dụng) hoặc xuất phát từ chính bản thân họ,

· thanh toán cho hoặc thanh toán theo lệnh của một bên thứ ba (người hưởng lợi), hoặc sẽ chấp nhận và thanh toán hối phiếu đòi tiền do người thụ hưởng ký phát, hoặc 

· uỷ quyền cho một ngân hàng khác thực hiện việc thanh toán đó, hoặc chấp nhận và thanh toán hối phiếu đòi tiền nói trên, hoặc

· uỷ quyền cho một ngân hàng khác thực hiện việc chiết khấu dựa trên bộ chứng từ được xuất trình với điều kiện các điều khoản và điều kiện của thư tín dụng được tuân thủ.

- Bảo lãnh nhận hàng là nghiệp vụ theo đó ngân hàng phát hành một bảo lãnh cho bên nhận bảo lãnh, cam kết với bên nhận bảo lãnh rằng bên được bảo lãnh là người nhận lô hàng một cách hợp pháp. Trong trường hợp có tranh chấp về người nhận lô hàng nói trên thì ngân hàng bảo lãnh phải thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết trong bảo lãnh đã phát hành.

- Ký hậu vận đơn là nghiệp vụ theo đó ngân hàng ký vào mặt sau của vận đơn đường biển để chuyển quyền nhận lô hàng theo vận đơn đường biển đó cho một bên khác.

- Thanh toán thư tín dụng là nghiệp vụ theo đó ngân hàng thực hiện việc kiểm tra và xử lý bộ chứng từ đòi tiền theo thư tín dụng mà ngân hàng đã phát hành trước đó.

- Thông báo thư tín dụng, bảo lãnh là nghiệp vụ theo đó ngân hàng kiểm tra tính chân thực và thông báo, trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua một ngân hàng thông báo khác, tới người thụ hưởng thư tín dụng, bảo lãnh do một ngân hàng khác phát hành theo đề nghị của ngân hàng phát hành đó hoặc theo đề nghị của một ngân hàng thông báo khác.

- Nhờ thu đến là nghiệp vụ theo đó ngân hàng thông báo và xử lý các phát sinh liên quan đến bộ chứng từ đòi tiền hàng nhập theo hình thức nhờ thu theo chỉ dẫn của ngân hàng/khách hàng nhờ thu. 

- Nhờ thu đi là nghiệp vụ theo đó ngân hàng gửi và xử lý các phát sinh liên quan đến bộ chứng từ đòi tiền hàng xuất theo hình thức nhờ thu hoặc theo hình thức thư tín dụng theo yêu cầu của khách hàng và/hoặc ngân hàng phát hành.

- Chiết khấu bộ chứng từ có truy đòi là nghiệp vụ theo đó ngân hàng kiểm tra bộ chứng từ đòi tiền hàng xuất theo thư tín dụng do khách hàng xuất trình và ứng trước cho khách hàng một khoản tiền nhất định theo thoả thuận giữa ngân hàng và khách hàng trên cơ sở hạn mức chiết khấu của khách hàng đã được ngân hàng phê duyệt, tình trạng bộ chứng từ và khả năng hoàn trả của ngân hàng phát hành. Khách hàng phải hoàn trả tiền gốc và lãi chiết khấu cho ngân hàng khi nhận được tiền từ bộ chứng từ hoặc sau một thời gian nhất định do ngân hàng quy định nếu việc đòi tiền nói trên không thực hiện được.

- Chiết khấu bộ chứng từ miễn truy đòi là nghiệp vụ theo đó ngân hàng kiểm tra bộ chứng từ đòi tiền hàng xuất theo thư tín dụng do khách hàng xuất trình và mua lại bộ chứng từ theo thoả thuận giữa ngân hàng và khách hàng  trên cơ sở hạn mức chiết khấu của ngân hàng hàng phát hành đã được phê duyệt và tình trạng bộ chứng từ. Ngân hàng chiết khấu không được đòi lại số tiền đã chiết khấu cho khách hàng trong mọi trường hợp.

- Chuyển tiền quốc tế đi là nghiệp vụ theo đó ngân hàng kiểm tra hồ sơ đề nghị chuyển tiền đi của khách hàng và thực hiện chuyển tiền theo hồ sơ đó đối với các giao dịch chuyển tiền đi được kết thúc ở nước ngoài; hoặc giao dịch chuyển tiền đi có liên quan đến tài khoản mở tại nước ngoài; hoặc giao dịch chuyển tiền đi có doanh nghiệp thuộc khu chế xuất tham gia.

- Chuyển tiền quốc tế đến là nghiệp vụ theo đó ngân hàng kiểm tra lệnh chuyển tiền đến và thực hiện chi trả cho người hưởng lợi theo lệnh chuyển tiền đó đối với các giao dịch chuyển tiền đến được xác lập, hoặc thực hiện ở nước ngoài; hoặc các giao dịch chuyển tiền đến có liên quan đến tài khoản mở tại nước ngoài; hoặc các giao dịch chuyển tiền đến có doanh nghiệp thuộc khu chế xuất tham gia.

IV. Căn cứ kiểm toán

- Các quy định về quản lý ngoại hối của Chính Phủ, của Ngân hàng nhà nước và các bộ ngành liên quan như Nghị định 63/1998/NĐ-CP ngày 17/8/1998 của Chính Phủ về quản lý ngoại hối; Thông tư 01/1999/QĐ-NHNN7 của ngân hàng nhà nước hướng dẫn việc thực hành nghị định 63/1998/NĐ-CP về quản lý ngoại hối; Quyết định số 170/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999 của Thủ tướng chính phủ về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước v.v...

- Các quy định, quy trình thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại do NHTM ban hành như Quy định về nghiệp vụ thanh toán quốc tế ban hành kèm theo quyết định số 5115/QĐ-HĐH ngày 27/7/2004 của Tổng Giám đốc NHTM; Quy trình giao dịch giữa Trung tâm tài trợ thương mại và Chi nhánh nguồn mã số QT-HĐH-12 ban hành kèm theo quyết định số 3116/QĐ-HĐH ngày 1/7/2004 của Tổng Giám đốc NHTM; Quy trình thanh toán quốc tế mã số QT-TQ-02* ban hành kèm theo quyết định số 4929/QĐ-KDĐN2 ngày 13/9/2005 của Tổng Giám đốc NHTM; Quy trình chuyển tiền mã số QT-TT-01 ban hành kèm theo quyết định số 6953/QĐ-KT ngày 01/12/2004 của Tổng Giám đốc NHTM v.v...

- Kế hoạch kiểm toán chung đã được thiết lập cho từng đợt kiểm toán.

- Hồ sơ, chứng từ về hoạt động thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại.

Lưu ý: Kiểm tra viên khi thực hiện kiểm toán cần áp dụng đúng các văn bản pháp luật, các quy định, quy trình hiện hành. Vấn đề phát sinh tại thời điểm nào thì áp dụng văn bản quy định tại thời điểm đó, tránh các trường hợp đưa ra các kiến nghị không phù hợp vì áp dụng sai các văn bản quy định.

V. Phương pháp kiểm toán

- Chọn mẫu

- Đối chiếu, kiểm tra

- Phân tích

VI. Nội dung kiểm toán

1/ Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ

- Đánh giá hoạt động kiểm soát nội bộ đối với hoạt động thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại của toàn hệ thống có bảo đảm an toàn và hiệu quả không.

- Đánh giá sự phù hợp của các chính sách, các quy định, quy trình với chính hiện trạng hoạt động này yêu cầu.

- Đánh giá các phương tiện, công cụ đảm bảo an toàn cho hoạt động thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại.
2/ Đánh giá rủi ro
a/ Rủi ro chủ quan:

- Cán bộ thực hiện không xem xét, đánh giá phương án xuất, nhập khẩu của khách hàng dẫn tới việc vi phạm các quy định của Nhà nước, gây rủi ro trong thanh toán lô hàng xuất, nhập khẩu, ảnh hưởng tới uy tín của NHTM.

- Cán bộ không thực hiện đúng quy trình thao tác nghiệp vụ, không căn cứ vào hạn mức được duyệt, không kiểm tra tiền ký quỹ trước khi mở L/C nhập khẩu cho khách hàng dẫn tới rủi ro khách hàng không có tiền để thanh toán.

- Cán bộ không kiểm tra kỹ bộ chứng từ dẫn đến bỏ sót hoặc bắt bất đồng bộ chứng từ không đúng; chưa có chấp nhận thanh toán hợp lệ của người mở L/C đã cho thanh toán tiền hàng; chưa có chấp nhận bất đồng của ngân hàng phát hành đã thực hiện chiết khấu bộ chứng từ v.v...

- Cán bộ không thực hiện đúng quy trình, khách hàng chưa nộp đủ tiền hàng hoặc chưa được bộ phận tín dụng xác nhận đảm bảo tiền thanh toán đã ký hậu vận đơn cho khách hàng đi lấy hàng; 

- Cán bộ không thực hiện đúng các quy định về thông lệ quốc tế, các quy định của “Quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ, các quy tắc thống nhất về nhờ thu, các quy tắc về hoàn trả tiền giữa các ngân hàng theo tín dụng chứng từ”…hiện hành mà NHTM đang áp dụng và các cam kết đã có sự thoả thuận với các ngân hàng đại lý, gây mất uy tín của Ngân hàng.

- Cán bộ chuyển tiền nhầm lẫn địa chỉ, sai chỉ dẫn. 

- Cán bộ không thực hiện đúng các bước nhập dữ liệu, bỏ sót các khoản thu phí khách hàng.

- Cán bộ yếu kém về năng lực chuyên môn, tiếng Anh, không nắm chắc các quy định trong hoạt động quản lý kinh tế đối ngoại, không phát hiện được thiếu sót trong hồ sơ khách hàng, dẫn đến việc vi phạm các quy định về quản lý ngoại hối, những sai phạm trong quá trình thực hiện giao dịch phục vụ khách hàng.

- Cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm để quên, thất lạc chứng từ, ảnh hưởng đến thời gian thực hiện giao dịch theo quy định v.v...

b/ Rủi ro khách quan:

- Hệ thống máy móc thiết bị, phần mềm, đường truyền của Ngân hàng bị sự cố hỏng hóc gây những chậm trễ trong giao dịch bị phía nước ngoài đòi bồi thường,

-  Do bên cung cấp dịch vụ thứ 3 như bưu điện, tổ chức SWIFT…gặp sự cố dẫn đến việc thực hiện giao dịch bị chậm trễ so với thời gian quy định.

- Các rủi ro khác.

3/  Nội dung kiểm toán cụ thể

	SốTT
	Nội dung
	Tên
	Ngày
	Tham chiếu

	1. 
	A - Kiểm toán hoạt động thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại tại Hội sở chính:

Kiểm toán nội bộ tại Hội sở chính nhằm đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội sở chính trong việc quản lý, điều hành hoạt động thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại của toàn hệ thống gồm:

1. Vai trò quản lý, điều hành:

- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện vai trò tham mưu cho Tổng giám đốc trong việc xây dựng cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của các cấp trong bộ máy về quản lý, điều hành hoạt động tài trợ thương mại và thanh toán quốc tế của NHTM. 

- Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển hoạt động thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại của toàn hệ thống.

- Kiểm tra, đánh giá việc tổ chức, triển khai đào tạo, tập huấn, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ thanh toán viên trong hoạt động thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại của toàn hệ thống.

- Kiểm tra, đánh giá việc quản lý các tham số hệ thống cho nghiệp vụ thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại của toàn hệ thống.

- Kiểm tra, đánh giá các đề xuất cấp / cập nhật thẩm quyền phê duyệt giao dịch tài trợ thương mại cho Trung tâm tài trợ thương mại và các chi nhánh được phép thực hiện thanh toán quốc tế trước tiếp. Kiểm tra xem các đề xuất đó có hợp lý và hiệu quả không.

 - Kiểm tra, đánh giá vai trò đầu mối cung cấp thông tin cần thiết, những diễn biến bất thường, bất ổn định của các ngân hàng đại lý đến các chi nhánh trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại.

- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện vai trò  quản lý nghiệp vụ tài trợ thương mại và thanh toán quốc tế đối với toàn hệ thống. Xem xét trình tự, thủ tục xử lý khi phát hiện sai sót của chi nhánh trong quá trình thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại có hợp lý, kịp thời và hiệu quả không.

- Kiểm tra đánh giá vai trò trung tâm xử lý điện SWIFT, TELEX đi, đến trong ngày có đảm bảo kịp thời và chính xác. Xem xét quy trình, thủ tục xử lý có hợp lý, an toàn và hiệu quả không.

2. Vai trò Trung tâm tài trợ thương mại trong việc thực hiện hoạt động thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại cho các chi nhánh nguồn:

Việc kiểm toán nội bộ tại Hội sở chính với vai trò Trung tâm tài trợ thương mại được thực hiện như đối với một chi nhánh thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại trực tiếp.
	
	
	

	2. 
	B - Kiểm toán hoạt động thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại tại các chi nhánh:

Kiểm toán nội bộ tại chi nhánh nhằm đánh giá thực trạng việc tuân thủ các quy định, quy trình trong hoạt động tài trợ thương mại và thanh toán quốc tế tại các chi nhánh. Đánh giá sự phù hợp, hợp lý của các quy định, quy trình đó với thực tế gồm:

1. Tại chi nhánh thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại trực tiếp:

- Đánh giá hoạt động kiểm soát nội bộ tại chi nhánh có bảo đảm sớm phát hiện các trường hợp làm sai nguyên tắc, gây rủi ro cho nhân hàng không.

- Đánh giá quy trình thực hiện nghiệp vụ có hợp lý và hiệu quả không. Phân tích các trường hợp tranh chấp, tổn thất đã xảy ra để nhận biết những sơ hở và đề xuất giải pháp xử lý trong quy trình thực hiện giao dịch.

- Kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các giới hạn về thẩm quyền thực hiện giao dịch của chi nhánh. Đặc biệt lưu ý kiểm tra các giao dịch có trị giá lớn xem có vượt hạn mức thực hiện giao dịch của chi nhánh không.

- Đối chiếu số dư ngoại bảng cam kết thanh toán thư tín dụng (trả ngày và trả chậm) và số dư các khoản ký quỹ theo dõi tại phân hệ kế toán tổng hợp (G/L) với số dư thư tín dụng và số dư ký quỹ còn lại theo dõi trên hồ sơ.

- Chọn mẫu các nghiệp vụ: phát hành thư tín dụng, phát hành bảo lãnh nhận hàng, ký hậu vận đơn, thanh toán thư tín dụng (trả ngay, trả chậm), thông báo thư tín dụng, thông báo bảo lãnh, nhờ thu hàng nhập, nhờ thu hàng xuất, chiết khấu bộ chứng từ có truy đòi, chiết khấu bộ chứng từ miễn truy đòi, chuyển tiền quốc tế đi, chuyển tiền quốc tế đến v.v... để thực hiện việc kiểm tra, đánh giá mức độ tuân thủ các quy định, quy trình của chi nhánh. Cụ thể:

+ Nghiệp vụ phát hành thư tín dụng: Kiểm tra việc phát hành thư tín dụng có dựa trên hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Đặc biệt lưu ý kiểm tra nguồn đảm bảo thanh toán thư tín dụng. Đối với những thư tín dụng ký quỹ dưới 100% trị giá thư tín dụng thì phần còn thiếu đã được bộ phận tín dụng đảm bảo thanh toán chưa; Phần ký quỹ đã được thực hiện đầy đủ khi phát hành thư tín dụng không. Nếu khách hàng sử dụng tài sản thế chấp, cầm cố thì các thủ tục thế chấp, cầm cố có  được thực hiện trước khi phát hành thư tín dụng không; Kiểm tra hạn mức phát hành thư tín dụng của khách hàng có bị vi phạm tại thời điểm mở thư tín dụng không.

+ Nghiệp vụ phát hành bảo lãnh nhận hàng: Kiểm tra việc phát hành bảo lãnh nhận hàng có dựa trên hồ sơ đầy đủ và hợp lệ không; Đơn xin phát hành bảo lãnh có tuân thủ mẫu của ngân hàng không; Khách hàng có ký quỹ 100% trị giá bảo lãnh hoặc đã được phòng Tín dụng đảm bảo nguồn thanh toán không; Thư bảo lãnh có tuân thủ mẫu do NHTM quy định.

+ Nghiệp vụ ký hậu vận đơn: Kiểm tra việc ký hậu vận đơn có dựa trên hồ sơ đầy đủ và hợp lệ không. Đơn xin ký hậu vận đơn có tuân thủ mẫu của ngân hàng không; Khách hàng có ký quỹ 100% giá trị đòi tiền theo vận đơn ký hậu hoặc đã được phòng Tín dụng đảm bảo nguồn thanh toán không;

+ Nghiệp vụ thanh toán thư tín dụng: Kiểm tra thời gian kiểm tra chứng từ có tuân thủ thời gian quy định của NHTM, phù hợp với thông lệ quốc tế không; Kiểm tra thời gian thanh toán có đúng với cam kết của NHTM, phù hợp với thông lệ quốc tế không.

+ Nghiệp vụ thông báo thư tín dụng, thông báo bảo lãnh: Kiểm tra việc tuân thủ nguyên tắc chỉ thông báo thư tín dụng, bảo lãnh cho khách hàng khi thư tín dụng, bảo lãnh đó đã được kiểm tra tính chân thực.

+ Nghiệp vụ nhờ thu đến: Kiểm tra việc tuân thủ các chỉ dẫn nhờ thu của ngân hàng gửi nhờ thu. Nếu chỉ dẫn nhờ thu là giao chứng từ khi trên cơ sở thanh toán (Delivery against Payment – D/P) thì trước khi giao chứng từ khách hàng đã chuyển đủ tiền thanh toán chưa; Nếu chỉ dẫn nhờ thu là giao chứng từ trên cơ sở chấp nhận (Delivery against Acceptance – D/A) thì trước khi giao chứng từ khách hàng đã chấp nhận thanh toán chưa; Nếu có các chỉ dẫn nhờ thu khác thì các chỉ dẫn đó có được tuân thủ một cách đầy đủ không.

+ Nghiệp vụ nhờ thu đi: Kiểm tra việc thực hiện chỉ dẫn nhờ thu của khách hàng có được thực hiện đúng đắn không. Nếu khách hàng yêu cầu kiểm tra chứng từ thì trình tự kiểm tra, xử lý khi chứng từ có bất đồng có được tuân thủ không. Kiểm tra việc gửi chứng từ có được thực hiện qua đại lý mà ngân hàng đã lựa chọn không.

+ Nghiệp vụ chiết khấu bộ chứng từ có truy đòi: Kiểm tra việc chiết khấu bộ chứng từ có dựa trên hồ sơ đầy đủ và hợp lệ không. Thư tín dụng có cho phép ngân hàng chiết khấu không; bộ chứng từ có phù hợp với điều khoản và điều kiện của thư tín dụng không; hạn mức chiết khấu của khách hàng có bị vi phạm không; đơn xin chiết khấu của khách hàng có tuân thủ theo mẫu quy định.

+ Nghiệp vụ chiết khấu bộ chứng từ miễn truy đòi: Kiểm tra việc chiết khấu bộ chứng từ có dựa trên hồ sơ đầy đủ và hợp lệ không. Thư tín dụng có cho phép ngân hàng chiết khấu không; bộ chứng từ có phù hợp với điều khoản và điều kiện của thư tín dụng không; hạn mức chiết khấu của ngân hàng phát hành có bị vi phạm không; đơn xin chiết khấu của khách hàng có tuân thủ theo mẫu quy định.

+ Nghiệp vụ chuyển tiền quốc tế đi: Kiểm tra việc chuyển tiền đi có dựa trên hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Mục đích chuyển tiền có đúng đắn và tuân thủ chế độ quản lý ngoại hối của nhà nước không; Các chứng từ liên quan đến việc chuyển tiền có đầy đủ và đúng quy định không.

+ Nghiệp vụ chuyển tiền quốc tế đến: Kiểm tra việc chi trả cho khách hàng có kịp thời và đúng quy định không. Phí chuyển tiền, phí rút tiền mặt ngoại tệ... thu của khách hàng có được thực hiện đúng không.

2. Tại chi nhánh thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại qua Trung tâm tài trợ thương mại:

- Kiểm tra, đánh giá quy trình xử lý giao dịch giữa Trung tâm tài trợ thương mại và chi nhánh nguồn có đảm bảo an toàn, hợp lý không.

- Chọn mẫu các nghiệp vụ: phát hành thư tín dụng, phát hành bảo lãnh nhận hàng, ký hậu vận đơn, thanh toán thư tín dụng (trả ngay, trả chậm), thông báo thư tín dụng, thông báo bảo lãnh, nhờ thu đến, nhờ thu đi, chiết khấu bộ chứng từ, chuyển tiền quốc tế đi, đến v.v... để thực hiện việc kiểm tra, đánh giá mức độ tuân thủ quy trình xử lý giao dịch giữa Trung tâm tài trợ thương mại và chi nhánh nguồn (hồ sơ và các nguyên tắc thực hiện giao dịch áp dụng giống như trường hợp chi nhánh thực hiện nghiệp vụ trực tiếp). Khi kiểm tra lưu ý trình tự thực hiện giao dịch tại chi nhánh nguồn có đúng chỉ dẫn của Trung tâm tài trợ thương mại không như khi mở thư tín dụng quy định phong toả tài khoản khách hàng thực hiện tại chi nhánh thì việc phong toả có được thực hiện không; hạn mức thực hiện giao dịch (hạn mức phát hành thư tín dụng, hạn mức chiết khấu...) có được xác định và khai báo đúng không; khi phát hành bảo lãnh nhận hàng, ký hậu vận đơn có dựa trên giao dịch đã được Trung tâm tài trợ thương mại phê duyệt không v.v...
	
	
	


VII. Lập và gửi báo cáo kiểm toán 

1. Nguyên tắc lập báo cáo kiểm toán:

Khi kết thúc một cuộc kiểm toán phải kịp thời lập báo cáo kiểm toán.

- Báo cáo kiểm toán phải trình bầy rõ nội dung đã kiểm toán cụ thể đã tiến hành kiểm toán tại chi nhánh nào? Thời gian kiểm toán, thực hiện việc kiểm tra trên những hồ sơ nào? chọn mẫu những đơn vị nào?

- Nội dung Báo cáo yêu cầu chính xác, rõ ràng để tránh hiểu nhầm, tránh những tữ khó hiểu, thuật ngữ và tránh những chi tiết không cần thiết để đảm bảo tác dụng của Báo cáo. Phản ánh sự thật, không thiên vị và những phát hiện trong báo cáo không mang tính thành kiến và bóp méo. Báo cáo cần mang tính xây dựng, giúp đỡ đối tượng kiểm toán và với những kiến nghị, đề xuất các biện pháp sửa chữa và khắc phục sai phạm, cải tiến quy trình nghiệp vụ, hoàn thiện cơ cấu tổ chức nếu có. Không mang tính cá nhân và cảm tính. Báo cáo về những phát hiện mang tính thủ tục và kiểm soát chứ không mang tính chất của phát hiện đơn lẻ. Những sai sót đơn lẻ không mang lại giá trị và có thể có những tác động ngược lại đối với bản báo cáo. 

- Toàn bộ những phát hiện trong báo cáo cần được trích dẫn đến những hồ sơ, báo cáo kiểm toán chi tiết từng khoản vay và cần được trao đổi với giám đốc/Phụ trách bộ phận. Trong trường hợp phụ trách bộ phận chậm trễ trong việc xử lý các phát hiện, cần đưa ra một thời gian chính thức để bộ phận này giải đáp vấn đề và cần thông báo rằng trong trường hợp không thực hiện yêu cầu sẽ bị nêu trong báo cáo.

2. Những nội dung sau đây cần được nêu trong báo cáo:

- Phạm vi công việc kiểm toán 

- Đánh giá môi trường kiểm soát

- Những điểm mạnh cụ thể và những phát hiện mang tính tích cực.

- Những yếu kém trong công tác quản lý rủi ro tín dụng và  những sai sót được phát hiện (có các bằng chứng kèm theo).

- Giải trình của đối tượng kiểm toán về những sai sót.

- Kết luận về nội dung kiểm toán.

- Khuyến nghị và đề xuất chỉnh sửa khắc phục sai sót.

- Khuyến nghị cải tiến thủ tục trong hoạt động

- Khuyến nghị khác.

3. Gửi báo cáo kiểm toán 

 Báo cáo kiểm toán được gửi đến 4 nơi sau đây:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Trưởng  ban kiểm soát Hội đồng quản trị

- Ban Lãnh Đạo Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam 

- Đơn vị được kiểm toán.  

4. Theo dõi sau kiểm toán.

- Xem xét báo cáo khắc phục của đối tượng kiểm toán.

- Tiến hành kiểm tra lại tại đối tượng kiểm toán về các hoạt động sửa chữa, khắc phục và các kết quả hay hiện trạng liên quan đến các phát hiện kiểm toán quan trọng. Thời gian thực hiện việc kiểm tra này phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của các vấn đề và các điều kiện có liên quan.

- Phương pháp kiểm tra bao gồm phỏng vấn, quan sát trực tiếp, thử nghiệm và kiểm tra bằng chứng của các hoạt động sửa đổi; công việc kiểm tra này cũng được lập hồ sơ như các công việc kiểm toán khác.

- Đánh giá lại các rủi ro trong hệ thống kiểm soát nội bộ dựa trên các điều kiện đã được sửa đổi hoặc dựa trên những giải pháp mà đối tượng kiểm toán cho biết là đã hoặc sẽ thực hiện.

-Lập báo cáo theo dõi sau kiểm toán.

PHỤ LỤC V

KIỂM TOÁN NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CƠ BẢN

I.  Mục tiêu kiểm toán:

Hoạt động kiểm toán nội bộ trong xây dựng nhằm xác nhận và báo cáo Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo NHTM về chất lượng và tiến độ tin cậy các thông tin về rủi ro và việc chấp hành Pháp luật của Nhà nước và các quy định nội bộ của Ngân hàng trong lĩnh vực xây dựng cơ bản nội ngành từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến lúc kết thúc đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

II. Đối tượng - Phạm vi kiểm toán :

Đối tượng của kiểm toán hoạt động xây dựng cơ bản nội ngành là toàn bộ hoạt động có liên quan đến đầu tư xây dựng, thuê mua đất, thuê/mua bất động sản của các đơn vị thành viên, văn phòng đại diện và tại Hội sở chính Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến giai đoạn kết thúc đầu tư đưa công trình vào khai thác sử dụng. Gồm các nội dung sau:

1. Kiểm tra, kiểm soát trong suốt quá trình Đầu tư xây dựng công trình bằng việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban lãnh đạo;

2. Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư hoàn thành các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trước khi phê duyệt theo yêu cầu của Ban lãnh đạo;

III. Yêu cầu kiểm toán :

- Về mặt tổ chức, kiểm toán nội bộ phải đủ thẩm quyền để thực hiện các mục tiêu kiểm toán của mình. Do đó, trước hết bộ phận kiểm toán nội bộ phải trực thuộc cấp đủ thẩm quyền để đảm bảo cho sự độc lập của kiểm toán nội bộ, đảm bảo một phạm vi kiểm toán rộng rãi và sự xem xét đầy đủ đối với báo cáo kiểm toán và có những biện pháp thích đáng trên cơ sở các kiến nghị của kiểm toán viên.

- Về yêu cầu của bộ phận kiểm toán nội bộ phải duy trì một thái độ độc lập, chính trực, khách quan, năng lực chuyên môn, thận trọng, bí mật và tuân thủ các quy định, các chuẩn mực chuyên môn về kiểm toán nội bộ trong suốt quá trình thực hiện công việc của mình. Kiểm toán viên là người không được tham gia các hoạt động liên quan đến việc đầu tư xây dựng và vận hành của công trình của đơn vị để đảm bảo tính khách quan của mình.

- Các thông tin tài chính và thông tin hoạt động được cung cấp nhằm trợ giúp Ban lãnh đạo nắm bắt được những thông tin liên quan đến hoạt động xây dựng cơ bản của NHTM trong các nội dung như:

+ Nguy cơ rủi ro.

+ Mức độ hoàn thành mục tiêu, kế hoạch.

+ Phân bổ nguồn vốn.

+ Chính sách và định hướng chiến lược của NHTM.

Kiểm toán nội bộ về xây dựng cơ bản nội ngành cần thường xuyên cập nhật, kiểm tra những thông tin này nhằm đảm bảo ngăn ngừa rủi ro.

- Kiểm toán nội bộ cần thực hiện giám sát và đánh giá độc lập tính hiệu quả của công tác đầu tư xây dựng cơ bản nội ngành, đồng thời báo cáo những phát hiện cho Ban lãnh đạo NHTM. Kiểm toán nội bộ cần thông báo cho Ban lãnh đạo những rủi ro tiềm ẩn chưa được xác định cũng như chưa được quản lý một cách đầy đủ.

- Khi thực hiện kiểm toán các nguyên tắc cơ bản chi phối kiểm toán nộ bộ hoạt động xây dựng cơ bản nội ngành của NHTM là:


+ Tuân thủ pháp luật Nhà nước;


+ Tuân thủ các quy định nội bộ của NHTM;


+ Tuân thủ nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp của Kiểm toán viên;


+Tuân thủ trên cơ sở vận dụng các chuẩn mực kiểm toán hiện hành của Nhà nước;

Có thể nhận diện các rủi ro và các tiêu chí đánh giá chủ yếu trong quá trình thực hiện kiểm toán như sau:

1. Những loại rủi ro chủ yếu trong công tác XDCB:

a. Những rủi ro bên ngoài:

Các Nhà thầu tư vấn xây dựng, thi công, lắp đặt, … thực hiện không đúng hoặc chưa đầy đủ các quy định của Nhà nước và của NHTM hoặc cố tình gian dối để trục lợi, làm thất thoát vốn đầu tư, ảnh hưởng đến chất lượng công trình, hiệu quả sử dụng không như mong muốn.

b. Những rủi ro bên trong:

+ Việc xác định tính cần thiết, quy mô đầu tư xây dựng công trình, chưa thực sự chính xác và phù hợp với xu thế phát triển, dẫn đến lãng phí vốn đầu tư, không hiệu quả.

+ Không thực hiện đúng các quy định của Nhà nước, của Ngành trong công tác đầu tư XDCB như: thực hiện quy trình đầu tư, lập-thẩm định dự án đầu tư, thiết kế-dự toán/Tổng dự toán công trình, công tác đấu thầu, mua sắm hàng hoá, chào hàng cạnh tranh, thanh quyết toán công trình, xử lý các phát sinh trong quá trình triển khai dự án,…

+ Các bộ phận tham mưu, giúp việc thông tin cho Ban lãnh đạo không kịp thời, không đầy đủ về tiến độ, về những sự cố phát sinh, kết quả công tác đầu tư XDCB.

+ Các cán bộ liên quan đến công tác đầu tư XDCB có dấu hiệu thông đồng, móc ngoặc với các Nhà thầu, với Chủ đầu tư để trục lợi bất chính.

2. Một số tiêu chí đánh giá ban đầu:

- Thời gian thực hiện dự án kéo quá dài so với thời gian ghi trong quyết định đầu tư;

- Giá trị tổng quyết toán vượt Tổng dự toán/Tổng mức đầu tư (kể cả điều chỉnh-nếu có).

- Xảy ra vụ việc tiêu cực, nổi cộm.

- Kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán cho thấy dự án đầu tư xây dựng có vấn đề.

- Ban Lãnh đạo NHTM và các cá nhân có trách nhiệm hoài nghi về thực hiện công tác XDCB hoặc về phẩm chất đạo đức, năng lực của các cán bộ liên quan đến điều hành hoạt động XDCB nội ngành.

- Có thông tin về sự thiếu minh bạch, thiếu lành mạnh trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản của Chủ đầu tư, của các Nhà thầu thi công, lắp đặt, của các tổ chức tư vấn xây dựng, … công trình.

IV. Căn cứ kiểm toán :

- Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003.

- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Các văn bản chế độ khác của Nhà nước, của địa phương nơi xây dựng công trình và các văn bản của các Bộ, ngành liên quan khác;

- Các văn bản chế độ về đầu tư xây dựng cơ bản nội ngành của NHTM;

- Căn cứ vào thời điểm đầu tư xây dựng công trình, Kiểm toán viên có trách nhiệm thu thập hoặc yêu cầu Chủ đầu tư/Ban Quản lý dự án cung cấp các văn bản pháp lý của Nhà nước, của NHTM có liên quan đến việc đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực tại thời điểm đó.

V. Phương pháp kiểm toán :

1. Phương pháp chọn mẫu:

Trong quá trình thu thập bằng chứng kiểm toán, Kiểm toán viên phải sử dụng khả năng xét đoán nghề nghiệp để đánh giá rủi ro kiểm toán và thiết kế các thủ tục kiểm toán để đảm bảo rủi ro kiểm toán giảm xuống thấp đến mức có thể chấp nhận được. Khi thiết kế các thủ tục kiểm toán, kiểm toán viên phải xác định các phương pháp thích hợp để lựa chọn các phần tử kiểm tra trong tổng thể. Các phương pháp có thể được lựa chọn là:

a) Chọn toàn bộ (Kiểm tra 100%): Khi xác định dự án có nhiều rủi ro, có dấu hiệu kiện tụng, tranh chấp, dự án sai phạm nhiều thủ tục đầu tư, chất lượng công trình yếu kém hoặc do yêu cầu của Ban lãnh đạo;
b) Chọn phần tử đặc biệt: Khi xác định dự án ít rủi ro, thực hiện nghiêm túc thủ tục đầu tư, dự án có nhiều hạng mục tương tự nhau... thì chỉ chọn các phần việc có giá trị lớn, các hạng mục nghi ngờ có rủi ro hoặc chọn bất kỳ;
c) Lấy mẫu thống kê hoặc phi thống kê: được áp dụng cho các phần việc ít có khả năng sai sót hoặc phần việc tương tự nhau lặp đi lặp lại nhiều lần. Phương pháp này hiệu quả kinh tế cao nhưng cũng dễ bị rủi ro kiểm toán.
2. Phương pháp phân tích: phương pháp này được thực hiện xuyên suốt trong quá trình kiểm toán từ khâu lập kế hoạch cho đến thực hiện kiểm toán và báo cáo kiểm toán.

3. Phương pháp kiểm tra, đối chiếu trực tiếp: Việc phân tích trong nhiều trường hợp không phản ánh được toàn bộ vấn đề do vậy trong quá trình kiểm toán hoạt động xây dựng cơ bản không thể thiếu việc kiểm tra, đối chiếu trực tiếp. Việc này nhằm xem xét cụ thể nội dung của từng vấn đề. Kiểm tra các tài liệu, chứng từ cần tập trung vào 3 vấn đề: về hình thức, về nội dung và về thẩm quyền của người ký, người lập các tài liệu chứng từ đó. Động tác đối chiếu được thực hiện nhằm kiểm tra xem các số liệu, sự việc có được các cá nhân, bộ phận khác nhau ghi chép, theo dõi, báo cáo đồng nhất hay không.

VI. Nội dung kiểm toán :

Phần này đề cập đến những nội dung trọng yếu nhất mà kiểm toán viên cần quan tâm khi thực hiện kiểm toán XDCB. Khi thực hiện một cuộc kiểm toán xây dựng cơ bản nội ngành, trình tự thực hiện gồm 4 bước sau đây:

1. Lập kế hoạch kiểm toán;

2. Thực hiện kiểm toán;

3. Lập báo cáo kiểm toán;

4. Theo dõi sau kiểm toán và đánh giá công việc kiểm toán;

Bước 1: Lập kế hoạch kiểm toán:

- Trên cơ sở kế hoạch kiểm toán hàng năm của NHTM đã được HĐQT phê duyệt. Đơn vị được giao tiến hành kiểm toán (hoặc Đoàn kiểm toán, kiểm toán viên) lập kế hoạch kiểm toán chi tiết hoạt động xây dựng cơ bản tại NHTM cho từng cuộc kiểm toán (thực hiện theo hướng dẫn tại Phần IV-Nội dung kiểm toán nội bộ NHTM). 

- Những vấn đề chủ yếu mà kiểm toán viên phải xem xét và trình bày trong kế hoạch kiểm toán gồm:

Hiểu biết về tình hình dự án và tình hình đơn vị được kiểm toán:

+ Hiểu biết chung về lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng và những thay đổi về chính sách quản lý đầu tư xây dựng trong giai đoạn thực hiện dự án có ảnh hưởng quan trọng đến dự án;

+ Các đặc điểm cơ bản của dự án: Tính chất của dự án, thời gian khởi công, thời gian hoàn thành; tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư của dự án, số lượng các công trình, hạng mục công trình của dự án; số lượng các nhà thầu; hình thức lựa chọn các nhà thầu; những bổ sung thay đổi lớn của dự án trong quá trình đầu tư, hình thức quản lý dự án...;

+ Tình hình hồ sơ của dự án: Đã hoàn thành, mức độ hoàn thành;

+ Năng lực quản lý của Chủ đầu tư (Ban quản lý).

Hiểu biết về hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ:

+ Các chính sách kế toán mà đơn vị được kiểm toán áp dụng và những thay đổi trong các chính sách đó;

+ Ảnh hưởng của các chính sách mới về kế toán;

+ Hiểu biết của kiểm toán viên về hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ và những điểm quan trọng mà kiểm toán viên dự kiến thực hiện trong thử nghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ bản.

Đánh giá rủi ro và mức độ trọng yếu:

+ Đánh giá rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát và xác định những vùng kiểm toán trọng yếu;

+ Xác định mức trọng yếu cho từng mục tiêu kiểm toán;

+ Khả năng có những sai sót trọng yếu theo kinh nghiệm của kiểm toán viên;

+ Phương pháp kiểm toán đối với từng nội dung kiểm toán.

Phối hợp, chỉ đạo, giám sát và kiểm tra:

+ Sự tham gia của các kỹ thuật viên và chuyên gia thuộc các lĩnh vực khác;

+ Yêu cầu về nhân sự;

+ Kế hoạch thời gian;

+ Sự phối hợp, tham gia của đơn vị được kiểm toán.

Các vấn đề khác:

+ Những vấn đề đặc biệt phải quan tâm, như sự hiện hữu của các bên có liên quan;

+ Nội dung và thời hạn lập báo cáo kiểm toán hoặc những thông báo khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo NHTM.

 (Mẫu Kế hoạch kiểm toán xem Phụ lục)

Bước 2: Thực hiện kiểm toán:

1. Yêu cầu về Hồ sơ, tài liệu:

Trước khi thực hiện kiểm toán, kiểm toán viên phải yêu cầu đơn vị được kiểm toán cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến dự án. Khi giao nhận hồ sơ dự án, kiểm toán viên và đơn vị được kiểm toán phải lập Biên bản giao nhận hồ sơ để lưu vào hồ sơ kiểm toán sau này. Hồ sơ của dự án thực hiện theo quy định hiện hành, ví dụ gồm:

Toàn bộ hồ sơ về công trình (phụ lục 1 kèm theo): 
+ Các văn bản pháp lý;

+ Tài liệu quản lý chất lượng công trình;

+ Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư;

+ Hồ sơ quyết toán vốn đầu tư;

+ Các hồ sơ tài liệu khác có liên quan đến dự án: Hồ sơ thiết kế, dự toán thiết kế, dự toán bổ sung, hồ sơ đấu thầu, hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công...;

2. Nội dung kiểm tra:

2.1. Các nội dung kiểm tra chủ yếu:

a) Kiểm tra hồ sơ pháp lý của dự án đầu tư:

- Kiểm tra, đối chiếu danh mục các văn bản quyết định đầu tư dự án và các văn bản pháp lý đã thực hiện trong quá trình đầu tư xây dựng dự án so với quy định của Nhà nước;

- Kiểm tra tính pháp lý của các văn bản liên quan đến dự án về: Trình tự lập và duyệt văn bản, nội dung văn bản, thẩm quyền phê duyệt văn bản;

- Kiểm tra tính pháp lý và việc thực hiện quy chế đấu thầu, hợp đồng kinh tế giữa Chủ đầu tư ký với các nhà thầu tư vấn, xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị.

Sau khi kiểm tra hồ sơ pháp lý của dự án đầu tư, kiểm toán viên phải đưa ra nhận xét về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng dự án.

b) Kiểm tra nguồn vốn đầu tư:

- Kiểm tra, đối chiếu cơ cấu vốn và số vốn đầu tư thực hiện, đã thanh toán theo từng nguồn vốn qua từng năm so với số được duyệt;

- Kiểm tra sự phù hợp giữa thực tế sử dụng nguồn vốn đầu tư so với cơ cấu nguồn vốn đầu tư xác định trong quyết định đầu tư;

- Kiểm tra việc điều chỉnh tăng, giảm vốn đầu tư của dự án có chấp hành đúng chế độ và thẩm quyền quy định không.

Sau khi kiểm tra các nguồn vốn đầu tư của dự án đầu tư, kiểm toán viên phải đưa ra nhận xét về việc cấp phát, thanh toán, cho vay và sử dụng các nguồn vốn của dự án.

c) Kiểm tra chi phí đầu tư.

- Kiểm tra chi phí xây dựng công trình và chi phí lắp đặt thiết bị về các mặt: Giá trị khối lượng quyết toán so với dự toán được duyệt, biên bản nghiệm thu, bản vẽ hoàn công, biên bản phát sinh; Việc tuân thủ các quy định của Nhà nước trong việc áp dụng đơn giá, định mức, hệ số trượt giá, phụ phí (trong trường hợp chỉ định thầu), áp dụng đơn giá trúng thầu (trong trường hợp đấu thầu); Tuân thủ các quy định của Nhà nước trong việc lựa chọn nhà thầu (chỉ định thầu, hoặc đấu thầu); Việc sử dụng chủng loại vật liệu phù hợp với thiết kế, dự toán, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu trúng thầu;

- Kiểm tra chi phí thiết bị về các mặt: Giá trị, khối lượng thiết bị quyết toán phù hợp với hợp đồng mua sắm, hóa đơn, chứng từ, thực tế thi công; Các chi phí có liên quan như vận chuyển, bảo quản, bảo hiểm, bảo dưỡng,… có phù hợp với hợp đồng, hóa đơn, chứng từ và các quy định của Nhà nước; Tuân thủ các quy định trong việc lựa chọn nhà cung cấp (chỉ định thầu, hoặc đấu thầu);

- Kiểm tra chi phí khác về các mặt: Giá trị quyết toán chi phí khác phù hợp với dự toán được duyệt, phù hợp với chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; Tuân thủ các quy định của Nhà nước trong việc lựa chọn nhà thầu (chỉ định thầu, hoặc đấu thầu).

d) Kiểm tra chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản bàn giao:

- Kiểm tra các khoản chi phí chủ đầu tư đề nghị không tính vào giá trị tài sản bàn giao theo chế độ hiện hành của nhà nước về các mặt: Nội dung chi phí, nguyên nhân và căn cứ đề nghị không tính vào giá trị tài sản bàn giao, thẩm quyền của cấp cho phép không tính vào giá trị tài sản bàn giao;

- Kiểm tra chi phí thiệt hại do nguyên nhân bất khả kháng được phép không tính vào giá trị tài sản bàn giao về các mặt: Nội dung và giá trị thiệt hại theo các biên bản xác nhận, mức độ bồi thường của công ty bảo hiểm để giảm chi phí (trong trường hợp dự án đã mua bảo hiểm);

- Kiểm tra chi phí thiệt hại được cấp có thẩm quyền quyết định huỷ bỏ, cho phép không tính vào giá trị bàn giao về các mặt: Nội dung, giá trị thiệt hại thực tế so với quyết định của cấp có thẩm quyền, thẩm quyền của cấp cho phép không tính vào giá trị tài sản bàn giao.

e) Kiểm tra giá trị tài sản bàn giao:

- Kiểm tra danh mục và giá trị  tài sản bàn giao, bao gồm cả tài sản cố định và tài sản lưu động, cho các đối tượng quản lý theo các biên bản bàn giao;

- Kiểm tra việc phân bổ các chi phí khác cho từng tài sản;

- Kiểm tra chi phí đầu tư hình thành tài sản cố định và tài sản lưu động;

- Kiểm tra việc quy đổi giá trị tài sản bàn giao về mặt bằng giá thời điểm bàn giao theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng trong trường hợp dự án phải quy đổi vốn đầu tư.

f) Kiểm tra tình hình công nợ và vật tư, thiết bị tồn đọng:

- Kiểm tra tổng số vốn đã thanh toán cho từng nhà thầu theo từng hạng mục và khoản mục chi phí. Trên cơ sở đã xác định danh sách các khoản nợ còn phải thu, phải trả các nhà thầu;

- Kiểm tra số dư các khoản tiền mặt, tiền gửi, các khoản khác, ...;

- Kiểm tra xác định số lượng, giá trị vật tư thiết bị còn tồn đọng;

- Kiểm tra xác định số lượng, giá trị còn lại các tài sản của Chủ đầu tư hoặc Ban quản lý dự án (nếu có).

2.2. Các nội dung kiểm tra chi tiết:

2.2.1 Kiểm tra việc chấp hành trình tự đầu tư XDCB:

a) Chuẩn bị đầu tư:

Kiểm toán viên kiểm tra, xem xét việc chấp hành quy trình và các quy định trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, theo thứ tự sau:

- Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch xây dựng cơ bản theo giai đoạn (3, 5, 10 năm) và kế hoạch hàng năm của toàn Hệ thống Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam. Đơn vị thành viên và các đơn vị trực thuộc NHTM đề xuất việc đầu tư xây dựng công trình tại đơn vị, nội dung đề xuất bao gồm:

+ Sự cần thiết phải đầu tư, quy mô và địa điểm đầu tư.

+ Dự kiến tổng mức đầu tư (nếu có).

+ Các nguồn vốn đầu tư và hình thức đầu tư.

+ Các vấn đề khác (nếu có).

- Chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền: trên cơ sở đề nghị của đơn vị thành viên, Ban lãnh đạo NHTM trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ có văn bản chấp thuận về chủ trương cho phép thực hiện nghiên cứu, đề xuất việc đầu tư tại đơn vị.

- Khi có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Đơn vị thành viên chưa có địa điểm xây dựng cần liên hệ với các cơ quan chức năng tại địa phương (Sở XD, sở Tài nguyên môi trường; UBND tỉnh, Thành phố; UBND huyện thị) để được giới thiệu địa điểm, diện tích và qui hoạch của khu đất.

- Đơn vị thành viên tìm hiểu thêm các thông tin về vị trí, lợi thế thương mại, khả năng đền bù giải phãng mặt bằng, trình NHTM TƯ chấp thuận địa điểm, diện tích khu đất được giới thiệu.

- Các nội dung trên phải được thẩm định trước khi trình người có thẩm quyền chấp thuận.

- Căn cứ qui định của Luật đất đai và các quy định khác của Nhà nước, của địa phương, Đơn vị thành viên liên hệ với chính quyền sở tại lập phương án đền bù GPMB cho khu đất trình NHTM TƯ phê duyệt.

- Ban quản lý TSNN phối hợp các Ban, phòng chức năng tại Hội sở chính thẩm định phương án GPMB trình Người có thẩm quyền quyết định, có văn bản chấp thuận PA GPMB gửi Đơn vị thành viên.

- Đơn vị thành viên liên hệ với các cơ quan chức năng của địa phương (Sở tài chớnh vật giá, Sở XD, sở Tài nguyên môi trường; UBND tỉnh, Thành phố; UBND huyện, thị) để tổ chức đền bù GPMB và thực hiện các thủ tục giao nhận đất trong trường hợp địa phương cho phép. Nhưng trong hầu hết trường hợp phải có dự án đầu tư được duyệt thì các cơ quan chức năng của địa phương mới cấp đất, khi đã đền bù GPMB và nhận đất sẽ thực hiện ở giai đoạn thực hiện đầu tư.

- Phương án thiết kế cơ sở của công trình đầu tư xây dựng được duyệt. Căn cứ chủ trương đầu tư, qui hoạch XD khu vực, ĐVTV (hoặc đơn vị được người có thẩm quyền quyết định đầu tư giao nhiệm vụ) tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc; mời tối thiểu 3 nhà tư vấn xây dựng, mỗi nhà tư vấn đề xuất 1-3 phương án thiết kế cơ sở (thiết kế sơ bộ), đơn vị được giao tổ chức thi tuyển lựa chọn phương án tối ưu trình người có thẩm quyền phê duyệt làm căn cứ hoàn thiện Dự án đầu tư (Báo cáo NCKT). Ban quản lý TSNN sẽ là đầu mối thẩm định phương án kiến trúc trình người có thẩm quyền phê duyệt theo phân cấp phê duyệt của NHTM.

- Phương án thiết kế cơ sở được duyệt là cơ sở để tổ chức lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (đối với dự án đầu tư có tổng mức đầu tư dưới 3 tỷ đồng), Dự án đầu tư (đối với dự án có tổng mức đầu tư trên 3 tỷ đồng), Báo cáo đầu tư (nếu có). Nội dung của các loại báo cáo nêu trên phải tuân thủ theo quy định tại thời điểm lập dự án (Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và hướng dẫn cụ thể của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam).

- Thẩm định dự án đầu tư: mọi dự án đầu tư XDCB trong hệ thống NHTM đều phải được thẩm định trước khi được Ban lãnh đạo NHTM phê duyệt theo thẩm quyền. Trách nhiệm thẩm định thuộc Ban QLTSNN (Phòng QLXDCB), trường hợp cần thiết có thể mời cá nhân, tổ chức bên ngoài tham gia tư vấn, thẩm định.

Nội dung thẩm định phải tuân theo quy định của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư tại thời điểm thẩm định, bao gồm các nội dung cơ bản sau:

+ Sự phù hợp của thiết kế cơ sở về quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng. Sự hợp lý về bố trí mặt bằng, tuyến công  trình, các điểm đấu nối với công trình hạ tầng kỹ thuật,…

+ Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với thuyết minh của dự án về quy mô xây dựng, công nghệ, công suất thiết kế, cấp công trình; các số liệu sử dụng trong thiết kế; các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng.

+ Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với phương án kiến trúc đã được lựa chọn thông qua thi tuyển đối với trường hợp có thi tuyển thiết kế kiến trúc.

+ Các tiêu chuẩn được áp dụng trong các giải pháp thiết kế.

+ Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tư vấn, năng lực hành nghề của cá nhân lập dự án và thiết kế cơ sở theo quy định.

+ Sự phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng.

+ Phương án kiến trúc, áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng.

+ Sử dụng đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường.

+ Phòng chống cháy nổ, an toàn.

+ Các rủi ro của dự án.

+ Đánh giá khái quát về tính khả thi của dự án.

Thời hạn thẩm định: dự án nhóm A không quá 60 ngày làm việc, dự án nhóm B không quá 30 ngày làm việc, dự án nhóm C không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp đặc biệt, thời gian thẩm định có thể kéo dài hơn nhưng phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép.

- Phê duyệt dự án đầu tư: Trên cơ sở thẩm định dự án đầu tư của Ban QLTSNN, người (cấp) có thẩm quyền ra quyết định phê duyệt Báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, Báo cáo KTKT và quyết định đầu tư dự án. Phân cấp phê duyệt như sau:

+ Hội đồng quản trị;

+ Tổng giám đốc;

Về việc phân cấp quyết định đầu tư căn cứ vào văn bản phân cấp, uỷ quyền trong việc quyết định đầu tư XDCB của NHTM tại thời điểm phê duyệt dự án.

Kèm theo Quyết định đầu tư là 02 văn bản:

+ Khái toán chi tiết Tổng mức đầu tư của dự án.

+ Kế hoạch đấu thầu của dự án (bắt buộc đối với dự án nhóm C). 

- Dự án đầu tư đã được quyết định đầu tư chỉ được thay đổi nội dung dự án trong các trường hợp đặc biệt theo Luật định tại thời điểm thay đổi.

b) Giai đoạn thực hiện đầu tư:

Kiểm toán viên cần xem xét, đánh giá các hồ sơ, thủ tục sau:

- Hồ sơ về đất xây dựng.

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công (đối với công trình phức tạp có yêu cầu thiết kế 3 bước) hoặc thiết kế kỹ thuật thi công (đối với công trình đơn giản có yêu cầu thiết kế 1 và 2 bước) kèm theo tổng dự toán, dự toán hạng mục công trình được người có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế, dự toán của cơ quan chuyên môn có liên quan.

- Giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Các văn bản của cấp có thẩm quyền về quy hoạch kiến trúc, chỉ giới đất xây dựng, đấu nối với các công trình hạ tầng kỹ thuật bên ngoài.

- Phương án đền bù giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình (nếu có).

- Việc lựa chọn nhà thầu về tư vấn, thiết kế, xây lắp, cung cấp thiết bị.

- Tính hợp pháp, hợp lệ và tính khả thi cũng như tiến độ thực hiện các hợp đồng có liên quan đến việc đầu tư xây dựng như:

+ Hợp đồng tư vấn, hợp đồng thiết kế, hợp đồng thi công xây lắp, hợp đồng cung cấp thiết bị (các hợp đồng đó được xem xét trên cơ sở kết quả chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, hoặc kết quả đấu thầu theo qui định hiện hành).

+ Các hợp đồng khảo sát địa chất nơi xây dựng công trình và báo cáo khảo sát địa chất kèm theo (nếu có).

- Nhật ký thi công công trình.

- Các biên bản có liên quan đến việc giám sát chất lượng công trình như: chất lượng vật liệu, chất lượng bê tông cốt thép, ...

- Biên bản xác định khối lượng phát sinh, chủ trương cho điều chỉnh thiết kế, bổ sung hạng mục công trình của người có thẩm quyền (nếu có).

- Các biên bản nghiệm thu về từng việc, hạng mục công trình, toàn bộ công trình.

- Các bản tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư, quyết toán khối lượng hoàn thành từng hạng mục công trình, toàn bộ công trình, quyết toán vốn đầu tư.

Đối với tổ chức tham gia tư vấn xây dựng phải xem xét giấy phép đăng ký kinh doanh của từng đơn vị như: tư vấn khảo sát, tư vấn lập dự án, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, kiểm định, ... và chứng chỉ năng lực hoạt động của các nhà thầu xây dựng, lắp đặt công trình, hạng mục công trình.

c) Giai đoạn kết thúc đưa công trình vào khai thác sử dụng:

Kiểm toán viên cần xem xét, đánh giá các hồ sơ, thủ tục như nêu tại Phụ lục 1 dưới đây.

2.2.2 Kiểm tra việc số liệu tính toán cụ thể:

a) Kiểm tra nội dung chi phí xây dựng công trình:

Tổng dự toán xây dựng công trình của dự án (Sau đây gọi là tổng dự toán) là toàn bộ chi phí cần thiết dự tính để đầu tư xây dựng các công trình, hạng mục công trình thuộc dự án. Tổng dự toán được xác định ở bước thiết kế kỹ thuật đối với trường hợp thiết kế 3 bước, thiết kế bản vẽ thi công đối với trường hợp thiết kế 2 bước và 1 bước và là căn cứ để quản lý chi phí xây dựng công trình.

Tổng dự toán bao gồm: Các chi phí được tính theo các dự toán xây dựng công trình, hạng mục công trình gồm chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, các chi phí khác được tính trong dự toán xây dựng công trình và chi phí dự phòng, chi phí quản lý dự án và một số chi phí khác của dự án. Tổng dự toán không bao gồm: Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư kể cả chi phí thuê đất thời gian xây dựng, chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật (nếu có), vốn lưu động ban đầu cho sản xuất (đối với dự án sản xuất, kinh doanh).

Về nguyên tắc: 

Tổng mức đầu tư (  Tổng dự toán ( Tổng Giá trị quyết toán.

Mặc dù tổng dự toán, dự toán hạng mục công trình đã được các cơ quan chức năng thẩm định, nhưng khi kiểm tra cần phải rà soát lại để xác định tính chính xác, phát hiện những bất hợp lý giữa thiết kế với tổng dự toán, dự toán chi tiết, nhất là trong việc bóc tiên lượng, xác định khối lượng xây lắp, áp dụng định mức, đơn giá…

Việc xác định khối lượng xây lắp (bóc tiên lượng) từ thiết kế để lên dự toán phải chuẩn xác, nếu sai lệch thì giá dự toán không phản ánh giá trị thực của công trình.

Tiên lượng: là khối lượng công việc, đo đếm được, được xác định trên cơ sở bản vẽ thiết kế.

Định mức dự toán XDCB do Bộ xây dựng ban hành và áp dụng thống nhất trong toàn quốc được dùng để xây dựng đơn giá XDCB của địa phương.

Trong quá trình lập dự toán, về nguyên tắc không được lấy đơn giá của địa phương này áp dụng cho địa phương khác (trừ trường hợp phải sử dụng đơn giá theo vùng đối với các công tác xây dựng chuyên ngành như xây dựng đường dây tải điện, trạm biến áp, ...).
Kiểm tra tiên lượng:
Căn cứ vào hồ sơ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật thi công, kiểm toán viên kiểm tra lại tiên lượng dự toán. Phương pháp kiểm tra có thể sử dụng một trong ba pháp pháp nêu tại mục 1-Phần IV hoặc sử dung đồng thời các phương pháp đó. Mức độ chính xác của việc kiểm tra tiên lượng phụ thuộc vào kỹ năng và kinh nghiệm của Kiểm toán viên. 

Kiểm tra chi phí xây dựng:

Chi phí xây dựng trong dự toán công trình được lập cho các công trình chính, các công trình phụ trợ, các công trình tạm phục vụ thi công, nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công. Chi phí xây dựng được xác định bằng dự toán.

Dự toán chi phí xây dựng bao gồm : chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng.

- Chi phí trực tiếp bao gồm: chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí sử dụng máy thi công và trực tiếp phí khác. Cụ thể như sau :

+ Chi phí vật liệu (kể cả vật liệu do Chủ đầu tư cấp), chi phí nhân công, chi phí sử dụng máy thi công được xác định trên cơ sở khối lượng theo thiết kế và đơn giá của công tác xây dựng tương ứng.

+ Trực tiếp phí khác bao gồm: chi phí bơm nước, vét bùn, thí nghiệm vật liệu, di chuyển nhân lực và thiết bị thi công đến công trường và nội bộ trong công trường, an toàn lao động, bảo vệ môi trường cho người lao động và môi trường xung quanh. Trực tiếp phí khác được tính theo tỷ lệ quy định trên tổng chi phí vật liệu, nhân công và máy thi công nói trên.

- Chi phí chung bao gồm: chi phí quản lý và điều hành sản xuất tại công trường của doanh nghiệp xây dựng, chi phí phục vụ công nhân, chi phí phục vụ thi công tại công trường và một số chi phí khác. Chi phí chung được tính bằng tỷ lệ (%) trên chi phí trực tiếp theo loại công trình quy định của Bộ xây dựng. 

- Thu nhập chịu thuế tính trước được tính bằng tỷ lệ (%) trên chi phí trực tiếp và chi phí chung theo loại công trình quy định của Bộ Xây dựng.

- Thuế giá trị gia tăng cho công tác xây dựng theo quy định của Bộ Tài chính.

Kiểm tra chi phí thiết bị (Gtb)

Chi phí thiết bị bao gồm: Chi phí mua sắm thiết bị bao gồm cả chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ (nếu có); Chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh (nếu có).

- Chi phí mua sắm thiết bị được xác định theo số lượng, chủng loại từng loại thiết bị. Đối với những thiết bị chưa xác định được giá có thể tạm tính theo báo giá của Nhà cung cấp, Nhà sản xuất hoặc giá những thiết bị tương tự có ở thị trường  tại thời điểm tính toán. Chi phí mua sắm thiết bị bao gồm: giá mua, chi phí vận chuyển từ cảng hoặc nơi mua đến công trình, chi phí lưu kho, lưu bãi, lưu Container (nếu có) tại cảng Việt nam (đối với các thiết bị nhập khẩu), chi phí bảo quản, bảo dưỡng tại kho bãi ở hiện trường, thuế và phí bảo hiểm thiết bị công trình. Chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ (nếu có) được xác định bằng lập dự toán tuỳ theo yêu cầu cụ thể của từng công trình.

Trường hợp thiết bị được lựa chọn thông qua đấu thầu thì chi phí thiết bị là giá trúng thầu gồm các chi phí theo những nội dung như đã nói ở trên và các khoản chi phí khác (nếu có) được ghi trong hợp đồng.

- Chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh (nếu có) bao gồm: chi phí trực tiếp (vật liệu, nhân công, máy thi công, trực tiếp phí khác), chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng. Chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh (nếu có) được lập dự toán như chi phí xây dựng nêu trên đây theo quy định.

Kiểm tra Chi phí khác:

Chi phí khác của dự toán công trình bao gồm:

Chi phí quản lý dự án: 

Chi phí quản lý chung của dự án; Chi phí tổ chức thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư; Chi phí thẩm định hoặc thẩm tra thiết kế, tổng dự toán,  dự toán xây dựng công trình; Chi phí lập hồ sơ mời dự thầu, hồ sơ mời đấu thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đấu thầu; Chi phí giám sát thi công xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng và lắp đặt thiết bị; Chi phí kiểm định và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng; Chi phí nghiệm thu, quyết toán và quy đổi vốn đầu tư và các chi phí quản lý khác.

Chi phí khác:

- Chi phí lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình, lập dự án đầu tư xây dựng công trình; lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, nghiên cứu khoa học công nghệ liên quan đến dự án (nếu có);

- Chi phí khảo sát xây dựng; Chi phí thiết kế xây dựng công trình; Chi phí thi tuyển kiến trúc (nếu có);

- Chi phí khởi công, khánh thành, tuyên truyền quảng cáo (nếu có);

- Chi phí thẩm định an toàn giao thông, chi phí lập định mức, đơn giá (nếu có);

- Chi phí đăng kiểm chất lượng quốc tế (nếu có); Chi phí quan trắc biến dạng công trình (nếu có);

- Lệ phí thẩm định dự án (gồm cả thiết kế cơ sở),  cấp phép xây dựng (nếu có);


- Chi phí bảo hiểm công trình;

- Chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư;

- Một số chi phí khác.

Chi phí quản lý dự án và chi phí khác nói trên được xác định bằng lập dự toán chi phí hoặc tính bằng định mức tỷ lệ (%) theo các quy định hiện hành của Nhà nước. Riêng chi phí quản lý dự án được tính bằng tỷ lệ (%) theo quy định của Bộ Xây dựng. Các chi phí khác quy định ở trên nếu đã tính trong dự toán xây dựng công trình thì không tính trùng các chi phí này trong tổng dự toán.

- Chi phí thi tuyển kiến trúc (nếu có); Chi phí khảo sát xây dựng; Chi phí thiết kế xây dựng công trình. 

- Chi phí lập định mức, đơn giá ( nếu có ).

Những chi phí nêu trên được lập dự toán hoặc tính bằng định mức chi phí theo quy định của Bộ Xây dựng. Ngoài các chi phí trên, tuỳ theo tính chất của công trình Người quyết định đầu tư có thể quyết định bổ sung các khoản mục chi phí khác cho phù hợp với thực tế thực hiện.

Kiểm tra Chi phí dự phòng:

Chi phí dự phòng trong dự toán công trình được tính bằng tỷ lệ % trên tổng chi phí xây dựng, chi phí thiết bị và chi phí khác nêu trên nhưng tối đa không quá 10% đối với các công trình thuộc dự án nhóm A và dự án nhóm B, 5% đối với các công trình thuộc dự án nhóm C (theo quy định trước đây tối đa là 10%).
b) Kiểm tra quy trình tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu:

Đối với chỉ định thầu:

Đối với các công trình thuộc diện chỉ định thầu theo quy định của Nhà nước nhưng thấy không cần thiết phải chỉ định thầu thì tổ chức đấu thầu theo qui định.

Nghiêm cấm việc chia dự án đấu thầu thành nhiều gói thầu nhỏ để thực hiện việc chỉ định thầu.

Việc chỉ định thầu phải xem xét kỹ năng lực, kinh nghiệm, mức độ tín nhiệm, trình độ quản lý của nhà thầu.

Các trường hợp chỉ định thầu phải xác định rõ 3 nội dung chủ yếu sau đây:

+ Lý do vì sao phải chỉ định thầu.

+ Kinh nghiệm của nhà thầu được chỉ định.

+ Giá trị và khối lượng của công trình, hạng mục công trình được người có thẩm quyền phê duyệt. Người có thẩm quyền quyết định chỉ định thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

Đối với đấu thầu:

Tất cả các công trình XDCB không thuộc diện chỉ định thầu nêu trên đều phải thực hiện đấu thầu.

Khi kiểm tra việc đấu thầu xây lắp cần lưu ý:

- Kiểm tra những căn cứ pháp lý đối với việc tổ chức đấu thầu: Quyết định đầu tư được duyệt, kế hoạch đấu thầu được duyệt, quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá được duyệt, quyết định phê duyệt danh sách ngắn tư vấn tham dự thầu và danh sách xếp hạng các nhà thầu về đề xuất kỹ thuật, danh sách xếp hạng tổng hợp kỹ thuật và tài chính đối với tuyển chọn tư vấn, quyết định thành lập Tổ chuyên gia và những quyết định khác có liên quan nếu có;

- Quy trình và thời gian tổ chức đấu thầu: Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu, thời gian mở thầu (theo  biên bản mở thầu), thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu so với quy định;

- Kiểm tra nội dung trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu thông quan các tài liệu chấm điểm, ý kiến nhận xét đánh giá của từng chuyên gia, báo cáo tổng hợp của Tổ chuyên gia, đánh giá của tư vấn nước ngoài nếu có, sự phù hợp của nội dung đánh giá theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá được duyệt, mức độ chính xác của việc đánh giá;

- Bảo lãnh dự thầu có thực hiện đúng qui định không? Các đơn vị tham gia dự thầu phải thực hiện bảo lãnh dự thầu. Giá trị bảo lãnh và việc thanh toán tiền bảo lãnh thực hiện theo quy định.

c) Kiểm tra quy trình quản lý chất lượng trong quá trình đầu tư:

Việc theo dõi quản lý chất lượng trong quá trình đầu tư của chủ đầu tư chủ yếu do bộ phận giám sát thi công của chủ đầu tư thực hiện. Do vậy khi tiến hành kiểm tra cần xem xét quy trình, nội dung, chất lượng công việc giám sát thi công của chủ đầu tư, kết hợp với việc đi thực tế công trình để đánh giá.

Khi kiểm tra quy trình và chất lượng việc giám sát thi công cần xem xét ở từng giai đoạn thi công có thực hiện đúng chế độ quy định không, chất lượng công việc giám sát thi công có bảo đảm không, có phát hiện kịp thời những sai sót trong quá trình thi công để yêu cầu đơn vị thi công chỉnh sửa không…?

Việc giám sát thi công có thể thuê đơn vị tư vấn thực hiện việc giám sát hay do chủ đầu tư trực tiếp cử cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ về XDCB để giám sát theo quy định. Giám sát thi công trong quá trình xây lắp công trình phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, có hệ thống để ngăn các sai phạm kỹ thuật, đảm bảo việc nghiệm thu khối lượng và chất lượng công tác xây lắp được tốt đúng theo hợp đồng giao nhận thầu.

Chủ đầu tư (hoặc đơn vị tư vấn giám sát được chủ đầu tư thuê); đơn vị tư vấn thiết kế; nhà thầu xây dựng phải có bộ phận chuyên trách kiểm tra, giám sát.

Nhà thầu xây dựng chỉ đề nghị chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu các hạng mục công trình hoàn thành sau khi bộ phận chuyên trách kiểm tra của nhà thầu đã kiểm tra xác nhận.

Việc giám sát thi công của chủ đầu tư (kể cả việc chủ đầu tư thuê giám sát) phải đảm bảo được yêu cầu việc thi công phải chấp hành đúng các quy định của thiết kế công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiêu chuẩn kỹ thuật; các cam kết về chất lượng theo hợp đồng giao nhận thầu.

Khi kiểm tra chất lượng việc giám sát thi công cần xem xét ở từng giai đoạn thi công , xem bộ phận giám sát thi công có thực hiện đúng chế độ quy định không?

-Kiểm tra vật liệu thiết bị ở hiện trường, nhằm phát hiện những vật liệu thiết bị không phù hợp tiêu chuẩn về chất lượng và quy cách sử dụng vào công trình. Trường hợp cần thiết phải lấy mẫu thí nghiệm các tính chất của vật liệu, cấu kiện, phế phẩm xây dựng như : gạch, ngói, xi măng, sắt, gỗ, ...

Trong giai đoạn thực hiện xây lắp

Kiểm tra các công việc mà bộ phận giám sát thi công đã làm như:

Giám sát thường xuyên công tác thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị bảo đảm việc thi công xây lắp theo hồ sơ thiết kế được duyệt; Cụ thể:

+ Kiểm tra xác nhận về khối lượng, chất lượng tiến độ các công việc.

+ Báo cáo tính hình chất lượng và tiến độ thi công định kỳ cho chủ đầu tư.

+ Phối hợp với các bên có liên quan giải quyết các phát sinh trong thi công.    

+ Tham gia thực hiện nghiệm thu công tác xây lắp

Từng phần việc nêu trên, cán bộ giám sát thi công của chủ đầu tư phải kiểm tra chặt chẽ từng công đoạn, phần việc nào chưa đạt yêu cầu, chưa đúng thiết kế phải yêu cầu bên B làm lại ngay, sau đó mới tiếp tục cho làm phần việc mới. Tất cả những vấn đề nêu trên phải được ghi vào sổ nhật ký công trình một cách cụ thể, nêu rõ những mặt được, chưa được, những công việc đã sửa, chưa sửa…

Giai đoạn hoàn thành công trình:

Xem xét các công việc có liên quan như:

Tổ chức giám sát các chủ đầu tư phải kiểm tra, tổng hợp toàn bộ hồ sơ pháp lý và các tài liệu về quản lý chất lượng, lập danh mục hồ sơ, tài liệu hoàn thành công trình, để làm cơ sở cho chủ đầu tư quyết định việc tổng nghiệm thu hay chưa tổng nghiệm thu công trình.

Kiểm tra việc nghiệm thu thanh, quyết toán công trình:

Về nghiệm thu công trình

Khi tiến hành kiểm tra việc nghiệm thu công trình, phải xem xét từng biên bản nghiệm thu để đánh giá tiến độ, chất lượng việc nghiệm thu công trình, hạng mục công trình hoặc từng phần việc của công trình, phát hiện kịp thời những bất hợp lý giữa kết quả nghiệm thu với bản vẽ thiết kế và với phần công trình thực tế đã thi công.

Việc nghiệm thu công trình phải được tiến hành từng đợt, ngay sau khi hoàn thành những phần ngầm của công trình, những kết cấu chịu lực, những bộ phận hạng mục công trình và toàn bộ công trình. Đồng thời phải bảo đảm nghiệm thu khối lượng các công việc đã hoàn thành theo kỳ thanh toán quy định trong hợp đồng giao nhận thầu đã ký kết.

Việc nghiệm thu phải do chủ đầu tư thực hiện tuỳ theo từng giai đoạn mà có sự tham gia của tổ chức tư vấn, thiết kế, xây lắp, cung ứng thiết bị (nếu có), giám sát thi công, cơ quan quản lý Nhà Nước về chất lượng công trình. Cụ thể:

+ Khi nghiệm thu công tác xây lắp đối với từng công việc, cấu kiện, bộ phận, lắp đặt từng thiết bị… các bên tham gia nghiệm thu gồm các thành phần (theo quy định của Nhà nước – xem phụ lục).

Việc nghiệm thu phải căn cứ vào các tài liệu:

+ Hồ sơ tài liệu thiết kế;

+ Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng khi thi công, kiểm tra và nghiệm thu;

+ Các tài liệu kiểm tra chất lượng, khối lượng;

+ Hồ sơ pháp lý và các tài liệu quản lý chất lượng;

+ Tài liệu giám sát thi công, nhật ký công trình…

- Kiểm tra hiện trường khi nghiệm thu:

Khi nghiệm thu, các thành phần của hội đồng nghiệm thu, nhất là bộ phận giúp việc của chủ đầu tư phải kiểm tra hiện trường của hạng mục công trình hoặc công trình để xác định việc thi công xây lắp, lắp đặt thiết bị có đúng thiết kế không, chất lượng thi công, thời gian thi công, các phần việc phát sinh thêm thế nào, đã được người có thẩm quyền phê duyệt chưa.

Nếu trong quá trình nghiệm thu phát hiện việc thi công không đúng thiết kế, chưa đảm bảo chất lượng thì phải yêu cầu bên B làm lại.

Biên bản nghiệm thu phải có kết luận rõ ràng:

- Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu;

- Yêu cầu và thời gian phải sửa xong những khiếm khuyết mới triển khai công việc tiếp theo;

- Biên bản nghiệm thu phải có chữ ký của các bên tham gia nghiệm thu theo quy định;

- Biên bản tổng nghiệm thu bàn giao công trình là văn bản pháp lý để chủ đầu tư đưa công trình vào khai thác sử dụng và thanh toán vốn đầu tư.

Về tạm ứng vốn đầu tư

- Đối với hợp đồng tư vấn, mức vốn tạm ứng tối thiểu là 25% giá trị của hợp đồng bố trí cho công việc phải thuê tư vấn. Đối với các hợp đồng tư vấn do tổ chức tư vấn nước ngoài thực hiện, việc tạm ứng theo thông lệ quốc tế.

- Đối với gói thầu thi công xây dựng:

+ Gói thầu từ 50 tỷ đồng trở lên mức tạm ứng vốn bằng 10% giá trị hợp đồng;

+ Gói thầu từ 10 tỷ đến dưới 50 tỷ đồng mức tạm ứng vốn bằng 15% giá trị hợp đồng;

+ Gói thầu dưới 10 tỷ đồng mức tạm ứng vốn bằng 20% giá trị hợp đồng. 

- Đối với việc mua sắm thiết bị, tuỳ theo giá trị của gói thầu mức tạm ứng vốn do hai bên thoả thuận nhưng không nhỏ hơn 10% giá trị của gói thầu. Một số cấu kiện, bán thành phẩm trong xây dựng có giá trị lớn phải được sản xuất trước để đảm bảo tiến độ thi công xây dựng và một số loại vật tư đặc chủng, vật tư phải dự trữ theo mùa được tạm ứng vốn. Mức tạm ứng vốn theo nhu cầu cần thiết của việc sản xuất, nhập khẩu và dự trữ các loại vật tư nói trên.

- Đối với các gói thầu hay dự án thực hiện theo hợp đồng EPC, việc tạm ứng để mua sắm thiết bị được căn cứ vào tiến độ cung ứng trong hợp đồng. Các công việc khác, mức tạm ứng bằng 15% giá trị của phần việc ghi trong hợp đồng.

- Vốn tạm ứng cho công việc giải phóng mặt bằng được thực hiện theo kế hoạch giải phóng mặt bằng. 

- Mức tạm ứng vốn không vượt quá kế hoạch vốn hàng năm của gói thầu.

- Việc thu hồi vốn tạm ứng bắt đầu khi gói thầu được thanh toán khối lượng hoàn thành đạt từ 20% đến 30% giá trị hợp đồng. Vốn tạm ứng được thu hồi dần vào từng thời kỳ thanh toán khối lượng hoàn thành và được thu hồi hết khi gói thầu được thanh toán khối lượng hoàn thành đạt 80% giá trị hợp đồng. Đối với các công việc giải phóng mặt bằng, việc thu hồi vốn tạm ứng kết thúc sau khi đã thực hiện xong công việc giải phóng mặt bằng.

Thanh toán vốn đầu tư:

- Việc thanh toán vốn đầu tư cho các công việc, nhóm công việc hoặc toàn bộ công việc lập dự án, khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, giám sát và các hoạt động xây dựng khác phải căn cứ theo giá trị khối lượng thực tế hoàn thành và nội dung phương thức thanh toán trong hợp đồng đã ký kết.

- Việc thanh toán vốn đầu tư được thực hiện theo tiến độ và theo giá trúng thầu (đối với hợp đồng trọn gói) hoặc thanh toán theo đơn giá trúng thầu và các điều kiện cụ thể ghi trong hợp đồng (đối với hợp đồng có điều chỉnh giá).

- Khi thanh quyết toán vốn đầu tư phải dựa trên cơ sở biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành, bản thanh quyết toán vốn.

- Khi công trình hoàn thành, việc thanh quyết toán công trình không được vượt tổng dự toán và tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

Khi kiểm tra việc tạm ứng và thanh quyết toán vốn đầu tư cần xem xét:

+ Mức tạm ứng vốn cho nhà thầu có vượt tỷ lệ quy định so với giá trị quy định của gói thầu không? nếu vượt phải xác định rõ nguyên nhân, đối chiếu số tiền tạm ứng nhà thầu thực nhận với số tiền tạm ứng cho nhà thầu ghi trên sổ sách kế toán.

+ Xác định thực chất của khoản tạm ứng về XDCB, mua sắm thiết bị, nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các khoản tạm ứng sai nguyên tắc chế độ, tạm ứng XDCB để sử dụng vào việc khác…

+ Việc thu hồi vốn tạm ứng XDCB thực hiện như thế nào, có kịp thời theo chế độ quy định không.

+ Việc quyết toán vốn đầu tư:

· Chậm nhất 12 tháng đối với dự án nhóm A, 9 tháng đối với dự án nhóm B và 6 tháng đối với dự án nhóm C sau khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, chủ đầu tư phải hoàn thành báo cáo quyết toán gửi người có thẩm quyền quyết định đầu tư.

· Báo cáo quyết toán vốn đầu tư phải xác định đầy đủ, chính xác số vốn đầu tư thực hiện hàng năm, tổng mức vốn đầu tư đã thực hiện của dự án, giá trị tài sản bàn giao đưa vào sử dụng. 

· Xem xét việc thẩm định và phê duyệt quyết toán có thực hiện đúng quy định không;

- Người có thẩm quyền quyết định đầu tư đồng thời là người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư.

- Việc phê duyệt quyết toán phải căn cứ trên cơ sở thẩm tra quyết toán của bộ phận chuyên môn có liên quan.

Bảo hành công trình:

Thời hạn bảo hành được tính từ ngày chủ đầu tư ký biên bản nghiệm thu hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng đã hoàn thành để đưa vào sử dụng và được quy định như sau:

- Không ít hơn 24 tháng đối với mọi loại công trình cấp đặc biệt, cấp I;

- Không ít hơn 12 tháng đối với các công trình còn;

Nhà thầu thi công xây dựng công trình và nhà thầu cung ứng thiết bị công trình có trách nhiệm nộp tiền bảo hành vào tài khoản của chủ đầu tư theo các mức sau:

- 3% giá trị hợp đồng đối với mọi loại công trình cấp đặc biệt, cấp I; 

- 5% giá trị hợp đồng đối với công trình xây dựng hoặc hạng mục công trình xây dựng còn lại. 

Nhà thầu thi công xây dựng công trình và nhà thầu cung ứng thiết bị công trình chỉ được hoàn trả tiền bảo hành công trình sau khi kết thúc thời hạn bảo hành và được chủ đầu tư xác nhận đã hoàn thành công việc bảo hành.

VII.  Lập và gửi báo cáo kiểm toán 

1. Nguyên tắc lập báo cáo kiểm toán:

Khi kết thúc một cuộc kiểm toán phải kịp thời lập báo cáo kiểm toán.

- Báo cáo kiểm toán phải trình bầy rõ nội dung đã kiểm toán cụ thể đã tiến hành kiểm toán tại chi nhánh nào? Thời gian kiểm toán, thực hiện việc kiểm tra trên những hồ sơ nào? chọn mẫu những đơn vị nào?

- Nội dung Báo cáo yêu cầu chính xác, rõ ràng để tránh hiểu nhầm, tránh những tữ khó hiểu, thuật ngữ và tránh những chi tiết không cần thiết để đảm bảo tác dụng của Báo cáo. Phản ánh sự thật, không thiên vị và những phát hiện trong báo cáo không mang tính thành kiến và bóp méo. Báo cáo cần mang tính xây dựng, giúp đỡ đối tượng kiểm toán và với những kiến nghị, đề xuất các biện pháp sửa chữa và khắc phục sai phạm, cải tiến quy trình nghiệp vụ, hoàn thiện cơ cấu tổ chức nếu có. Không mang tính cá nhân và cảm tính. Báo cáo về những phát hiện mang tính thủ tục và kiểm soát chứ không mang tính chất của phát hiện đơn lẻ. Những sai sót đơn lẻ không mang lại giá trị và có thể có những tác động ngược lại đối với bản báo cáo. 

- Toàn bộ những phát hiện trong báo cáo cần được trích dẫn đến những hồ sơ, báo cáo kiểm toán chi tiết từng khoản vay và cần được trao đổi với giám đốc/Phụ trách bộ phận. Trong trường hợp phụ trách bộ phận chậm trễ trong việc xử lý các phát hiện, cần đưa ra một thời gian chính thức để bộ phận này giải đáp vấn đề và cần thông báo rằng trong trường hợp không thực hiện yêu cầu sẽ bị nêu trong báo cáo.

2. Những nội dung sau đây cần được nêu trong báo cáo:

- Phạm vi công việc kiểm toán 

- Đánh giá môi trường kiểm soát

- Những điểm mạnh cụ thể và những phát hiện mang tính tích cực.

- Những yếu kém trong công tác quản lý rủi ro tín dụng và  những sai sót được phát hiện (có các bằng chứng kèm theo).

- Giải trình của đối tượng kiểm toán về những sai sót.

- Kết luận về nội dung kiểm toán.

- Khuyến nghị và đề xuất chỉnh sửa khắc phục sai sót.

- Khuyến nghị cải tiến thủ tục trong hoạt động

- Khuyến nghị khác.

3. Gửi báo cáo kiểm toán 

 Báo cáo kiểm toán được gửi đến 4 nơi sau đây:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Trưởng  ban kiểm soát Hội đồng quản trị

- Ban Lãnh Đạo Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam 

- Đơn vị được kiểm toán.  

4. Theo dõi sau kiểm toán.

- Xem xét báo cáo khắc phục của đối tượng kiểm toán.

- Tiến hành kiểm tra lại tại đối tượng kiểm toán về các hoạt động sửa chữa, khắc phục và các kết quả hay hiện trạng liên quan đến các phát hiện kiểm toán quan trọng. Thời gian thực hiện việc kiểm tra này phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của các vấn đề và các điều kiện có liên quan.

- Phương pháp kiểm tra bao gồm phỏng vấn, quan sát trực tiếp, thử nghiệm và kiểm tra bằng chứng của các hoạt động sửa đổi; công việc kiểm tra này cũng được lập hồ sơ như các công việc kiểm toán khác.

- Đánh giá lại các rủi ro trong hệ thống kiểm soát nội bộ dựa trên các điều kiện đã được sửa đổi hoặc dựa trên những giải pháp mà đối tượng kiểm toán cho biết là đã hoặc sẽ thực hiện.

- Lập báo cáo theo dõi sau kiểm toán.

5. Mẫu biểu kiểm toán     



- PHỤ LỤC 01/XDCB

- PHỤ LỤC 02/XDCB

- PHỤ LỤC 03/XDCB

                                                                   PHỤ LỤC 01/XDCB

Danh mục hồ sơ, tài liệu hoàn thành công trình xây dựng

A. Hồ sơ pháp lý:
1. Chủ trương đầu tư và các tài liệu liên quan (Tờ trình của Chủ đầu tư, Tờ trình của đơn vị thẩm định).

2. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền và các tài liệu liên quan (Tờ trình của Chủ đầu tư, Tờ trình của đơn vị thẩm định).

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án của cấp có thẩm quyền và các tài liệu liên quan (Tờ trình của Chủ đầu tư, Tờ trình của đơn vị thẩm định).

4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

5. Văn bản chấp thuận của các cơ quan quản lý chuyên ngành:

- Quy hoạch, kiến trúc;

- Báo cáo về việc rà phá bom mìn (nếu có);

- Báo cáo kết quả khác (nếu có).

6. Văn bản chấp thuận của các cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền về việc cho phép sử dụng công trình kỹ thuật bên ngoài hàng rào:

- Cấp điện;

- Sử dụng nguồn nước;

- Khai thác nước ngầm (nếu có);

- Thoát nước (đấu nối vào hệ thống nước thải chung);

- An toàn đê điều (nếu có);

7. Quyết định phê duyệt Thiết kế Tổng dự toán, Thiết kế - Dự toán của cấp có thẩm quyền và các tài liệu liên quan:

· Tờ trình của Chủ đầu tư;

· Báo cáo thẩm định của đơn vị thẩm định;

· Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt ;

· Kết quả thẩm tra thiết kế kỹ thuật do tổ chức tư vấn không trực tiếp thiết kế thực hiện thẩm tra thiết kế kỹ thuật đối với các công trình.

· Báo cáo khảo sát địa chất công trình, địa chất thuỷ văn, nguồn nước;

· Văn bản (biên bản) nghiệm thu, chấp thuận hệ thống kỹ thuật, công nghệ đủ điều kiện sử dụng của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về:

· Phòng cháy, chữa cháy, nổ;

· An toàn lao động, an toàn vận hành;

· Đấu nối với công trình kỹ thuật hạ tầng (cấp điện, cấp nước, thoát nước...);

· An toàn đê điều, an toàn giao thông (nếu có).

· Thông tin liên lạc (nếu có).

8. Giấy phép xây dựng (đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng);

9. Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu của cấp có thẩm quyền (đối với công việc tổ chức đấu thầu) hoặc văn bản chỉ định thầu (đối với công việc không tổ chức đấu thầu); tư vấn, xây lắp, mua sắm thiết bị và tài liệu liên quan (Tờ trình của Chủ đầu tư, Báo cáo thẩm định của đơn vị thẩm định, hồ sơ dự thầu của nhà thầu).

10. Các Hợp đồng (ghi số, ngày, tháng của hợp đồng) giữa Chủ đầu tư với các nhà thầu.

11. Biên bản nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng;

12. Biên bản của cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, kiểm tra sự tuân thủ quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng và công tác nghiệm thu của chủ đầu tư trước khi nghiệm thu giai đoạn xây lắp, nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục công trình và công trình để đưa vào sử dụng đối với các công trình thuộc dự án phải thẩm tra thiết kế (nếu có).

B. Hồ sơ quyết toán:

1. Bản vẽ hoàn công các hạng mục và toàn bộ công trình về kiến trúc, kết cấu, lắp đặt thết bị, hệ thống kỹ thuật công trình, hoàn thiện... (có danh mục bản vẽ kèm theo).

2. Bảng giá trị quyết toán.

C. Tài liệu quản lý chất lượng:
1. Các chứng chỉ kỹ thuật xuất xưởng xác nhận chất lượng vật liệu sử dụng trong công trình để thi công các phần san nền, gia cố nền, cọc, đài cọc, kết cấu ngầm và kết cấu thân, cơ điện và hoàn thiện.

2. Các phiếu kiểm tra xác nhận chất lượng vật liệu sử dụng trong công trình để thi công các phần san nền, gia cố nền, cọc, đài cọc, kết cấu ngầm và kết cấu thân, cơ điện và hoàn thiện... do một tổ chức chuyên môn hoặc một tổ chức khoa học có tư cách pháp nhân năng lực và sử dụng phòng thí nghiệm hợp chuẩn thực hiện.

3. Chứng chỉ xác nhận chủng loại và chất lượng của các trang thiết bị phục vụ sản xuất và hệ thống kỹ thuật lắp đặt trong công trình như: cấp điện, cấp nước ... do nơi sản xuất cấp.

4. Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng vật tư, thiết bị nhập khẩu sử dụng trong hạng mục công trình này của các tổ chức tư vấn có tư cách pháp nhân được nhà nước quy định.

5. Các tài liệu, biên bản nghiệm thu chạy thử thiết bị .

6. Biên bản thử và nghiệm thu các thiết bị thông tin liên lạc, các thiết bị bảo vệ.

7. Biên bản thử và nghiệm thu các thiết bị phòng cháy chữa cháy nổ.

8. Báo cáo kết quả các thí nghiệm hiện trường (gia cố nền, sức chịu tải của cọc móng, chất lượng bê tông cọc, lưu lượng giếng, điện trở của hệ thống chống sét cho công trình và cho thiết bị kết cấu chịu lực, thử tải bể chứa, thử tải ống cấp nước - chất láng...).

9. Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng đường hàn của các mối nối: cọc, kết cấu kim loại, đường ống áp lực (dẫn hơi, chất láng) ...

10. Các tài liệu đo đạc, quan trắc lún và biến dạng các hạng mục công trình, toàn bộ công trình và các công trình lân cận trong phạm vi lún ảnh hưởng trong quá trình xây dựng (độ lún, độ nghiêng, chuyển vị ngang, góc xoay...).

11. Nhật ký theo dõi thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư (hoặc tổ chức tư vấn giám sát thi công xây lắp được chủ đầu tư thuê), doanh nghiệp xây dựng (tự giám sát) và tổ chức tư vấn thiết kế kỹ thuật (giám sát tác giả).

12. Lý lịch thiết bị, máy móc lắp đặt trong công trình; hướng dẫn hoặc quy trình vận hành khai thác công trình; quy trình bảo hành và bảo trì thiết bị và công trình.

13. Chứng chỉ hoàn thành cho từng công việc (thiết kế, thi công xây lắp) của các hạng mục công trình, toàn bộ công trình do các tổ chức tư vấn kiểm định chất lượng xây lắp độc lập (kể cả các nhà thầu nước ngoài tham gia tư vấn, kiểm định, giám sát, đăng kiểm chất lượng) xem xét và cấp trước khi các chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành các hạng mục công trình và toàn bộ công trình (nếu có).

14. Các thay đổi so với thiết kế (kỹ thuật, bản vẽ thi công) đã được phê duyệt .

15. Hồ sơ giải quyết sự cố công trình (nếu có).

16. Báo cáo của tổ chức tư vấn kiểm định đối với những bộ phận, hạng mục công trình hoặc công trình có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng trước khi chủ đầu tư nghiệm thu (nếu có).

17. Biên bản nghiệm thu giai đoạn xây lắp.

18. Biên bản nghiệm thu hạng mục công trình, nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng.

19. Báo cáo của Chủ đầu tư về quá trình thi công xây dựng và chất lượng công trình.

20. Báo cáo của doanh nghiệp xây dựng (lập theo mẫu), của tổ chức tư vấn thiết kế (lập theo mẫu) và của tổ chức tư vấn giám sát (lập theo mẫu) về chất lượng công trình xây dựng.

Ghi chú:

Căn cứ vào quy mô công trình và giai đoạn nghiệm thu công trình để xác định danh mục hồ sơ và tài liệu trên cho phù hợp. Các giai đoạn xây lắp thường được chia như sau:

- Đối với công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp các giai đoạn xây lắp bao gồm: San nền, gia cố nền - Cọc - Đài cọc - Dầm giằng móng và kết cấu ngầm - Kết cấu thân - Cơ điện và hoàn thiện.

                                                                   PHỤ LỤC 02/XDCB

KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TỔNG THỂ

	Đơn vị được kiểm toán:.......
	Người lập: .....................
	Ngày .......................

	Dự án:...................................
	Người soát xét: .............
	Ngày .......................


1. Thông tin về dự án và đơn vị được kiểm toán:

Tên đơn vị được kiểm toán:..............................................................................

Trụ sở chính: .....................................................................................................

Điện thoại: ..........................................Fax:............................Email:.................

Mã số thuế: ............................................................................................

Tên dự án: ...............................................................................................

Tổng mức đầu tư:
.............................................................................




+ Xây lắp: ...........................................................................




+ Thiết bị: .....................................................................




+ Khác: ..................................................................................

Nguồn vốn đầu tư:





Quỹ Đầu tư phát triển: ..............................................




Thuê mua Tài chính: ..................................................




Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ: ......................................




Các nguồn vốn khác theo quy định của Nhà nước:....

Qui mô dự án: ...........................................................................................

Địa điểm xây dựng: ..........................................................................................

Thời gian khởi công: ....................................
Thời gian hoàn thành:..............

Các công trình, hạng mục công trình chủ yếu: 

	TT
	Tên công trình,

hạng mục công trình
	Dự toán được duyệt
	Quyết toán
	Hình thức hợp đồng

	
	
	
	
	Hợp đồng trọn gói
	HĐ điều chỉnh giá
	Chỉ định thầu

	
	Hạng mục A
	
	
	
	
	

	
	Hạng mục B
	
	
	
	
	

	
	.......
	
	
	
	
	


Hình thức quản lý dự án: ..............................................................................

Các nhà thầu: ..............................................................................................


Nhà thầu xây lắp: ...............................................................................


Nhà thầu cung cấp thiết bị: ..............................................................


Nhà thầu tư vấn: ...........................................................................

Các thay đổi bổ sung lớn trong quá trình thực hiện dự án: ...........................

Các sự kiện đặc biệt khác có ảnh hưởng đến dự án: ............................

Nhân sự chủ chốt có liên quan đến dự án:

	Họ và tên
	Chức vụ
	Bằng cấp
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Tóm tắt các quy chế kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán....................

Năng lực quản lý của Ban Giám đốc: .................................................................

2. Hiểu biết về hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ:

Căn cứ vào kết quả phân tích, soát xét sơ bộ trên các góc độ:


+ Chính sách kế toán đang áp dụng và những thay đổi trong chính sách đó: ......................................................................................................


+ Ảnh hưởng của các chính sách mới về kế toán và kiểm toán: ............


+ Đội ngũ nhân viên kế toán: ................................................................


+ Đội ngũ nhân viên quản lý, kỹ thuật: ...............................................


+ Yêu cầu về báo cáo: .........................................................................

Kết luận và đánh giá về môi trường kiểm soát, hệ thống kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ là đáng tin cậy và có hiệu quả:


Cao                                Trung bình                          Thấp

3. Đánh giá rủi ro và xác định mức độ trọng yếu:

Đánh giá rủi ro:

+ Đánh giá rủi ro tiềm tàng:

  
Cao                               Trung bình                           Thấp 

+ Đánh giá rủi ro kiểm soát:


Cao                               Trung bình                           Thấp 

+ Tóm tắt, đánh giá kết quả của hệ thống kiểm soát nội bộ:

Xác định mức độ trọng yếu:

Chỉ tiêu chủ yếu để xác định mức độ trọng yếu là:

· Tổng mức đầu tư 








· Tổng dự toán


· Chi phí xây lắp

· Chi phí thiết bị 

· Chi phí khác 

Lý do lựa chọn mức độ trọng yếu: ...........................................................

....................................................................................................................

Xác định mức trọng yếu cho từng mục tiêu kiểm toán.....................

Khả năng có những sai sót trọng yếu theo kinh nghiệm của kiểm toán viên đối với dự án. Xác định các nghiệp vụ, các chi phí hoặc các công trình, hạng mục công trình phức tạp.

- Phương pháp kiểm toán đối với các khoản mục: 

+ Kiểm tra chọn mẫu.....................................................................

+ Kiểm tra các khoản mục chủ yếu....................................................

+ Kiểm tra toàn bộ 100%...........................................................

4. Phối hợp chỉ đạo, giám sát, kiểm tra:

Sự tham gia của chuyên gia tư vấn thuộc lĩnh vực khác thuộc HSC.

Kế hoạch thời gian. ...................................................................................

Yêu cầu nhân sự: ..........................................................................................

+ Giám đốc (Phó Giám đốc) phụ trách ...........................................

+ Trưởng phòng phụ trách  ..................................................................

+ Trưởng nhóm kiểm toán ...................................................................

+ Trợ lý kiểm toán 1 ..................................................................

+ Trợ lý kiểm toán 2 ............................................................................

5. Các vấn đề khác:

Những vấn đề đặc biệt phải quan tâm:..........................................................

Nội dung và thời hạn lập báo cáo kiểm toán:.......................................................

6. Tổng hợp kế hoạch kiểm toán tổng thể:

	TT
	Khoản mục

quan trọng
	Rủi ro tiềm tàng
	Rủi ro kiểm soát
	Mức trọng yếu
	Phương pháp kiểm toán
	Thủ tục kiểm toán
	Tham chiếu

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	.......
	
	
	
	
	
	


Phân loại chung về đối tượng được kiểm toán:

Rất quan trọng                   Quan trọng                     Bình thường 

Khác: ......

                                                                   PHỤ LỤC 03/XDCB

CÁC THỦ TỤC KIỂM TOÁN CHI TIẾT

	
	CÁC THỦ TỤC KIỂM TOÁN TỔNG HỢP

	1.
	KIỂM TRA TỔNG HỢP CHI PHÍ XÂY LẮP

	2.
	KIỂM TRA CHI TIẾT CHI PHÍ XÂY LẮP

	3.
	.............


	
	Thủ tục kiểm toán chi tiết
	Người

thực hiện
	Tham chiếu

	1
	Kiểm tra tổng hợp chi phí xây lắp
	 
	 

	A
	Thu thập các bảng tổng hợp chi phí xây lắp qua các năm
	 
	 

	1.
	Kiểm tra số tổng cộng
	 
	 

	2.
	Đối chiếu số liệu tổng cộng với sổ cái hàng năm, với báo cáo quyết toán vốn
	 
	 

	B.
	Thực hiện các thủ tục phân tích đối với chi phí xây lắp
	 
	 

	1.
	Xem xét sự tăng giảm chi phí xây lắp của các hạng mục so với tổng dự toán được duyệt
	 
	 

	2.
	Đánh giá kết quả kiểm tra
	 
	 

	2
	kiểm tra chi tiết chi phí xây lắp
	 
	 

	A.
	Trên cơ sở phân tích chi phí xây lắp, kiểm tra và đối chiếu tới các bằng chứng sau:
	 
	 

	1.
	Khối lượng ngiệm thu A-B
	
	

	2.
	Chứng từ thanh toán, cấp phát
	
	

	3.
	Tổng hợp khối lượng đã thanh toán cho các nhà thầu
	
	

	4.
	Đánh giá kết quả kiểm tra và khẳng định rằng tất cả các chi phí xây lắp liên quan đến các hạng mục công trình đã được hạch toán đầy đủ
	 
	

	B.
	Kiểm tra chi tiết quyết toán chi phí xây lắp các hạng mục công trình để đảm bảo rằng:
	
	

	1.
	Khối lượng quyết toán đã phản ánh phù hợp với thực tế thi công và các quy định của nhà nước
	
	

	2.
	Đơn giá quyết toán được áp dụng phù hợp với quy định của nhà nước và của dự án
	
	

	3.
	Định mức quyết toán được áp dụng phù hợp với các quy định của nhà nước và của dự án
	
	

	
	Các hệ số trượt giá, phụ phí, bù chênh lệch giá vật tư được áp dụng phù hợp với các quy định của nhà nước và của dự án
	
	

	5.
	Đánh giá kết quả kiểm tra
	
	


PHỤ LỤC VI

KIỂM TOÁN NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG KHO QUỸ

I. Mục tiêu 

- Kiểm tra và phát hiện những rủi ro, sở hở, yếu kém trong công tác kho quỹ của từng đơn vị và trong toàn hệ thống NHTM (ngân hàng)

- Đánh giá việc tổ chức và thực hiện công tác kho quỹ của từng đơn vị và trong toàn hệ thống Ngân hàng .

- Đưa ra các ý kiến đề xuất, kiến nghị đến Ban lãnh đạo NHTM để cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, các cơ chế/chính sách,.....nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác kho quỹ trong toàn hệ thống Ngân hàng . 

Để đạt được các mục tiêu tổng quát nêu trên, kiểm toán nội bộ hoạt động kho quỹ phải đạt được các mục tiêu, yêu cầu cụ thể sau:

- Đánh giá hệ thống các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định và kiểm soát nội bộ trong công tác kho quỹ về mức độ phù hợp và tính hiệu quả. 

- Đánh giá tính đầy đủ, đúng đắn trong việc tuân thủ các quy định, quy trình, quy chế hoạt động kho quỹ.

- Đánh giá sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong dây chuyền, bao gồm: các quy định, mô hình/thủ tục kiểm soát và nhân lực.

- Đánh giá, phân tích khả năng xảy ra rủi ro và các biện pháp quản lý rủi ro trong hoạt động kho quỹ và mức độ ảnh hưởng đến hoạt động chung của toàn hệ thống.

- Đề xuất, kiến nghị các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục và hoàn thiện công tác kho quỹ tại đơn vị được kiểm toán nội bộ và toàn hệ thống Ngân hàng.  

II. Yêu cầu 

- Phản ánh, đánh giá trung thực, hợp lý tình hình hoạt động công tác kho quỹ tại đơn vị thành viên và toàn hệ thống NHTM.
- Đưa ra các kiến nghị, giải pháp/biện pháp phù hợp để khắc phục tồn tại, hoàn thiện hệ thống chính sách quản lý kho quỹ và chỉ đạo thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác kho quỹ trong toàn hệ thống.

III. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Các đơn vị trong hệ thống NHTM có hoạt động kho quỹ, bao gồm: Hội sở các Chi nhánh cấp 1, Chi nhánh cấp 2, Phòng giao dịch và các Quỹ/Bàn tiết kiệm.

- Các đơn vị và cá nhân trực tiếp thực hiện nghiệp vụ kho quỹ.

IV. Căn cứ kiểm toán nội bộ hoạt động kho quỹ

- Các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, NHTM về tiêu chuẩn kỹ thuật kho quỹ, về chế độ giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, giấy tờ có giá,.....

- Quy trình giao dịch điện tử và giao dịch một cửa theo dự án Hiện đại hoá của NHTM.

- Các báo cáo, sổ ghi chép, chứng từ,.... liên quan đến công tác kho quỹ.

V. Phương pháp kiểm toán nội bộ hoạt động kho quỹ

Trong quá trình kiểm toán hoạt động kho quỹ, kiểm toán viên cần sử dụng tổng hợp, linh hoạt các phuơnưg pháp kiểm toán nhằm đạt được mục tiêu kiểm toán đã đặt ra, bao gồm các phương pháp chủ yếu sau:
- Phương pháp phân tích: Được áp dụng xuyên suốt trong quá trình kiểm toán, trong đó lưu ý đến tính logíc trong phân tích sự vật, hiện tượng liên quan đến công tác kho quỹ.

- Phương pháp trắc nghiệm: Được sử dụng nhằm xác định sự tồn tại của các rủi ro và đánh giá mức độ rủi ro trên cơ sở theo dõi một phần hoặc toàn bộ quá trình thực hiện các quy trình, quy định nghiệp vụ kho quỹ từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc để làm cơ sở cho việc kết luận và đưa ra các kiến nghị kiểm toán. Phương pháp trắc nghiệm được thực hiện theo 2 hình thức:

+ Trắc nghiệm theo thủ tục là việc quan sát, trực tiếp tham gia hoặc đưa ra các tình huống giống như thực tế thực hiện tác nghiệp trong công tác kho quỹ.

+ Trắc nghiệm trên hồ sơ, chứng từ. 

- Phương pháp kiểm tra, đối chiếu trực tiếp: được sử dụng chủ yếu trong kiểm toán hoạt động kho quỹ nhằm đánh giá mức độ chấp hành đúng sai, đầy đủ hay chưa đầy đủ (tính tuân thủ) trong hoạt động kho quỹ.
VI. Nội dung kiểm toán nội bộ hoạt động kho quỹ

Đây là những nội dung trọng yếu nhất mà Kiểm toán viên nội bộ cần quan tâm khi thực hiện kiểm toán nội bộ hoạt động kho quỹ tại các đơn vị. Việc chọn lựa và đi sâu vào những vấn đề gì trong kiểm toán hoạt động kho quỹ phụ thuộc vào dự liệu những rủi ro trong quá trình lập kế hoạch, mục tiêu và khả năng nghề nghiệp của Kiểm toán viên nội bộ.

1. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ công tác kho quỹ

Kiểm toán viên nội bộ cần quan tâm và có đánh giá toàn bộ, đầy đủ về tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ từ việc xây dựng chính sách, thủ tục đến thực tế thực hiện và các vướng mắc, tồn tại nảy sinh trong công tác kho quỹ tại đơn vị được kiểm toán nội bộ. Nội dung công việc này xuyên suốt trong quá trình kiểm toán nội bộ từ khi lập kế hoạch, trực tiếp kiểm toán các nội dung trong công tác kho quỹ tại đơn vị được kiểm toán nội bộ.

- Mục tiêu của hệ thống kiểm soát nội bộ công tác kho quỹ:

+ Sử dụng nguồn lực và quản lý kho quỹ an toàn, hiệu quả.

+ Phát hiện kịp thời những vướng mắc, từ đó đưa ra các biện pháp xử lý trong công tác kho quỹ.

+ Ngăn chặn, phát hiện các sai phạm và gian lận trong công tác kho quỹ.

- Khi đánh giá hoạt động kiểm soát công tác kho quỹ cần lưu ý:

+ Về môi trường kiểm soát chung (đặc thù quản lý, cơ cấu tổ chức, nhân sự,..)

+ Các hình thức kiểm soát: kiểm soát trực tiếp, kiểm soát tổng quát.

- Việc đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm 4 bước cơ bản sau:

+ Thu thập thông tin về hệ thống kiểm soát nội bộ và lập bảng chi tiết về kiểm soát nội bộ trên 2 yếu tố: thiết kế kiểm soát nội bộ (quy định và bộ máy) và hoạt động thực tế có tính liên tục, hiệu lực của kiểm soát nội bộ.

+ Đưa ra đánh giá ban đầu về rủi ro trong kiểm toán kho quỹ tại đơn vị được kiểm toán.

+ Thực hiện thử nghiệm kiểm soát công tác kho quỹ.

+ Lập bảng đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ.

2. Đánh giá rủi ro trong hoạt động kho quỹ:

Kho quỹ là nơi trực tiếp cất giữ các loại tiền mặt, giấy tờ có giá, các tài liệu gốc về tài sản thế chấp, cầm cố của khách hàng,....do vậy dễ trở thành mục tiêu tấn công của các loại tội phạm nhằm chiếm đoạt các tiền, tài sản có giá được cất giữ trong kho. Bất kỳ một sự cố nào xảy ra liên quan đến kho quỹ đều có thể dẫn đến dư luận về khả năng đảm bảo an toàn của ngân hàng, qua đó gây giảm sút lòng tin trong các khách hàng, đặc biệt là khách hàng gửi tiền. 

Những loại rủi ro chủ yếu trong hoạt động kho quỹ bao gồm: 

- Những rủi ro bên ngoài ngân hàng:Tội phạm bên ngoài ngân hàng lợi dụng những sơ hở trong quản lý kho quỹ để đột nhập lấy trộm cắp trong kho hoặc cướp tiền, tài sản có giá tại nơi giao dịch hoặc trên đường vận chuyển. 

- Những rủi ro bên trong ngân hàng:

+ Kết cấu kỹ thuật và các trang thiết bị trong kho quỹ không đảm bảo an toàn.

+ Hệ thống kiểm soát nội bộ được xây dựng quá lỏng lẻo hoặc quá phức tạp (việc phân định trách nhiệm, quyền hạn giữa các bộ phận không rõ ràng, nhân viên không được đào tạo đầy đủ hoặc thường xuyên bị thay đổi.....)

+ Việc thực hiện các quy định, quy trình trong công tác kho quỹ (xuất nhập tiền mặt, quản lý kho, canh gác bảo vệ kho,….) không nghiêm túc và hiệu lực kiểm soát không đầy đủ.

*  Những biểu hiện chủ yếu liên quan đến rủi ro trong công tác kho quỹ  

- Xảy ra vụ việc tiêu cực, nổi cộm trong công tác kho quỹ (thiếu hụt, mất tiền mặt, tài sản,….. trong kho).

- Có sự thay đổi không bình thường về cán bộ làm công tác kho quỹ. 

- Kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cá nhân/tổ chức có thẩm quyền cho thấy hoạt động kho quỹ của đơn vị có vấn đề.

- Lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo NHTM và các cá nhân có trách nhiệm hoài nghi về độ an toàn trong hoạt động kho quỹ hoặc về phẩm chất đạo đức, năng lực của người điều hành hoạt động kho quỹ của đơn vị. 

3. Yêu cầu cung cấp tài liệu, báo cáo và soát xét, phân tích

a. Yêu cầu cung cấp tài liệu, báo cáo

Kiểm toán viên nội bộ lập Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin để yêu cầu đơn vị được kiểm toán nội bộ cung cấp một phần hoặc toàn bộ các tài liệu, báo cáo theo yêu cầu và mục tiêu của kiểm toán nội bộ:

- Các quy định liên quan đến kho quỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,  NHTM và do đơn vị được kiểm toán ban hành.

- Báo cáo định kỳ, báo cáo bất thường về hoạt động kho quỹ.

- Các biên bản bàn giao, kiểm kê, thanh tra, kiểm tra,...về công tác kho quỹ tại đơn vị.

- Các loại sổ, tài liệu có liên quan đến kho quỹ như: sổ quỹ nghiệp vụ, sổ giao nhận, sổ kiểm kê, sổ ra vào kho, biên bản giao nhận chìa khóa kho,....

- Hồ sơ về thiết kế, xây dựng, nghiệm thu chất lượng kho quỹ và các trang thiết bị liên quan. 

b. Soát xét, phân tích.

Trên cơ sở tài liệu, báo cáo do đơn vị được kiểm toán cung cấp, kết hợp với những tài liệu, báo cáo đã có trước, Kiểm toán viên nội bộ thực hiện phân tích, đối chiếu để rút ra kết luận sơ bộ và các vấn đề cần đi sâu tìm hiểu, kiểm toán trực tiếp.

Qúa trình soát xét, phân tích cần lưu ý một số kỹ năng sau:

- Xem xét kỹ những mặt được, mặt chưa được trong hoạt động kho quỹ.

- Đối chiếu giữa các quy định do đơn vị được kiểm toán ban hành với các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, NHTM ban hành về hoạt động kho quỹ. 

- Đối chiếu giữa những chỉ đạo của cấp trên với thực hiện của cấp dưới trong hoạt động kho quỹ.

4.  Trực tiếp kiểm toán theo các nội dung sau:   

	Số

TT
	Nội dung kiểm toán cụ thể
	Tên
	Ngày
	Tham chiếu

	1
	Kho tiền và trang bị kho tiền
	
	
	

	
	- Thời gian xây dựng, gia cố, sửa chữa?

- Diện tích kho: diện tích thực tế?

- Diện tích gian đệm: diện tích thực tế?

- Kho tiền được đặt trong hay ngoài trụ sở của  đơn vị?

- Kết cấu kho tiền có đúng quy định không?

- Hành lang bảo vệ kho tiền: có hay không?

- Thang vận (trường hợp kho tiền không xây dựng ở tầng trệt): có hay không?

- Ô thông gió 3 lớp: có hay không? So với quy định đúng hay sai?

- Cửa kho tiền: các lớp cánh cửa ngoài và lớp cánh cửa trong có đúng quy định không? Có được che khuất hay không?

- Hệ thống điện: có nguồn điện dự phòng để đảm bảo nguồn điện trong 24h hay không? Có nút ấn báo động trong kho hay không, nút ấn có đảm bảo sử dụng được không? Trong kho có để ổ cắm điện không?

- Hệ thống thông gió: có hay không? Có quạt hoặc máy hút bụi, ẩm không?

- Thiết bị báo cháy: có hay không? Có đảm bảo hoạt động 24/24h không?

- Thiết bị chữa cháy: có hay không? Có bố trí hệ thống chữa cháy bằng nước hay bằng bột khô không?

- Thiết bị báo động tự động: có hay không? Có bố trí thiết bị nhận diện bằng hồng ngoại hoặc thiết bị báo khi có chấn động không? Các thiết bị này có đảm bảo hoạt động 24/24h không?

- Két sắt, hòm tôn, giá kê, kìm kẹp chì: có hay không? chất lượng như thế nào?   
	
	
	

	2
	Trang thiết bị nơi giao dịch
	
	
	

	
	- Nội quy ra vào kho: có hay không? nội dung có chặt chẽ, chính xác và đúng quy định hay không?

- Nút ấn, hệ thống báo động tại quầy quỹ: có/ không? có đảm bảo hoạt động liên tục không?

- Các phương tiện, công cụ làm việc (máy đếm tiền, máy bó tiền, đèn cực tím, máy soi tiền giả, két sát, tủ sắt,…..): có hay không? chất lượng như thế nào?

- Việc bố trí kho tiền, quầy giao dịch và kế toán: có thuận lợi, an toàn trong lưu chuyển chứng từ không?

- Quầy thu, chi tiền: có đảm bảo thuận lợi cho khách hàng, ngân hàng kiểm đếm và quan sát việc kiểm đếm tiền hay không?

- Trang phục của cán bộ kho quỹ: có hay không? có mặc thường xuyên theo quy định hay không?

- Tủ, phòng để trang phục, đồ dùng cho cán bộ kho quỹ: có hay không?
	
	
	

	3
	Quản lý kho tiền và tài sản tại nơi giao dịch
	
	
	

	
	- Trách nhiệm của giám đốc: việc thực hiện như thế nào? (có giữ chìa khóa kho hay không? có kiểm tra định kỳ hoạt đột xuất hoạt động kho qũy không? việc uỷ quyền cho các Phó giám đốc thực hiện như thế nào?,…..)

- Trách nhiệm của Trưởng phòng kế toán: việc thực hiện như thế nào? (có uỷ quyền cho phó phòng hoặc nhân viên kế toán khi Trưởng phòng vắng mặt  không?…..)

- Trách nhiệm của thủ quỹ: việc thực hiện như thế nào?

- Chìa khóa kho tiền:

+ Có chìa khoá dự phòng gửi tại NHNN hoặc tổ chức tín dụng khác trên địa bàn không?

+ Các thành viên giữ chìa khoá có thực hiện đúng chức trách không? 
	
	
	

	4
	Việc canh gác, bảo vệ kho tiền
	
	
	

	
	- Nội quy bảo vệ, nội quy phòng chữa cháy, phương án bảo vệ, phương án tác chiến khi có sự cố: có hay không? nội dung có đảm bảo chặt chẽ, chính xác không?

- Công tác bảo vệ kho trong thực tế được thực hiện như thế nào? Các ca trực của nhân viên bảo vệ có được ghi chép, bàn giao đầy đủ trong sổ theo dõi không?

- Có phương án bảo vệ các Phòng giao dịch, quầy/bàn tiết kiệm được đặt ở bên ngoài hội sở của đơn vị không?

- Các trang thiết bị cho nhân viên bảo vệ (súng, roi điện, điện thoại) có đảm bảo không? 
	
	
	

	5
	Nhân sự làm công tác kho quỹ (bao gồm cán bộ nhân viên làm các công việc có liên quan đến kho quỹ như thủ quỹ, kiểm ngân, quỹ chính, quỹ phụ, giao dịch viên,.....)
	
	
	

	
	- Trình độ, số lượng cán bộ kho quỹ so với yêu cầu?

- Việc thực hiện chế độ đối với cán bộ kho quỹ: xếp lương, phụ cấp độc hại, nghỉ phép,…?

- Việc tổ chức học tập nghiệp vụ kho quỹ cho cán bộ kho quỹ ?

- Quan hệ giữa các cán bộ kho quỹ: có quan hệ họ hàng thân thích không?

- Việc luân chuyển cán bộ làm công tác kho quỹ? 
	
	
	

	6
	Bảo đảm an toàn trong khâu vận chuyển tiền
	
	
	

	
	- Ôtô chuyên dùng vận chuyển tiền: có hay không? có đảm bảo chất lượng không?

- Tiền vận chuyển có được bảo quản bằng hòm tôn không? có khoá không?

- Người áp tải có đúng về số lượng, thành phần không?

- Có trường hợp người không có nhiệm vụ cùng đi trên xe chuyển tiền không?

- Có lệnh chuyển tiền, có giấy uỷ quyền của Giám đốc cho người áp tải trong mỗi lần chuyển tiền không?
	
	
	

	7
	Tiền mặt, ngoại tệ, ấn chỉ có giá, hồ sơ thế chấp
	
	
	

	
	- Nội dung kiểm tra này nhằm xác định giữa số liệu trong sổ sách và thực tế trong kho về tiền mặt, ngoại tệ, ấn chỉ có giá và hồ sơ thế chấp, cầm cố có trùng khớp nhau hay không. Kiểm toán viên chọn một thời điểm nhất định để thực hiện kiểm tra, đối chiếu và nên kiểm tra đột xuất để tránh trường hợp cán bộ kho quỹ chủ động đối phó. 

Đây là nội dung kiểm tra quan trọng trong khi thực hiện kiểm toán hoạt động kho quỹ, do vậy Kiểm toán viên nên kiểm tra nội dung này trước khi kiểm tra các nội dung khác.

- Kiểm đếm thực tế tiền mặt, ngoại tệ, ấn chỉ có giá, hồ sơ cầm cố/thế chấp; có thể kiểm đếm từng tờ hoặc cả bó (đối với kiểm đếm cả bó thì nên chọn một số bó để kiểm đếm từng tờ trong bó).

- Đối chiếu giữa số kiểm đếm thực tế với số liệu trên sổ quỹ, sổ sách kế toán. Nếu có chênh lệnh, nhầm lẫn phải tìm rõ nguyên nhân.

- Các tài sản trong kho có được sắp xếp khoa học, thuận lợi hay không?

- Trong kho có chứa những tài sản không được phép cất giữ trong kho không?
	
	
	

	8
	Việc đóng gói, niêm phong trong kho quỹ
	
	
	

	
	- Kiểm tra việc đóng gói có đúng về chủng loại, mệnh giá và số lượng không? 

- Dây bó tiền, các bao túi tiền: có được thực hiện đúng hay không?

- Niêm phong: giấy niêm phong, cách niêm phong, nội dung ghi trên niêm phong?
	
	
	

	9
	Việc ghi chép các loại sổ quỹ
	
	
	

	
	- Sổ quỹ tiền mặt, giấy tờ có giá: có được ghi chép đầy đủ, thường xuyên và chính xác không?

- Sổ đăng ký ra vào kho: có được ghi chép đầy đủ không? (thành phần, đối tượng, giấy phép ra vào kho, thời gian vào, thời gian ra khỏi kho,…?)

- Việc kiểm kê quỹ cuối ngày, cuối tháng: có được thực hiện thường xuyên, đảm bảo thành phần không?

- Kiểm quỹ trong trường hợp bàn giao: có được thực hiện theo quy định không?

- Mức tồn quỹ tiền mặt: có đảm bảo giới hạn tồn quỹ cho phép không? có ngày nào vượt mức tồn quỹ không?
	
	
	

	10
	Việc thực hiện nhiệm vụ của quỹ chính, quỹ phụ, giao dịch viên
	
	
	

	
	- Quy định của Giám đốc đơn vị đối với danh sách thành viên tham gia quy trình giao dịch 1 cửa, phê duyệt phân quyền và hạn mức với từng thành viên?

- Việc thực hiện nhiệm vụ của quỹ chính, quỹ phụ và các teller (giao dịch viên) trong phạm vi đơn vị: giao nhận tiền đầu ngày, tiếp quỹ trong ngày và giao nhận tiền cuối ngày? Trong đó lưu ý kiểm tra đột xuất tồn quỹ thực tế với số tiền trên máy để xem có khớp với nhau không?

- Việc chuyển nhận tiền từ NHNN, các tổ chức tín dụng khác, các đơn vị thành viên khác trong hệ thống NHTM hoặc từ các khách hàng lớn đối với quỹ chính.

- Việc bảo quản tiền mặt vào giờ nghỉ trưa đối với quỹ chính, quỹ phụ và giao dịch viên:

+ Giờ nghỉ trưa tiền mặt có được đưa vào thùng/hòm tôn/két sắt khoá lại và niêm phong không?

+ Tổ chức bảo quản và canh gác tiền, tài sản trong giờ nghỉ trưa như thế nào

- Việc quản lý và sử dụng UserID?

- Việc lập các bảng kê thu, chi tiền mặt và đóng dấu "đã thu tiền", "đã chi tiền" trên các bảng kê?

- Chi tiền cho khách hàng có xé giấy niêm phong tiền không?

- Phát hiện và thu hồi tiền giả có ghi vào sổ, đóng dấu "tiền giả" và lập biên bản, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền không?

- Niêm yết và thực hiện thu đổi tiền mặt VND không đủ tiêu chuẩn lưu thông theo đúng quy định không?

- Nội quy giao dịch ngân quỹ: có hay không?

- Việc tiếp quỹ và khắc phục sự cố máy ATM?
	
	
	


VII.  Lập và gửi báo cáo kiểm toán 

1. Nguyên tắc lập báo cáo kiểm toán:

Khi kết thúc một cuộc kiểm toán phải kịp thời lập báo cáo kiểm toán.

- Báo cáo kiểm toán phải trình bầy rõ nội dung đã kiểm toán cụ thể đã tiến hành kiểm toán tại chi nhánh nào? Thời gian kiểm toán, thực hiện việc kiểm tra trên những hồ sơ nào? chọn mẫu những đơn vị nào?

- Nội dung Báo cáo yêu cầu chính xác, rõ ràng để tránh hiểu nhầm, tránh những tữ khó hiểu, thuật ngữ và tránh những chi tiết không cần thiết để đảm bảo tác dụng của Báo cáo. Phản ánh sự thật, không thiên vị và những phát hiện trong báo cáo không mang tính thành kiến và bóp méo. Báo cáo cần mang tính xây dựng, giúp đỡ đối tượng kiểm toán và với những kiến nghị, đề xuất các biện pháp sửa chữa và khắc phục sai phạm, cải tiến quy trình nghiệp vụ, hoàn thiện cơ cấu tổ chức nếu có. Không mang tính cá nhân và cảm tính. Báo cáo về những phát hiện mang tính thủ tục và kiểm soát chứ không mang tính chất của phát hiện đơn lẻ. Những sai sót đơn lẻ không mang lại giá trị và có thể có những tác động ngược lại đối với bản báo cáo. 

- Toàn bộ những phát hiện trong báo cáo cần được trích dẫn đến những hồ sơ, báo cáo kiểm toán chi tiết từng khoản vay và cần được trao đổi với giám đốc/Phụ trách bộ phận. Trong trường hợp phụ trách bộ phận chậm trễ trong việc xử lý các phát hiện, cần đưa ra một thời gian chính thức để bộ phận này giải đáp vấn đề và cần thông báo rằng trong trường hợp không thực hiện yêu cầu sẽ bị nêu trong báo cáo.

2. Những nội dung sau đây cần được nêu trong báo cáo:

- Phạm vi công việc kiểm toán 

- Đánh giá môi trường kiểm soát

- Những điểm mạnh cụ thể và những phát hiện mang tính tích cực.

- Những yếu kém trong công tác quản lý rủi ro tín dụng và  những sai sót được phát hiện (có các bằng chứng kèm theo).

- Giải trình của đối tượng kiểm toán về những sai sót.

- Kết luận về nội dung kiểm toán.

- Khuyến nghị và đề xuất chỉnh sửa khắc phục sai sót.

- Khuyến nghị cải tiến thủ tục trong hoạt động

- Khuyến nghị khác.

3. Gửi báo cáo kiểm toán 

 Báo cáo kiểm toán được gửi đến 4 nơi sau đây:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Trưởng  ban kiểm soát Hội đồng quản trị

- Ban Lãnh Đạo Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam 

- Đơn vị được kiểm toán.  

4. Theo dõi sau kiểm toán.

- Xem xét báo cáo khắc phục của đối tượng kiểm toán.

- Tiến hành kiểm tra lại tại đối tượng kiểm toán về các hoạt động sửa chữa, khắc phục và các kết quả hay hiện trạng liên quan đến các phát hiện kiểm toán quan trọng. Thời gian thực hiện việc kiểm tra này phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của các vấn đề và các điều kiện có liên quan.

- Phương pháp kiểm tra bao gồm phỏng vấn, quan sát trực tiếp, thử nghiệm và kiểm tra bằng chứng của các hoạt động sửa đổi; công việc kiểm tra này cũng được lập hồ sơ như các công việc kiểm toán khác.

- Đánh giá lại các rủi ro trong hệ thống kiểm soát nội bộ dựa trên các điều kiện đã được sửa đổi hoặc dựa trên những giải pháp mà đối tượng kiểm toán cho biết là đã hoặc sẽ thực hiện.

- Lập báo cáo theo dõi sau kiểm toán.

PHỤ LỤC VII

KIỂM TOÁN NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
I. Mục tiêu kiểm toán

Kiểm toán hệ thống công nghệ thông tin ngoài mục tiêu đánh giá sự hợp lý, độ tin cậy của các số liệu, còn nhằm mục đích kiểm toán hệ thống kiểm soát nội bộ trong các chương trình ứng dụng của toàn hệ thống NHTM. Chương trình xử lý số liệu hợp lý hay không, độ an toàn của hệ thống thông tin cả về kỹ thuật lẫn chương trình có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả xử lý nghiệp vụ và độ an toàn tài sản của ngân hàng cũng như hiệu quả kinh doanh do vậy kiểm toán hệ thống công nghệ thông tin cần phải đạt được mục tiêu sau:

-  Đánh giá việc tổ chức hệ thống thông tin nhằm đưa ra những nhận xét về cấu trúc tổ chức cũng như cấu trúc công nghệ, trình độ nhân viên vận hành, đảm bảo nguyên tắc phân tách chức năng của các bộ phận sử dụng hệ thống cũng như của chính những người trực tiếp tham gia thiết kế và vận hành hệ thống có thoả đáng không.

-  Đánh giá việc cài đặt, xử lý chương trình ứng dụng nhằm đưa ra các nhận xét về sự đáp ứng của chương trình đối với các yêu cầu quản lý và kinh doanh của NHTM, hiệu quả của chương trình để đảm bảo rằng những số liệu được xử lý sẽ không tạo ra sai số có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả báo cáo tài chính.

-  Kiểm toán hệ thống thông tin không chỉ đánh giá xem quy trình quản lý kỹ thuật, quản lý dữ liệu, ứng dụng phần mềm hiện thời của đơn vị được kiểm toán có được tuân thủ không, mà còn xem xét hiện có rủi ro nghiêm trọng nào của hệ thống thông tin không; đơn vị đã có sẵn biện pháp kiểm soát hiệu quả và thích đáng chưa, các kiểm toán viên hệ thống có thể cung cấp hướng dẫn và lời khuyên cho đơn vị được kiểm toán.

II. Yêu cầu kiểm toán

Đối với kiểm toán hệ thống CNTT, cần phải nghiên cứu đánh giá được hệ thống CNTT về các mặt sau:

- Tính bảo mật (confidentiality)

- Tính toàn vẹn (integrity)

- Tính sẵn sàng (availability)

- Tính tin cậy (Reliability)

- Tính phù hợp với pháp luật, các quy định đề ra (Compliance)

III. Đối tượng kiểm toán

Đối tượng kiểm toán bao gồm các đơn vị hệ thống thông tin cũng như các đơn vị sử dụng thông tin và các đơn vị khác. Đó là các đơn vị hay trạm làm việc liên quan đến hệ thống thông tin, hệ thống điều hành tác nghiệp riêng biệt như: nghiệp vụ cho vay, kế toán, kinh doanh ngoại tệ,v,v.. và người sử dụng hệ thống này.

IV. Phạm vi kiểm toán

Quy định này áp dụng đối với tất cả các đơn vị, cá nhân trong toàn hệ thống NHTM, bao gồm Hội sở chính và các đơn vị thành viên.

V. Căn cứ kiểm toán

- Các quy định của pháp luật về CNTT.
- Các chính sách, quy định của Ngân hàng ĐT&PT VN  về CNTT: các chính sách về CNTT,  chính sách về bảo mật hệ thống, kế hoạch CNTT dài hạn,  ngắn hạn, hằng năm, các dự án CNTT đã được HĐQT, Ban TGĐ phê duyệt.

- Các quy trình, quy định và hướng dẫn về hoạt động ứng dụng CNTT và hoạt động nghiệp vụ liên quan khác đang áp dụng tại NHTM, bao gồm:

+ Quy trình vận hành máy chủ AS400 

+ Quy trình bảo trì máy chủ AS400
+ Quy trình vận hành hệ thống SIBS
+ Quy trình bảo trì hệ thống SIBS


+ Quy trình bảo trì phần cứng
+ Quy trình vận hành mạng WAN/LAN 
+ Quy trình bảo trì phần mềm 


+ Quy trình mua sắm thiết bị tin học

+ Các quy trình khác có liên quan đến CNTT.

- Các tài liệu kỹ thuật liên quan dến hệ thống CNTT đang hoạt động

VI. Phương pháp kiểm toán

Vai trò của hệ thống thông tin và những rủi ro hệ thống đòi hỏi việc quản lý hệ thống thông tin cần theo một quy trình chặt chẽ từ việc trang bị, quản lý kỹ thuật phần cứng của máy tính cho đến việc tổ chức ứng dụng, quản lý dữ liệu, cũng như sự thay đổi chương trình.

Phương pháp tiếp cận kiểm toán bao gồm các phần công việc cụ thể sau :

- Rà soát quy trình thao tác hệ thống để điều khiển và duy trì tất cả phần cứng và phần mềm, rà soát các quy trình quy định về hệ thống bảo mật bao gồm các hệ thống đang hoạt động, hệ thống sao chép dự phòng, phát triển và thử nghiệm hệ thống và các thiết bị mạng. Quy trình quản lý an toàn các tài sản thông tin quan trọng. Việc quản lý các thiết bị khác, file dữ liệu, thẻ,v,v....

- Rà soát hệ thống quản lý rủi ro hệ thống thông tin

- Các quy trình quản lý về các nguồn lực, bao gồm mạng và tài sản thông tin trên mạng. Việc lập tài liệu của tất cả các giai đoạn phát triển hệ thống (lập dự án, thiết kế, xây dựng, test, đào tạo, triển khai) và điều hành hệ thống.

VII. Nội dung kiểm toán

1 Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ

Đánh giá kết quả công tác giám sát của kiểm soát nội bộ đối với việc thực hiện các đề án công nghệ thông tin của NHTM và công tác kiểm soát việc quản lý, sử dụng máy tính và thiết bị tin học tại các đơn vị theo các nội dung sau:

* Tình hình thực hiện giám sát, kiểm soát hoạt động CNTT tại đơn vị:

· Hoạt động giám sát của kiểm soát đơn vị đối với các với việc thực hiện các đề án công nghệ thông tin của NHTM.

· Công tác kiểm soát hoạt động quản lý, sử dụng máy tính và thiết bị tin học tại đơn vị.

* Kết quả giám sát, Kiểm soát đã phát hiện và kiến nghị:

· Những tồn tại Kiểm soát viên đơn vị đã phát hiện và kiến nghị

· Những kiến nghị đã chỉnh sửa

* Tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ trong ứng dụng công nghệ tin học tại đơn vị:

· Đánh giá tính tuân thủ các quy định, việc thực hiện quy chế tự kiểm soát khi xử lý nghiệp vụ của cán bộ lãnh đạo, cán bộ nghiệp vụ.

· Các biện pháp kiểm soát, giám sát của Kiểm soát viên tại đơn vị.
2 Đánh giá rủi ro

Rủi ro hệ thống thông tin là bất cứ tình huống nào cản trở việc thực hiện các mục tiêu của hệ thống thông tin. Các rủi ro của hệ thống công nghệ thông tin có thể là:

-  Truy cập trái phép đến các thông tin quan trọng.

- Không đồng bộ giữ những thay đổi về sách lược chủ yếu và hệ thống thông tin, chẳng hạn như: quản lý thông tin khách hàng thống nhất trong toàn bộ hệ thống ngân hàng như dữ liệu về các khách hàng không được truyền về trung tâm mà được giữ ở dưới chi nhánh.

- Cung cấp không đầy đủ hay cung cấp thông tin không chính xác.

-  Sự cố về kỹ thuật làm cho các giao dịch bị ngưng trệ hoặc mất dữ liệu

- Sự cố về môi trường gây ra hoả hoạn, bảo lụt...

- Các dữ kiện, nghiệp vụ được ghi chép có thể dựa trên chứng từ, có thể không (ví dụ ghi chép một giao dịch ngoại hối dựa trên trao đổi qua điện thoại), do vậy các dữ kiện nhập vào hệ thống là không rõ ràng. Các quá trình xử lý nghiệp vụ hầu hết mang tính nội bộ (trong hệ thống máy) và vì vậy không có những bằng chứng rõ rệt về sự thi hành nghiệp vụ, dấu vết nghiệp vụ cũng có tình trạng tương tự, tất cả những đặc điểm này ảnh hưởng rất lớn đến việc tìm kiếm các bằng chứng để chứng minh một nhận xét nào đó hoặc đánh giá việc thực hiện kiểm soát

- Khi sử dụng hệ thống thông tin, con người chỉ tham gia vào quá trình xử lý ban đầu các nghiệp vụ mà thường không thấy kết quả cuối cùng; tính thống nhất trong quá trình xử lý sẽ dẫn đến khả năng nếu một nghiệp vụ được xử lý đúng ngay từ đầu thì sẽ đúng hết và ngược lại và điều đó có thể dẫn đến sai số .

Do các hệ thống thông tin là cực kỳ quan trọng đối với việc điều hành của NHTM, nên  phải có hiểu biết chính xác về rủi ro của hệ thống thông tin và phải giám sát, xử lý những rủi ro này một cách kịp thời, có hiệu quả

3. Nội dung kiểm toán cụ thể

3.1. Kiểm toán hoạt động CNTT:

Kiểm toán hoạt động CNTT của Trung tâm CNTT theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định tại quy chế hoạt động của Trung tâm CNTT do Hội đồng quản trị NHTM ban hành và theo nhiệm vụ về CNTT do Tổng Giám đốc giao.

3.2. Kiểm toán vận hành và độ an toàn bảo mật của cơ sở hạ tầng CNTT tại đơn vị:

a/Kiểm toán việc ban hành và thực hiện quy định kiểm soát đối với cơ sở hạ tầng CNTT của đơn vị:

- Kiểm toán việc ban hành và thực hiện chính sách bảo mật (security policy) áp dụng cho hạ tầng CNTT của toàn hệ thống cũng như áp dụng cho từng đơn vị trong hệ thống.

· Kiểm toán việc ban hành và thực thi các quy định quản lý ra vào địa điểm đặt máy chủ, thiết bị tin học quan trọng của đơn vị. Đối với những địa điểm quan trọng (Trung tâm xử lý lớn, phòng máy chủ…), kiểm toán việc trang bị và mức độ, tình trạng hoạt động các thiết bị kiểm soát ra vào. Kiểm toán tình hình thực hiện thông qua thực tế và hồ sơ sổ sách ghi chép quản lý người ra vào phòng máy.

· Kiểm toán sổ lý lịch theo dõi quá trình hoạt động, bảo trì, sửa chữa thay thế linh kiện cho các thiết bị tin học của đơn vị.

· Thực hiện kiểm toán việc thực hiện các biện pháp an toàn của người quản lý.

b/Kiểm toán việc thực hiện quy định chế độ kiểm soát truy cập hệ thống:

b1/Kiểm toán việc thực hiện các quy định về chế độ kiểm soát truy cập của đơn vị quản lý ứng dụng công nghệ:

· Xem xét các giải pháp đảm bảo an toàn, bảo mật cho hệ thống tin học do đơn vị quản lý xây dựng, triển khai trong hệ thống NHTM.

· Đảm bảo công tác xây dựng, lưu hành hồ sơ các thông số, cấu hình, thông tin về chế độ kiểm soát truy cập của các hệ thống CNTT (ví dụ: cấu hình bảo mật, kiểm soát truy cập của mỗi hệ điều hành, cơ sở dữ liệu…)
· Phân công cán bộ có trách nhiệm quản lý việc thay đổi các thông số, cấu hình kiểm soát, bảo mật truy cập.

· Thiết kế đầy đủ và thống nhất chế độ kiểm soát truy cập khi triển khai tại các đơn vị. 

· Đảm bảo công tác đào tạo, tập huấn và lưu trữ những nội dung liên quan đến chế độ kiểm soát truy cập để biết và thực hiện.

b2/ Đánh giá tính an toàn, tuân thủ của chế độ kiểm soát truy cập hệ thống tại các đơn vị NHTM:

· Xem xét việc phân công nhiệm vụ của đơn vị: người chịu trách nhiệm quản trị hệ thống CNTT của đơn vị; người quản trị phải nắm được chế độ kiểm soát truy cập của hệ thống tại đơn vị. Đảm bảo các thông số bảo mật truy cập phải  được lưu lại thành hồ sơ và được cất giữ an toàn theo quy định.

· Kiểm toán việc cấp quyền cho người truy cập vào hệ thống của đơn vị phù hợp với nhiệm vụ quy định, có quy định rõ trách nhiệm của người truy cập. Người quản trị có lưu hồ sơ việc cấp quyền cho người truy cập vào hệ thống.

· Tách bạch giữa quyền của người quản trị hệ thống, cơ sở dữ liệu hoặc phần mềm nghiệp vụ với quyền của người sử dụng. Người quản trị không được  biết mật khẩu truy cập của người sử dụng và ngược lại. Người được trao quyền truy cập phải tuyệt đối giữ bí mật mật khẩu truy cập của mình.

· Kiểm toán việc sử tên và mật khẩu truy cập của người khác

· Kiểm toán việc thiết lập chế độ mật khẩu của người dùng hết hiệu lực sau một thời gian sử dụng, có độ dài tối thiểu, có độ phức tạp theo quy định. Có giám sát, hạn chế được số lần truy cập không hợp lệ vào hệ thống. 

· Đảm bảo cơ sở dữ liệu không được truy cập trực tiếp. Việc sữa chữa, thay đổi thông tin trong cơ sở dữ liệu phải được thực hiện bằng các công cụ và chương trình, theo đúng quy trình nghiệp vụ và quy định của người có thẩm quyền. Việc truy cập phải được thiết lập nhật ký và ghi lại đầy đủ các thông tin sau: lần truy cập vào cơ sở dữ liệu, những công việc liên quan đế, sửa chữa thay đổi thông  tin trong cơ sở dữ liệu...

· Kiểm toán việc ngăn chặn các truy cập từ bên ngoài vào hệ thống của đơn vị dựa trên các quy định, quy trình đã ban hành cũng như các chuẩn, quy tắc bảo vệ truy cập chung . Đảm bảo các phần mềm kiểm soát truy cập tại đơn vị hoạt động có hiệu quả.

· Có thiết lập chế độ theo dõi, ghi lại những truy cập (kể cả bên trong và bên ngoài), đặc biệt là nhật ký truy cập trái phép có được ghi lại để theo dõi, cảnh báo.

· Đánh giá tính an toàn, tuân thủ của chế độ kiểm soát truy cập thông tin.

c/ Kiểm toán hệ thống mạng truyền dữ liệu:

· Kiểm toán những quy định cụ thể về trách nhiệm đối với những cán bộ sử dụng máy trạm tham gia vào hệ thống mạng của đơn vị, đặc biệt ở những đơn vị có những hệ thống máy tính lớn có quy định quyền và trách nhiệm của những người sử dụng máy tính khi vào mạng.

· Kiểm toán việc bảo vệ đối với những thiết bị mạng quan trọng như các tủ Hub, Switch, đường dây mạng, các thiết bị đầu cuối, thiết bị mã hoá dữ liệu trên đường truyền. Đánh giá các biện pháp bảo vệ các thiết bị mạng có chống được những rủi ro về mặt thời tiết, nhiệt độ, xâm nhập trái phép, lộ dữ liệu vv…

· Kiểm toán việc lưu trữ sơ đồ mạng của đơn vị phải đầy đủ, chi tiết, có khả năng tra cứu khi cần thiết.

· Việc cấp và quản lý các địa chỉ IP của các máy tính tham gia vào mạng phải được chuẩn hóa thống nhất thuận tiện cho người quản trị hệ thống giám sát hoạt động của các máy trên mạng.

· Quy định việc phòng chống Virus bằng các văn bản. Kiểm toán việc sử dụng và hiệu quả của các phần mềm an ninh mạng. Kiểm toán tuân thủ các biện pháp phòng, chống Virus của đơn vị đúng theo quy định. .

· Kiểm toán phương thức truyền dữ liệu trên mạng đảm bảo nhanh chóng, chính xác. Tốc độ truyền dữ liệu theo đường truyền thông của đơn vị đảm bảo yêu cầu nghiệp vụ. Các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật được áp dụng đầy đủ, chặt chẽ.

· Kiểm toán việc kiểm soát, ngăn chặn các máy tính cá nhân tham gia vào mạng nội bộ, có cài đặt chương trình ứng dụng không tham gia kết nối Internet để tránh thất thoát thông tin, đảm bảo an toàn hệ thống.

· Kiểm toán phương án xử lý sự cố khi trục trặc mạng, truyền tin tại đơn vị.

· Đánh giá tính an toàn, hiệu quả hệ thống mạng truyền dữ liệu của đơn vị.

d/ Kiểm toán khả năng lưu trữ, sao lưu, khôi phục dữ liệu:

· Kiểm toán việc xây dựng các quy chế, quy định về sao lưu; Kiểm toán khả năng khôi phục  đảm bảo  hiệu lực và tính thường xuyên của hoạt động này.

· Kiểm toán cách thức khôi phục hệ thống khi gặp thảm hoạ.

· Kiểm toán cách thức sao lưu dữ liệu dự phòng, triển khai xử lý sự cố thông thường.

· Đơn vị có thường xuyên tự kiểm toán khả năng khôi phục dữ liệu, kết quả tự Kiểm toán có ghi chép thành biên bản tại đơn vị. 

· Đánh giá việc trang bị máy móc, thiết bị kỹ thuật, nơi lưu trữ phải đảm bảo các điều kiện cần thiết về môi trường, nhiệt độ ….

đ/ Kiểm toán việc xây dựng và thực hiện phương án xử lý các sự cố, hoạt động của hệ thống dự phòng:

Yêu cầu cơ bản đối với một hệ thống CNTT là khả năng hoạt động liên tục trong mọi tình huống. Do vậy phải chú trọng đến việc xây dựng, bổ sung và kiểm toán định kỳ các phương án xử lý sự cố để đảm bảo tính sẵn sàng cao của hệ thống.

· Kiểm toán nội dung phương án đối phó, xử lý sự cố.

· Kiểm toán, đánh giá hoạt động của hệ thống dự phòng.

e/ Kiểm toán các biện pháp bảo vệ an toàn khu vực cài đặt hệ thống máy chủ, thiết bị truyền thông: 

Nơi đặt các thiết bị tin học của cơ sở hạ tầng CNTT có đảm bảo về mặt nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, vệ sinh công nghiệp theo đúng tiêu chuẩn quy định.

e1/Kiểm toán sự ổn định của nguồn điện cung cấp: 

· Đối với những thiết bị quan trọng (máy chủ, …) có đủ các thiết bị lưu điện (UPS), thiết bị ổn định nguồn điện (ổn áp) hoạt động tốt.

· Đảm bảo hệ thống nguồn điện dự phòng và thường xuyên kiểm toán hoạt động của hệ thống này.

e2/. Kiểm toán các biện pháp phòng chống cháy nổ:

· Kiểm toán về việc ban hành nội quy và tình hình chấp hành các nội quy về phòng chống cháy, nổ của đơn vị. Đơn vị phải xây dựng phương án xử lý khẩn cấp trong trường hợp sự cố xảy ra, phân công nhiệm vụ cụ thể khi xảy ra sự cố. Cán bộ của đơn vị phải được tập huấn về kỹ thuật phòng chống cháy nổ.

· Kiểm toán độ tin cậy của các thiết bị phát hiện, ngăn chặn và dập tắt cháy nổ như các máy phát hiện khả năng cháy nổ, các bình dập lửa có được bố trí đầy đủ tại các địa điểm đặt các thiết bị quan trọng.

· Kiểm toán khả năng tự ngắt điện của hệ thống nếu có sự cố cháy xảy ra. 

· Kiểm toán đảm bảo hệ thống chống sét cho hệ thống mạng máy tính và các thiết bị tin học.

e3/. Kiểm toán các biện pháp phòng chống bão lụt: 

· Kiểm toán các quy định về vị trí phòng máy để tránh nguy cơ bị ngập do lũ, bị ngấm nước khi trời mưa bão.

· Kiểm toán các quy định và bản phân công trách nhiệm cụ thể, phương án xử lý khi xảy ra bão lụt do đơn vị ban hành.

3.3. Kiểm toán công tác phát triển các phần mềm ứng dụng 

Công tác phát triển phần mềm ứng dụng là một trong những hoạt động quan trọng về Công nghệ Thông tin. Trong quá trình phát triển ứng dụng, có rất nhiều rủi ro có thể xảy ra, chẳng hạn: phần mềm ứng dụng không đáp ứng yêu cầu người sử dụng, ứng dụng không đáp ứng yêu cầu về công nghệ, rủi ro về nguồn lực, chi phí sản xuất vượt quá giá thành sản phẩm … Vì vậy, việc kiểm toán công tác phát triển phần mềm ứng dụng cần được chú trọng thực hiện:

a/ Kiểm toán quản lý dự án phát triển phần mềm ứng dụng

Trong phần này, cần kiểm toán một số nội dung sau:

· Cần có quy trình phát triển phần mềm ứng dụng được phê duyệt.

· Mỗi dự án phát triển phần mềm ứng dụng cần có đầy đủ các thành phần tham gia (nghiệp vụ và kỹ thuật), các mẫu biểu, quy tắc làm việc theo nhóm trong dự án cần phải được định nghĩa đầy đủ.

· Người quản lý dự án phát triển phần mềm ứng dụng phải đáp ứng các yêu cầu về nghiệp vụ và kỹ thuật.

· Phải đề xuất được giải pháp trước khi phát triển phần mềm ứng dụng, bao gồm giải pháp về nghiệp vụ và giải pháp về kỹ thuật.

b/ Kiểm toán công tác quản lý các rủi ro  phát sinh

Để đảm bảo cho thành công của mỗi dự án, kèm theo kế hoạch thực hiện dự án cần có bản quản lý các rủi ro phát sinh, phần này bao gồm:

· Cần có phương án xử lý  khi sản phẩm không đáp ứng được yêu cầu người sử dụng: phương án này phải đề cập đến các trường hợp xảy ra như không đáp ứng về chất lượng, không đầy đủ các trường hợp xảy ra trong thực tế,..

· Cần có phương án xử lý  khi sản phẩm không đáp ứng được yêu cầu về tiến độ và giải pháp dự phòng, đánh giá thiệt hại trong trường hợp này.

· Giải pháp đáp ứng nếu có thay đổi về yêu cầu người sử dụng.

c/ Kiểm toán quá trình phát triển phần mềm ứng dụng

· Phương pháp luận phát triển phần mềm và các tài liệu liên quan phải đưa vào trong quy trình phát triển phần mềm.

· Tuân thủ các bước cơ bản của phát triển phần mềm ứng dụng, mỗi bước phải có tài liệu được các bên liên quan phê duyệt:

+ Khởi đầu: bản yêu cầu người sử dụng được phê duyệt

+ Phân tích hệ thống: bản phân tích chức năng hệ thống được phê duyệt

+ Thiết kế: các tài liệu mô tả mô hình dữ liệu, mô hình kỹ thuật, mô hình nghiệp vụ được phê duyệt.

+ Phát triển: các công cụ phát triển, phương pháp phát triển, các thư viện phần mềm được áp dụng. Các mẫu biểu kiểm toán chức năng (unit testing), kiểm toán tích hợp, kiểm toán hệ thống. Các biên bản kiểm toán phải được các bên tham gia xác nhận.

+ Kiểm toán chấp nhận sản phẩm (UAT) đáp ứng yều cầu, kiểm toán việc kiểm tra tải của hệ thống.

+ Đánh giá sản phẩm: tuỳ theo từng sản phẩm để xem xét đánh giá sau khi triển khai, ở đây có thể là đánh giá của người sử dụng hoặc một công ty độc lập nào đó được thuê để đánh giá. 

d/ Kiểm toán tiến độ thực hiện phát triển phần mềm ứng dụng

+Kiểm toán từng bước thực hiện có kế hoạch về thời gian.

+Kiểm toán việc thực hiện tuân thủ theo kế hoạch đề ra.  

e/Kiểm toán việc triển khai  phần mềm ứng dụng

+Kiểm toán hệ thống tài liệu hướng dẫn sử dụng, cài đặt, chuyển đổi dữ liệu liên quan.

+Kiểm toán việc thực hiện đào tạo cho người sử dụng.

+Kiểm toán việc bàn giao sản phẩm, quản lý các phiên bản, các bản cập nhật 

+Kiểm toán việc bảo trì sản phẩm 

3.4.Kiểm toán tính tuân thủ quy trình, quy định:

Khi thực hiện kiểm toán, căn cứ vào các quy định, quy trình cụ thể của NHTM ban hành đối với từng phần mềm nghiệp vụ để tiến hành kiểm toán việc tuân thủ quy trình vận hành, tính an toàn bảo mật, hiệu quả sử dụng của tất các các chương trình đó. Trong quá trình kiểm toán các phần mềm ứng dụng, cần xem xét mô hình xử lý dữ liệu của mỗi chương trình, tập trung đánh giá tính đầy đủ, hiệu quả của các biện pháp kiểm soát, tính an toàn của hệ thống kiểm soát nội bộ đối với mỗi chương trình để đảm bảo việc vận hành được an toàn, bảo mật.

Đối với một số phần mềm ứng dụng cơ bản, cần kiểm toán một số nội dung có thể phát sinh nếu rủi ro trong quá trình vận hành:

a/ Kiểm toán việc tổ chức, vận hành chương trình:

· Kiểm toán việc phân công nhiệm vụ cụ thể (bằng văn bản) của đơn vị đối với cán bộ quản trị chương trình, hệ thống và các cán bộ sử dụng chương trình. Việc phân công có đảm bảo nguyên tắc độc lập trong xử lý nghiệp vụ.

· Kiểm toán việc mã hóa dữ liệu trên đường truyền có đảm bảo an toàn, bảo mật.

· Kiểm toán việc chấp hành thời gian giao dịch đã quy định.

· Kiểm toán việc đối chiếu, xử lý sai sót (nếu có).

· Kiểm toán việc in các báo cáo đầy đủ, kịp thời.

· Kiểm toán việc lưu trữ dữ liệu, hoạt động của hệ thống dự phòng.

b/ Kiểm toán việc quản lý và sử dụng mã khóa bảo mật, chữ ký điện tử:

· Kiểm toán việc xây dựng, cấp, quản lý mã khoá bảo mật, chữ ký điện tử ở đơn vị có thẩm quyền.

+ Các quy định bằng văn bản trách nhiệm của cán bộ tham gia vào việc xây dựng, cấp mã khoá bảo mật, chữ ký điện tử.

+ Kiểm toán việc thực hiên quy trình giao nhận mã khóa bảo mật, chữ ký điện tử; phương thức giao nhận mã khóa bảo mật, chữ ký điện tử với đơn vị hoặc các cá nhân được cấp có tuân thủ đúng quy định.

+ Kiểm toán việc quản lý lưu giữ hồ sơ cấp mã khoá bảo mật, chữ ký điện tử  của các đơn vị. Việc mở các sổ theo dõi, ghi chép các yếu tố liên quan (mã đơn vị, người cấp, ngày cấp, ngày hết hạn hiệu lực,...).

+ Căn cứ vào hồ sơ xử lý, kiểm toán việc hủy bỏ, thay đổi, cấp lại mã khoá bảo mật, chữ ký điện tử hết hiệu lực theo quy định hoặc theo đề nghị của thành viện tham gia hệ thống.

· Kiểm toán việc sử dụng mã khóa bảo mật, chữ ký điện tử:

+ Nơi bảo quản, lưu giữ mã khoá bảo mật, chữ ký điện tử được cấp phải đảm bảo an toàn, chắc chắn, đảm bảo điều kiện môi trường kỹ thuật.

+ Kiểm toán khả năng mã khóa, chữ ký bị lộ hoặc giao cho người khác sử dụng.

+ Kiểm toán xem thời hạn sử dụng mã khoá bảo mật, chữ ký điện tử có quá thời hạn quy định, việc thực hiện các thủ tục thu hồi, tiêu hủy của đơn vị sử dụng.

3.5. Kiểm toán nguồn lực thuê ngoài:

Với các hệ thống thông tin đi thuê các công ty bên ngoài thực hiện, việc kiểm toán cần chú trọng vào các nội dung sau:

· Kiểm toán khả năng của công ty thực hiện hệ thống, đảm bảo hệ thống có thể hoàn thành đúng thời hạn và chất lượng.
· Kiểm toán yêu cầu ban đầu của người sử dụng để có được sản phẩm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ và kỹ thuật.
· Kiểm toán kết quả thực hiện căn cứ trên hợp đồng ký kết và yêu cầu đặt ra ban đầu.
Nếu hệ thống thông tin được phát triển là một phần mềm mới, cần áp dụng các nội dung trong phần “Kiểm toán công tác phát triển các phần mềm ứng dụng” để hạn chế rủi ro trong toàn bộ quá trình phát triển sản phẩm.
VIII. Lập và gửi báo cáo kiểm toán 

1. Nguyên tắc lập báo cáo kiểm toán:

Khi kết thúc một cuộc kiểm toán phải kịp thời lập báo cáo kiểm toán.

- Báo cáo kiểm toán phải trình bầy rõ nội dung đã kiểm toán cụ thể đã tiến hành kiểm toán tại chi nhánh nào? Thời gian kiểm toán, thực hiện việc kiểm tra trên những hồ sơ nào? chọn mẫu những đơn vị nào?

- Nội dung Báo cáo yêu cầu chính xác, rõ ràng để tránh hiểu nhầm, tránh những tữ khó hiểu, thuật ngữ và tránh những chi tiết không cần thiết để đảm bảo tác dụng của Báo cáo. Phản ánh sự thật, không thiên vị và những phát hiện trong báo cáo không mang tính thành kiến và bóp méo. Báo cáo cần mang tính xây dựng, giúp đỡ đối tượng kiểm toán và với những kiến nghị, đề xuất các biện pháp sửa chữa và khắc phục sai phạm, cải tiến quy trình nghiệp vụ, hoàn thiện cơ cấu tổ chức nếu có. Không mang tính cá nhân và cảm tính. Báo cáo về những phát hiện mang tính thủ tục và kiểm soát chứ không mang tính chất của phát hiện đơn lẻ. Những sai sót đơn lẻ không mang lại giá trị và có thể có những tác động ngược lại đối với bản báo cáo. 

- Toàn bộ những phát hiện trong báo cáo cần được trích dẫn đến những hồ sơ, báo cáo kiểm toán chi tiết từng khoản vay và cần được trao đổi với giám đốc/Phụ trách bộ phận. Trong trường hợp phụ trách bộ phận chậm trễ trong việc xử lý các phát hiện, cần đưa ra một thời gian chính thức để bộ phận này giải đáp vấn đề và cần thông báo rằng trong trường hợp không thực hiện yêu cầu sẽ bị nêu trong báo cáo.

2. Những nội dung sau đây cần được nêu trong báo cáo:

- Phạm vi công việc kiểm toán 

- Đánh giá môi trường kiểm soát

- Những điểm mạnh cụ thể và những phát hiện mang tính tích cực.

- Những yếu kém trong công tác quản lý rủi ro tín dụng và  những sai sót được phát hiện (có các bằng chứng kèm theo).

- Giải trình của đối tượng kiểm toán về những sai sót.

- Kết luận về nội dung kiểm toán.

- Khuyến nghị và đề xuất chỉnh sửa khắc phục sai sót.

- Khuyến nghị cải tiến thủ tục trong hoạt động

- Khuyến nghị khác.

3. Gửi báo cáo kiểm toán 

 Báo cáo kiểm toán được gửi đến 4 nơi sau đây:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Trưởng  ban kiểm soát Hội đồng quản trị

- Ban Lãnh Đạo Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam 

- Đơn vị được kiểm toán.  

4. Theo dõi sau kiểm toán.

- Xem xét báo cáo khắc phục của đối tượng kiểm toán.

- Tiến hành kiểm tra lại tại đối tượng kiểm toán về các hoạt động sửa chữa, khắc phục và các kết quả hay hiện trạng liên quan đến các phát hiện kiểm toán quan trọng. Thời gian thực hiện việc kiểm tra này phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của các vấn đề và các điều kiện có liên quan.

- Phương pháp kiểm tra bao gồm phỏng vấn, quan sát trực tiếp, thử nghiệm và kiểm tra bằng chứng của các hoạt động sửa đổi; công việc kiểm tra này cũng được lập hồ sơ như các công việc kiểm toán khác.

- Đánh giá lại các rủi ro trong hệ thống kiểm soát nội bộ dựa trên các điều kiện đã được sửa đổi hoặc dựa trên những giải pháp mà đối tượng kiểm toán cho biết là đã hoặc sẽ thực hiện.

- Lập báo cáo theo dõi sau kiểm toán.

PHỤ LỤC VIII

KIỂM TOÁN NỘI BỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I. Mục tiêu của kiểm toán báo cáo tài chính:

- Đánh giá báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính, kết quả hoạt động và lưu chuyển tiền tệ có phù hợp với các chuẩn mực hoặc chế độ kế toán hiện hành hay không?

- Kiểm tra và đánh giá việc tổ chức và thực hiện công tác kế toán, công tác kiểm soát tài chính của từng đơn vị được kiểm toán, việc tuân thủ pháp luật, chế độ liên quan đến tài chính kế toán

- Đưa ra được các ý kiến đề xuất, khuyến nghị và tư vấn để cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của bộ phận kế toán tài chính trên cơ sở các phát hiện trong quá trình kiểm toán kết hợp với việc phân tích, đánh giá tình hình tài chính và kết quả hoạt động.

- Để đạt được mục tiêu chung trên, trong từng nội dung kiểm toán phải đạt được những mục tiêu cụ thể sau:

+ Kiểm tra và đánh giá sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm cả yêu cầu về tổ chức công tác kế toán, việc tuân thủ các chính sách chế độ và mục tiêu hoạt động.

+ Xác định sự hợp lý về mặt tổng thể của khoản mục so sánh với các thông tin khác.
+ Kiểm tra sự tồn tại của các tài sản và sự phát sinh của các nghiệp vụ trong thực tế.

+ Kiểm tra quyền sở hữu của các tài sản và nghĩa vụ thực sự đối với các khoản phải trả.

+ Kiểm tra khai báo tất cả các tài sản, nợ phải trả và nghiệp vụ trên báo cáo tài chính.

+ Kiểm tra việc tính toán, cộng dồn và sự thống nhất giữa số liệu chi tiết và tổng hợp của các khoản mục trên báo cáo tài chính.

+ Kiểm tra việc áp dụng các phương pháp đánh giá tài sản, nợ phải trả và nghiệp vụ có phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành và có nhất quán không.

+ Kiểm tra việc trình bày và công khai các thông tin trên báo cáo tài chính có đúng theo chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành và có phản ánh trung thực hợp lý về tình hình tài chính, kết quả hoạt động của đơn vị không.

II. Yêu cầu của kiểm toán báo cáo tài chính: Kiểm toán báo cáo tài chính phải đạt được những yêu cầu sau:

· Phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính kế toán của các đơn vị thành viên cũng như của toàn hệ thống ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

· Giúp cho Hội đồng quản trị cũng như Ban lãnh đạo hiểu được cụ thể tình hình tài chính của Ngân hàng và là công cụ giúp Ban lãnh đạo điều hành, định hướng phát triển kinh doanh.

III. Đối tượng kiểm toán báo cáo tài chính: bao gồm các báo cáo kế toán tài chính tổng hợp và chi tiết tại hội sở chính và các đơn vị thành viên.

IV. Phạm vi kiểm toán báo cáo tài chính:

Việc thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính được thực hiện đối với toàn hệ thống bao gồm các đơn vị hạch toán độc lập cũng như phụ thuộc. Vì vậy, để hoàn thiện việc thực hiện báo cáo kiểm toán của Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam ngoài việc thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính tại Hội sở chính còn được thực hiện chọn mẫu tại một số chi nhánh chủ yếu khác. 

Thực hiện việc hợp nhất báo cáo tài chính toàn hệ thống, việc kiểm toán báo cáo tài chính còn được thực hiện đồng thời tại các đơn vị thành viên.

V. Căn cứ kiểm toán báo cáo tài chính: căn cứ để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bao gồm:

· Qui chế tài chính của Ngân hàng ĐT&PTVN, qui chế quản lý tài sản và những văn bản chế độ của pháp luật của ngành có liên quan…

· Báo cáo tài chính ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam;

· Báo cáo tài chính các công ty và các đơn vị thành viên;

· Các chuẩn mực kế toán Việt nam đã được ban hành;

· Các báo cáo hỗ trợ khác;

· Các chứng từ, sổ sách và qui trình nghiệp vụ liên quan.

VI. Phương pháp kiểm toán:

-  Phân tích và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ qua đó đánh giá các rủi ro thông qua việc phỏng vấn trực tiếp các đối tượng bằng các bảng câu hỏi về hệ thống kiểm soát nội bộ; thiết lập lưu đồ và bảng mô tả nghiệp vụ trình bày về sự vận hành của hệ thống hoạt động và các thủ tục kiểm soát chủ yếu; kết quả các thử nghiệm về hệ thống kiểm soát nội bộ.

- Khi tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính, vấn đề cơ bản  là xác định tính trung thực, hợp lý và đáng tin cậy của báo cáo tài chính. Do đó kiểm toán báo cáo tài chính chủ yếu là thực hiện phương pháp trắc nghiệm với việc sử dụng liên hoàn các phương pháp kiểm toán cơ bản. Mặt khác xét về nhu cầu, trong nhiều cuộc kiểm toán cũng không đòi hỏi phải thực hiện số lớn các thử nghiệm cơ bản nếu nghiệm thấy các thông tin trên bảng kế toán đáng tin cậy. Đồng thời, nhu cầu về tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả kiểm toán nói riêng và hiệu quả quản lý nói chung cũng đòi hỏi phải giảm tối đa những việc lặp lại không hiệu quả. Do đó, trong kiểm toán tài chính đã hình thành kiểm toán tuân thủ hay thử nghiệm (trắc nghiệm) tuân thủ. Thực chất thử nghiệm này là dựa vào kết quả của hệ thống kiểm soát nội bộ khi hệ thống này tồn tại và hoạt động có hiệu lực. Chính vì vậy, cần khảo sát, thẩm tra và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ. 

- Ngoài ra mục tiêu của các trắc nghiệm còn xác định sự tồn tại của các rủi ro và đánh giá rủi ro ở mức độ nào để làm cơ sở cho các kiến nghị kiểm toán.Việc thực hiện các trắc nghiệm kiểm toán theo hai phương pháp: trắc nghiệm theo thủ tục và trắc nghiệm trên chứng từ, hồ sơ.


+ Trắc nghiệm theo thủ tục cho phép kiểm toán viên theo dõi được việc thực hiện một qui trình nghiệp vụ nào đó, đồng thời đánh giá được hiệu quả của việc kiểm soát nội bộ.


+ Trắc nghiệm trên chứng từ, hồ sơ là việc kiểm toán viên nội bộ theo dõi một hoạt động hoặc nghiệp vụ nào đó từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc trên các chứng từ, hồ sơ.


- Thực hiện các thủ tục phân tích và kiểm tra chi tiết theo từng nội dung kiểm toán cụ thể . 

VII. Nội dung kiểm toán nội bộ.

1. Nội dung kiểm toán:

1.1 Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ

Trong kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán viên phải đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và rủi ro kiểm soát không chỉ để xác minh tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ mà còn làm cơ sở cho việc xác định phạm vi thực hiện các thử nghiệm cơ bản trên số dư và nghiệp vụ của đơn vị.

Bao gồm việc mô tả, phân tích và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, qua đó đánh giá các rủi ro thông qua việc trả lời các câu hỏi, lập các lưu đồ, tường trình, thực hiện phép thử thông qua việc chọn mẫu kiểm tra đối chiếu từng bước trong toàn bộ qui trình (walk through) và thử nghiệm ban đầu về hệ thống.

 Đối với kiểm toán nội bộ, việc đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ còn nhằm mục đích xem xét tính hiệu quả và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ, đánh giá được sự hợp lý  của hệ thống từ khâu thiết kế đến quá trình vận hành để đưa ra các ý kiến đề xuất thích hợp cho việc cải tiến.

Việc đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ được thực hiện theo 1 trình tự nhất định và có thể khái quát qua 4 bước cơ bản sau:

a- Thu thập hiểu biết về hệ thống kiểm soát nội bộ và mô tả chi tiết hệ thống kiểm soát nội bộ trên các giấy làm việc: trong giai đoạn này kiểm toán viên tìm hiểu về kiểm soát nội bộ của ngân hàng trên 2 mặt chủ yếu: thiết kế kiểm soát nội bộ bao gồm thiết kế về qui chế kiểm soát và thiết kế về bộ mày kiểm soát; hoạt động liên tục và có hiệu lực của kiểm soát nội bộ.

b- Đánh giá ban đầu về rủi ro kiểm toán cho từng khoản mục;

c- Thực hiện thử nghiệm kiểm soát;

d- Lập bảng đánh giá kiểm soát nội bộ.

1.2 Đánh giá rủi ro


Rủi ro kiểm toán là rủi ro khi kiểm toán viên cho ý kiến không thích hợp khi báo cáo tài chính đã được kiểm toán còn có những sai sót trọng yếu.

Báo cáo tài chính phản ánh kết quả cuối cùng của tất cả các hoạt động của đơn vị, do vậy có rất nhiều yếu tố có thể tác động hoặc ảnh hưởng đến việc hình thành các số liệu trên BCTC, có thể do chủ quan, khách quan và thậm chí do con người cố ý tạo ra sự sai biệt nào đó một cách có dụng ý. 

Rủi ro trong kiểm toán báo cáo tài chính thường xảy những rủi ro đó là rủi ro kiểm soát và rủi ro phát hiện. Trong quá trình kiểm toán, các kiểm toán viên luôn phải xét đoán để đánh giá mức độ rủi ro kiểm toán có thể chấp nhận được. 

- Rủi ro kiểm soát: liên quan đến sự yếu kém của hệ thống kiểm soát nội bộ. do không phát hiện, hoặc không ngăn chặn được những sai phạm như: 

+ Hệ thống KSNB được xây dựng quá phức tạp; 

+ Luân chuyển nhân sự quá nhiều, thiếu đào tạo nhân viên, ... 

+ Việc phân định trách nhiệm, quyền hạn trong Ban lãnh đạo và giữa các bộ phận, ... 

+ Kế toán viên cố tình cập nhật sai số liệu, sai lầm khi lập trình, 

+ Sử dụng phần mềm máy vi tính nhưng không tách rời chức năng  khai thác và chức năng kiểm soát, 

+ Bảo mật không tốt, ...

- Rủi ro phát hiện: Là những rủi ro mà kiểm toán viên vẫn không phát hiện được các sai sót nghiêm trọng hay những điểm bất thường của báo cáo tài chính trong quá trình thực hiện các bước kiểm toán, nguyên nhân chính là do:

+ Phương pháp kiểm toán của kiểm toán viên không phù hợp, 

+ Trình độ kiểm toán viên non kém hoặc 

+ Giải thích sai, hay nhận định sai về kết quả kiểm tra.

2. Nội dung kiểm toán cụ thể:

	
	KIỂM TRA ĐỐI CHIẾU TỔNG QUÁT BÁO CÁO TÀI CHÍNH
	Tên
	Ngày
	Tham chiếu

	1
	Kiểm tra, đối chiếu sự khớp đúng về số liệu trên từng báo cáo tài chính

* Bảng cân đối kế toán quan tâm đến các mối quan hệ cơ bản về số liệu như:

- Tổng tài sản có = Tổng tài sản nợ

- Từng chỉ tiêu tổng hợp trên BCĐKT phải bằng  tổng cộng các chỉ tiêu chi tiết của từng loại

* Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

* Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính

Cách thức kiểm tra dựa trên mối quan hệ giữa các chỉ tiêu, các cột trên mỗi loại báo cáo

Phân tích và xem xét mối quan hệ và sự phù hợp giữa báo cáo tài chính với bảng tổng kết tài sản căn cứ vào qui mô và kết quả hoạt động năm kiểm toán, có tham chiếu số liệu năm trước
	
	
	

	2
	Kiểm tra, đối chiếu sự khớp đúng giữa các báo cáo tài chính với nhau

Lưu ý đến số liệu phản ánh Số dư đầu kỳ; Số cuối kỳ trên các các báo cáo tài chính phải tương ứng và khớp nhau, lưu ý đến tỉ giá ngoại tệ được áp dụng cũng phải tương ứng và khớp nhau.
	
	
	

	3
	Kiểm tra, đối chiếu sự khớp đúng của từng chỉ tiêu trên BCTC với nguồn số liệu để lập báo cáo tài chính
	
	
	

	4
	Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối (ngoại bảng) - Chủ yếu kiểm tra, đánh giá các cam kết và công nợ tiềm tàng của ngân hàng 
	
	
	

	5
	Thuyết minh các báo cáo tài chính có đầy đủ và nhất quán với các báo cáo tài chính cơ bản không? Các thuyết minh này có tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán hay không?
	
	
	


	
	KIỂM TOÁN MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU

	I-
	Vốn bằng tiền
	Tên
	Ngày
	Tham chiếu

	
	Tiền mặt và các khoản tương đương tiền
	
	
	

	1
	Mô tả ngắn gọn các qui trình thu, chi tiền mặt. Chú ý phân tách trách nhiệm và bảo quản tiền mặt.
	
	
	

	2
	Tập hợp các chi tiết số dư cuối năm của tài khoản tiền mặt để đối chiếu số dư khớp đúng biên bản kiểm kê cuối năm
	
	
	

	3
	Tham gia kiểm kê tiền mặt vào cuối năm 
	
	
	

	4


	Đối chiếu biên bản kiểm kê tiền mặt với sổ quĩ, sổ chi tiết và bảng cân đối tài khoản

Tham khảo các báo cáo kiểm toán, kiểm tra về  an toàn kho quĩ để đánh giá mức độ an toàn của số liệu.
	
	
	

	5
	Đối với vàng và ngoại tệ, kiểm tra việc qui đổi ra VND theo tỷ giá tại thời điểm khoá sổ do phòng kinh doanh ngoại tệ cung cấp.
	
	
	


	II-
	Tiền gửi tại NHNN và các TCTD khác
	Tên
	Ngày
	Tham chiếu

	1
	Tập hợp chi tiết của tất cả các tài khoản tiền gửi tại NHNN và các TCTD khác theo từng loại tiền gửi (không kỳ hạn, có kỳ hạn, ký quĩ,...)

Chú ý các khoản có kỳ hạn dưới 3 tháng cần được liệt kê riêng để cho mục đích kiểm toán báo cáo lưu chuyển tiền mặt (Số dư tiền mặt và các khoản tương đương tiền)  
	
	
	

	2
	Đối chiếu số dư đầu năm và số dư cuối năm trước. So sánh số dư năm nay với số dư năm trước (hoặc hàng tháng) và giải thích các biến động lớn
	
	
	

	3
	Đối chiếu  số dư tài khoản với sao kê của NHNN và TCTD nhận tiền gửi
	
	
	

	
	Kiểm tra các bảng đối chiếu tài khoản Nostro nhằm rà soát các khoản mục chênh lệch tạo thời điểm cuối năm:

Xem xét các khoản chênh lệch lớn và việc tất toán chúng sau ngày khoá sổ;

Bản chất của các khoản chênh lệch lớn

Xem xét các khoản tồn tại lâu ngày mà không được tất toán. Xem xét chính sách xoá sổ các khoản mục này
	
	
	

	4
	Chọn một số NH giao dịch để gửi yêu cầu xác nhận số dư các TKTG
	
	
	


	III-
	Đầu tư tín phiếu, trái phiếu và chứng từ có giá
	Tên
	Ngày
	Tham chiếu

	1
	Thu thập chi tiết số dư về tài khoản các loại tín phiếu, trái phiếu, chứng từ có giá, .... mệnh giá, lãi suất, ngày đáo hạn,...
	
	
	

	2
	So sánh số dư năm nay với số năm trước (hoặc biến động hàng tháng) và giải thích các biến động lớn, kể cả các biến động không đúng như dự kiến
	
	
	

	3
	Tham gia kiểm kê vào cuối năm, xác định quyền sở hữu các loại giấy tờ này. Ngân hàng lưu giữ các loại giấy tờ này như thế nào? việc kiểm kê có được diễn ra thường xuyên và độc lập hay không? 
	
	
	

	4
	Chọn mẫu nghiệp vụ mua, bán tín phiếu, trái phiếu,... kiểm tra sự chính xác của việc ghi sổ
	
	
	

	5
	Kiểm tra sự hợp lý chung về tiền lãi thu được và phải thu tại thời điểm khoá sổ.
	
	
	

	6
	Ngân hàng có phân biệt mục đích đầu tư chứng khoán ngay khi thực hiện không? Ví dụ: đầu tư để kinh doanh ngắn hạn, nắm giữ đến khi đáo hạn hay sẵn sàng để bán.

Chính sách kế toán áp dụng cho từng loại đầu tư này như thế nào, đặc biệt là xác định giá trị trên báo cáo tài chính.

Ngân hàng có mang thế chấp các chứng từ có giá trên để vay trên thị trường tiền tệ không. Nếu có ngân hàng có thuyết minh đầy đủ trên báo cáo tài chính không? Việc hạch toán các giao dịch trên được thực hiện như thế nào? Có phù hợp với thông lệ quốc tế không?
	
	
	


	IV-
	Đầu tư, liên doanh và góp vốn cổ phần
	Tên
	Ngày
	Tham chiếu

	1
	Thu thập chi tiết tài khoản, so sánh số dư với số năm trước, kiểm tra các biến động không phát sinh đúng như dự kiến
	
	
	

	2
	Mô tả ngắn gọn về nội dung và tính chất tài khoản
	
	
	

	3
	Kiểm tra giấy chứng nhận đầu tư, góp vốn hoặc hợp đồng để xác định quyền sở hữu và sự hiện hữu của các khoản hoặc tài sản đầu tư.

- Kiểm tra sự phê chuẩn đầu tư thêm, bán hoặc  rút bớt đầu tư, liên doanh.

- Quy trình thẩm định đầu tư được diễn ra như thế nào? Ngân hàng áp dụng những kỹ thuật phân tích nào? Ví dụ: giá trị hiện tại, tỷ lệ qui hồi nội bộ, thời gian hoàn vốn…

- Ngân hàng có chiến lược đầu tư cụ thể không? chiến lược này có tập trung vào thế mạnh chính của ngân hàng không?

- Xem xét việc quản lý vốn góp liên doanh và cổ phần có được thực hiện hay không và như thế nào? Ví dụ: ngân hàng có thường xuyên lập các báo cáo phân tích hiệu quả đầu tư, tỷ lệ thu hồi trên vốn (ROI), phân tích nguyên nhân cao thấp và đưa ra định hướng.

- Ngân hàng có chính sách xử lý thoát bỏ các khoản đầu tư mang lại lợi nhuận không mong muốn trong một thời gian dài?

- Sự tham gia điều hành của Ngân hàng vào các công ty con mà có quyền chi phối được diễn ra như thế nào? sự tham gia đó có hiệu quả không?
	
	
	

	4
	Lập bảng kê chi tiết danh mục đầu tư, liên doanh: Tổng vốn đầu tư các bên, tỉ lệ góp vốn, số vốn phải góp, số đã góp, lĩnh vực hoạt động… 
	
	
	

	5
	Kiểm tra việc hạch toán lợi nhuận được chia
	
	
	

	6
	Kiểm tra và phát hiện việc chấp hành các qui định về đầu tư, liên doanh
	
	
	


	V-
	Cho vay khách hàng (Tham chiếu phần kiểm toán tín dụng)
	Tên
	Ngày
	Tham chiếu

	1
	Đối chiếu số dư đầu với số dư cuối năm trước đảm bảo khớp đúng
	
	
	

	2
	Đối chiếu số dư nợ trên cân đối với các báo cáo chi tiết. Đối chiếu số dư nợ năm kiểm toán so với năm trước và giải thích những biến động.
	
	
	

	3
	Kiểm tra, phân tích khoản vay
	
	
	

	4
	Kiểm tra tính chính xác của số trích lập dự phòng có đúng với qui định của pháp luật và theo hướng dẫn của Ngân hàng.
	
	
	


	VI-
	Tài sản cố định
	Tên
	Ngày
	Tham chiếu

	1
	Kiểm tra thẻ tài sản, sổ theo dõi TSCĐ và bảng kê tăng, giảm TSCĐ và trích khấu hao TSCĐ đảm bảo phản ánh thông tin cho từng loại tài sản:

Nguyên giá:

- Số dư TSCĐ đầu kỳ

- Cộng: Số trang bị thêm

- Trừ: Số giảm (thanh lý, nhượng bán, mất, ...) 

- Số dư cuối kỳ

Hao mòn TSCĐ:

- Số hao mòn đầu kỳ

- Cộng số trích trong kỳ

- Trừ : Số ghi giảm trong kỳ

- Số hao mòn cuối kỳ

Giá trị còn lại trên sổ sách:

- Số đầu kỳ

- Số cuối kỳ

So sánh số dư cuối năm với kế hoạch tài sản đã được Ban lãnh đạo phê duyệt.

Xem xét chính sách kế toán áp dụng cho tài sản sản cố định và tính hợp lý của các chính sách này. Các chính sách gồm:

Chính sách vốn hoá tài sản cố định – đánh giá các tiêu chí vốn hoá; chi phí được vốn hoá bao gồm cả lãi vay trong quá trình hình thành tài sản.

Chính sách khấu hao cho từng nhóm tài sản;

Chính sách đánh giá lại tài sản (nếu có) và chính sách rà soát tổn thất tài sản.
	
	
	

	2
	Đối chiếu các số liệu về nguyên giá, trích khấu hao trong năm, hao mòn lũy kế với sổ sách kế toán. Chú ý không tính khấu hao cho các khoản mục TSCĐ đã được khấu hao hết nhưng vẫn còn giá trị sử dụng.
	
	
	

	3
	Chọn mẫu trong các tài sản mới trang bị thêm trong năm để kiểm tra việc thực hiện:

- Qui trình mua sắm tài sản theo Qui chế quản lý tài sản của NHTM (bao gồm qui trình phê duyệt mua sắm, lựa chọn nhà cung cấp)

- Quá trình mua hàng và nghiệm thu bàn giao

- Phân loại tài sản, hạch toán vào sổ sách theo dõi

- Sự cập nhật của các khoản mục mới được mua sắm vào sổ theo dõi tài sản cố định.
	
	
	

	4
	Chọn mẫu các tài sản thanh lý, nhượng bán trong năm và kiểm tra:

- Có thực hiện đúng qui trình ?; thủ tục thanh lý, nhượng bán có thực hiện đầy đủ theo qui định?

- Có vào sổ sách theo dõi đúng không, kể cả các chi phí phát sinh và tiền thu hồi

- Sự cập nhật của các khoản mục thanh lý vào sổ theo dõi tài sản cố định.
	
	
	

	5
	Xem xét quyền sở hữu của ngân hàng đối với các loại tài sản, lưu ý đến các tài sản bắt buộc phải có chứng nhận sở hữu
	
	
	

	6
	Kiểm tra, đối chiếu việc thực hiện chế độ khấu hao có nhất quán qua các năm và có phù hợp với qui định không
	
	
	

	7
	Chọn mẫu một số tài sản và tính lại số khấu hao để kiểm tra sự tính toán và ghi chép. Kiểm tra sự hợp lý chung của chi phí khấu hao cho toàn bộ danh sách tài sản cố định được thể hiện trên báo cáo lãi lỗ.
	
	
	

	8
	Xem xét danh mục các loại tài sản đã hết thời gian khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng hoặc còn thời gian khấu hao nhưng tạm ngưng hoặc không tiếp tục sử dụng để đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ (tích cực, tiêu cực), lưu ý đến việc sử dụng các thiết bị tin học.
	
	
	

	9
	Xem xét tỷ trọng TSCĐ so với vốn tự có của ngân hàng đảm bảo tuân thủ với các qui định pháp lý liên quan.
	
	
	

	10
	Xem xét việc mua hợp đồng bảo hiểm cho các tài sản cố định quan trọng của ngân hàng và khả năng thay thế khi xảy ra rủi ro để đảm bảo khả năng hoạt động liên tục của Ngân hàng.
	
	
	


	VII-
	Công cụ lao động – Tài sản khác
	Tên
	Ngày
	Tham chiếu

	1
	Chính sách kế toán của Ngân hàng áp dụng cho công cụ lao động như thế nào? Có hợp lý không? Tỷ lệ phân bổ có phù hợp không?

Kiểm tra sổ theo dõi công cụ lao động, biên bản kiểm kê
	
	
	

	2
	Đối chiếu thực tế chi phí mua sắm CCLĐ trong năm kiểm toán với kế hoạch mua sắm được duyệt, giải thích các biến động lớn không như dự kiến
	
	
	

	3


	Chọn mẫu CCLĐ được mua sắm và thanh lý trong năm để kiểm tra:

- Việc thực hiện qui trình mua hàng

- Đảm bảo việc thực hiện các thủ tục về thanh lý, nhượng bán

- Kiểm tra việc theo dõi, ghi chép các khoản thu, chi từ nhượng bán, thanh lý CCLĐ
	
	
	

	4
	Xem xét tính hiệu quả của việc sử dụng công cụ lao động thông qua đánh giá việc mua sắm và trang bị CCLĐ hợp lý, CCLĐ không sử dụng hoặc không phát huy hiệu quả, việc bảo quản và sử dụng CCLĐ trong thực tế, ...  
	
	
	


	VIII-
	Tiền gửi của khách hàng
	Tên
	Ngày
	Tham chiếu

	1
	Mô tả ngắn gọn về nội dung và tính chất tài khoản và chi tiết các loại tiền gửi khác nhau, lãi suất và chu kỳ tính lãi
	
	
	

	2
	Đối chiếu các số dư với bảng cân đối tài khoản và các sổ phụ
	
	
	

	3
	So sánh số dư năm nay với số dư năm trước (hoặc số dư biến động tháng) và giải thích các biến động lớn. Xem xét sự biến động của chính sách lãi suất tương quan so với các ngân hàng bạn và sự phát triển của nền kinh tế nói chung, các nhân tố khác.

- So sánh số dư cuối năm với dự toán ngân sách và kế hoạch của Ban nguồn vốn tổng hợp

- So sánh số dư tiền gửi trên đầu tài khoản giữa các kỳ.
	
	
	

	4
	Đối chiếu số dư cuối năm với Giấy xác nhận số dư do khách hàng ký nhận, kiểm tra bất kỳ vấn đề phát sinh chênh lệch nào và đảm bảo mọi khách hàng đều có giấy xác nhận số dư gửi về Ngân hàng
	
	
	

	5
	Xem xét các khiếu nại của khách hàng 

(nếu có)
	
	
	

	6
	Chọn mẫu để xác nhận trực tiếp từ khách hàng đối với các loại tiền gửi
	
	
	

	7
	Rà soát các tài khoản của khách hàng xin mở tại Ngân hàng nhưng chưa bao giờ sử dụng hay hoạt động (dormant accounts); xem xét việc quản lý các tài khoản này theo qui định của ngân hàng. Việc tài sử dụng các tài khoản này được thể hiện thế nào?

Xem xét các tài khoản mà khách hàng không yêu cầu gửi sao kê hàng tháng và thủ tục quản lý của ngân hàng như thế nào?
	
	
	

	8
	Chọn mẫu một số tài khoản được mở (đóng) trong năm kiểm toán để thực hiện:

- Kiểm tra hồ sơ mở tài khoản có đúng qui định không và có được phê duyệt không

- Chọn mẫu chứng từ để kiểm tra  việc thực hiện nghiệp vụ gửi và rút tiền của khách hàng

- Kiểm tra việc thực hiện thủ tục đóng tài khoản

- Chọn mẫu kiểm tra việc tính và trả lãi tiền gửi cho khách hàng. 

- Kiểm tra việc chấp hành qui định về ký quĩ dự trữ bắt buộc tiền gửi vào ngân hàng Nhà nước.

- Kiếm tra việc chấp hành tham gia mua bảo hiểm tiền gửi theo yêu cầu của qui chế hoạt động bảo hiểm tiền gửi.
	
	
	


	IX
	Các khoản phải trả khác và nợ dài hạn
	Tên
	Ngày
	Tham chiếu

	1
	Thu thập bảng kê chi tiết các khoản phải trả khác và đối chiếu tổng hợp. Đối chiếu số dư đầu kỳ với số dư cuối kỳ trước đảm bảo khớp đúng
	
	
	

	2
	Yêu cầu xác nhận trực tiếp các số dư có giá trị lớn vào ngày khoá sổ
	
	
	

	3
	Đánh giá xem ngân hàng đã trích trước đầy đủ các chi phí khác bằng cách kiểm tra các khoản chi trả sau ngày khoá sổ
	
	
	

	4
	Kiểm tra các phát sinh lớn trong năm, xem xét có được phê duyệt đầy đủ không
	
	
	

	5
	So sánh số dư năm nay với số dư năm trước, giải thích các biến động lớn và các khoản mục khác thường so với năm trước
	
	
	

	X
	Các khoản phải thu/ trả trước
	Tên
	Ngày
	Tham chiếu

	1
	Thu thập bảng kê chi tiết các khoản phải thu và trả trước.
	
	
	

	2
	Yêu cầu về việc xác nhận trực tiếp các số dư có giá trị lớn vào ngày khoá sổ
	
	
	

	3
	Chọn mẫu kiểm tra các khoản phải thu quan trọng, các khoản phải thu có giá trị lớn nhưng không được tất toán tại ngày khoá sổ).
	
	
	

	4
	Kiểm tra việc thực hiện đối chiếu các khoản phải thu có thường xuyên không, có được phê duyệt đầy đủ không, đặc biệt là các khoản tạm ứng hoạt động nghiệp vụ, các phát sinh lớn trong năm.

Xem xét bảng phân tích tuổi của các khoản phải thu và rà soát các khoản phải thu khó đòi.

Xem xét sự cần thiết lập dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi dựa vào chính sách kế toán của Ngân hàng.
	
	
	

	5
	So sánh số dư năm nay với số dư năm trước, giải thích các biến động lớn và các khoản mục khác thường so với năm trước
	
	
	


	XI
	Thuế
	Tên
	Ngày
	Tham chiếu

	1
	Xem xét trong niên độ có cuộc kiểm tra nào về thuế không; xem lại các báo cáo kiểm tra về thuế để xác định xem có phải trích thêm về thuế hoặc về bất kỳ vấn đề nào cần quan tâm hay không
	
	
	

	2
	Lập một bảng phân tích tình hình biến động số dư đầu kỳ, phát sinh trong kỳ (tăng, giảm), số dư cuối kỳ của các tài khoản thuế; so sánh với số dư năm trước và xem xét có những thay đổi bất  thường hoặc không có những thay đổi mà lẽ ra phải có.
	
	
	

	3
	Kiểm tra lại khoản thuế TNDN phải nộp và tài khoản theo dõi thuế TNDN

Rà soát bảng tính thuế TNDN, đặc biệt xem xét các khoản vượt định mức cho phép không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN, ví dụ khấu hao TSCĐ, chi phí quảng cáo, tiếp khách, lãi vay, chi các hoạt động từ thiện, chi khác…
	
	
	

	4
	Kiểm tra việc trích và nộp thuế VAT; xem xét việc tính thuế VAT và các khoản VAT được khấu trừ

Chọn mẫu kiểm tra 1 vài tháng việc kê khai thuế VAT

Chú ý kiểm tra việc phân bổ VAT đầu vào cho các hoạt động tín dụng, dịch vụ và kinh doanh ngoại tệ.
	
	
	

	5
	Kiểm tra việc kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân đối với các cán bộ có thu nhập cao.
	
	
	

	6
	Kiểm tra tuân thủ với các loại thuế khác bao gồm thuế XNK, thuế khấu trừ tại nguồn, thuế nhà thầu…
	
	
	

	7
	Xem xét các bằng chứng về việc đã nộp các loại thuế
	
	
	


	XII
	Vốn và các quĩ
	Tên
	Ngày
	Tham chiếu

	1
	Kiểm tra các phát sinh về vốn và các quĩ, xem xét các phát sinh này có được duyệt đầy đủ không
	
	
	

	2
	Kiểm tra việc trích lập và sử dụng các qũi có đúng qui định không
	
	
	

	3
	Kiểm tra các phát sinh về vốn ủy thác đầu tư và các loại vốn khác, xem xét các phát sinh này có được duyệt đầy đủ không.
	
	
	

	4
	Rà soát việc phân tích chỉ số an toàn vốn của Ngân hàng theo qui định của Ngân hàng Nhà nước (457) và các qui định an toàn vốn theo hiệp ước Basle (mức tối thiểu hiện tại là 8%)

Nếu Ngân hàng chưa đạt tỷ lệ an toàn tối thiểu, xem xét kế hoạch tăng vốn (cùng với tăng tài sản có sinh lời nhưng tốc độ tăng vốn lớn hơn tốc độ tăng tài sản có sinh lời) và kiến nghị.
	
	
	


KIỂM TOÁN THU NHẬP VÀ CHI PHÍ

Phân tích tổng quát báo cáo thu nhập - chi phí thông qua việc xem xét một số nội dung như:

- Đánh giá sự hợp hợp lý của chính sách kế toán ghi nhận các khoản thu nhập.

- Mối quan hệ giữa chỉ tiêu huy động vốn và sử dụng vốn với lãi suất bình quân đầu vào, đầu ra để đánh giá sự hợp lý tương đối của chi phí trả lãi và thu nhập từ lãi.

- So sánh với số liệu kỳ trước để xem xét các biến động lớn

- So sánh với dự toán ngân sách được duyệt trong năm và giải thích các biến động lớn.

- Đánh giá sự hợp lý giữa tốc độ tăng thu nhập và chi phí

- Mối quan hệ giữa tốc độ tăng của thu nhập và chi phí với tốc độ tăng tài sản có và tài sản nợ tương ứng.

- Xem xét diễn biến của tài khoản dự thu, so sánh với số liệu kỳ trước, xem xét các biến động lớn và bất thường.

Từ các phân tích trên có thể cho phép kiểm toán viên có nhận xét sơ bộ về kết quả hoạt động của đơn vị, đồng thời xác định được các nội dung trọng yếu và phạm vi kiểm toán thu nhập, chi phí.

	I
	Thu nhập
	Tên
	Ngày
	Tham chiếu

	1
	Lập bảng kiểm tra bằng việc phân tích  các khoản thu nhập theo từng loại tài sản và nợ của ngân hàng . Xem xét các biến động lớn và đánh giá sự hợp lý của chúng căn cứ vào cơ chế tính giá của ngân hàng, đảm bảo phản ánh đầy đủ doanh thu trên báo cáo tài chính.
	
	
	

	2
	Kiểm tra thu nhập về lãi suất, đánh giá sự hợp lý căn cứ vào chế độ thu lãi. 

Kiểm tra cơ sở xác lập của các khoản dự thu, cách tính và việc hạch toán dự thu lãi của ngân hàng theo qui định 

Chọn mẫu nghiệp vụ hạch toán dự thu để kiểm tra sự hợp lý và đầy đủ của việc tính và hạch toán kế toán.

Phân tích lãi suất bình quân theo tháng dựa vào số dư tài sản sinh lãi bình quân gia quyền và đánh giá sự hợp lý chung. Chú ý phân tích cho từng loại tiền và các kỳ hạn.

Phân tích tỷ trọng thu nhập lãi thuần so với thu nhập toàn ngân hàng nhằm đánh giá sự hợp lý.
	
	
	

	3
	Kiểm tra tính hợp lý của các khoản thu nhập về dịch vụ ngân hàng, kinh doanh ngoại tệ, hoa hồng các khoản thu khác bằng cách so sánh các loại thu nhập này với qui mô hoạt động trong năm; giải thích các kết quả quan trọng thu được từ việc so sánh nhưng không đúng như dự kiến.

Chọn mẫu chứng từ để kiểm tra các hoạt động thu của ngân hàng trong thực tế.
	
	
	

	4
	Xem xét việc hạch toán các khoản thu nhập bất thường (đối tượng và cơ sở hạch toán).
	
	
	


	II
	Chi phí
	Tên
	Ngày
	Tham chiếu

	1
	Lập bảng kiểm tra bằng việc phân tích các khoản chi phí theo từng loại tài sản và nợ của ngân hàng; xem xét các biến động lớn và đánh giá sự hợp lý về cơ cấu và tốc độ tăng của các khoản mục chi phí căn cứ vào cơ chế tính giá của ngân hàng, Qui định về chế độ thu - chi tài chính của NHTM và qui mô hoạt động của đơn vị trong năm kiểm toán, đảm bảo chi phí được hạch toán đủ.
	
	
	

	2
	Kiểm tra việc tính các khoản chi phí về trả lãi vay của ngân hàng

Kiểm tra việc hạch toán dự chi lãi phải trả của ngân hàng theo qui định 

Chọn mẫu nghiệp vụ hạch toán dự chi trả lãi  để kiểm tra sự hợp lý và đầy đủ của việc tính toán, hạch toán

Phân tích lãi suất bình quân theo tháng dựa vào số dư tài sản nợ chịu lãi bình quân gia quyền và đánh giá sự hợp lý chung. Chú ý phân tích cho từng loại tiền và các kỳ hạn.
	
	
	

	3
	Kiểm tra chi phí cho nhân viên: Tiền lương và các khoản chi phí có tính chất lương hàng tháng, xem xét các biến động lớn qua việc phân tích sự biến động về nhân sự và chi phí bình quân

Kiểm tra việc trích và nộp các khoản chi phí có liên quan về bảo hiểm: BHXH, BHYT hoặc các loại bảo hiểm khác (nếu có)

Phân tích tỷ lệ chi phí trên đầu người nhằm xem xét tính hợp lý chung.
	
	
	

	4
	Kiểm tra tính hợp lý của các chi phí quản lý và chi phí hành chính, so sánh với kế hoạch ban đầu và giải thích các biến động kết quả quan trọng
	
	
	

	5
	Kiểm tra tính hợp lý của các khoản chi về tài sản (sửa chữa, bảo dưỡng, thuê hoạt động, ...), đối chiếu với kế hoạch và qui mô hoạt động năm kiểm toán
	
	
	

	6
	Kiểm tra các chi phí về hoa hồng môi giới, hỗ trợ trong việc huy động vốn, cho vay, thu nợ  và kể cả các khoản chi phí pháp luật có liên quan
	
	
	

	7
	Kiểm tra việc lập các khoản dự phòng rủi ro, đảm bảo dự phòng rủi ro được trích đủ và hợp lý theo qui đinh pháp lý liên quan. 

Một số loại rủi ro trong hoạt động ngân hàng cần lập dự phòng như : Tín dụng, các cam kết và công nợ tiềm tàng, giảm giá chứng khoán và đầu tư, các rủi ro khác (nếu có) ...
	
	
	


	
	Các khoản mục ngoại bảng

Đối chiếu các khoản mục này với sổ sách chi tiết. Rà soát ngày đáo hạn cỉa các khoản mục này.

Xem xét việc lập dự phòng cho 1 số khoản mục ngoại bảng cần thiết

Chú ý các cam kết tín dụng chưa giải ngân cũng cần được thuyết trình.
	
	
	


VIII.  Lập và gửi báo cáo kiểm toán 

1. Nguyên tắc lập báo cáo kiểm toán:

Khi kết thúc một cuộc kiểm toán phải kịp thời lập báo cáo kiểm toán.

- Báo cáo kiểm toán phải trình bầy rõ nội dung đã kiểm toán cụ thể đã tiến hành kiểm toán tại chi nhánh nào? Thời gian kiểm toán, thực hiện việc kiểm tra trên những hồ sơ nào? chọn mẫu những đơn vị nào?

- Nội dung Báo cáo yêu cầu chính xác, rõ ràng để tránh hiểu nhầm, tránh những tữ khó hiểu, thuật ngữ và tránh những chi tiết không cần thiết để đảm bảo tác dụng của Báo cáo. Phản ánh sự thật, không thiên vị và những phát hiện trong báo cáo không mang tính thành kiến và bóp méo. Báo cáo cần mang tính xây dựng, giúp đỡ đối tượng kiểm toán và với những kiến nghị, đề xuất các biện pháp sửa chữa và khắc phục sai phạm, cải tiến quy trình nghiệp vụ, hoàn thiện cơ cấu tổ chức nếu có. Không mang tính cá nhân và cảm tính. Báo cáo về những phát hiện mang tính thủ tục và kiểm soát chứ không mang tính chất của phát hiện đơn lẻ. Những sai sót đơn lẻ không mang lại giá trị và có thể có những tác động ngược lại đối với bản báo cáo. 

- Toàn bộ những phát hiện trong báo cáo cần được trích dẫn đến những hồ sơ, báo cáo kiểm toán chi tiết từng khoản vay và cần được trao đổi với giám đốc/Phụ trách bộ phận. Trong trường hợp phụ trách bộ phận chậm trễ trong việc xử lý các phát hiện, cần đưa ra một thời gian chính thức để bộ phận này giải đáp vấn đề và cần thông báo rằng trong trường hợp không thực hiện yêu cầu sẽ bị nêu trong báo cáo.

2. Những nội dung sau đây cần được nêu trong báo cáo:

- Phạm vi công việc kiểm toán 

- Đánh giá môi trường kiểm soát

- Những điểm mạnh cụ thể và những phát hiện mang tính tích cực.

- Những yếu kém trong công tác quản lý rủi ro tín dụng và  những sai sót được phát hiện (có các bằng chứng kèm theo).

- Giải trình của đối tượng kiểm toán về những sai sót.

- Kết luận về nội dung kiểm toán.

- Khuyến nghị và đề xuất chỉnh sửa khắc phục sai sót.

- Khuyến nghị cải tiến thủ tục trong hoạt động

- Khuyến nghị khác.

3. Gửi báo cáo kiểm toán 

 Báo cáo kiểm toán được gửi đến 4 nơi sau đây:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Trưởng  ban kiểm soát Hội đồng quản trị

- Ban Lãnh Đạo Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam 

- Đơn vị được kiểm toán.  

4. Theo dõi sau kiểm toán.

- Xem xét báo cáo khắc phục của đối tượng kiểm toán.

- Tiến hành kiểm tra lại tại đối tượng kiểm toán về các hoạt động sửa chữa, khắc phục và các kết quả hay hiện trạng liên quan đến các phát hiện kiểm toán quan trọng. Thời gian thực hiện việc kiểm tra này phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của các vấn đề và các điều kiện có liên quan.

- Phương pháp kiểm tra bao gồm phỏng vấn, quan sát trực tiếp, thử nghiệm và kiểm tra bằng chứng của các hoạt động sửa đổi; công việc kiểm tra này cũng được lập hồ sơ như các công việc kiểm toán khác.

- Đánh giá lại các rủi ro trong hệ thống kiểm soát nội bộ dựa trên các điều kiện đã được sửa đổi hoặc dựa trên những giải pháp mà đối tượng kiểm toán cho biết là đã hoặc sẽ thực hiện.

- Lập báo cáo theo dõi sau kiểm toán.

5. Mẫu biểu kiểm toán  (Hướng dẫn ):

- Phụ lục 01/KTTC

- Phụ lục 02/KTTC

- Phụ lục 03/KTTC

PHỤ LỤC 01/KTTC

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI SẢN

	
	2003

triệu đồng
	2004

triệu đồng

	TÀI SẢN
	
	

	Tiền mặt và các khoản tương đương tiền tại quỹ
	1.075.568
	1.126.488 

	Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	5.140.263
	4.752.364 

	Tiền gửi thanh toán tại các tổ chức tín dụng (TCTD) khác 
	602.306
	926.021 

	Tiền gửi có kỳ hạn và cho vay các TCTD khác 
	9.144.667
	14.212.413 

	Chứng khoán đầu tư và kinh doanh
	8.385.759
	9.312.158

	Cho vay và tạm ứng khách hàng
	63.758.459
	72.430.175 

	Dự phòng rủi ro tín dụng
	(2.396.473)
	(2.212.378)

	Đầu tư góp vốn liên kết, liên doanh mua cổ phần
	243.354
	356.821 

	Tài sản cố định hữu hình 

	424.859
	504.349

	Tài sản cố định vô hình
	22.976
	82.684 

	Xây dựng dở dang 
	117.880
	180.333 

	Lãi dự thu
	432.537
	663.956 

	Các tài sản khác

	478.403
	380.565 

	TỔNG TÀI SẢN
	87.430.558
	102.715.949

	NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
	
	

	NỢ PHẢI TRẢ
	
	

	Tiền gửi thanh toán của Kho bạc Nhà nước và các TCTD khác 
	2.212.392
	5.091.462

	Tiền gửi có kỳ hạn và tiền vay từ BTC và NHNN
	8.687.283
	12.903.329

	Tiền gửi có kỳ hạn và tiền vay từ các TCTD khác
	995.263
	1.772.021

	Các nguồn vốn vay khác
	8.308.681
	7.165.584

	Tiền gửi khách hàng và các khoản phải trả khách hàng
	60.024.675
	67.780.896

	Thuế thu nhập doanh nghiệp 
	29.564
	93.655

	Lãi dự chi
	937.281
	1.285.608

	Các công nợ khác
	731.782
	441.254

	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ
	81.926.921
	96.533.809

	
	
	

	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

	
	

	Vốn điều lệ
	3.746.300
	3.866.492

	Vốn khác 
	283.414
	568.805

	Quỹ chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi
	-
	48.332

	Các quỹ dự trữ

	1.328.399
	1.468.904

	Lợi nhuận để lại

	145.524
	229.607

	TỔNG NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

	5.503.637
	6.182.140

	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
	87.430.558
	102.715.949

	CÁC KHOẢN MỤC GHI NHỚ
	15.550.247
	16.273.222


   PHỤ LỤC 02/KTTC

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

	
	2003

triệu đồng
	2004

triệu đồng

	THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
	
	

	Thu nhập lãi và các khoản tương đương 
	4.914.601 
	5.760.703 

	Chi phí lãi và các khoản tương đương
	(3.688.202)
	(3.846.763) 

	THU NHẬP LÃI THUẦN 
	1.226.399 
	1.913.940 

	Thu phí dịch vụ
	202.823 
	223.370 

	Chi phí dịch vụ
	(46.356)
	(42.719)

	Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối 
	49.581 
	57.481 

	Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán
	1.777
	11.635

	Lãi thu từ chứng khoán đầu tư
	385.478
	540.870

	Lãi thuần từ đầu tư góp vốn liên kết, liên doanh mua cổ phần
	9.497 
	45.260 

	Thu nhập hoạt động khác
	27.020 
	34.172 

	TỔNG THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
	1.856.219 
	2.784.009 

	TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG
	
	

	Lương và các chi phí nhân viên khác
	(271.719)
	(328.214)

	Chi phí khấu hao và khấu trừ
	(71.610)
	(99.713)

	Chi phí hoạt động khác 
	(318.611)
	(422.877)

	TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

	(661.940)
	(850.804)

	THU NHẬP HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THUẦN 
	1.194.279 
	1.933.205 

	Dự phòng rủi ro tín dụng
	(670.509)
	(1.121.673)

	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

	523.770 
	811.532 

	Thuế

	(162.691)
	(201.359)

	LỢI NHUẬN THUẦN TRONG NĂM
	361.079 
	610.173 

	LỢI NHUẬN ĐỂ LẠI ĐẦU NĂM 
	274.205
	145.524

	Lợi nhuận trước khi phân phối
	635.284
	755.697

	     Trừ:  
	
	

	- Trích lập các quỹ dự trữ theo quy định của năm trước
	(236.325)
	(125.396)

	- Bổ sung quỹ lương theo kết quả hoạt động kinh doanh của năm trước theo quy định của Nhà nước
	(39.230)
	(54.805)

	-  Tạm trích các quỹ trong năm 
	(178.000)
	(209.458)

	-  Trích thu sử dụng vốn trong năm
	(53.050)
	(72.547)

	-  Điều chỉnh thu sử dụng vốn các năm trước
	-
	(3.227)

	-  Tăng vốn do nhận được lãi Trái phiếu Chính phủ Đặc biệt  trong năm
	-
	(44.550)

	-  Các khoản khác
	16.845
	(16.107)

	LỢI NHUẬN ĐỂ LẠI CUỐI NĂM
	145.524
	229.607








 PHỤ LỤC 03/KTTC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

	
	2003

triệu đồng
	2004

triệu đồng

	LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
	
	

	Lợi nhuận thuần trước thuế

	523.770
	811.532

	Điều chỉnh cho các khoản mục phi tiền tệ trong LN trước thuế:
	
	

	
Chi phí khấu hao và khấu trừ
	71.610
	99.713

	
Dự phòng rủi ro tín dụng
	670.509
	1.121.673

	
(Lãi)/lỗ từ thanh lý tài sản cố định 
	-
	-

	
Lãi thuần từ đầu tư góp vốn liên doanh mua cổ phần
	(9.497)
	(45.260)

	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước khi thay đổi vốn lưu động thuần 
	1.256.392
	1.987.658

	Nợ xoá trong năm
	(180.544)
	(1.305.768)

	(Tăng)/Giảm tài sản lưu động:
	
	

	
Vàng
	32.566
	-

	
Tiền gửi tại NHNN
	268.853
	431.860

	
Tiền gửi có kỳ hạn và cho vay các TCTD khác
	1.628.850
	2.779.496

	
Chứng khoán đầu tư và kinh doanh
	(3.671.147)                       
	(926.399)

	
Cho vay và tạm ứng khách hàng

	   (6.367.109)
	(8.671.716)

	
Lãi dự thu
	       (75.604)
	(231.419)

	
Các tài sản khác
	(406.789)
	97.878

	Tăng/(giảm) nợ ngắn hạn:
	
	

	 
Tiền gửi và tiền vay từ BTC và  NHNN
	         20.351 
	5.023.120

	
Tiền gửi và tiền vay từ các tổ chức tín dụng khác
	(3.555.550)
	368.995

	
Các nguồn vay khác
	(3.222.510)
	(1.143.097)

	
Tiền gửi của khách hàng và các khoản phải trả KH
	13.834.884 
	7.756.221

	
Lãi dự chi
	266.232 
	348.327

	
Các công nợ khác
	229.334 
	(338.069)

	
	58.209
	6.177.087

	Thuế đã trả trong năm

	(291.379)
	(144.600)

	Tiền thuần thu/(sử dụng) trong hoạt động kinh doanh
	233.170
	6.032.487

	LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ VÀ HOẠT ĐỘNG  ĐẦU TƯ. 
	
	

	Mua sắm tài sản cố định và xây dựng dở dang 
	    (179.428)
	(357.268)

	Thu từ thanh lý tài sản cố định 
	7.550
	55.904

	Đầu tư bổ sung góp vốn liên kết liên doanh mua cổ phần
	      (969)
	(30.816)

	Cổ tức nhận được trong năm
	9.497
	10.941

	Tiền thuần sử dụng trong hoạt động đầu tư
	(163.350)
	(321.239)

	Tăng vốn điều lệ trong năm

	96.300 
	-

	Sử dụng các quỹ
	         (48.785)
	(28.469)

	Các khoản khác
	(15.084)
	(16.920)

	Tiền thuần thu/ (sử dụng) trong hoạt động tài chính
	32.431
	(45.389)

	Thay đổi thuần của tiền và các khoản tương đương tiền
	(364.089)
	5.665.859

	Số dư đầu năm của tiền và các khoản tương đương tiền
	3.596.068
	3.231.979

	Số dư cuối năm của tiền và các khoản tương đương tiền
	3.231.979
	8.897.838











































































































PAGE  
55

